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VCCI 
Vietnam Chamber of Commerce and 

Industry 
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triển của DNNVV Việt Nam ................................................................................... 107 

 

 

 

 



 

 

ix 

DANH MỤC HÌNH ẢNH 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Theo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (2017), doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV) là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 200 người, 

tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc doanh thu năm trước không quá 300 tỷ 

đồng. DNNVV chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số doanh nghiệp ở mọi quốc gia, đặc biệt 

tại các nước đang phát triển; tại OECD, khu vực này chiếm 99% tổng số DN, sử dụng 

2/3 lao động và tạo ra 50-60% giá trị gia tăng. Nhờ chiếm tỷ trọng áp đảo, DNNVV 

đóng góp lớn cho nền kinh tế, là kênh tạo việc làm chính, giảm thất nghiệp và nâng 

cao mức sống (Saeed Hashi, 2017), đóng góp đáng kể vào GDP và ngân sách nhà 

nước, góp phần giảm bất bình đẳng và duy trì ổn định xã hội. Với tính linh hoạt và 

khả năng thích nghi nhanh, DNNVV thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực 

cạnh tranh (NLCT) và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Việt Nam, 

các DNNVV đóng vai trò quan trọng với những đóng góp không thể phủ nhận, chiếm 

khoảng 97% trong tổng số 900.000 DN, sử dụng trên 50% lao động, đóng góp trên 

40% GDP, thu hút khoảng 32% vốn và tạo ra khoảng 26% doanh thu (Niên giám 

thống kê Việt Nam, 2024). 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam đứng trước cả cơ hội và 

thách thức, đòi hỏi Nhà nước phải có những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách hỗ 

trợ DNNVV nhằm nâng cao NLCT, tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro từ hội nhập, 

qua đó góp phần thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. 

Đặc biệt, bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay không chỉ được thúc đẩy bởi việc mở 

rộng các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà còn chịu tác động mạnh mẽ của những 

xu thế mới như cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, biến động địa chính 

trị, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi 

xanh, phát triển bền vững và các tiêu chuẩn ESG ngày càng khắt khe. Những thay đổi 

này đang làm thay đổi môi trường kinh doanh quốc tế, đồng thời đặt ra những yêu 

cầu mới đối với năng lực thích ứng và khả năng cạnh tranh của DNNVV Việt Nam. 

Để phát huy vai trò động lực của DNNVV, cần hỗ trợ đầy đủ về kiến thức, thông tin, 

chính sách và nguồn lực giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt và tận dụng cơ hội. 

Trong bối cảnh CMCN 4.0, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ về đổi mới sáng tạo; nền 

kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất ASEAN giai đoạn 2022-2025 (3,1%), trong đó 

DNNVV đóng vai trò trung tâm nhờ tính linh hoạt, lực lượng lao động trẻ và khả 

năng đi đầu trong áp dụng công nghệ mới. Nghị quyết 68-NQ/TW (2025) cũng khẳng 

định khu vực kinh tế tư nhân, chủ yếu là DNNVV, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 

30% thu ngân sách và sử dụng trên 80% lao động, là lực lượng quan trọng thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo và nâng cao NLCT quốc gia. 

Tuy nhiên, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ sẵn sàng cho CMCN 4.0 của 

Việt Nam vẫn còn hạn chế, với Chỉ số GII năm 2025 xếp hạng 49/132, thấp hơn nhiều 
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quốc gia trong khu vực; số lượng DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn ít, tỷ lệ 

doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) chỉ khoảng 24%, sản phẩm công nghệ 

được thương mại hóa chưa nhiều. Mặc dù Việt Nam đã ký kết 17 FTA, mở rộng quan 

hệ với gần 250 thị trường và 60 nền kinh tế, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị 

toàn cầu, DNNVV vẫn phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp trong và 

ngoài nước. Đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon, truy xuất nguồn 

gốc, chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế đang trở thành 

những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tham gia và duy trì vị thế trong chuỗi 

giá trị toàn cầu. Đây là những thách thức mới mà phần lớn DNNVV Việt Nam còn 

gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng. Bên cạnh đó, quy mô nhỏ, hạn chế về vốn, 

công nghệ, trình độ quản lý, chất lượng lao động và sự liên kết yếu khiến DNNVV 

gặp nhiều khó khăn trong phát triển. Do đó, cần các chính sách hỗ trợ đồng bộ về tài 

chính, nhân lực, công nghệ, hạ tầng và thể chế nhằm nâng cao năng lực nội sinh của 

DNNVV. Thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận nguồn lực, nâng cao trình độ 

quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng tham gia chuỗi giá trị 

toàn cầu, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được kỳ vọng sẽ tạo động lực giúp 

DNNVV nâng cao NLCT, vượt qua các rào cản và phát triển bền vững (PTBV) trong 

hội nhập quốc tế.  

Về phương diện học thuật, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước 

về DNNVV và chính sách hỗ trợ DNNVV, các nghiên cứu hiện có vẫn chủ yếu tiếp 

cận từng nhóm chính sách riêng lẻ hoặc tập trung đánh giá một số khía cạnh nhất định 

của quá trình hỗ trợ doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa nội dung chính sách, quá trình 

tổ chức thực thi và kết quả hỗ trợ đối với sự phát triển của DNNVV chưa được xem 

xét đầy đủ trong một khung phân tích thống nhất, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó, sự phù hợp giữa mục tiêu, công cụ của 

chính sách với điều kiện tiếp cận, nhu cầu và khả năng hấp thụ hỗ trợ của DNNVV 

là vấn đề cần tiếp tục được làm rõ. Những thay đổi của môi trường kinh doanh quốc 

tế, yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng đặt 

ra yêu cầu xem xét chính sách không chỉ ở khía cạnh thiết kế mà còn ở khả năng tổ 

chức thực thi và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Vì vậy, cần có cách tiếp 

cận kết hợp phân tích nội dung chính sách với quá trình tổ chức thực thi, đồng thời 

xem xét kết quả và tác động của chính sách đối với DNNVV trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. 

Xuất phát từ khoảng trống đó, luận án tập trung hệ thống hóa và hoàn thiện 

khung phân tích về chính sách hỗ trợ DNNVV; phân tích, đánh giá nội dung chính 

sách và quá trình tổ chức thực thi chính sách tại Việt Nam; đồng thời xem xét tác 

động của chính sách đối với sự phát triển của DNNVV trên cơ sở kết hợp nghiên cứu 

định tính và định lượng. Cách tiếp cận này nhằm làm rõ mối liên hệ giữa thiết kế 
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chính sách, quá trình triển khai và kết quả hỗ trợ, qua đó cung cấp cơ sở khoa học cho 

việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Tại Việt Nam, Nhà nước và các chính sách kinh tế của Nhà nước đóng vai trò 

hỗ trợ các DN bản địa nói riêng và kinh tế trong nước nói chung, thể hiện ở các nội 

dung chính như: (i) vai trò định hướng, dẫn dắt các chủ thể kinh tế xã hội cùng hướng 

về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của quốc gia; (ii) vai trò điều tiết để giải 

quyết những vấn đề phát sinh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh tế - xã 

hội theo các mục tiêu đã đề ra; (iii) vai trò tạo tiền đề cho sự phát triển thông qua các 

chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, đào tạo nhân lực, KHCN, cơ sở hạ tầng,... để thu 

hút các doanh nghiệp nỗ lực hoạt động và phát triển; và (iv) vai trò khuyến khích sự 

phát triển, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Như vậy, 

Nhà nước đóng vai trò chủ chốt trong điều hành nền kinh tế, thể hiện thông qua việc 

hoạch định chính sách, điều tiết thị trường, và thúc đẩy các DN phát triển. Đặc biệt, 

nhiệm vụ hỗ trợ các DNNVV rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay, bởi 

lực lượng DN này không chỉ chiếm tỷ lệ áp đảo trong tổng số doanh nghiệp, đóng 

góp lớn vào GDP, trung tâm của đổi mới sáng tạo mà còn đang phải đối mặt với nhiều 

thách thức liên quan đến vốn, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu 

đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mới trong thực tế.  

Chính vì thế, nhu cầu cần các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước cho các 

DNNVV là vô cùng cấp thiết để giúp các DN này vượt qua những thách thức, tạo nền 

tảng cho sự PTBV trong tương lai, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nền kinh 

tế quốc gia. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa nhu 

cầu hỗ trợ của DNNVV và khả năng đáp ứng của hệ thống chính sách hiện hành. 

Trong khi doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu lớn về tiếp cận vốn, công nghệ, chuyển 

đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng thị trường quốc tế thì 

nhiều chính sách hỗ trợ vẫn chưa được triển khai hiệu quả hoặc chưa tiếp cận được 

đúng đối tượng thụ hưởng. Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chương 

trình và chính sách hỗ trợ DNNVV, song kết quả thực thi trong thực tế chưa tương 

xứng với mục tiêu đặt ra, thể hiện ở tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng chính 

sách còn hạn chế, hiệu quả hỗ trợ chưa đồng đều giữa các địa phương và chưa tạo 

được những chuyển biến rõ nét về NLCT của khu vực DNNVV. Bên cạnh đó, một số 

chính sách vẫn dựa trên tư duy hỗ trợ truyền thống, chưa theo kịp những thay đổi nhanh 

chóng của quá trình hội nhập quốc tế; nhiều chính sách còn mang tính hình thức, thiếu 

hiệu quả thực tiễn, thiếu cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh kịp thời, đồng thời 

còn tồn tại những hạn chế trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý ở trung ương và địa 

phương. Đây chính là vấn đề quản lý kinh tế quan trọng đặt ra hiện nay, đòi hỏi phải 

nghiên cứu một cách hệ thống nhằm đánh giá mức độ phù hợp, hiệu quả và khả năng 

đáp ứng của các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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Với mong muốn hỗ trợ và phát huy hết vai trò và tầm quan trọng của các 

DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế đón bắt những cơ hội mà hội nhập quốc tế 

mang lại cũng như hạn chế được những rủi ro, thách thức có thể xảy ra, Nghiên cứu 

sinh đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Thông qua nghiên cứu về các chính 

sách hỗ trợ DNNVV trong nước trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia sâu rộng vào 

tiến trình hội nhập quốc tế, luận án tập trung làm rõ cơ chế tác động của chính sách 

hỗ trợ đối với sự phát triển của DNNVV, đánh giá khoảng cách giữa mục tiêu chính 

sách và kết quả thực thi cũng như giữa nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp với khả năng 

đáp ứng của hệ thống chính sách hiện hành. Trên cơ sở đó, luận án không chỉ đề xuất 

các giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV mà còn bổ sung cơ sở khoa học 

cho việc hoạch định và tổ chức thực thi chính sách phù hợp với bối cảnh hội nhập 

quốc tế mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của khu 

vực DNNVV Việt Nam. 

2. Câu hỏi nghiên cứu 

Nội dung của luận án tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây: 

- Cơ sở lý luận và khung phân tích về chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế cần được hệ thống hóa và hoàn thiện như thế nào để làm rõ mối 

quan hệ giữa nội dung chính sách, quá trình tổ chức thực thi và kết quả hỗ trợ doanh 

nghiệp? 

- Thực trạng nội dung và quá trình tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV 

ở Việt Nam có những kết quả, hạn chế và nguyên nhân nào; mức độ phù hợp của các 

chính sách với nhu cầu và điều kiện tiếp cận của DNNVV được thể hiện ra sao? 

- Các chính sách hỗ trợ DNNVV có tác động như thế nào và cơ chế tác động 

của các chính sách này đến sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế? 

- Năng lực của các cơ quan thực thi, sự phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức 

liên quan, cùng các điều kiện tổ chức thực hiện ảnh hưởng như thế nào đến hiệu lực 

và hiệu quả của chính sách hỗ trợ DNNVV? 

- Những giải pháp và điều kiện thực hiện nào để hoàn thiện nội dung và nâng 

cao hiệu quả tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh Việt Nam 

tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế và có những thay đổi về tổ chức hành chính? 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Hệ thống hóa và hoàn thiện khung phân tích về chính sách hỗ 

trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phân tích, đánh giá nội dung chính sách 

và quá trình tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam; đánh giá tác 

động của chính sách đối với sự phát triển của DNNVV; từ đó đề xuất các giải pháp 
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hoàn thiện nội dung chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi chính sách trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Các mục tiêu cụ thể gồm: 

- Hệ thống hóa và hoàn thiện cơ sở lý luận, khung phân tích về chính sách hỗ 

trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV và quá 

trình tổ chức thực thi chính sách tại Việt Nam, làm rõ những kết quả đạt được, hạn 

chế và nguyên nhân. 

- Đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ đối với sự phát triển của DNNVV, 

đồng thời phân tích các yếu tố liên quan đến kết quả thực thi và tác động của chính 

sách trên cơ sở dữ liệu nghiên cứu. 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách và nâng cao hiệu quả tổ 

chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án cần hoàn thành các 

nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: 

- Tổng hợp các công trình nghiên cứu trước đó liên quan đến các chính sách hỗ 

trợ DN nói chung và DNNVV nói riêng để tìm hiểu tình hình nghiên cứu, những vấn 

đề đã được làm sáng tỏ và những khoảng trống nghiên cứu cần phải giải quyết. 

- Hệ thống hóa và hoàn thiện khung lý thuyết, cùng kinh nghiệm thực tiễn quốc 

tế về chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Khảo sát, thu thập thông tin từ các DNNVV về những khó khăn và nhu cầu 

cần hỗ trợ từ phía Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế; cũng như thu thập dữ 

liệu từ các cơ quan QLNN, tổ chức hỗ trợ DNNVV cũng như các tổ chức liên quan 

để làm cơ sở phân tích. 

- Thực hiện các phương pháp phân tích định tính thông qua phỏng vấn sâu với 

các doanh nghiệp, chuyên gia hoạch định chính sách để làm rõ cơ chế tác động và các 

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách. 

- Sử dụng các phương pháp phân tích định lượng để đánh giá tác động của các 

chính sách hỗ trợ đến hoạt động của các DNNVV, đồng thời chỉ rõ những cơ hội và 

thách thức của các DNNVV trong khả năng nắm bắt các cơ hội thị trường, nâng cao 

NLCT, và khả năng thích ứng với môi trường quốc tế. 

- Đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế và phân tích nguyên nhân 

của những hạn chế trong nội dung chính sách và quá trình tổ chức thực thi chính sách 

hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam giai đoạn 2015-2025; đồng thời xác định những cơ hội, 

yêu cầu và thách thức đặt ra đối với DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV trên cơ sở kết quả 

phân tích, bao gồm hoàn thiện nội dung chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực 
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thi chính sách, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và khả năng đáp ứng chính sách 

trong thực tiễn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà nước 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Chủ thể nghiên cứu: chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà nước và quá trình tổ 

chức thực thi chính sách trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Phạm vi không gian: nghiên cứu về DNNVV, các chính sách hỗ trợ DNNVV 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam, có so sánh kinh nghiệm quốc tế của một 

số nước như Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc. 

- Phạm vi nội dung: Luận án nghiên cứu cả nội dung chính sách và quá trình tổ 

chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà nước. Về nội dung chính sách, luận 

án tập trung vào sáu nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV gồm: (i) hỗ trợ tài chính; (ii) 

thông tin, tư vấn và pháp lý; (iii) phát triển nguồn nhân lực; (iv) đất đai, mặt bằng sản 

xuất kinh doanh; (v) phát triển khoa học và công nghệ; và (vi) hỗ trợ mở rộng thị 

trường. Về tổ chức thực thi chính sách, luận án tập trung phân tích quá trình triển khai 

chính sách, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hỗ trợ 

DNNVV và doanh nghiệp; đồng thời đánh giá mức độ đáp ứng của chính sách đối 

với nhu cầu của DNNVV, hiệu quả thực thi và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực 

hiện chính sách trong thực tiễn. 

- Phạm vi thời gian: Phân tích thực trạng phát triển DNNVV và chính sách hỗ 

trợ DNNVV tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2025; đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện chính sách hỗ trợ DNNVV đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

Luận án đã mang đến nhiều thông tin hữu ích, đóng góp mới trên cả phương 

diện lý luận và thực tiễn, cụ thể như sau: 

Về mặt lý luận: thứ nhất, luận án xây dựng và hoàn thiện khung phân tích về 

chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo hướng tiếp cận tổng 

thể, kết hợp giữa nội dung chính sách và quá trình tổ chức thực thi chính sách. Khung 

phân tích này làm rõ mối quan hệ giữa mục tiêu chính sách, công cụ chính sách, quá 

trình tổ chức thực thi và kết quả tác động của chính sách đối với sự phát triển của 

DNNVV, qua đó góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về nghiên cứu chính 

sách hỗ trợ DNNVV trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

Thứ hai, luận án hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về chính sách hỗ trợ 

DNNVV theo sáu nhóm chính sách gồm: (i) hỗ trợ tài chính; (ii) hỗ trợ thông tin, tư 

vấn và pháp lý; (iii) hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; (iv) hỗ trợ đất đai, mặt bằng 

sản xuất kinh doanh; (v) hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ; và (vi) hỗ trợ mở 
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rộng thị trường; đồng thời làm rõ vai trò và cơ chế tác động của từng nhóm chính 

sách đối với sự phát triển của DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Thứ ba, luận án đề xuất khung tiêu chí phân tích chính sách hỗ trợ DNNVV 

theo hướng gắn kết nội dung chính sách, quá trình tổ chức thực thi và kết quả hỗ trợ 

doanh nghiệp. Khung tiêu chí này tạo cơ sở để xem xét mức độ phù hợp của chính 

sách với nhu cầu của DNNVV, đồng thời hỗ trợ việc phân tích và đánh giá chính sách 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Về mặt thực tiễn: thứ nhất, luận án phân tích một cách hệ thống thực trạng nội 

dung chính sách và quá trình tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam 

trong giai đoạn nghiên cứu, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên 

nhân của các hạn chế, đồng thời làm rõ khoảng cách giữa mục tiêu chính sách với kết 

quả thực thi cũng như giữa nhu cầu của DNNVV với khả năng đáp ứng của hệ thống 

chính sách hiện hành. 

Thứ hai, trên cơ sở kết quả nghiên cứu định tính và định lượng, luận án phân 

tích các yếu tố có liên quan đến hiệu quả thực thi chính sách và tác động của chính 

sách hỗ trợ đối với sự phát triển của DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các 

kết quả phân tích thực nghiệm cung cấp thêm bằng chứng tham khảo cho việc xem 

xét mức độ phù hợp và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ DNNVV trong thực tiễn. 

Thứ ba, luận án đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện cả nội dung chính 

sách và quá trình tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV, góp phần nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả và khả năng đáp ứng của chính sách trong bối cảnh Việt Nam hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển 

bền vững. 

Thứ tư, kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo có giá trị đối với 

các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức 

thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV; đồng thời có thể được sử dụng làm tài liệu tham 

khảo phục vụ nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách công 

và phát triển DNNVV ở bậc đại học và sau đại học. 

6. Kết cấu của luận án 

Luận án được kết cấu gồm 4 chương, cùng với lời mở đầu và kết luận, như sau: 

• Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

• Chương 2: Một số cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

• Chương 3: Thực trạng và tác động của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

• Chương 4: Quan điểm, định hướng và một số giải pháp hoàn thiện chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập đến năm 2030 và 

những năm tiếp theo 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

LUẬN ÁN 

1.1.1. Các nghiên cứu liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong bối cảnh hội nhập 

Tác giả Smallbone và cộng sự (2022) làm rõ vai trò của hội nhập quốc tế đối với 

đổi mới sáng tạo của DNNVV tại các nền kinh tế đang phát triển. Dựa trên lý thuyết 

định chế và mô hình phát triển kinh tế, nghiên cứu so sánh DNNVV ở các nền kinh tế 

dựa trên yếu tố sản xuất tại Châu Phi cận Sahara với các nền kinh tế dựa trên hiệu quả 

ở Châu Âu và Trung Á. Kết quả cho thấy việc tiếp nhận công nghệ nước ngoài thông 

qua cấp phép là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới ở nhóm nền kinh tế dựa trên yếu 

tố sản xuất, trong khi nhập khẩu đầu vào sản xuất đóng vai trò chủ chốt ở nhóm nền 

kinh tế dựa trên hiệu quả. Ngược lại, hoạt động xuất khẩu không có tác động đáng kể 

đến đổi mới sáng tạo ở cả hai nhóm. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự khác biệt trong 

mối quan hệ giữa R&D nội bộ và xuất khẩu đối với năng lực đổi mới của DNNVV. 

Masroor và Asim (2019) phân tích những thách thức mà DNNVV phải đối mặt 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh với các doanh nghiệp đa quốc gia. Các 

doanh nghiệp đa quốc gia thường có lợi thế vượt trội về vốn, công nghệ và quy mô, tạo 

áp lực lớn đối với DNNVV, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Nghiên cứu nhấn 

mạnh vai trò quan trọng của chính phủ trong việc hỗ trợ DNNVV thông qua các chính 

sách chống độc quyền, hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ và xây dựng môi trường 

cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời, DNNVV cần chủ động nâng cao NLCT bằng đổi 

mới sáng tạo, đầu tư và ứng dụng công nghệ mới. Nghiên cứu cũng khẳng định sự phối 

hợp chặt chẽ giữa nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp là điều kiện cần thiết để 

thúc đẩy sự PTBV của khu vực DNNVV. 

Felício và cộng sự (2016) nghiên cứu tác động của tư duy toàn cầu ở cấp độ cá 

nhân và doanh nghiệp đối với quá trình quốc tế hóa của DNNVV tại Bồ Đào Nha, Na 

Uy và Lithuania. Kết quả cho thấy tư duy toàn cầu của cá nhân và doanh nghiệp có mối 

quan hệ chặt chẽ và đều ảnh hưởng tích cực đến hoạt động quốc tế hóa. Tuy nhiên, 

mức độ tác động khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh văn hóa của từng quốc gia: tại Na 

Uy, tư duy toàn cầu của cá nhân giữ vai trò nổi bật; tại Lithuania, tư duy toàn cầu của 

doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh hơn; trong khi tại Bồ Đào Nha, cả hai yếu tố đều 

đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển năng 

lực tư duy toàn cầu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy quá trình quốc tế 

hóa của DNNVV. 

Verjel và Schmid (2015) phân tích các giải pháp nâng cao tính bền vững của 

DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Kết quả cho thấy DNNVV cần thực hiện 

những thay đổi về tổ chức như tái cơ cấu hoạt động, điều chỉnh tài sản và tăng cường 



 

 

9 

nguồn vốn nhằm cải thiện khả năng thích ứng, NLCT và sự PTBV trong dài hạn. Bên 

cạnh đó, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao chất lượng dịch vụ, quản trị 

nguồn nhân lực, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và phát triển các sản phẩm có giá 

trị gia tăng cao. Nghiên cứu cũng khẳng định sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ phù 

hợp nhằm giúp DNNVV nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng trước những 

thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu. 

Nguyễn Khánh Dương (2015) làm rõ tác động của các hiệp định thương mại tự 

do đối với DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu cho 

thấy các FTA tạo cơ hội cho DNNVV mở rộng thị trường, gia tăng xuất khẩu, thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài, tiếp cận công nghệ hiện đại và nâng cao NLCT. Tuy nhiên, 

DNNVV cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như các rào cản phi thuế quan, yêu 

cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 

từ doanh nghiệp nước ngoài. Để tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro, nghiên cứu nhấn 

mạnh sự cần thiết của việc nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa 

sản phẩm và tăng cường liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm PTBV trong 

môi trường hội nhập. 

Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu khác đã tập trung phân tích sự phát triển của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, như Sinkovics và 

cộng sự (2018), Brazinskas và Beinoravičiusb (2014) …. Các nghiên cứu này cho thấy 

hội nhập quốc tế không chỉ mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ và 

nguồn lực quốc tế mà còn đặt ra những thách thức đáng kể về NLCT, yêu cầu tuân thủ 

các tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh biến động. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về phát triển DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế tập trung làm rõ những cơ hội do hội nhập mang lại, các thách thức đối với NLCT 

và khả năng thích ứng của doanh nghiệp, cũng như vai trò của đổi mới sáng tạo, công 

nghệ và năng lực quản trị. Các kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tận dụng cơ hội 

hội nhập của DNNVV không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực và năng lực nội tại của 

doanh nghiệp mà còn gắn với môi trường thể chế và điều kiện hỗ trợ từ Nhà nước. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu thuộc nhóm này chủ yếu xem xét quá trình phát triển và quốc tế 

hóa của DNNVV, chưa tập trung phân tích một cách hệ thống nội dung và quá trình tổ 

chức thực thi chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đây là 

cơ sở để luận án tiếp tục xem xét chính sách hỗ trợ DNNVV như một nội dung nghiên 

cứu trọng tâm. 

1.1.2. Các nghiên cứu liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, và tác động của chính sách đến doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Tác giả Dao Mong Diep và Phan Thanh Hai (2024) nghiên cứu phân tích tác 

động của các chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với hiệu quả hoạt động của các 

doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa tại Việt Nam, với lợi thế cạnh tranh đóng vai trò 

trung gian. Dựa trên khảo sát 798 lãnh đạo doanh nghiệp, kết quả cho thấy các chính 
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sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, pháp lý thủ tục, và phúc lợi lao động trước, trong và sau 

đại dịch Covid-19 có tác động tích cực đến hiệu quả doanh nghiệp thông qua việc 

nâng cao lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong các doanh nghiệp du lịch 

nhỏ và vừa chưa có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh. Bài viết khẳng định 

vai trò then chốt của hỗ trợ chính phủ trong quá trình phục hồi và PTBV ngành du 

lịch, đồng thời đề xuất các hàm ý chính sách và quản lý thiết thực trong bối cảnh mới. 

Prasannath và cộng sự (2024) tổng hợp và phân tích hệ thống các nghiên cứu về 

mối liên hệ giữa chính sách hỗ trợ của chính phủ (GSP), định hướng khởi nghiệp 

(EO) và hiệu quả hoạt động của DNNVV. Thông qua tổng quan tài liệu hệ thống từ 

65 bài nghiên cứu quốc tế, bài viết cho thấy rằng GSP tác động đến hiệu quả SME 

theo bốn con đường: tác động trực tiếp, gián tiếp thông qua EO, điều tiết EO, hoặc 

EO đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa GSP và hiệu quả SME. Phân tích 

cho thấy chính sách hỗ trợ tài chính và phi tài chính đều ảnh hưởng tích cực, nhưng 

hiệu quả khác nhau tùy vào lĩnh vực, mục tiêu tăng trưởng SME và loại hình GSP. 

Bài nghiên cứu nhấn mạnh cần thiết kế chính sách phù hợp theo từng ngành và định 

hướng phát triển của DNNVV để tối ưu hóa tác động hỗ trợ. 

Nghiên cứu của Jayeola và cộng sự (2022) nêu bật tầm quan trọng của việc hỗ 

trợ tài chính từ chính phủ đối với sự phát triển và cải thiện hiệu quả tài chính của các 

DNNVV. Nghiên cứu cho thấy, hỗ trợ tài chính từ chính phủ không trực tiếp ảnh 

hưởng đến hiệu quả tài chính của DNNVV. Để tận dụng tối đa hỗ trợ tài chính từ 

chính phủ, DNNVV cần triển khai và áp dụng thành công hệ thống ERP trên nền tảng 

đám mây (cloud ERP) để đạt được lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu quả tài chính. 

Kết quả từ nghiên cứu cũng đưa ra những đề xuất cho các DNNVV cũng như những 

nhà hoạch định chính sách về cách tận dụng hiệu quả nguồn lực tài chính từ chính 

phủ để nâng cao hiệu suất hoạt động, góp phần vào sự PTBV của nền kinh tế. 

Nguyễn Hoa Cương và cộng sự (2022) nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong 

hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0, đồng thời đề xuất các định 

hướng và giải pháp tăng cường hiệu quả hỗ trợ. Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về 

vai trò Nhà nước và tổng hợp các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp thành công trên thế 

giới để rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam. Nhóm tác giả đánh giá thực trạng hỗ trợ 

DNNVV trong thời gian qua, chỉ ra các kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc 

phục. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp như đầu tư hạ tầng công nghệ 

số phục vụ chuyển đổi số, tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao động và doanh 

nhân, triển khai các chính sách tài chính như vay ưu đãi và bảo lãnh tín dụng, đồng 

thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực thi chính sách. Các giải pháp 

này nhằm giúp DNNVV nâng cao năng lực và PTBV trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế và cách mạng công nghiệp 4.0. 

Tác giả Do Hai Hung (2021) nghiên cứu sự PTBV của các doanh nghiệp công 

nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, thông qua khảo sát 316 doanh nghiệp ở ba miền 
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nhằm đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Kết quả cho thấy chính 

sách hỗ trợ có vai trò tích cực nhưng ảnh hưởng yếu hơn so với các yếu tố nội tại như 

nguồn nhân lực, tài chính, năng lực quản lý và trách nhiệm xã hội. Nguồn nhân lực 

được xác định là yếu tố tác động mạnh nhất, tiếp đến quản lý, tài chính và trách nhiệm 

xã hội; chính sách hỗ trợ sau cùng. Mặc dù các ưu đãi của Nhà nước góp phần giảm 

bớt hạn chế của DN công nghiệp NNVV Việt Nam, nhưng để hấp thụ hiệu quả các 

hỗ trợ này, DN cần có đủ nguồn lực và năng lực quản lý nhằm bảo đảm PTBV dài 

hạn. 

Ngô Xuân Thanh (2021) làm rõ các nguyên tắc, mục tiêu và yếu tố ảnh hưởng 

đến xây dựng chính sách, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hỗ trợ tài chính từ Nhà 

nước. Trên cơ sở phân tích thực tiễn, tác giả chỉ ra nhiều hạn chế trong chính sách 

hiện hành như khả năng tiếp cận vốn thấp, chi phí vay cao và thiếu công cụ tài chính 

phù hợp. Bằng cách so sánh kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển và đang phát 

triển, luận án rút ra các bài học quan trọng cho Việt Nam, bao gồm phát triển quỹ hỗ 

trợ chuyên biệt, cải thiện môi trường pháp lý và mở rộng bảo lãnh tín dụng. Từ đó, 

tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách như tăng cường vai trò tổ chức tài 

chính trung gian, phát triển công cụ tài chính mới và hoàn thiện khung pháp lý nhằm 

hỗ trợ DNNVV PTBV. 

Tác giả Bùi Bảo Tuấn (2020) nghiên cứu toàn diện hệ thống pháp luật điều 

chỉnh các biện pháp hỗ trợ dành cho DNNVV, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về 

vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời phân tích các chính sách 

hiện hành liên quan đến tài chính, tín dụng, đào tạo, tư vấn và phát triển thị trường. 

Qua đánh giá thực trạng, tác giả chỉ ra nhiều hạn chế như quy định thiếu thống nhất, 

thủ tục phức tạp và cơ chế tiếp cận hỗ trợ còn kém hiệu quả, khiến DNNVV gặp khó 

khăn trong huy động nguồn lực. Từ những bất cập này, luận án đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện khung pháp lý, bao gồm đơn giản hóa thủ tục, tăng cường tính minh bạch 

trong thực thi chính sách và mở rộng các công cụ hỗ trợ phù hợp với đặc thù của 

DNNVV. 

Luận án Tiến sĩ của Phùng Thanh Loan (2019) hệ thống hóa các lý luận liên 

quan đến DNNVV và chính sách tài chính hỗ trợ, gồm khái niệm, nội dung, tác động 

và các yếu tố ảnh hưởng. Tác giả tập trung vào ba chính sách chủ yếu: thuế, tín dụng 

và tài chính đất đai, đồng thời tổng hợp kinh nghiệm quốc tế để rút ra bài học cho 

Việt Nam. Trên phương diện thực tiễn, luận án phân tích thực trạng phát triển 

DNNVV và việc thực thi các chính sách tài chính giai đoạn 2012-2017, chỉ ra những 

kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, tác giả đề xuất hai nhóm giải pháp: 

hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ DNNVV đến năm 2030 và các điều kiện bảo 

đảm thực thi nhằm tăng NLCT và thúc đẩy PTBV của DNNVV. 

Ngoài ra còn một số công trình khác liên quan đến đề tài, như công trình của 

Zonouzi và cộng sự (2021), Zou và cộng sự (2023), Noya và cộng sự (2025), Hoàng 



 

 

12 

Văn Hoan (2011), Nguyễn Hồng Nhung (2003), OECD và EU (2020), Razumovskaia 

và cộng sự (2020), Aculai và cộng sự (2018), Đan Tuấn Anh (2018), Nguyễn Thu 

Thủy và Đỗ Đình Long (2018), … Các nghiên cứu này tập trung đánh giá và so sánh 

hiệu quả của các chính sách và biện pháp hỗ trợ DNNVV, mức độ ảnh hưởng của các 

chính sách hỗ trợ chính phủ, nhất là các chính sách về tài chính, đối với DNNVV 

trong một số bối cảnh đặc biệt, như giai đoạn đại dịch COVID‐19. 

Tổng hợp các công trình trên cho thấy chính sách hỗ trợ của Chính phủ có thể 

tác động đến hoạt động và sự phát triển của DNNVV thông qua nhiều kênh khác 

nhau, bao gồm hỗ trợ tài chính, hoàn thiện môi trường pháp lý, cung cấp thông tin, tư 

vấn, đào tạo và thúc đẩy ứng dụng KHCN. Mức độ tác động của chính sách có thể 

khác nhau tùy theo lĩnh vực hoạt động, đặc điểm doanh nghiệp, khả năng tiếp cận và 

năng lực hấp thụ nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh các nghiên cứu đánh giá tác động của 

từng nhóm chính sách, một số công trình đã xem xét vai trò của cơ chế thực thi và sự 

phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, việc liên kết các khía cạnh này trong 

một cách tiếp cận thống nhất để phân tích chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế vẫn cần được tiếp tục làm rõ. Nhận định này là cơ sở để luận án kế 

thừa các kết quả nghiên cứu trước và triển khai phân tích cả nội dung chính sách, quá 

trình tổ chức thực thi và kết quả hỗ trợ DNNVV. 

1.1.3. Các nghiên cứu liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Tác giả Achmad và cộng sự (2023) nghiên cứu tác động của quy định môi 

trường và hỗ trợ của Chính phủ đối với việc áp dụng đổi mới sinh thái trong DNNVV 

Indonesia. Kết quả cho thấy cả hai yếu tố này đều thúc đẩy tích cực các điều kiện môi 

trường như môi trường cạnh tranh, môi trường quản lý và đổi mới quy trình sản xuất 

xanh, ngoại trừ môi trường khách hàng - yếu tố không có ảnh hưởng đáng kể. Các 

điều kiện môi trường (trừ môi trường khách hàng) cũng tác động tích cực đến việc áp 

dụng đổi mới sinh thái và đồng thời đóng vai trò trung gian giữa quy định môi trường, 

hỗ trợ của Chính phủ và đổi mới sinh thái. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng quan 

trọng cho thấy sự kết hợp giữa chính sách và các điều kiện môi trường nội bộ có thể 

thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới xanh trong DNNVV. Những phát hiện này góp phần định 

hướng chính sách nhằm hỗ trợ DNNVV PTBV và xây dựng nền kinh tế thân thiện 

hơn với môi trường tại Indonesia. 

Tác giả Trần Đắc Hiến và cộng sự (2022) tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về các 

chính sách hỗ trợ DNNVV vượt qua đại dịch COVID-19 và hướng tới PTBV. Nhiều 

quốc gia đã áp dụng các biện pháp duy trì việc làm như làm việc thời gian ngắn và 

trợ cấp lương nhằm hạn chế thất nghiệp và giữ ổn định nhu cầu tiêu dùng. Các hỗ trợ 

về tài chính (gồm hoãn thuế, giảm tiền thuê, vay ưu đãi, bảo lãnh tín dụng và trợ cấp 

trực tiếp) giúp DN duy trì thanh khoản trong giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, các 

biện pháp hỗ trợ dài hạn như thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng lao động, hỗ 
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trợ khởi nghiệp và mở rộng thị trường cũng được nhấn mạnh. Nhiều nước còn đầu tư 

vào lĩnh vực xanh, vừa bảo vệ môi trường vừa mở ra cơ hội kinh doanh mới. Báo cáo 

kết luận hỗ trợ kịp thời, phối hợp đồng bộ giữa các cấp và chiến lược rút lui hợp lý là 

yếu tố then chốt giúp DNNVV phục hồi và PTBV. 

Cao Trang Thu (2021) phân tích thực tiễn triển khai hỗ trợ pháp lý cho DNNVV 

tại các bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại diện doanh nghiệp trong bối cảnh nhu 

cầu hỗ trợ gia tăng, đặc biệt khi dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn. Nghiên cứu ghi 

nhận một số kết quả tích cực nhưng đồng thời chỉ ra nhiều hạn chế: hoạt động hỗ trợ 

pháp lý chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ và chưa mang tính hệ thống; nguồn nhân 

lực và kinh phí còn hạn chế; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa hiệu quả; xác 

định nhu cầu hỗ trợ chưa sát thực tế; và nhiều hoạt động mang tính hình thức, chưa 

thu hút doanh nghiệp. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp đồng bộ và khả thi nhằm 

nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý, nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương 

đến địa phương và vai trò của các tổ chức đại diện doanh nghiệp. 

Tác giả Kamal-Chaoui (2020) đề xuất tám nhóm chính sách ưu tiên nhằm hỗ 

trợ DNNVV phục hồi sau COVID-19 và tăng cường khả năng chống chịu dài hạn. 

Các ưu tiên gồm: cải thiện khả năng tiếp cận tài chính thông qua vay ưu đãi, bảo lãnh 

và trợ cấp; thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh; hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo; bảo vệ lao động tự do; đơn giản hóa quy định và tăng cường quản trị; thúc 

đẩy quốc tế hóa và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; đào tạo, nâng cao kỹ năng lao 

động; và nuôi dưỡng văn hóa đổi mới trong doanh nghiệp. Những khuyến nghị này 

không chỉ giúp DNNVV phục hồi nhanh hơn mà còn tạo nền tảng PTBV trong giai 

đoạn hậu đại dịch. 

Vu Van Huong và Ly Kim Cuong (2019) phân tích tác động của hỗ trợ Chính 

phủ đối với việc tuân thủ thuế của DNNVV tại Việt Nam. Kết quả cho thấy các loại 

hình hỗ trợ có ảnh hưởng khác nhau: hỗ trợ kỹ thuật không tác động đáng kể đến 

nguồn thu ngân sách, trong khi hỗ trợ tài chính lại làm tăng số thuế nộp. Tác động 

tích cực này chủ yếu xuất phát từ việc hỗ trợ tài chính giúp doanh nghiệp nâng cao 

khả năng sinh lời và thúc đẩy đổi mới, hơn là từ hoạt động xuất khẩu hay chính thức 

hóa. Từ đó, nghiên cứu khuyến nghị Chính phủ ưu tiên các biện pháp  hỗ trợ tài 

chính như miễn, giảm thuế hoặc cung cấp vay ưu đãi thông qua các ngân hàng chính 

sách. Các chính sách này không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện hoạt động mà còn 

tạo dựng niềm tin, khuyến khích tuân thủ thuế. Đồng thời, cần đảm bảo phân bổ hỗ 

trợ minh bạch và công bằng để tăng hiệu quả và củng cố sự gắn kết giữa DNNVV 

và Nhà nước. 

Alessandrini và cộng sự (2019) phân tích khung chính sách hỗ trợ DNNVV của 

Liên minh châu Âu và các thách thức giai đoạn 2021-2027. Các tác giả khẳng định 

DNNVV giữ vai trò trọng yếu trong kinh tế EU nhưng vẫn đối mặt ba khó khăn lớn: 

hạn chế tiếp cận tài chính, thiếu lao động có kỹ năng và gánh nặng thủ tục hành chính. 
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EU đã triển khai Đạo luật Doanh nghiệp nhỏ cùng nhiều chương trình như Quỹ Cấu 

trúc và Đầu tư, COSME và Horizon 2020. Trong đó, Quỹ Phát triển Vùng là nguồn 

hỗ trợ quan trọng nhất. Giai đoạn 2021-2027, nguồn lực EU dành cho DNNVV có xu 

hướng giảm nhẹ nhưng vẫn được bổ sung bởi các quỹ chuyên ngành khác. Báo cáo 

nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong việc tối ưu hóa nguồn lực và 

thiết kế giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là khi nguồn lực địa phương còn hạn chế. 

Ngoài ra, các nghiên cứu của Nguyen Minh và cộng sự (2021), Van der Horst và 

cộng sự (2000), Doh và Kim (2014) cũng đã làm sáng tỏ các mối quan hệ phức tạp 

giữa chính trị, chính sách công và hành vi thuế của các DNNVV, đồng thời tập trung 

nghiên cứu vai trò các chính sách quản lý của Nhà nước đối với sự phát triển của các 

DNNVV, từ đó đề xuất các biện pháp cho DNNVV phát triển và đóng góp tích cực 

vào nền kinh tế quốc gia. 

Các nghiên cứu về chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

cho thấy yêu cầu hỗ trợ ngày càng đa dạng, từ duy trì khả năng tiếp cận tài chính, hỗ 

trợ pháp lý đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và tham gia 

chuỗi giá trị. Những nghiên cứu này đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối 

hợp giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức liên quan, cũng như việc thiết kế chính sách 

phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của DNNVV. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu còn 

phân tán theo nhóm chính sách, lĩnh vực hoặc bối cảnh cụ thể. Vì vậy, cần tiếp tục xem 

xét mức độ phù hợp giữa nội dung chính sách, cách thức tổ chức thực thi và yêu cầu 

phát triển của DNNVV trong điều kiện hội nhập quốc tế, làm cơ sở đánh giá thực trạng 

và đề xuất giải pháp phù hợp với Việt Nam. 

1.1.4. Những giá trị khoa học được kế thừa và khoảng trống cần tiếp tục 

nghiên cứu 

1.1.4.1. Những giá trị khoa học kế thừa 

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu, tiêu biểu như Do Hai Hung (2021), Dao 

Mong Diep và Phan Thanh Hai (2024), Phí Vĩnh Tường, Trần Thị Vân Anh và Tạ 

Phúc Đường (2013), … đã cung cấp những luận cứ quan trọng về bản chất, đặc điểm 

và vai trò của DNNVV trong nền kinh tế. Các nghiên cứu cho thấy, do hạn chế về 

quy mô vốn, lao động, năng lực quản lý và trình độ nhân lực, DNNVV thường gặp 

khó khăn trong việc huy động và khai thác nguồn lực phục vụ phát triển. Đồng thời, 

tính linh hoạt và khả năng thích ứng cũng tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp này 

nắm bắt cơ hội thị trường và thúc đẩy đổi mới. Những kết quả đó là cơ sở để luận án 

xem xét nhu cầu hỗ trợ của DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trong đó chú 

trọng mối quan hệ giữa đặc điểm doanh nghiệp, điều kiện môi trường kinh doanh và 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Thứ hai, các nghiên cứu hiện có, tiêu biểu như Vu Van Huong và Ly Kim Cuong 

(2019), Doh và Kim (2014), đã cung cấp luận cứ về vai trò của chính sách hỗ trợ của 

Chính phủ đối với hoạt động và sự phát triển của DNNVV. Các nghiên cứu đề cập 
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đến nhiều hình thức hỗ trợ như ưu đãi tài chính, miễn giảm thuế, tư vấn và đào tạo, 

đồng thời cho thấy kết quả hỗ trợ phụ thuộc vào nội dung chính sách, khả năng tiếp 

cận của doanh nghiệp và điều kiện tổ chức thực hiện. Một số hạn chế được ghi nhận 

liên quan đến thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận nguồn lực và việc triển khai chính 

sách. Đây là những cơ sở để luận án tiếp tục phân tích sự phù hợp của nội dung chính 

sách và những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV 

tại Việt Nam. 

Thứ ba, các công trình nghiên cứu trước đó, có thể kể đến như công trình của 

Trần Đắc Hiến và cộng sự (2022), Phí Vĩnh Tường, Trần Thị Vân Anh và Tạ Phúc 

Đường (2013), Nguyễn Thế Bính (2013), Ngô Xuân Thanh (2021),… đã tiến hành 

đối chiếu, so sánh các chính sách hỗ trợ DNNVV giữa nhiều quốc gia nhằm rút ra bài 

học cho Việt Nam. Kinh nghiệm từ các nước ASEAN, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc 

cho thấy vai trò quan trọng của chính sách hỗ trợ đồng bộ, linh hoạt và dễ tiếp cận. 

Việt Nam có thể vận dụng các kinh nghiệm này phù hợp với đặc điểm DNNVV 

trong nước để nâng cao NLCT. Các bài học quan trọng gồm: đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, thúc đẩy ứng dụng KHCN, tăng minh bạch trong giải ngân hỗ trợ tài 

chính và tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi. Tham khảo và vận dụng có 

chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam, có thể góp phần 

giúp DNNVV PTBV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Thứ tư, các nghiên cứu như của Jayeola và cộng sự (2022), Ngô Xuân Thanh 

(2021) hay Nguyễn Hoa Cương và cộng sự (2022) đã đề xuất nhiều giải pháp hoàn 

thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV ở cả tầm vi mô và vĩ mô. Ở tầm vi mô, các 

giải pháp tập trung giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, đa dạng hóa các gói vay ưu đãi, giảm thuế và phí nhằm duy trì nguồn vốn 

ổn định. Ở tầm vĩ mô, các nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống chính 

sách đồng bộ, minh bạch và thuận lợi để tạo môi trường kinh doanh công bằng. Những 

giải pháp này giúp DNNVV tận dụng tốt hơn nguồn lực, tăng NLCT và thích ứng với 

yêu cầu của hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 4.0. 

1.1.4.2. Khoảng trống tiếp cận tiếp tục nghiên cứu 

Thứ nhất, về phạm vi nghiên cứu, các công trình liên quan đến đề tài chủ yếu 

tập trung vào từng địa phương, khu vực hoặc nhóm chính sách cụ thể. Chẳng hạn, 

Doh và Kim (2014) nghiên cứu DNNVV tại Hàn Quốc, Đan Tuấn Anh (2018) tập 

trung vào Hải Phòng; một số nghiên cứu tại Việt Nam như Phùng Thanh Loan (2019), 

Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Thanh Tú (2016), Đỗ Minh Tuấn 

(2002) chủ yếu xem xét các khía cạnh liên quan đến chính sách tài chính hỗ trợ 

DNNVV. Các nghiên cứu này cung cấp những kết quả có giá trị, nhưng chưa phản 

ánh đầy đủ sự liên kết giữa các nhóm chính sách hỗ trợ trên phạm vi cả nước trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ DNNVV 

ở phạm vi quốc gia, xem xét đồng thời các nhóm chính sách và quá trình tổ chức thực 
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thi, qua đó nhận diện những kết quả, hạn chế và vấn đề cần hoàn thiện trong điều kiện 

Việt Nam. 

Thứ hai, về tính cập nhật của bối cảnh nghiên cứu, một số công trình đã phân 

tích chính sách hỗ trợ DNNVV trong các giai đoạn trước, như luận án của Phùng 

Thanh Loan (2019) với giai đoạn 2012–2017 và nghiên cứu của Ngô Xuân Thanh 

(2021) với giai đoạn 2011–2020. Các nghiên cứu này là cơ sở tham khảo quan trọng, 

song bối cảnh phát triển của DNNVV và môi trường chính sách đã tiếp tục thay đổi 

cùng với quá trình hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát 

triển xanh. Những thay đổi đó đặt ra yêu cầu xem xét lại mức độ phù hợp của chính 

sách hỗ trợ với nhu cầu, năng lực và điều kiện hoạt động của DNNVV trong giai đoạn 

nghiên cứu của luận án. Do đó, luận án tập trung phân tích thực trạng chính sách hỗ 

trợ DNNVV tại Việt Nam giai đoạn 2015–2025, qua đó làm rõ những vấn đề cần tiếp 

tục hoàn thiện trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. 

Thứ ba, về cách tiếp cận QLNN đối với chính sách hỗ trợ DNNVV, một số 

nghiên cứu như Bùi Bảo Tuấn (2020), Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Dung và 

Nguyễn Thanh Tú (2016) đã đề cập đến cơ sở lý luận và hệ thống chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước. Tuy nhiên, các nội dung nghiên cứu về sự phát triển của DNNVV và 

nội dung QLNN đối với chính sách hỗ trợ đôi khi chưa được phân biệt rõ. Việc phân 

tích sự phát triển của doanh nghiệp mới chỉ phản ánh một phần kết quả cuối cùng, 

trong khi hiệu quả hỗ trợ còn liên quan đến mục tiêu, nội dung, công cụ chính sách 

và quá trình tổ chức thực thi. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và đổi 

mới sáng tạo, việc làm rõ mối liên hệ giữa các nội dung này có ý nghĩa quan trọng 

đối với đánh giá chính sách. Vì vậy, luận án tập trung xem xét chính sách hỗ trợ 

DNNVV từ góc độ QLNN, chú trọng nội dung chính sách đã ban hành và quá trình 

tổ chức thực thi chính sách. 

Thứ tư, về đánh giá chính sách, các nghiên cứu trước đây đã sử dụng nhiều cách 

tiếp cận và phương pháp khác nhau để xem xét tác động của chính sách hỗ trợ 

DNNVV, trong đó có các nghiên cứu dựa trên dữ liệu khảo sát như Do Hai Hung 

(2021), Dao Mong Diep và Phan Thanh Hai (2024). Tuy nhiên, các công trình còn 

khác nhau về đối tượng, phạm vi, nhóm chính sách và tiêu chí đánh giá, nên kết quả 

chưa dễ dàng đối chiếu và tổng hợp. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc đánh giá 

chính sách cần quan tâm không chỉ đến kết quả phát triển của doanh nghiệp mà còn 

đến mức độ phù hợp của chính sách, khả năng tiếp cận hỗ trợ và điều kiện tổ chức 

thực thi. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước, luận án vận dụng khung nghiên 

cứu và các phương pháp đã lựa chọn để phân tích mối liên hệ giữa nội dung chính 

sách hỗ trợ, quá trình tổ chức thực thi và sự phát triển của DNNVV. Qua đó, luận án 

hướng tới bổ sung luận cứ thực tiễn phục vụ đánh giá và hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

DNNVV tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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Tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, các công trình trước đã 

cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng về đặc điểm, nhu cầu phát triển của 

DNNVV, các nhóm chính sách hỗ trợ và tác động của chính sách đến doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa nội dung chính sách đã ban hành, 

quá trình tổ chức thực thi và kết quả hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Đây là trọng tâm mà luận án kế thừa các kết quả nghiên cứu trước để tiếp tục phân 

tích, thông qua khung nghiên cứu đã xác định và việc kết hợp các phương pháp nghiên 

cứu phù hợp. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá thực trạng chính sách hỗ trợ DNNVV 

tại Việt Nam giai đoạn 2015–2025 và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian 

tới. 

1.2. KHUNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA 

LUẬN ÁN 

Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan và phân tích thực 

tiễn hoạch định, tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV, tác giả đề xuất khung 

tiếp cận nghiên cứu của luận án như trình bày tại Hình 1.1. Luận án kết hợp các 

phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, đồng thời sử dụng phương pháp 

tổng hợp, phân tích tài liệu và số liệu thứ cấp, phương pháp phỏng vấn, nghiên cứu 

điển hình doanh nghiệp, phương pháp thống kê và so sánh. Sử dụng kết hợp các 

phương pháp nhằm bổ sung các góc nhìn khác nhau về nội dung chính sách, quá trình 

tổ chức thực thi và sự phát triển của DNNVV, trên cơ sở đó phân tích thực trạng và 

đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế. 

1.2.1. Khung nghiên cứu 

Chu trình chính sách là một quy trình gồm bốn bước cơ bản nhằm xây dựng và 

thực thi chính sách một cách đồng bộ, khoa học và hiệu quả. Bước 1 là hoạch định 

chính sách, bao gồm xác định cơ sở lý luận, nguyên tắc, mục tiêu và nội dung, được 

thể hiện qua các văn bản pháp luật, nghị quyết và chương trình của Chính phủ, đóng 

vai trò đặt nền móng. Bước 2 là tổ chức thực hiện, tức hiện thực hóa các nội dung đã 

đề ra thông qua các công cụ, biện pháp và cơ chế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan. Bước 3 là phân tích, đánh giá nhằm 

xem xét mức độ hiệu quả và sự phù hợp của chính sách so với mục tiêu, qua đó nhận 

diện các điểm mạnh, hạn chế. Cuối cùng, bước 4 là điều chỉnh chính sách, bao gồm 

sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn thiện để nâng cao hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. 

Trong luận án này, chu trình chính sách được sử dụng làm khung lý thuyết để 

phân tích chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong đó, hội 

nhập quốc tế là bối cảnh nghiên cứu xuyên suốt, đặt ra những yêu cầu mới đối với 
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việc xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chính sách hỗ trợ DNNVV, 

chứ không được xem là một yếu tố tác động trong mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó, 

việc xây dựng và thực thi chính sách chịu ảnh hưởng của các yếu tố như điều kiện 

kinh tế - xã hội, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, đặc điểm của DNNVV và 

kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, thực thi chính sách. Toàn bộ chu trình chính sách 

hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách hỗ trợ và thúc đẩy sự phát 

triển của DNNVV. 

Khung nghiên cứu của luận án được xây dựng dựa trên chu trình chính sách 

gồm bốn khâu: hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, phân tích - đánh giá và điều 

chỉnh chính sách. Bốn khâu này có mối quan hệ kế thừa và tác động qua lại, tạo thành 

một chu trình liên tục nhằm nâng cao chất lượng chính sách hỗ trợ DNNVV. Trên cơ 

sở khái quát toàn bộ chu trình chính sách, luận án tập trung đi sâu phân tích nội dung 

chính sách hỗ trợ DNNVV đã được ban hành và quá trình tổ chức thực hiện chính 

sách trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Kết quả phân tích, đánh giá thực trạng và tác 

động của chính sách được sử dụng để nhận diện những kết quả đạt được, hạn chế và 

nguyên nhân, làm cơ sở đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách và nâng 

cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Toàn bộ nội dung nghiên cứu được đặt trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế nhằm xem xét mức độ phù hợp của chính sách hỗ trợ DNNVV trước 

những yêu cầu của quá trình hội nhập. 

 

Nguồn: nghiên cứu sinh đề xuất 

Hình 1.1: Khung tiếp cận nghiên cứu của luận án 
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Đồng thời, khung nghiên cứu được xây dựng dựa trên mô hình lý thuyết về tác 

động chính sách công, trong đó các nhóm chính sách hỗ trợ (tài chính, nhân lực, công 

nghệ, thị trường, chuỗi cung ứng…) được xem là biến độc lập; hiệu quả phát triển 

DNNVV là biến phụ thuộc; và đặc điểm doanh nghiệp (quy mô, tuổi doanh nghiệp) 

là biến kiểm soát. Mô hình này được kế thừa và tổng hợp từ các nghiên cứu trước 

trong và ngoài nước về tác động của chính sách công đối với khu vực DNNVV trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Trong phạm vi luận án, khung tiếp cận theo chu trình chính sách được sử dụng 

để định hướng việc phân tích tổng thể quá trình hoạch định, tổ chức thực thi, đánh 

giá và điều chỉnh chính sách. Trên cơ sở đó, mô hình định lượng được sử dụng cho 

mục đích phân tích mối liên hệ giữa các nhóm chính sách hỗ trợ và sự phát triển của 

DNNVV theo các biến nghiên cứu đã xác định. Hai nội dung này có vai trò bổ trợ 

cho nhau: khung tiếp cận định hướng việc xem xét chính sách trong tổng thể quá trình 

quản lý, còn mô hình định lượng cung cấp kết quả phân tích thực nghiệm trong phạm 

vi dữ liệu khảo sát. Vì vậy, kết quả định lượng được diễn giải cùng với kết quả phân 

tích tài liệu và nghiên cứu định tính, không thay thế việc xem xét các khía cạnh khác 

của quá trình tổ chức thực thi chính sách. 

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.2.2.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu và số liệu thứ cấp 

Để thực hiện luận án này, tác giả tiến hành thu thập các thông tin dữ liệu thứ 

cấp từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác nhau như: sách; các đề tài luận án; các công 

trình nghiên cứu có uy tín của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến chính 

sách phát triển doanh nghiệp; các báo cáo thường niên từ Tổng cục thống kê, Viện 

nghiên cứu Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), Fulbright, … 

Trên cơ sở các tài liệu và số liệu thứ cấp thu thập được, tác giả tiến hành chọn 

lọc, kiểm tra và tổng hợp thông tin theo mức độ phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, độ 

tin cậy của nguồn và thời điểm công bố. Dữ liệu được sắp xếp theo nội dung nghiên 

cứu và trình tự thời gian nhằm thuận lợi cho việc đối chiếu, so sánh và phân tích. Đối 

với những thông tin còn thiếu hoặc có sự khác biệt giữa các nguồn, tác giả xem xét 

đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan trước khi sử dụng; những thông tin không 

đủ cơ sở kiểm chứng hoặc không phù hợp với phạm vi nghiên cứu không được sử 

dụng làm căn cứ cho các nhận định chính. 

Quá trình tổng hợp và phân tích nguồn dữ liệu thứ cấp sẽ tập trung vào việc xây 

dựng hệ thống cơ sở lý luận về chính sách hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế; phân tích thực trạng phát triển của DNNVV Việt Nam; phân tích 
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thực trạng chính sách hỗ trợ DNNVV và tác động của chính sách hỗ trợ đến sự phát 

triển của DNNVV Việt Nam. Bên cạnh đó cũng tập trung vào các dữ liệu thứ cấp liên 

quan đến việc đánh giá bối cảnh phát triển DNNVV Việt Nam trong thời gian tới, 

những quan điểm và định hướng hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV. 

1.2.2.2. Phương pháp định tính phỏng vấn và điển hình doanh nghiệp 

Bên cạnh việc khai thác tài liệu và số liệu thứ cấp, luận án sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn bán cấu trúc với một số chuyên gia, cán 

bộ QLNN và lãnh đạo DNNVV. Nội dung phỏng vấn tập trung vào thực trạng chính 

sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, những vấn đề đặt 

ra trong quá trình tổ chức thực thi, triển vọng phát triển DNNVV và các định hướng 

hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Phương pháp phỏng vấn được thiết kế theo hướng phỏng vấn bán cấu trúc kết hợp 

phỏng vấn sâu (in-depth interview), nhằm đảm bảo vừa có khung câu hỏi chuẩn hóa vừa 

cho phép khai thác mở các vấn đề mới phát sinh. Mẫu phỏng vấn gồm 21 đối tượng được 

lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu có chủ đích (purposive sampling), bao gồm chuyên 

gia, cán bộ QLNN và lãnh đạo DNNVV, đảm bảo tính đa chiều của thông tin. Quy trình 

phỏng vấn gồm: (i) thiết kế khung câu hỏi dựa trên tổng quan lý thuyết; (ii) thử nghiệm 

sơ bộ với một số đối tượng; (iii) hiệu chỉnh câu hỏi; (iv) tiến hành phỏng vấn chính thức; 

(v) mã hóa và tổng hợp dữ liệu theo chủ đề (thematic analysis). 

Để thực hiện hình thức phỏng vấn theo phương pháp này, tác giả đã sắp xếp chi 

tiết các yếu tố liên quan đến thời gian, địa điểm, đối tượng và bảng câu hỏi phỏng 

vấn. Bảng câu hỏi đã được xây dựng sẵn từ trước, bao gồm các câu hỏi mở theo hướng 

chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ 

DNNVV, đánh giá thực trạng các chính sách hỗ trợ DNNVV, những dự báo, quan 

điểm và định hướng hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà nước. Trong quá 

trình phỏng vấn, người phỏng vấn có thể thay đổi câu hỏi như đặt thêm hoặc chỉnh 

sửa tùy theo sự trả lời của đáp viên. 

1.2.2.3. Phương pháp thống kê, so sánh 

Phương pháp thống kê và so sánh là hai phương pháp được sử dụng phổ biến và 

hiệu quả trong hầu hết các cuộc nghiên cứu. Phương pháp thống kê là phương pháp 

sử dụng mô hình, sự biểu diễn và tóm tắt định lượng một tập dữ liệu thực nghiệm 

hoặc nghiên cứu thực tế để phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và ra quyết định 

của các nhà quản lý. Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả, cụ thể 

là thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả thực trạng phát triển của 

DNNVV Việt Nam hiện nay, thực trạng các chính sách hỗ trợ DNNVV. Bên cạnh 

thống kê mô tả, luận án sử dụng các kỹ thuật thống kê suy luận phù hợp để phân tích 
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mối liên hệ giữa các nhóm chính sách hỗ trợ và sự phát triển của DNNVV trên cơ sở 

dữ liệu khảo sát. Các kết quả được diễn giải trong phạm vi thiết kế nghiên cứu, đặc 

điểm mẫu và các biến đã được xác định. 

Phương pháp so sánh là phương pháp dùng để so sánh các nguồn dữ liệu theo 

dòng thời gian hoặc so sánh nguồn thông tin giữa các nhóm đối tượng khác nhau cung 

cấp để phân tích, nhận định vấn đề, đánh giá các nguồn dữ liệu thu thập được. Luận 

án sử dụng phương pháp so sánh để tổng hợp những nét chung, nét riêng về tình hình 

phát triển DNNVV dưới tác động của hội nhập quốc tế, các chính sách hỗ trợ DNNVV 

theo các giai đoạn khác nhau. Qua đó, giúp nghiên cứu có cái nhìn tổng quan về bức 

tranh tình hình phát triển của các DNNVV tại Việt Nam. 

1.2.2.4. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Bên cạnh việc sử dụng dữ liệu thứ cấp và thông tin từ nghiên cứu định tính, luận 

án sử dụng phương pháp định lượng để phân tích mối liên hệ giữa các nhóm chính 

sách hỗ trợ và sự phát triển của DNNVV Việt Nam, theo mô hình và các biến nghiên 

cứu đã xác định. Nghiên cứu định lượng là phương pháp phổ biến, tập trung vào việc 

đo lường, phân tích mẫu và giải thích mối quan hệ giữa các biến bằng các quan hệ 

định lượng. Việc suy diễn và giải thích hiện tượng dựa trên dữ liệu thu thập và phân 

tích. Khác với nghiên cứu định tính, kết quả của phương pháp này là dữ liệu được 

lượng hóa và có thể xử lý bằng các phép toán thống kê. Phương pháp định lượng sử 

dụng bảng câu hỏi chuẩn hóa, được thiết kế theo cấu trúc nhất định, biên soạn cẩn 

thận và thử nghiệm trước khi hoàn thiện để phù hợp với đối tượng và mục tiêu nghiên 

cứu. 

a. Thiết kế nghiên cứu định lượng 

➢ Phương pháp tiếp cận định lượng 

 Để kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu đề xuất, phương pháp định 

lượng hồi quy đa biến được lựa chọn nhằm đánh giá một cách hệ thống và khách quan 

tác động của các loại chính sách hỗ trợ đến sự phát triển của DNNVV Việt Nam. 

Cách tiếp cận này, kế thừa theo các nghiên cứu của Dao Mong Diep và Phan Thanh 

Hai (2024), Kraja và cộng sự (2014), Trần Đắc Hiến và cộng sự (2022), giúp lượng 

hóa mức độ ảnh hưởng của từng nhóm chính sách hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện để 

kiểm định các giả thuyết nghiên cứu thông qua các phương pháp phân tích thống kê 

phù hợp. Với 6 biến độc lập tương ứng với 6 nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV, biến 

phụ thuộc được xác định là sự phát triển của DNNVV Việt Nam và hai biến kiểm 

soát là tuổi và quy mô lao động của doanh nghiệp, phương trình hồi quy đa biến được 

xác lập như sau: 
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PTDN = a0 + a1*CSTC + a2*CSTV + a3*CSNL + a4*CSDD + a5*CSKH + 

a6*CSTT + a7*TDN + a8*QMLD + ε 

Trong đó: 

• PTDN: là sự phát triển của DNNVV; 

• PTDN được đo bằng: tăng trưởng của doanh nghiệp về doanh thu, tăng 

trưởng về quy mô lao động, về hiệu quả hoạt động và năng suất lao động, 

phát triển về cơ cấu tổ chức và nguồn lực của DN.  

• CSTC, CSTV, CSNL, CSDD, CSKH, CSTT: là sáu nhóm chính thành 

thành phần hỗ trợ DNNVV lần lượt về tài chính; về thông tin, tư vấn và 

pháp lý; về phát triển nguồn nhân lực; về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh 

doanh; hỗ trợ phát triển KHCN; hỗ trợ mở rộng thị trường; 

• TDN và QMLD: là hai biến kiểm soát đặc điểm tuổi và quy mô lao động 

của DNNVV; 

• a0, a1, ..., a8: Các hệ số hồi quy ước lượng cần tìm; 

• ε: Sai số của mô hình. 

➢ Đối tượng điều tra 

Đối tượng khảo sát là các nhà lãnh đạo và quản lý DNNVV, được lựa chọn do 

đây là nhóm có quyền ra quyết định và am hiểu trực tiếp việc tiếp cận, triển khai và 

đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tác giả lựa chọn nhóm này 

giúp đảm bảo độ tin cậy của thông tin thu thập, vì họ phản ánh trực tiếp mức độ thụ 

hưởng chính sách và hiệu quả thực tế trong hoạt động doanh nghiệp. 

➢ Thiết kế bảng hỏi 

Bảng hỏi khảo sát được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các 

nghiên cứu trước đây về chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế. Các nội dung và chỉ tiêu trong bảng hỏi được hình thành qua quá trình tổng hợp 

lý thuyết, khung phân tích của các nghiên cứu quốc tế và trong nước, sau đó được 

hiệu chỉnh thông qua tham vấn ý kiến của sáu chuyên gia, nhà nghiên cứu có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực chính sách công và phát triển DNNVV. Các ý kiến chuyên 

môn được sử dụng để điều chỉnh bảng hỏi, đảm bảo tính rõ ràng, khả thi và phù 

hợp với thực tiễn khảo sát tại Việt Nam. Bảng hỏi cuối cùng (xem Phụ lục) bao 

gồm bốn phần chính: 

Thông tin chung về doanh nghiệp và người trả lời: thu thập các đặc điểm cơ bản 

của doanh nghiệp và người trả lời, bao gồm: loại hình doanh nghiệp, năm thành lập, 

quy mô lao động, lĩnh vực và địa bàn hoạt động, mức độ tham gia thị trường quốc tế, 

cùng thông tin về chức vụ, trình độ và thâm niên của người trả lời. Dữ liệu này phục 

vụ phân tích đặc điểm mẫu và kiểm soát các biến nền trong quá trình xử lý thống kê. 
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Đánh giá sự phát triển của DNNVV: theo đó, các nhà lãnh đạo quản lý 

DNNVV tự đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp mình trong ba năm gần đây 

theo bốn khía cạnh: hiệu quả tài chính, hiệu quả nội bộ, hiệu quả thị trường và 

khả năng thích ứng - đổi mới. Thang đo Likert 5 điểm được sử dụng, với các mức 

độ từ 1 (rất kém) đến 5 (rất tốt), giúp lượng hóa mức độ hiệu quả trực quan và 

nhất quán. 

Đánh giá mức độ tác động của các chính sách hỗ trợ bao gồm sáu nhóm chính 

sách: tài chính, thông tin - tư vấn - pháp lý, phát triển nguồn nhân lực, mặt bằng sản 

xuất, KHCN và mở rộng thị trường. Nhà lãnh đạo quản lý DNNVV đánh giá mỗi 

chính sách này theo năm tiêu chí gồm: tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính kinh tế, tính 

bền vững và tính phù hợp với hội nhập quốc tế. Các tiêu chí này giúp phản ánh toàn 

diện cả chất lượng triển khai lẫn mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong môi trường 

hội nhập. Tương tự, thang đo Likert 5 điểm được sử dụng, từ 1 (hoàn toàn không 

đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý), nhằm thu thập quan điểm định lượng từ người trả 

lời và phục vụ phân tích thống kê sau này. 

Gợi ý, đề xuất chính sách từ phía doanh nghiệp dưới dạng câu hỏi mở nhằm 

khai thác ý kiến chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn từ phía doanh nghiệp. Nội 

dung phản hồi bổ sung góc nhìn định tính cho phân tích, đồng thời cung cấp cơ sở 

thực tiễn đề xuất chính sách phù hợp hơn với nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế. 

b. Thu thập, xử lý dữ liệu và mẫu nghiên cứu 

➢ Triển khai khảo sát điều tra, thu thập và xử lý dữ liệu 

Bảng hỏi điều tra được gửi qua email và bưu điện đến các đối tượng mục tiêu 

là lãnh đạo, nhà quản lý DNNVV. Các doanh nghiệp được lựa chọn ngẫu nhiên từ cơ 

sở dữ liệu các doanh nghiệp thành viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI), là tổ chức có tính đại diện cao trong cộng đồng doanh nghiệp và 

sở hữu mạng lưới liên kết rộng khắp trên cả nước, theo phương thức chọn mẫu đã xác 

định trong thiết kế nghiên cứu. Sử dụng danh sách doanh nghiệp thành viên VCCI 

làm nguồn khung mẫu không chỉ giúp đảm bảo tính đại diện về quy mô, ngành nghề 

và địa bàn hoạt động của DNNVV, mà còn nâng cao tính khả thi trong quá trình triển 

khai khảo sát, góp phần nâng cao độ tin cậy và khái quát của kết quả nghiên cứu. 

Sau khi gửi đi khoảng 500 bảng hỏi trong quý III năm 2025, quá trình thu thập 

dữ liệu tiếp tục với việc phân tích và kiểm tra tính hợp lệ của các bảng hỏi trả lại. 

Tổng cộng, 323 bảng hỏi được thu về; tiếp tục được lọc chọn loại bỏ các bảng hỏi do 

thiếu thông tin quan trọng, hoặc không phải đối tượng khảo sát là DNNVV. Các bảng 

hỏi không hợp lệ được loại bỏ nhằm đảm bảo dữ liệu thu thập phản ánh chính xác 
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tình hình của đối tượng nghiên cứu, tránh sai lệch do yếu tố không liên quan. Mẫu 

nghiên cứu cuối cùng bao gồm 308 bảng hỏi hợp lệ, đại diện cho các DNNVV Việt 

Nam. Quy trình này giúp làm sạch dữ liệu, đồng thời nâng cao độ tin cậy của kết quả 

nghiên cứu. 

➢ Quy mô mẫu và tính đại diện mẫu: 

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội nhằm kiểm định tác động 

của các chính sách hỗ trợ đến sự phát triển của DNNVV. Quy mô mẫu và các biến 

nghiên cứu được xác định dựa trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây về mô 

hình hồi quy tuyến tính trong lĩnh vực chính sách công và kinh tế doanh nghiệp. Các 

biến độc lập, biến phụ thuộc và biến kiểm soát trong mô hình được tổng hợp từ tổng 

quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trước, qua đó đảm bảo tính kế thừa và 

cơ sở học thuật của mô hình nghiên cứu.  

Cụ thể, mô hình bao gồm 6 biến độc lập phản ánh các nhóm chính sách hỗ trợ 

và 2 biến kiểm soát là tuổi và quy mô lao động của doanh nghiệp. Tổng số biến giải 

thích (k) trong mô hình là 8. Theo khuyến nghị của Green (2001) và Tabachnick & 

Fidell (2012, tr. 123), kích thước mẫu tối thiểu cần có để kiểm định tổng thể mô hình 

hồi quy là N ≥ 50 + 8k, tức N ≥ 114 với k = 8. Trong khi đó, để kiểm định ý nghĩa 

của từng biến độc lập riêng lẻ, số mẫu tối thiểu là N ≥ 104 + k = 112. 

Với 308 quan sát hợp lệ, nghiên cứu này có kích thước mẫu vượt đáng kể so với 

các ngưỡng tối thiểu nêu trên, cho phép thực hiện phân tích hồi quy một cách tin cậy, 

giảm thiểu sai số thống kê và tăng cường độ mạnh của mô hình. Điều này đồng thời 

góp phần nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá ảnh hưởng thực sự của các chính 

sách hỗ trợ đến sự phát triển của DNNVV Việt Nam. Tính đại diện của mẫu và kích 

thước mẫu hợp lý là hai yếu tố then chốt đảm bảo chất lượng của phân tích định 

lượng, đồng thời làm cơ sở vững chắc cho việc diễn giải và khái quát hóa các kết luận 

nghiên cứu. 

Bảng 1.1: Mẫu nghiên cứu các DNNVV Việt Nam 

Tiêu chí Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Tiêu chí Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Loại hình DNNVV 308 100 5. Chức vụ của đáp viên 308 100 

Nhà nước 38 12,34 Quản lý cấp cao 94 30,52 

Doanh nghiệp cổ phần 106 34,42 Quản lý cấp trung 117 37,99 

Tư nhân, TNHH 73 23,70 Quản lý cấp cơ sở 77 25,00 

Doanh nghiệp FDI 34 11,04 Khác 20 6,49 

Khác 57 18,51 6. Phân bổ theo địa lý 308 100 

2. Năm thành lập 308 100 Hồ Chí Minh 102 33,12 

Dưới 3 năm 39 12,66 Hà Nội 56 18,18 
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Từ 3 đến dưới 5 năm 76 24,68 Hải Phòng 23 7,47 

Từ 5 đến dưới 10 năm 95 30,84 Đà Nẵng 17 5,52 

Từ 10 đến dưới 20 năm 58 18,83 Đồng Nai 14 4,55 

Từ 20 năm trở lên 40 12,99 Phú Thọ 13 4,22 

3. Lĩnh vực hoạt động 308 100 Bắc Ninh 10 3,25 

Nông lâm ngư nghiệp 74 24,03 Nghệ An 9 2,92 

Thương mại, dịch vụ 130 42,21 Thanh Hóa 9 2,92 

Công nghiệp, điện tử 66 21,43 Khác 55 17,86 

Xây dựng 38 12,34 7. Doanh thu bình quân 308 100 

4. Quy mô lao động 308 100 Dưới 3 tỷ đồng 65 21,10 

Dưới 10 lao động 164 53,25 Từ 3 đến dưới 50 tỷ 83 26,95 

10 - 49 lao động 115 37,34 Từ 50 đến dưới 100 tỷ 83 26,95 

50 - 199 lao động 29 9,42 Từ 100 đến dưới 200 tỷ 77 25,00 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 
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CHƯƠNG 2: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI 

CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

2.1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ SỞ VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

2.1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Khái niệm DNNVV được xác định khác nhau giữa các quốc gia và có thể thay 

đổi theo từng giai đoạn phát triển. Các tiêu chí thường được sử dụng để phân loại 

doanh nghiệp gồm số lao động, tổng doanh thu và tổng nguồn vốn. OECD (2005) 

nhấn mạnh đặc điểm về tính độc lập và quy mô lao động của DNNVV; trong khi 

ngưỡng xác định cụ thể phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc khu vực: đối 

với các nước thuộc Liên minh Châu Âu là 250 (Holt, M.., & Powell, S., 2015), Hoa 

Kỳ là 500 (SBA, 2017), Canada là 500, … theo Ngân hàng Thế giới (WB), không 

quá 500 nhân viên. Vì vậy, khi nghiên cứu DNNVV, cần xác định rõ tiêu chí phân 

loại được sử dụng để bảo đảm tính nhất quán trong phân tích và so sánh. 

Tại Việt Nam, theo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 

hỗ trợ DNNVV của Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 đã nêu cụ thể tiêu 

chí xác định DNNVV dựa trên số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm 

và tổng doanh thu của năm hoặc tổng nguồn vốn. Cụ thể như sau: 

Bảng 2.1: Tiêu chí xác định DNNVV theo lĩnh vực 

 

Lĩnh vực 

Quy mô 

Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, Thủy sản, Công 

nghiệp, Xây dựng 

Thương mại, Dịch vụ 

DN 

 

siêu 

nhỏ 

Lao động Không quá 10 người Không quá 10 người 

Hoặc 

Tổng doanh thu Không quá 3 tỷ đồng Không quá 10 tỷ đồng 

Tổng nguồn vốn Không quá 3 tỷ đồng Không quá 3 tỷ đồng 

DN 

 

nhỏ 

Lao động Từ 10 đến dưới 100 người Từ 10 đến dưới 50 người 

Hoặc 
Tổng doanh thu Từ 3 đến dưới 50 tỷ đồng Từ 10 đến dưới 100 tỷ 

Tổng nguồn vốn Từ 3 đến dưới 20 tỷ đồng Từ 3 đến dưới 50 tỷ đồng 

DN 

 hỏ 

và 

vừa 

Lao động Từ 100 đến dưới 200 người Từ 50 đến dưới 100 người 

Hoặc 

Tổng doanh thu Từ 50 đến dưới 200 tỷ Từ 100 đến dưới 300 tỷ 

Tổng nguồn vốn Từ 20 đến dưới 100 tỷ Từ 50 đến dưới 100 tỷ 

Nguồn: Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Điều 5) 
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Để thuận tiện cho việc thống kê dựa theo số liệu của Niên giám Thống kê, luận 

án sử dụng thống nhất một tiêu chí về số lao động theo hướng bao trùm nhất quy định 

tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP để xác định DNNVV. Cụ thể, DN siêu nhỏ là DN có 

số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hàng năm không quá 10 người, 

DN nhỏ là DN có số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hàng năm 

không quá 50 người mà không phải là các DN siêu nhỏ, DN vừa là DN có số lượng 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hàng năm không quá 200 người mà 

không phải là các DN siêu nhỏ và nhỏ. 

2.1.2. Đặc điểm trong hoạt động và phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Mỗi quốc gia có tiêu chí riêng để xác định DNNVV tùy theo điều kiện kinh tế 

và từng giai đoạn phát triển. Nhìn chung, DNNVV thường chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng số doanh nghiệp, chủ yếu thuộc khu vực kinh tế tư nhân và do cá nhân, hộ gia 

đình hoặc nhóm cổ đông nhỏ sở hữu. Do quy mô nhỏ, các doanh nghiệp này có tính 

linh hoạt cao nhưng cũng phụ thuộc nhiều vào năng lực tài chính, trình độ quản lý và 

khả năng thích ứng của chủ doanh nghiệp (Chu, 2009). 

Về lĩnh vực hoạt động, DNNVV thường tập trung vào các ngành có rào cản gia 

nhập thấp như thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và các thị 

trường ngách, nhờ đó dễ thích ứng với biến động nhu cầu và thị hiếu khách hàng 

(Knight, 2000). Ngược lại, DNNVV ít tham gia các ngành đòi hỏi vốn lớn, công nghệ 

cao hoặc mức độ rủi ro cao do hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực và khả năng 

tiếp cận tri thức (M. Rogers, 2004; Smith và cộng sự, 2001). Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp này thường gặp bất lợi trong tiếp cận thị trường, thông tin, công nghệ và các 

chính sách hỗ trợ; đồng thời gặp khó khăn trong đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển 

đổi số và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 

Những đặc điểm trên tạo nên cả ưu thế và hạn chế của DNNVV. Về ưu điểm, 

DNNVV có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, khả năng ra quyết định nhanh và dễ thích ứng 

với thay đổi của thị trường. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể khai thác hiệu quả các thị 

trường ngách, tận dụng lao động địa phương, kiểm soát chi phí tốt và duy trì hoạt 

động trong những lĩnh vực gắn với nhu cầu thiết yếu của xã hội (Smith và cộng sự, 

2001). Tuy nhiên, DNNVV thường khó cạnh tranh về quy mô và chi phí với doanh 

nghiệp lớn; hạn chế về vốn khiến doanh nghiệp khó đầu tư cho nghiên cứu - phát 

triển, đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực. Trình độ quản trị còn hạn chế, thiếu 

chiến lược dài hạn và khó thu hút nhân sự chất lượng cao, làm giảm năng suất và sức 

cạnh tranh. 

Ngoài ra, nhiều DNNVV còn thiếu thông tin thị trường, hạn chế trong xây dựng 

mạng lưới hợp tác và khó tham gia các chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng với các FTA thế hệ mới như CPTPP, 

EVFTA và RCEP, DNNVV có nhiều cơ hội mở rộng thị trường nhưng cũng đối mặt 

với áp lực cạnh tranh và các tiêu chuẩn khắt khe hơn. Do đó, việc hoàn thiện và nâng 
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cao hiệu quả chính sách hỗ trợ DNNVV là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục các hạn 

chế nội tại, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy vai trò của khu vực này đối với 

tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. 

2.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế - xã hội 

Nhìn chung, DNNVV đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy phát 

triển nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nền kinh tế,… DNNVV là động lực của phát triển 

kinh tế - xã hội; là nguồn gốc của sự đổi mới, phát triển các mối quan hệ kinh doanh; 

là cầu nối quan trọng thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội (Karadag, 2016; 

Muller và cộng sự, 2014; OECD, 2014; Chowdhury, 2011). Cụ thể: 

- Tạo cơ hội việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp: Các DNNVV thường phân tán rải rác 

nên tạo cơ hội việc làm cho nhiều đối tượng lao động có trình độ chuyên môn và tay 

nghề thấp ở nhiều địa phương trên khắp cả nước, đặc biệt là với các vùng sâu, vùng xa, 

vùng chưa phát triển kinh tế. Nhờ vậy, giải quyết tình trạng thất nghiệp ở nhiều nơi, đặc 

biệt là khu vực nông thôn. 

- Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế: DNNVV có lợi thế là nhanh chóng 

chuyển hướng kinh doanh từ những ngành nghề kém hiệu quả sang các ngành khác 

hiệu quả hơn, thỏa mãn nhu cầu luôn biến động của người dân. Nhờ vậy, đã làm tăng 

tính cạnh tranh, tính linh hoạt và giảm bớt mức độ rủi ro trong nền kinh tế. DNNVV 

cũng là nơi tạo ra các giá trị, giá trị tăng thêm, cung cấp một khối lượng lớn của cải 

vật chất cho xã hội, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, phát huy nội lực, góp phần 

gia tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, quốc gia, 

giúp nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. 

- Đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Việc phát triển các DNNVV 

ở các khu vực nông thôn trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

dịch vụ sẽ làm chuyển dịch lực lượng lao động sang các ngành, nghề hay lĩnh vực 

mới này và xóa dần tình trạng thuần nông, độc canh. Các DNNVV phát triển mạnh 

cũng làm cho cơ cấu thành phần kinh tế thay đổi nhờ sự tăng mạnh của các cơ sở kinh 

tế ngoài quốc doanh và việc sắp xếp lại các DN nhà nước. 

- Thu hút vốn đầu tư và tận dụng các nguồn lực sẵn có tại địa phương: nhiều 

DNNVV đã tiếp cận được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, tiếp xúc trực tiếp với 

người dân và huy động được vốn để kinh doanh; hoặc bản thân chính những người 

dân có ý chí kinh doanh và điều kiện tài chính đứng ra khởi nghiệp, thành lập DN. 

Do đó, DNNVV có vai trò to lớn trong việc huy động vốn để phát triển kinh tế. 

- Tạo cơ sở, nguồn nhân lực để hình thành và phục vụ các doanh nghiệp lớn: Hầu 

hết các công ty lớn và các tập đoàn kinh tế đa quốc gia đều trưởng thành từ các 

DNNVV. Do đó, DNNVV chính là nguồn tích lũy ban đầu, là cái nôi cho các DN lớn. 

DNNVV là nơi đào tạo nghề và trau dồi kinh nghiệm cho các nhân viên, cán bộ quản 

lý của các DN lớn vì người lao động thường có xu hướng chỉ làm trong các DNNVV 
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một thời gian, sau khi có đủ kinh nghiệm và khả năng họ sẽ chuyển sang các DN lớn 

để làm việc, hưởng thu nhập cao hơn. 

2.1.4. Hội nhập quốc tế và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế 

a. Hội nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế là việc dỡ bỏ các rào cản đối với thương mại tự do và tạo sự 

di chuyển tự do xuyên biên giới quốc gia cho người dân, với mục tiêu giảm bớt căng 

thẳng có thể dẫn đến xung đột quốc tế ở các quốc gia tham gia hội nhập (Caporaso, 

1998). Nghiên cứu của Sada và Ikeda (2021) cho thấy mức độ hội nhập quốc tế có 

thể được đo lường thông qua dòng giá trị gia tăng trong mạng lưới kinh tế quốc tế, 

qua đó phản ánh mức độ phụ thuộc nhau giữa các nền kinh tế. Theo Tanlay (2025), 

hội nhập quốc tế không chỉ nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích thương mại mà còn là 

công cụ chiến lược trong cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia. Hơn thế nữa, cách 

tiếp cận này còn nhấn mạnh vai trò của các điều kiện trong quá trình hội nhập như 

tiêu chuẩn số, tiêu chuẩn xanh và cải cách nội tại và cũng đặt ra yêu cầu PTBV khi 

gắn hội nhập với nâng cao năng suất lao động và năng lực thể chế của mỗi quốc gia. 

Điều này đã đặt ra những cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia khi tham gia vào quá 

trình hội nhập quốc tế.  

b. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các quốc gia liên 

tục đàm phán và ký kết các Hiệp định Thương mại tự do như hiện nay, các DNNVV 

đối mặt với nhiều thay đổi lớn về điều kiện và môi trường kinh doanh, tình hình cạnh 

tranh, cơ hội hợp tác,… hội nhập quốc tế đã và đang tác động không nhỏ đến sự phát 

triển của DNNVV thông qua những cơ hội đi kèm với những thách thức và yêu cầu 

mới mang tính đặc thù đối với các DNNVV. Ở chiều ngược lại, chính các DNNVV 

cũng có những tác động nhất định đến quá trình hội nhập.  

Cụ thể, hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho DNNVV thông qua việc cắt 

giảm thuế quan, gỡ bỏ rào cản thương mại và mở rộng thị trường, qua đó giúp tăng 

quy mô và hiệu quả sản xuất. Theo OECD (2017), DNNVV tham gia xuất khẩu 

thường có năng suất và tốc độ tăng trưởng cao hơn nhờ tác động tích cực của hội 

nhập. Các FTA thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới sáng 

tạo, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, 

vốn và tri thức quản trị hiện đại để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

DNNVV cũng hưởng lợi từ việc tiếp cận nguyên liệu, công nghệ tiên tiến và hợp tác 

với doanh nghiệp nước ngoài, qua đó nâng cao NLCT, mở rộng thị phần và xây dựng 

thương hiệu (UNCTAD, 2013). Ngoài ra, hội nhập còn thúc đẩy thu hút đầu tư, liên 

kết như liên doanh, sát nhập và chuyển đổi số, đồng thời góp phần cải cách thể chế, 

cải thiện môi trường kinh doanh theo các cam kết quốc tế (WB, 2020). 
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Bên cạnh cơ hội, hội nhập quốc tế cũng đặt ra nhiều thách thức cho DNNVV. 

Áp lực cạnh tranh gia tăng trong khi nhiều doanh nghiệp còn thiếu thông tin về thị 

trường và quy định quốc tế, chưa chủ động thích ứng và vẫn phụ thuộc vào bảo hộ. 

Khi thực thi các cam kết AFTA, WTO và các FTA, việc cắt giảm thuế quan và áp 

dụng các nguyên tắc MFN, NT khiến hàng hóa trong nước chịu cạnh tranh mạnh hơn, 

gây khó khăn cho tiêu thụ và xuất khẩu. Đồng thời, yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, 

chất lượng, môi trường và sở hữu trí tuệ làm gia tăng chi phí tuân thủ (OECD, 2018). 

hội nhập quốc tế cũng làm tăng rủi ro trước các biến động toàn cầu như khủng hoảng 

tài chính hay gián đoạn chuỗi cung ứng (Baldwin, 2016). 

Dù hạn chế về quy mô và nguồn lực, DNNVV vẫn đóng vai trò quan trọng trong 

hội nhập quốc tế. Nhờ tính linh hoạt, khu vực này dễ thích ứng với biến động thị 

trường và góp phần đa dạng hóa xuất khẩu (OECD, 2017). DNNVV còn tham gia 

chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua cung cấp linh kiện, dịch vụ, từ đó tiếp cận tiêu 

chuẩn quốc tế và nâng cao NLCT (UNCTAD, 2013). Bên cạnh đó, cấu trúc tinh gọn 

giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt qua thương mại điện tử. Nhiều 

doanh nghiệp cũng chủ động tham gia các mạng lưới quốc tế để tiếp cận thông tin, 

tiêu chuẩn và kỹ năng, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, hình ảnh quốc gia. 

Như vậy, hội nhập quốc tế vừa mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, công nghệ và 

đối tác quốc tế, vừa làm gia tăng áp lực cạnh tranh và yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn 

quốc tế đối với DNNVV. Để tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần 

nâng cao NLCT, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng công nghệ. Về phía Nhà 

nước, chính sách hỗ trợ cần tạo điều kiện để DNNVV tiếp cận thông tin, vốn, nhân 

lực, công nghệ và thị trường, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng các cam kết và 

tiêu chuẩn trong quá trình hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế không chỉ dừng lại ở hỗ trợ về vốn, nhân lực, thông tin hay 

pháp lý, mà còn phải giúp doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu hội nhập, bao gồm 

nâng cao NLCT, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, qua đó tăng cường khả năng hội nhập thực chất. 

2.2. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI 

CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

2.2.1. Khái niệm, mục tiêu, đối tượng và lý thuyết nền nghiên cứu chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

2.2.1.1. Khái niệm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Về khái niệm, chính sách là những hướng dẫn, phương pháp, thủ tục, quy định 

cụ thể; thiết lập những công việc hành chính cụ thể để hỗ trợ và thúc đẩy hiệu quả 

công việc nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Khi nói đến chính sách, người ta 

thường nghĩ đến chính sách công. Đây là chính sách có bản chất thuộc về chính trị, 

được tạo ra bởi nhà nước. Theo Dye (2017), chính sách công là “bất cứ điều gì mà 

chính phủ chọn làm hoặc không làm”. Theo WB (2020), chính sách là “các nguyên 
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tắc, quy định và biện pháp được thiết kế để định hướng hành vi của các tác nhân kinh 

tế và xã hội”. Hill và Hupe (2019) thì cho rằng chính sách là “một quá trình động bao 

gồm xây dựng, thực thi và đánh giá, trong đó nhiều chủ thể tham gia và tương tác”, 

quan điểm này tập trung vào tính quá trình và tính đa tác nhân của chính sách hiện 

đại. Tại Việt Nam, theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP, “chính sách là định hướng, giải 

pháp của Nhà nước để giải quyết vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất 

định” (Điều 2, khoản 1). Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng khái niệm chính sách 

theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP khi tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến chính sách 

hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Chính sách hỗ trợ là tập hợp các biện pháp, quy định do Nhà nước hoặc các 

tổ chức có thẩm quyền ban hành để tạo thuận lợi cho một nhóm đối tượng yếu thế 

trong nền kinh tế để đảm bảo sự tồn tại, phát triển, và đóng góp của nhóm đối 

tượng này vào các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Nói cách khác, đây là 

các hành động can thiệp mang ý nghĩa tích cực của Nhà nước dành cho các đối 

tượng không có đủ nguồn lực, vị thế, năng lực để cạnh tranh một cách công bằng 

trên thị trường, từ đó thúc đẩy vai trò của nhóm đối tượng này trong nền kinh tế.  

Chính sách hỗ trợ DNNVV là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các giải pháp 

và công cụ mà Nhà nước sử dụng nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các 

DNNVV, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh cho các DN này. Các 

chính sách này thường do cơ quan có thẩm quyền ban hành, mang lại lợi ích cho cộng 

đồng doanh nghiệp, bảo đảm công khai - minh bạch và đa số mang tính bắt buộc, dù 

vẫn có chính sách mang tính khuyến khích. Chúng chủ yếu được thể hiện dưới dạng 

văn bản quy phạm pháp luật (Phùng Thanh Loan, 2019; Do Hai Hung, 2021; Jayeola 

et al., 2022). Trong bối cảnh hội nhập, chính sách hỗ trợ DNNVV cần tập trung vào 

việc xác định loại hình DNNVV, đối tượng được hỗ trợ, nguyên tắc và nội dung hỗ 

trợ; quy định trách nhiệm của các chủ thể liên quan; và cơ chế xử lý vi phạm, nhằm 

giúp DNNVV thích ứng và phát triển trong môi trường hội nhập quốc tế. 

Từ những phân tích trên, luận án thống nhất sử dụng khái niệm cở sở: chính 

sách hỗ trợ DNNVV là “chính sách hỗ trợ DNNVV là hệ thống các quyết định của 

cơ quan Nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề chung, vấn đề cụ thể đang đặt ra 

đối với các DNNVV, nhằm hỗ trợ các DN này đạt được các mục tiêu đã đặt ra 

trong môi trường luôn biến động”. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, 

chính sách hỗ trợ DNNVV không chỉ nhằm khắc phục các hạn chế cố hữu về vốn, 

công nghệ và nguồn nhân lực mà còn hướng tới nâng cao năng lực thích ứng của 

doanh nghiệp trước các cam kết quốc tế, các hàng rào kỹ thuật thương mại và áp 

lực cạnh tranh từ doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, nội dung của chính sách hỗ 

trợ DNNVV ngày càng gắn chặt với mục tiêu nâng cao năng lực hội nhập, tham 

gia chuỗi giá trị toàn cầu và PTBV. 
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2.2.1.2. Mục tiêu của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế 

Mục tiêu chung của chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

là nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV phát huy hết vai trò, tiềm lực của bản thân 

DN, nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao NLCT cho DN và tăng khả năng thích ứng 

với thị trường hội nhập quốc tế. Đồng thời giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội mà 

các DNNVV không tự giải quyết được (Ngô Xuân Thanh, 2021; OECD và EU, 2020; 

Bùi Bảo Tuấn, 2020). Các mục tiêu này được cụ thể hóa như sau: 

- Tạo ra các chính sách cởi mở để khuyến khích các DNNVV phát triển bằng 

cách đơn giản hóa các thủ tục cấp giấy phép sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ cho các 

DNNVV dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn, cấp mặt bằng SXKD, xây dựng và hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng, miễn giảm thuế… 

- Hỗ trợ các DNNVV tạo lập được môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, 

an toàn, chất lượng và đầy đủ thông tin thông qua việc ổn định chính - xã hội; tạo lập 

thị trường; khuyến khích thành lập các hiệp hội, trung tâm hỗ trợ; hỗ trợ đào tạo 

nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng tay nghề cao; tạo điều kiện cho các DNNVV 

được hợp tác liên doanh với nước ngoài, bảo hộ sản xuất trong nước,… 

- Hỗ trợ các yếu tố đầu vào cho các DNNVV như: vốn, công nghệ, nguồn nhân 

lực. Bằng cách đa dạng hóa các nguồn vốn hỗ trợ cho DNNVV như: nguồn vốn tín 

dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước; nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 

nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các 

khoản khác phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; nguồn vốn 

hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

- Hỗ trợ các DNNVV tiêu thụ sản phẩm đầu ra thông qua việc hỗ trợ DNNVV 

phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm và tăng cường liên kết với các 

DN khác trong vùng, khu vực và quốc tế. Khi các DNNVV được hỗ trợ sản xuất thử 

nghiệm, kiểm định, giám định, được cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm thì dễ dàng 

tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; từ đó nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm/dịch vụ đầu ra. 

2.2.1.3. Lý thuyết nền nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế phải 

được xây dựng trên nền tảng các lý thuyết kinh tế và quản lý công nhằm giải thích 

đồng thời ba vấn đề cốt lõi: lý do Nhà nước can thiệp, cơ chế thiết kế và thực thi chính 

sách, và tác động của chính sách đến sự phát triển doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, luận 

án vận dụng bốn nhóm lý thuyết nền tảng gồm:  

- Lý thuyết thất bại thị trường (Market Failure Theory) cho rằng cơ chế thị 

trường không tự đảm bảo phân bổ nguồn lực hiệu quả trong một số điều kiện nhất 

định, đặc biệt khi tồn tại bất cân xứng thông tin, ngoại ứng và quyền lực thị trường 
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không cân xứng (Arrow, 1962; Stiglitz, 1986). Trong bối cảnh DNNVV, thất bại thị 

trường thể hiện rõ qua hạn chế tiếp cận tín dụng, công nghệ, đất đai, thông tin và 

nguồn nhân lực chất lượng cao. Những hạn chế này càng trầm trọng hơn trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế khi doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao và cạnh 

tranh toàn cầu. Vai trò của lý thuyết này trong luận án là làm rõ cơ sở khoa học cho 

sự can thiệp của Nhà nước, từ đó giải thích sự cần thiết của hệ thống chính sách hỗ 

trợ DNNVV nhằm khắc phục các khiếm khuyết thị trường. 

- Lý thuyết thể chế (Institutional Theory) nhấn mạnh vai trò của hệ thống thể 

chế trong việc định hình hành vi kinh tế và hiệu quả phát triển. Theo North (1990), 

thể chế là “luật chơi trong xã hội” (rules of the game), giúp giảm chi phí giao dịch và 

tạo lập môi trường ổn định cho hoạt động kinh tế. Đối với DNNVV, chất lượng thể 

chế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực và mức 

độ rủi ro trong kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập, thể chế còn phải thích ứng với 

các cam kết quốc tế và chuẩn mực toàn cầu. Lý thuyết này được sử dụng trong luận 

án để giải thích vai trò của Nhà nước trong việc thiết lập môi trường chính sách thuận 

lợi và nâng cao chất lượng thể chế hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Lý thuyết thực thi chính sách (Policy Implementation Theory) tập trung vào 

quá trình chuyển hóa chính sách từ thiết kế sang kết quả thực tiễn. Theo Pressman và 

Wildavsky (1973), “implementation gap” - khoảng cách giữa chính sách được thiết 

kế và kết quả thực thi - là yếu tố quyết định hiệu quả chính sách công. Hiệu quả thực 

thi phụ thuộc vào năng lực bộ máy, mức độ phối hợp liên ngành, nguồn lực thực hiện 

và sự tham gia của đối tượng thụ hưởng. Lipsky (1980) cũng nhấn mạnh vai trò của 

“street-level bureaucracy” trong việc quyết định cách chính sách được thực thi trên 

thực tế. Trong luận án, lý thuyết này được dùng để phân tích cơ chế vận hành chính 

sách hỗ trợ DNNVV và giải thích sự khác biệt về hiệu quả giữa các địa phương và 

nhóm doanh nghiệp. 

- Lý thuyết phát triển doanh nghiệp (Enterprise Development Theory) cho rằng 

sự phát triển doanh nghiệp là quá trình tích lũy và nâng cao năng lực nội tại, thể hiện 

qua tăng trưởng quy mô, năng suất, đổi mới sáng tạo và khả năng hội nhập thị trường. 

Theo Penrose (1959), doanh nghiệp phát triển dựa trên việc tích lũy và khai thác hiệu 

quả nguồn lực nội tại. Barney (1991) bổ sung rằng lợi thế cạnh tranh bền vững đến 

từ các nguồn lực có giá trị, hiếm, khó bắt chước và không thể thay thế (VRIN 

framework). Trong luận án, lý thuyết này được sử dụng để xây dựng hệ thống tiêu 

chí đánh giá kết quả phát triển của DNNVV và đo lường tác động cuối cùng của chính 

sách hỗ trợ. 

Tóm lại, bốn nhóm lý thuyết trên bổ trợ cho nhau trong phân tích chính sách hỗ 

trợ DNNVV. Lý thuyết thất bại thị trường làm rõ cơ sở can thiệp của Nhà nước; lý 

thuyết thể chế giải thích vai trò của môi trường pháp lý và thể chế; lý thuyết thực thi 

chính sách cung cấp cơ sở xem xét quá trình chuyển hóa chính sách thành kết quả 
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thực tế; còn lý thuyết phát triển doanh nghiệp giúp xác định các khía cạnh phản ánh 

sự phát triển của DNNVV. Đây là cơ sở lý luận để luận án phân tích nội dung chính 

sách, quá trình tổ chức thực thi và kết quả hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. 

2.2.2. Các chính sách chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế 

Trong luận án, các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

hướng đến các vấn đề hỗ trợ tài chính, thông tin, tư vấn pháp lý, KHCN, nguồn nhân 

lực, và mở rộng thị trường - là các yếu tố then chốt để các DNNVV nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, chính 

sách hỗ trợ tài chính được xem xét trên hai phương diện chính: chính sách tài khóa, 

bao gồm các biện pháp thuế, phí và ưu đãi tài chính; và chính sách tiền tệ, tín dụng, 

bao gồm khả năng tiếp cận vốn vay, lãi suất, tài sản bảo đảm và bảo lãnh tín dụng. 

Cách phân biệt này nhằm làm rõ các công cụ hỗ trợ tài chính, đồng thời vẫn bảo đảm 

sự thống nhất với hệ thống sáu nhóm chính sách được sử dụng trong nghiên cứu. Xét 

dưới góc độ hội nhập quốc tế, các nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV không tồn tại độc 

lập mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm nâng cao NLCT quốc tế của doanh 

nghiệp. 

2.2.2.1. Chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các DNNVV bên cạnh tiếp cận nhiều 

cơ hội phát triển về công nghệ, thị trường,... cũng phải đối mặt với nhiều thách thức 

đòi hỏi phải nâng cao NLCT và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế, các chính 

sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV, tiêu biểu là chính sách thuế, chính sách miễn giảm 

phí, chính sách tín dụng, chính sách hỗ trợ xuất khẩu,... cần phải đề cập đến những 

nội dung nhất định để mang lại hiệu quả cao nhất (Razumovskaia và cộng sự, 2020; 

Jayeola và cộng sự, 2022). 

Mục tiêu của chính sách hỗ trợ tài chính cho các DNNVV tập trung vào (1) tăng 

cường cơ hội tiếp cận vốn và các ưu đãi về tài chính (thuế, lãi suất vay,…) để các 

DNNVV không chỉ duy trì mà còn mở rộng hoạt động kinh doanh, giúp DN đổi mới 

công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ/ sản phẩm để đáp ứng được các tiêu chuẩn 

quốc tế. (2) Hỗ trợ các DNNVV phục hồi sau khủng hoảng, đặc biệt là sau đợt dịch 

COVID 19, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với các biến động từ thị trường 

trong nước và quốc tế, như khủng khoảng kinh tế, chiến tranh thương mại, xung đột 

chính trị, biến động tỷ giá, và những thay đổi về chính sách, thuế quan, hàng rào kỹ 

thuật, truy xuất nguồn gốc,… (3) Khuyến khích các DNNVV đầu tư vào các lĩnh vực 

ưu tiên, đang là xu thế hiện nay như kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh, đổi mới sáng 

tạo,…cùng đất nước thực hiện tốt những cam kết về PTBV. 

Để thực hiện được chính sách này một cách hiệu quả, cần có sự kết hợp đồng 

bộ nhiều công cụ hỗ trợ tài chính khác nhau, bao gồm: Thứ nhất, chính sách thuế và 
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phí: Chính sách thuế dành cho DNNVV cần tập trung vào giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp, áp dụng mức thuế ưu đãi thấp hơn so với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp 

nhà nước. Với doanh nghiệp mới thành lập, đổi mới sáng tạo hoặc hoạt động trong 

các ngành ưu tiên như công nghệ cao, nông nghiệp hay môi trường, cần áp dụng các 

chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng hoặc mức thuế ưu đãi riêng. Bên cạnh đó, 

chính sách miễn giảm phí (như phí đăng ký kinh doanh, phí dịch vụ công) cũng giúp 

giảm gánh nặng tài chính cho DNNVV, đặc biệt với doanh nghiệp khởi nghiệp còn 

hạn chế về vốn (Nguyễn Thị Quỳnh et al., 2016). 

Thứ hai, công cụ tín dụng và bảo lãnh tín dụng: các chính sách tín dụng với các 

khoản vay ưu đãi thông qua hỗ trợ mức lãi suất cho vay, thời gian cho vay và điều 

kiện cho vay sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để các DNNVV tiếp cận nguồn vốn 

nhằm mở rộng và phát triển các hoạt động đầu tư, SXKD của mình (Jayeola và cộng 

sự, 2022; Ngô Xuân Thanh, 2021). Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ tài chính thông 

qua hoạt động bảo lãnh cho các khoản vay từ phía Nhà nước hoặc tổ chức tài chính 

cho các DNNVV cũng rất thiết thực, vừa giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng khi cho 

các doanh nghiệp này vay vốn, vừa có tác dụng hỗ trợ cho các DNNVV khắc phục 

được những khó khăn về tài chính, sẵn sàng cho hội nhập quốc tế. 

Thứ ba, quỹ phát triển DNNVV cũng cần được sử dụng để thực hiện các khoản 

cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức tín dụng. Cụ thể, đối với các 

DNNVV chứng minh được phương án kinh doanh khả thi, hoặc thuộc các nhóm đối 

tượng ưu tiên như DN khởi nghiệp sáng tạo, cần cấp vốn cho các DN với lãi suất ưu 

đãi, thời hạn vay kéo dài và thủ tục đơn giản hơn. Bên cạnh đó, quỹ có thể tài trợ hoặc 

đồng tài trợ cho các DNNVV tham gia vào chuỗi liên kết ngành, hay đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực như chế biến nông sản, công 

nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật,… (Razumovskaia và cộng 

sự, 2020). 

2.2.2.2. Chính sách hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Mục tiêu của chính sách hỗ trợ DNNVV về thông tin, tư vấn, và pháp lý hướng 

đến: (1) trang bị các thông tin chính xác và kịp thời về thị trường quốc tế, chính sách 

thương mại, xu hướng ngành, nhu cầu tiêu dùng, tiêu chuẩn kỹ thuật, bối cảnh cạnh 

tranh,… cho các DNNVV. (2) Nâng cao nhận thức và đảm bảo tuân thủ pháp luật 

trong nước và quốc tế, giúp giảm rủi ro pháp lý, tăng khả năng thương lượng với các 

đối tác nước ngoài, đồng thời tự bảo vệ quyền lợi của mình khi vấp phải các tranh 

chấp quốc tế. (3) Giảm bớt gánh nặng chi phí tư vấn dịch vụ pháp ly cho các DNNVV 

thông qua các chương trình tư vấn miễn phí, hỗ trợ chi phí dịch vụ tư vấn,… Và (4) 

tạo dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, và công bằng với các DNNVV, 

thúc đẩy cải cách thể chế, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp 

luạt liên quan đến DNNVV trong thời đại hội nhập hiện nay. 
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Để thực thi hiệu quả chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn, và pháp lý cho các 

DNNVV, Nhà nước cần xây dựng và áp dụng linh hoạt các công cụ sau: Thứ nhất, 

hệ thống trung tâm hỗ trợ các DNNVV từ cấp trung ương đến địa phương: tập trung 

vào cung cấp các thông tin thị trường cần thiết đối với các DNNVV bằng cách thiết 

lập các cơ sở dữ liệu trong đó cập nhật các thông tin về thị trường trong nước và quốc 

tế, hồ sơ và nhu cầu của đối tác, cơ hội kinh doanh tiềm năng (Bennett, 2008).  

Thứ hai, nền tảng dữ liệu số: trong đó cập nhật thường xuyên các quy định pháp 

lý, quy định về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, các nội dung của luật lao động 

quốc tế, các mẫu hợp đồng thương mại,… truy cập miễn phí hoặc với mức giá tượng 

trưng. Ngoài ra, các báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu về xu hướng thị trường, dự 

báo kinh tế, cơ hội và thách thức của từng thị trường, dữ liệu về các ngành nghề cũng 

cần được các chuyên gia trong ngành phân tích để đưa ra các nhận định mang tính 

khoa học, chính xác, giúp ích cho lãnh đạo các DNNVV trong quá trình ra quyết định 

đầu tư kinh doanh, giảm thiểu tối đa các rủi ro khi tham gia thị trường quốc tế (Osei 

và cộng sự, 2016). 

Thứ ba, hệ thống tư vấn pháp lý với đội ngũ chuyên gia luật, kiểm toán, thương 

mại quốc tế hỗ trợ DNNVV trong phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh 

doanh. Các chính sách tư vấn cần tập trung vào chiến lược kinh doanh quốc tế, quản 

lý nguồn lực, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và tối ưu hóa dây chuyền 

sản xuất phù hợp yêu cầu thị trường. Đặc biệt, tư vấn chuyên sâu về xuất khẩu và hội 

nhập giúp DNNVV nắm bắt cơ hội từ các FTA và chuẩn bị hiệu quả khi mở rộng ra 

thị trường quốc tế (Kamal-Chaoui, 2020). Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ pháp lý cần 

chú trọng thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh ở nước ngoài, hợp 

đồng quốc tế và giao dịch thương mại, đồng thời hỗ trợ giải quyết tranh chấp, bảo vệ 

sở hữu trí tuệ và giảm rủi ro pháp lý, giúp DNNVV tự tin giao thương và bảo vệ 

quyền lợi (Cao Trang Thu, 2021). 

Thứ tư, chương trình đào tạo và nâng cao kiến thức, năng lực pháp lý cho các 

DNNVV thông qua các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn, tư vấn tại chỗ, tư vấn online, 

hội thảo chuyên đề về các nội dung liên quan đến thông tin, pháp lý cho các doanh 

nghiệp này. 

2.2.2.3. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Mục tiêu của chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV là 

(1) nâng cao trình độ và kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng hội nhập cho lực 

lượng lao động tại các DNNVV đáp ứng tiêu chuẩn nhân lực toàn cầu; (2) nâng cao 

năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo về quản lý tài chính, quản trị nhân lực, đổi 

mới sáng tạo,…để tiếp cận thị trường quốc tế. Để hiện thực hoá các mục tiêu trên, 

cần xây dựng và triển khai đồng bộ các công cụ chính sách, bao gồm: 

Thứ nhất, chính sách đào tạo: tập trung cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu 

về chuyên môn (như quản lý, kỹ thuật, công nghệ), về kỹ năng (bao gồm kỹ năng 
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giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian,...), về ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung,...) 

để nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật, và ngoại ngữ cho cả nhân viên và cấp 

quản lý của các DNNVV. Khi đó, các DNNVV có thể tăng cường năng suất lao động, 

cũng như nâng cao năng lực và khả năng đáp ứng nhu cầu của đối tác quốc tế.  

Thứ hai, chính sách hỗ trợ tuyển dụng: các DNNVV rất cần được hỗ trợ về chi 

phí cho các chương trình, hoạt động liên quan đến tuyển dụng, bao gồm quảng cáo, 

phỏng vấn, kiểm tra sức khỏe và năng lực của người lao động. Bên cạnh đó, các chính 

sách hợp tác giữa các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng để tìm kiếm nhân 

tài chất lượng cao cũng cần đề cập đến. Nhờ thế, các DNNVV dễ dàng tiếp cận nguồn 

nhân lực dồi dào, chất lượng cao để đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, khả 

năng ngoại ngữ của thị trường quốc tế.  

Thứ ba, chính sách phát triển lãnh đạo: tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho 

lãnh đạo các doanh nghiệp về kỹ năng quản lý chiến lược, đồng thời tạo điều kiện, cơ 

hội để các nhà lãnh đạo DNNVV tham gia các hội nghị, diễn đàn, và hội chợ quốc tế 

để học hỏi, giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các đối tác quốc tế. Khi 

kiến thức và kỹ năng của các nhà lãnh đạo được cải thiện, họ sẽ dẫn dắt đơn vị mình 

vượt qua những thách thức khi tham gia hoạt động thương mại quốc tế.  

Thứ tư, chính sách định hướng nghề nghiệp: cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề 

nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho nhân viên, giúp họ phát triển sự nghiệp một cách 

bền vững, qua đó tạo động lực và tăng cường cam kết gắn bó với doanh nghiệp. Nhờ 

thế, nhân viên nhìn rõ con đường sự nghiệp, khả năng thăng tiến phù hợp với năng 

lực bản thân, giúp nâng cao hiệu quả làm việc và đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt 

động của doanh nghiệp. 

2.2.2.4. Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Mục tiêu của chính sách này trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay là (1) 

tăng khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai và mặt bằng SXKD cho các DNNVV, nhất 

là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đô thị, hoặc các vị trí có tiềm năng sản xuất; 

(2) giảm chi phí cố định ban đầu cho các DNNVV, đặc biệt là các DN khởi nghiệp, 

DN đổi mới sáng tạo muốn thuê/ mua đất làm mặt bằng SXKD; và (3) đảm bảo công 

bằng, minh bạch trong tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất cho các loại hình 

DN tại các địa phương khác nhau, nhất là nhóm DN yếu thế như DNNVV. Để triển 

khai chính sách này một cách hiệu quả, Nhà nước và các cơ quan chức năng cần sử 

dụng đồng bộ, linh hoạt các công cụ sau:  

Thứ nhất, ưu đãi về thuê đất và cơ sở hạ tầng: bao gồm áp dụng mức giá thuê 

ưu đãi, miễn hoặc giảm thuế đất cho các DNNVV, đưa ra các gói tín dụng ưu đãi để 

các doanh nghiệp này vay vốn thuê/ mua đất đai, mặt bằng sản xuất; hay Nhà nước 

trực tiếp đứng ra bảo lãnh các khoản vay cho mục đích thuê/ mua đất đai phục vụ 
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SXKD từ các DNNVV để các doanh nghiệp này có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng 

hơn, khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất (Malesky và cộng sự, 2024).  

Thứ hai, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất với trang thiết bị hiện đại, 

cơ sở hạ tầng tốt và mức giá thuê hợp lý để các DNNVV có thể giảm bớt gánh nặng 

chi phí thuê mặt bằng, tăng cơ hội đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn 

cầu. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ DNNVV trong vấn đề này cũng cần tập trung 

vào phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao gắn với phát triển cơ sở hạ 

tầng và dịch vụ đi kèm. Theo đó, cần hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành 

theo từng lĩnh vực sản xuất cụ thể với các tiện ích đồng bộ, giúp các DNNVV yên 

tâm sản xuất, dễ dàng kết nối với thị trường quốc tế, có điều kiện tập trung phát triển 

dịch vụ và sản phẩm đáp ứng theo những quy định và tiêu chuẩn toàn cầu, nhất là các 

tiêu chuẩn về môi trường và PTBV.  

Thứ ba, đơn giản hoá thủ tục hành chính: bao gồm các hoạt động hỗ trợ về mặt 

pháp lý và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thuê/ mua đất đai, mặt bằng 

sản xuất cho các DNNVV. Cụ thể, Nhà nước trong các chính sách hỗ trợ của mình 

có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý với chi phí thấp, hoặc miễn phí đối với 

một số doanh nghiệp (quy mô siêu nhỏ, do nữ lãnh đạo, hoặc thuộc các lĩnh vực, 

ngành nghề ưu tiên) về các thủ tục liên quan đến thuê/ mua đất đai phục vụ SXKD. 

Đồng thời cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

xử lý các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và chi phí cho 

doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và sử dụng đất đai.  

2.2.2.5. Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Mục tiêu của các chính sách hỗ trợ phát triển KHCN cho các DNNVV hướng 

đến (1) tạo điều kiện để các DNNVV tiếp cận, ứng dụng KHCN vào hoạt động 

SXKD; (2) khuyến khích các DN này tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát 

triển, thương mại hoá các sản phẩm, sáng kiến khoa học, từ đó tăng hiệu suất làm 

việc, năng suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đáp 

ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của các đối tác trong và ngoài nước. Để chính 

sách được triển khai hiệu quả, cần linh hoạt thực hiện các công cụ sau: 

Thứ nhất, hỗ trợ về mặt tài chính cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) 

tại các DNNVV thông qua các gói tài trợ hoặc cho vay vốn mới mức lãi suất ưu đãi 

cho các dự án liên quan đến nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, hoặc đổi mới 

sáng tạo (Nguyễn Hoa Cương và cộng sự, 2022).  

Thứ hai, thành lập các quỹ đầu tư cho lĩnh vực KHCN để kịp thời hỗ trợ các 

DNNVV có tiềm năng, hoặc hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới. Các chương 

trình chuyển giao công nghệ, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm công nghệ, 

trường đại học,...với các DNNVV, hay các hội thảo, hội chợ, triển lãm công nghệ,... 

cũng cần được thúc đẩy để các bên có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận công nghệ mới, giao 
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lưu học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác công nghệ tiềm năng, và chuyển giao công 

nghệ.  

Thứ ba, tăng cường các hoạt động nhằm khuyến khích và hỗ trợ đổi mới sáng 

tạo, như tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực và 

khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đổi mới.  

Thứ tư, các hỗ trợ pháp lý liên quan đến KHCN cũng rất cần thiết, nhất là về sở 

hữu trí tuệ, hay chính sách miễn giảm thuế cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển 

cũng như đổi mới công nghệ của các DNNVV.  

Đặc biệt, phát triển KHCN phục vụ hội nhập đòi hỏi hạ tầng hiện đại như 

internet tốc độ cao và nền tảng dữ liệu (Doh và Kim, 2014), qua đó giúp DNNVV 

ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả và 

NLCT. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên 

cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và cải tiến quy trình, hướng tới các giải pháp 

chất lượng, mang tính đột phá trên thị trường quốc tế. Nhờ đó, DNNVV có thể tham 

gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu, 

đồng thời đảm bảo PTBV và tuân thủ các tiêu chuẩn xanh quốc tế. 

2.2.2.6. Chính sách hỗ trợ tiếp cận và mở rộng thị trường 

Mục tiêu của chính sách này là (1) nâng cao năng lực tìm kiếm và khai thác thị 

trường trong và ngoài nước cho các DNNVV, giúp các DN này tận dụng tốt các lợi 

ích mà các FTA, thị trường mới nổi,… đem lại; (2) hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc 

tiến thương mại cho các DNNVV, từng bước xây dựng được hình ảnh doanh nghiệp 

và sản phẩm trên thị trường quốc tế. Để các chính sách này phát huy tối đa hiệu quả 

như kỳ vọng, cần phối hợp triển khai các công cụ như:  

Thứ nhất, công cụ thông tin thị trường và xúc tiến thương mại: cung cấp các 

thông tin, cơ sở dữ liệu thị trường quốc tế, bao gồm nhu cầu, thị hiếu của người tiêu 

dùng toàn cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp lý của các đối tác xuất nhập 

khẩu. Điều này giúp các DNNVV xây dựng được chiến lược tiếp cận và mở rộng thị 

trường phù hợp, cũng như tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình 

giao thương quốc tế (Kraja và cộng sự, 2014).  

Thứ hai, công cụ hỗ trợ tài chính và logistics: đề cập đến các dịch vụ tư vấn cho 

DNNVV trong quá trình tìm hiểu thị trường các nước đối tác, thủ tục hải quan, 

logistics, thủ tục đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,... Nhờ thế, các doanh nghiệp 

sẽ dễ dàng hơn khi tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài 

mà không cần qua khâu trung gian, giúp tạo dựng thị trường quốc tế bền vững cho 

các mặt hàng có thế mạnh của mình.  

Thứ ba, thúc đẩy liên kết và kết nối thị trường bao gồm các hoạt động hỗ trợ 

DNNVV tham gia hội thảo, triển lãm quốc tế như cung cấp thông tin sự kiện, hỗ trợ 

chi phí, qua đó tạo cơ hội giao lưu với đối tác nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm, tìm 

kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mạng lưới kinh doanh. Đồng thời, các sự kiện 
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này giúp doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Kết hợp với thông tin 

về nhu cầu và tiêu chuẩn của đối tác, DNNVV có thể xây dựng kế hoạch hoàn thiện 

sản phẩm và chiến lược thâm nhập thị trường hiệu quả, giảm rủi ro và chi phí (Zonouzi 

và cộng sự, 2021). 

2.2.3. Công cụ và quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế  

2.2.3.1. Công cụ thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế  

Công cụ thực hiện chính sách là hệ thống các phương tiện, biện pháp và cơ chế 

mà Nhà nước sử dụng để tác động có chủ đích đến các đối tượng chính sách, qua đó 

hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra và chuyển hóa định hướng chính sách thành hành 

động cụ thể trong thực tiễn. Về bản chất, các công cụ này phản ánh mức độ và cách 

thức can thiệp của Nhà nước đối với thị trường và các chủ thể liên quan, đồng thời 

đóng vai trò “cầu nối” giữa mục tiêu và kết quả thực thi. Trong hỗ trợ DNNVV, hệ 

thống công cụ này giúp định hướng và điều chỉnh hành vi kinh tế theo hướng khuyến 

khích khởi sự, mở rộng quy mô và nâng cao NLCT, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận 

các nguồn lực như vốn, lao động, công nghệ và thông tin thị trường, góp phần khắc 

phục những hạn chế về quy mô, quản trị và khả năng chống chịu các cú sốc kinh tế của 

các doanh nghiệp này. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hiệu quả của các công cụ 

thực hiện chính sách không chỉ được đánh giá thông qua mức độ đạt được mục tiêu 

hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mà còn thông qua khả năng giúp DNNVV đáp ứng 

các yêu cầu của thị trường quốc tế, tận dụng các cơ hội từ các FTA thế hệ mới và 

nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Công cụ thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

được chia ra thành những nhóm công cụ cơ bản (Đoàn Thị Thu Hà, 2008): 

- Các công cụ pháp lý giữ vai trò nền tảng trong thực hiện chính sách hỗ trợ 

DNNVV, bao gồm hệ thống luật, nghị định, thông tư và tiêu chuẩn kỹ thuật, nhằm 

tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất và ổn định của môi trường thể 

chế. Theo Nguyễn Hữu Hải (2015), đây là tiền đề quan trọng để Nhà nước điều tiết 

các hoạt động kinh tế - xã hội theo mục tiêu chính sách. Trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế, các công cụ pháp lý cần được thiết kế minh bạch, dễ dự đoán và tương thích 

với các FTA và chuẩn mực quốc tế, qua đó giúp DNNVV giảm rủi ro pháp lý, nâng 

cao khả năng tuân thủ và tham gia hiệu quả vào thị trường khu vực và toàn cầu. 

- Các công cụ hành chính - tổ chức gồm các tổ chức từ trung ương tới địa 

phương, đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò điều tiết, phối hợp và giám sát chặt chẽ 

từ hoạch định chính sách tới tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV. Trong điều 

kiện hội nhập quốc tế, yêu cầu đối với công cụ hành chính - tổ chức không chỉ dừng 

lại ở việc ban hành và thực hiện chính sách mà còn đòi hỏi nâng cao năng lực phối 
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hợp liên ngành, liên cấp, cũng như cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, 

chuyên nghiệp và thân thiện với doanh nghiệp. 

- Các công cụ kinh tế tác động gián tiếp đến DNNVV thông qua lợi ích và động 

cơ kinh tế, bao gồm ngân sách nhà nước, quỹ hỗ trợ và các đòn bẩy như thuế, phí, trợ 

cấp, tín dụng ưu đãi, lãi suất, giá cả, tiền lương, bảo hiểm và tỷ giá. Thông qua điều 

chỉnh các công cụ này, Nhà nước có thể định hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh, 

hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn, giảm chi phí và nâng cao NLCT. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế, việc sử dụng cần tuân thủ các cam kết quốc tế nhằm tránh méo 

mó cạnh tranh. Dù có ưu điểm về tính linh hoạt và hiệu quả phân bổ nguồn lực, hiệu 

quả thực thi phụ thuộc vào thiết kế chính sách, tính minh bạch và năng lực giám sát. 

- Các công cụ tuyên truyền, giáo dục đóng vai trò hỗ trợ và lan tỏa trong thực 

hiện chính sách hỗ trợ DNNVV thông qua hệ thống thông tin - truyền thông, cơ sở 

đào tạo và các tổ chức xã hội, giúp doanh nghiệp tiếp cận, hiểu và tận dụng hiệu quả 

chính sách. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các công cụ này không chỉ dừng ở phổ 

biến chính sách mà còn cần nâng cao nhận thức, năng lực quản trị, hiểu biết pháp lý 

và khả năng thích ứng với chuẩn mực quốc tế của DNNVV, qua đó góp phần nâng 

cao hiệu quả thực thi chính sách và năng lực hội nhập của khu vực doanh nghiệp. 

2.2.3.2. Quy trình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 

các chủ thể thực hiện chính sách phải thực hiện đúng và đầy đủ các bước trong quy 

trình tổ chức thực hiện chính sách. Tuy nhiên, điều kiện môi trường và thị trường 

luôn thay đổi nên việc thực hiện cần phải tuân thủ các quy trình, quy định nhưng vẫn 

phải đảm bảo tính linh hoạt nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các chính sách hỗ trợ. 

Vì vậy, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV cần theo các bước sau: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách: Đây là giai đoạn đầu tiên 

và quan trọng trong thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV, quyết định hiệu quả và 

tránh lãng phí nguồn lực. Kế hoạch cần xác định rõ số lượng, chất lượng nguồn nhân 

lực, quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các bên thực thi. Đồng thời, phải 

dự kiến việc huy động và sử dụng các nguồn lực như cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài 

chính và vốn phục vụ triển khai. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh 

tra với các tiêu chí cụ thể về tiến độ, hình thức và phương thức giám sát, nhằm bảo 

đảm chính sách được thực hiện đúng mục tiêu và đạt hiệu quả. 

- Phổ biến, tuyên truyền chính sách: Mục tiêu của giai đoạn này nhằm giúp đối 

tượng thụ hưởng hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu của chính sách hỗ trợ DNNVV, 

từ đó tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Hoạt động này vừa nâng cao nhận thức của 

người dân, cán bộ về vai trò của DNNVV đối với phát triển kinh tế - xã hội, vừa giúp 

doanh nghiệp tiếp cận chính sách và nắm bắt cơ hội phát triển. Quá trình tuyên truyền 

cần xác định đúng chủ thể và đối tượng; trong đó, đội ngũ thực hiện phải có trình độ, 
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kỹ năng và kinh nghiệm để truyền đạt chính xác, dễ hiểu. Đồng thời, cần tập trung 

đúng vào DNNVV - đối tượng thụ hưởng trực tiếp - nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận 

và thực thi chính sách. 

- Phân công, phối hợp thực hiện chính sách: Các chính sách hỗ trợ DNNVV 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế được thực hiện trên phạm vi địa phương và cả nước; 

số lượng các cá nhân, tổ chức tham gia rất lớn và có thể triển khai trong thời gian dài. 

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ được triển khai thành nhiều dạng hoạt động khác 

nhau, rất phong phú và đa dạng; diễn ra đan xen nhau và thúc đẩy nhau hoàn thành 

mục tiêu đã đặt ra. Do đó, muốn tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV hiệu quả 

thì phải có kế hoạch phân công, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan quản lý ngành, 

các cấp chính quyền địa phương, các đối tượng thực hiện, các yếu tố tham gia thực 

thi chính sách, các quá trình ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu chính sách. 

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách: Quá trình 

hoạch định và triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV bao gồm rất nhiều bên tham 

gia và có thể diễn ra trong thời gian dài. Trong khi đó, có rất nhiều thay đổi, biến cố 

tác động đến các chính sách hỗ trợ, hoạt động SXKD của các DNNVV. Vì vậy, cần 

thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra để kịp thời bổ sung, điều chỉnh chính sách. 

Đặc biệt là các giải pháp tổ chức thực hiện phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực 

tiễn thì chính sách sẽ ngày càng hoàn thiện, mang tính khả thi cao.  

- Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách: Đây là 

bước quan trọng sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV, nhằm xem xét toàn 

diện quá trình hoạch định và triển khai. Hoạt động này tập trung đánh giá kết quả 

thực hiện của các chủ thể và đối tượng thụ hưởng, đồng thời xác định những tồn tại, 

hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực thi. Trên cơ sở đó, rút ra bài 

học kinh nghiệm, phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời đề xuất giải 

pháp phù hợp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV 

trong các giai đoạn tiếp theo. 

2.2.4. Các  tiêu chí đánh giá và mô hình nghiên cứu tác động của chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập 

2.2.4.1. Các tiêu chí đánh giá chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

bối cảnh hội nhập 

a. Nhóm tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

bối cảnh hội nhập 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của DNNVV không chỉ được 

phản ánh thông qua sự gia tăng về quy mô hay kết quả hoạt động kinh doanh mà còn 

thể hiện ở khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thích ứng 

với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Trên cơ sở kế thừa các lý thuyết nền 

của nghiên cứu cùng với tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước 

nghiên cứu xác định sự phát triển của DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế được 
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đánh giá thông qua bốn tiêu chí chính, gồm: (i) tăng trưởng kết quả hoạt động kinh 

doanh; (ii) nâng cao năng lực cạnh tranh; (iii) mở rộng thị trường và hội nhập quốc 

tế; và (iv) khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Cụ thể: 

- Thứ nhất, tăng trưởng kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh trực tiếp mức 

độ phát triển của DNNVV thông qua sự cải thiện về doanh thu, lợi nhuận, năng suất 

lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng tạo việc làm. Theo Lý thuyết phát 

triển doanh nghiệp, tăng trưởng về kết quả hoạt động là biểu hiện rõ nhất của quá 

trình phát triển vì phản ánh khả năng doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

để tạo ra giá trị gia tăng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiêu chí này còn cho thấy 

khả năng tận dụng cơ hội từ quá trình mở cửa thị trường và nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh. Dao Mộng Điệp và Phan Thanh Hải (2024) chứng minh rằng các 

chính sách hỗ trợ của Chính phủ góp phần cải thiện kết quả hoạt động của DNNVV 

thông qua việc nâng cao lợi thế cạnh tranh, trong khi Jayeola và cộng sự (2022) khẳng 

định hỗ trợ tài chính của Chính phủ tạo điều kiện để doanh nghiệp cải thiện hiệu quả 

tài chính thông qua việc tăng cường đầu tư và nâng cao năng lực hoạt động. Do đó, 

tăng trưởng kết quả hoạt động được xem là tiêu chí cốt lõi phản ánh mức độ phát triển 

của DNNVV. 

- Thứ hai là năng lực cạnh tranh. Theo Lý thuyết phát triển doanh nghiệp và Lý 

thuyết thể chế, sự phát triển bền vững không chỉ được đánh giá bằng kết quả kinh 

doanh hiện tại mà còn được phản ánh thông qua năng lực tạo lập và duy trì lợi thế 

cạnh tranh trong dài hạn. Năng lực cạnh tranh của DNNVV thể hiện ở khả năng đổi 

mới sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ, 

ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn của thị 

trường trong nước và quốc tế. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, doanh nghiệp chỉ có 

thể duy trì tăng trưởng nếu liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh để thích ứng với áp 

lực từ thị trường quốc tế. Dao Mộng Điệp và Phan Thanh Hải (2024) chỉ ra rằng lợi 

thế cạnh tranh đóng vai trò trung gian quan trọng giữa chính sách hỗ trợ của Chính 

phủ và kết quả hoạt động của DNNVV, trong khi Prasannath và cộng sự (2024) cho 

thấy các chính sách hỗ trợ còn góp phần thúc đẩy định hướng đổi mới và tinh thần 

khởi nghiệp của doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt 

động. Vì vậy, năng lực cạnh tranh là tiêu chí quan trọng phản ánh chất lượng phát 

triển của DNNVV. 

- Thứ ba về mở rộng thị trường và hội nhập quốc tế: Trong bối cảnh toàn cầu 

hóa, sự phát triển của DNNVV không chỉ được thể hiện ở việc gia tăng doanh số trên 

thị trường nội địa mà còn ở khả năng mở rộng hoạt động sang các thị trường quốc tế, 

tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự 

do. Theo Lý thuyết thể chế, các chính sách hỗ trợ về xúc tiến thương mại, cung cấp 

thông tin thị trường, phát triển hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính giúp doanh 

nghiệp giảm chi phí giao dịch và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Noya 
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Sunday và cộng sự (2025) cho thấy định hướng thị trường xuất khẩu có tác động tích 

cực đến kết quả thị trường của DNNVV; đồng thời, tác động này được tăng cường 

nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ và khả năng tiếp cận thông tin thị trường. Vì 

vậy, mức độ mở rộng thị trường và khả năng hội nhập quốc tế phản ánh khả năng tận 

dụng cơ hội từ môi trường kinh doanh quốc tế cũng như năng lực phát triển của 

DNNVV trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

- Thứ tư là khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Theo Lý thuyết thực thi 

chính sách và Lý thuyết thất bại thị trường, mục tiêu cuối cùng của các chính sách hỗ 

trợ không chỉ là cải thiện kết quả kinh doanh trong ngắn hạn mà còn nâng cao khả 

năng chống chịu, thích ứng và phát triển bền vững của DNNVV trước những biến 

động của môi trường kinh doanh. Tiêu chí này phản ánh khả năng doanh nghiệp duy 

trì hoạt động ổn định, thích ứng với thay đổi về công nghệ, thị trường, thể chế và các 

cú sốc từ bên ngoài; đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng trong dài hạn. Razumovskaia 

và cộng sự (2020) cho thấy hiệu quả của các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn đại 

dịch COVID-19 đã giúp DNNVV nâng cao khả năng duy trì hoạt động và phục hồi 

sau khủng hoảng. Kết quả này khẳng định rằng khả năng thích ứng và phát triển bền 

vững không chỉ phản ánh sức chống chịu của doanh nghiệp mà còn thể hiện hiệu quả 

của môi trường thể chế và chính sách hỗ trợ trong việc thúc đẩy sự phát triển lâu dài 

của DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

b. Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong bối cảnh hội nhập. 

Để đảm bảo các chính sách này phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp, cần đánh giá các tiêu chí cụ thể để xác định rõ những yếu tố giúp các chính 

sách này đạt được mục tiêu đã xác định. Dưới đây là các tiêu chí chính để đánh giá 

chất lượng của các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế: 

- Tính hiệu lực của chính sách nói chung và chính sách hỗ trợ DNNVV nói riêng 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế là khả năng chính sách đó có có thể vận hành hiệu quả 

thông qua những tính toán, cân nhắc về mặt lợi ích - chi phí, nguồn lực, và các điều 

kiện thực tế khác và được đo lường bằng mức độ đạt được mục tiêu đã đề ra. Để đánh 

giá tính hiệu lực của một chính sách cần dựa vào các yếu tố chính như (1) mức độ đáp 

ứng của các nguồn lực, (2) khả năng cung cấp đủ các yếu tố kỹ thuật, phương tiện để 

thực hiện chính sách, và (3) mức độ đồng thuận, nghiêm chính chấp hành của các đối 

tượng thực hiện chính sách. 

- Tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế là sự so sánh giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Một 

cách nói khác, tính hiệu quả của các chính sách hỗ trợ DNNVV là khả năng các 

chính sách này đạt được mục tiêu đã đề ra ở mức tối đa thông qua sử dụng nguồn 

lực hiệu quả, hỗ trợ toàn diện và đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của 

DNNVV, từ đó tác động tích cực đến nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh hội nhập 
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quốc tế. Như vậy, chính sách hiệu quả là chính sách không chỉ mang lại lợi ích trực 

tiếp cho chính các DNNVV mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát 

triển theo hướng toàn diện, bền vững, hội nhập tích cực, chủ động, và sâu rộng vào 

quá trình phát triển kinh tế toàn cầu. 

- Tính kinh tế của các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế đề cập đến hiệu quả chi phí và lợi ích kinh tế mà các chính sách này đạt được 

theo hướng sử dụng tối ưu các nguồn lực để đạt được mục tiêu đã đề ra. Để đo lường 

tính kinh tế của các chính sách này, cần xét đến hiệu quả chi phí, đó là việc đánh 

giá tỷ lệ giữa chi phí, nguồn lực về tài chính, nhân lực, và vật lực bỏ ra để thực hiện 

chính sách và lợi ích kinh tế - xã hội mà chính sách này mang lại cho DNNVV, đảm 

bảo chi phí bỏ ra nhỏ hơn lợi ích thu được. Bên cạnh đó, tính kinh tế của các chính 

sách này còn thể hiện ở một số khía cạnh có thể dễ dàng đo lường trong thực tế như 

tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho 

người dân, thúc đẩy các DNNVV phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, 

đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển xanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Tính bền vững của chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

được thể hiện qua thời gian áp dụng, chu kỳ thực hiện và hiệu lực của chính sách. 

Chính sách cần có thời gian đủ dài để triển khai hiệu quả, khắc phục những hạn chế 

của các chính sách trước, đồng thời phù hợp với chu kỳ phát triển của DNNVV nhằm 

tạo môi trường pháp lý và kinh doanh ổn định. Bên cạnh đó, tính bền vững còn phụ 

thuộc vào sự cân bằng giữa chi phí và lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp, góp 

phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội ổn định. 

- Tính phù hợp với quá trình hội nhập của các chính sách hỗ trợ DNNVV trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế là mức độ đáp ứng được yêu cầu của các chính sách này 

đối với điều kiện thực tế và mục tiêu phát triển của các DNNVV, đồng thời thích ứng 

với môi trường kinh doanh và các cam kết quốc tế. Ngoài ra, tính phù hợp còn thể 

hiện ở mức đồng thống nhất với các chính sách đã ban hành, phù hợp với các cam kết 

và thông lệ quốc tế. Tính phù hợp của chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế giữ vai trò quan trọng, quyết định khả năng đạt mục tiêu và mức độ cam 

kết thực hiện của Nhà nước (Miner, 2005). Chính sách được coi là phù hợp khi đáp 

ứng nhu cầu, nguyện vọng của DNNVV, giải quyết các khó khăn thực tế và đảm bảo 

sự hài hòa giữa mục tiêu chính sách với lợi ích doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện 

nâng cao hiệu quả hoạt động, NLCT và khả năng hội nhập của DNNVV. 

Bên cạnh các tiêu chí truyền thống như hiệu lực, hiệu quả, tính kinh tế và tính 

bền vững, trong bối cảnh hội nhập quốc tế cần xem xét thêm mức độ đóng góp của 

chính sách đối với việc nâng cao năng lực hội nhập của DNNVV. Điều này được thể 

hiện thông qua khả năng gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tham gia 

chuỗi giá trị toàn cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường quốc tế 

một cách bền vững. 
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2.2.4.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập 

Nhà nước, thông qua các chính sách hỗ trợ DNNVV đã tạo môi trường phát 

triển thuận lợi cho các DNNVV, giúp các doanh nghiệp này tạo ra nhiều giá trị gia 

tăng cho xã hội, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, nhất 

là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay. Các chính sách này đã có tác động 

tích cực đến các DNNVV trên nhiều khía cạnh khác nhau. 

Thứ nhất, các chính sách hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là chính sách tài chính, đã 

thúc đẩy các DNNVV mở rộng quy mô hoạt động của mình. Đó là bởi các DN này 

luôn cần có vốn để thành lập, phát triển, và mở rộng SXKD. Vì thế, các chính sách 

tài chính của Nhà nước hướng đến hỗ trợ các DNNVV giúp các DN này có nguồn 

lực để duy trì, phát triển và mở rộng hoạt động của mình. Đặc biệt, các chính sách ưu 

đãi về tài chính, bao gồm ưu đãi thuế, ưu đãi từ các khoản vay ngân hàng với lãi suất 

thấp có tác động tích cực, khuyến khích các DNNVV mạnh dạn đầu tư, đổi mới trang 

thiết bị, sáng tạo trong SXKD để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng NLCT và khả 

năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Thứ hai, các chính sách hỗ trợ DNNVV điều tiết các DN này hoạt động theo 

định hướng phát triển của nhà nước. Thông qua các nội dung quy định trong các chính 

sách này, các DNNVV sẽ phải tuân theo các hướng dẫn cụ thể để đạt được lợi ích của 

đơn vị mình, cũng là hướng đến mục tiêu chung của quốc gia trong bối cảnh Việt 

Nam đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. 

Thứ ba, các chính sách hỗ trợ DNNVV tác động đến quá trình giám sát, kiểm 

tra và đánh giá hoạt động SXKD của các DN này. Bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng 

như hiện nay tạo ra rất nhiều cơ hội, thách thức khó lường nên thông qua các chính 

sách này, Nhà nước có thể kiểm tra, đánh giá hoạt động của các DN để có những điều 

chỉnh kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các 

DN này phát triển theo hướng ổn định, bền vững. Bên cạnh đó, thông qua các chính 

sách về thuế, phí, Nhà nước và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra và giám sát 

tình hình hoạt động của DN thể hiện qua các báo cáo thuế, báo cáo tài chính. 

Thứ tư, bên cạnh những tác động tích cực, các chính sách hỗ trợ DNNVV cũng 

có thể đem đến những tác động tiêu cực đối với sự phát triển của các doanh nghiệp 

này trong bối cảnh hội nhập. Những tác động tiêu cực xảy ra khi các chính sách hỗ 

trợ DNNVV không hướng đến đúng đối tượng, quy mô, phạm vi của các doanh 

nghiệp; hay các điều kiện thụ hưởng của các chính sách này không phù hợp, khiến 

các DNNVV khó tiếp cận,... Điều này dẫn đến những nguồn lực phục vụ công tác 

triển khai chính sách sẽ không được sử dụng thỏa đáng, gây lãng phí nguồn lực. 

Không chỉ có thế, chính sách khi không tiếp cận được đúng đối tượng sẽ không kích 

thích được SXKD, không những không tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc 

hiện tại của DN mà còn tạo ra nhiều rào cản hơn nữa. 
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Xuất phát từ những lý luận trên, đề tài đề xuất mô hình nghiên cứu dưới đây, 

trong đó chia ra các nhóm chính sách hỗ trợ có tác động đến hiệu quả hoạt động 

SXKD của DNNVV. Các chính sách này có mối quan hệ tác động qua lại với nhau 

và cùng ảnh hưởng đến sự phát triển của DNNVV như Hình 2.1. Lựa chọn mô hình 

này xuất phát từ ba cơ sở chính. Thứ nhất, về lý luận, các lý thuyết nền như lý thuyết 

thất bại thị trường, lý thuyết thể chế, lý thuyết thực thi chính sách, lý thuyết dựa trên 

nguồn lực và lý thuyết chi phí giao dịch đều khẳng định rằng các chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước có khả năng tác động trực tiếp đến việc cải thiện điều kiện hoạt động 

và kết quả phát triển của DNNVV. Cụ thể, Lý thuyết thất bại thị trường giải thích sự 

cần thiết của các chính sách hỗ trợ nhằm khắc phục những hạn chế của DNNVV trong 

tiếp cận vốn, thông tin, công nghệ và các nguồn lực phát triển; Lý thuyết thể chế và 

Lý thuyết thực thi chính sách cho rằng chất lượng thiết kế và tổ chức thực thi chính 

sách quyết định mức độ cải thiện môi trường kinh doanh và hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp; trong khi Lý thuyết dựa trên nguồn lực và Lý thuyết chi phí giao dịch 

lý giải cơ chế mà các chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực nội tại, 

giảm chi phí giao dịch và cải thiện năng lực cạnh tranh. Thứ hai, về thực tiễn, hệ 

thống chính sách hỗ trợ DNNVV của Việt Nam hiện nay được thiết kế theo các nhóm 

chính sách chức năng tương đối độc lập gồm hỗ trợ tài chính, thông tin và tư vấn pháp 

lý, phát triển nguồn nhân lực, đất đai - mặt bằng sản xuất, KHCN và mở rộng thị 

trường. Thứ ba, về dữ liệu, đo lường trực tiếp cảm nhận của doanh nghiệp đối với 

mức độ hiệu quả của các nhóm chính sách hỗ trợ và kết quả phát triển của doanh 

nghiệp cho phép đánh giá tác động chính sách một cách rõ ràng và phù hợp với điều 

kiện khảo sát trên phạm vi toàn quốc. 
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Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất 

Mặc dù trong thực tiễn, tác động của chính sách hỗ trợ DNNVV đến sự phát 

triển của doanh nghiệp có thể diễn ra thông qua nhiều cơ chế trung gian như năng lực 

quản trị, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực hấp thụ chính sách hay mức độ chuyển 

đổi số của doanh nghiệp, đồng thời chịu ảnh hưởng của các yếu tố điều tiết như quy 

mô doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động, môi trường kinh doanh và chất lượng thể 

chế địa phương, song việc đưa đồng thời toàn bộ các yếu tố này vào mô hình sẽ làm 

gia tăng đáng kể độ phức tạp của nghiên cứu, vượt quá phạm vi và mục tiêu của luận 

án. Do đó, trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây, luận án lựa chọn mô hình tác 

động trực tiếp giữa các nhóm chính sách hỗ trợ và kết quả phát triển DNNVV nhằm 

kiểm định ảnh hưởng tổng thể của chính sách hỗ trợ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh đó, luận án nhận thức rằng tác động của chính sách hỗ trợ có thể tồn tại độ 

trễ nhất định và chịu ảnh hưởng của năng lực hấp thụ chính sách của từng doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, do giới hạn về dữ liệu chuỗi thời gian và phạm vi nghiên cứu, các 

yếu tố này chưa được đưa vào mô hình kiểm định mà được xem là định hướng nghiên 

cứu tiếp theo nhằm mở rộng và hoàn thiện khung phân tích về chính sách hỗ trợ 

DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Cùng với mô hình nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu cũng được xác định 

như sau: 

● Giả thuyết H1: Chính sách hỗ trợ tài chính có tác động tích cực đến sự phát 

triển của DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

   

Chính sách hỗ trợ tài chính 

Chính sách hỗ trợ về thông tin, tư 

vấn và pháp lý 

Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn 

nhân lực 

Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt 

bằng sản xuất kinh doanh 

Chính sách hỗ trợ phát triển khoa 

học công nghệ 

Chính sách hỗ trợ mở rộng thị 

trường 

Phát triển DNNVV 

Việt Nam: 

1. Tăng trưởng về 

doanh thu 

2. Quy mô lao động 

3. Hiệu quả hoạt 

động và năng suất 

lao động 

4. Cơ cấu tổ chức và 

nguồn lực 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

Đặc điểm DNNVV 

1. Tuổi doanh nghiệp 

2. Quy mô lao động 

Hội nhập quốc tế  
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● Giả thuyết H2: Chính sách hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý có tác động 

tích cực đến sự phát triển của DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

● Giả thuyết H3: Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có tác động tích 

cực đến sự phát triển của DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

● Giả thuyết H4: Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

có tác động tích cực đến sự phát triển của DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

hiện nay. 

● Giả thuyết H5: Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ có tác động 

tích cực đến sự phát triển của DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

● Giả thuyết H6: Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường có tác động tích cực 

đến sự phát triển của DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

Các giả thuyết nghiên cứu trên được xây dựng trên cơ sở kế thừa các lý thuyết 

nền của luận án và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trước đây. Cụ thể, các giả 

thuyết về tác động của sáu nhóm chính sách hỗ trợ được hình thành dựa trên Lý thuyết 

thất bại thị trường, Lý thuyết thể chế, Lý thuyết thực thi chính sách, Lý thuyết dựa trên 

nguồn lực và Lý thuyết chi phí giao dịch; đồng thời kế thừa bằng chứng thực nghiệm 

từ các nghiên cứu trước đó như đã trình bày trong phần tổng quan nghiên cứu. Trên cơ 

sở đó, luận án kỳ vọng các nhóm chính sách hỗ trợ sẽ tạo điều kiện cải thiện khả năng 

tiếp cận nguồn lực, giảm chi phí giao dịch, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường 

khả năng thích ứng của DNNVV trước các yêu cầu của hội nhập quốc tế. 

Các giả thuyết nghiên cứu trên được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả của 

các nghiên cứu trước đây và các lý thuyết nền của luận án. Theo đó, các nhóm chính 

sách hỗ trợ được kỳ vọng tạo điều kiện cải thiện khả năng tiếp cận nguồn lực, giảm 

chi phí giao dịch, nâng cao NLCT và tăng cường khả năng thích ứng của DNNVV 

trước các yêu cầu của hội nhập quốc tế. Mặc dù trên thực tế mức độ tác động có thể 

khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và địa phương, luận án trước 

hết kiểm định giả thuyết về tác động trực tiếp của từng nhóm chính sách đến sự phát 

triển của DNNVV như một bước nền tảng để đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ 

hiện hành. 

Một cách khái quát, chính sách hỗ trợ tài chính cung cấp vốn cho các DNNVV 

duy trì, phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm tăng năng suất, đồng thời 

cũng tạo nguồn hỗ trợ tài chính giúp các DN này tiếp cận và áp dụng công nghệ mới, 

thuê mặt bằng SXKD, tham gia các khóa đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Chính sách tài chính cung cấp vốn giúp doanh 

nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ, đào tạo và thuê mặt bằng. Chính 

sách thông tin, tư vấn và pháp lý giúp DNNVV nắm bắt quy định, thị trường và định 

hướng kinh doanh. Chính sách phát triển nguồn nhân lực nâng cao trình độ lao động 

và năng lực quản lý. Chính sách đất đai, mặt bằng tạo điều kiện mở rộng sản xuất và 

triển khai công nghệ. Chính sách KHCN thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa sản 
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xuất. Chính sách mở rộng thị trường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tham gia chuỗi giá 

trị toàn cầu. Khi được triển khai đồng bộ, các chính sách này sẽ tạo môi trường thuận 

lợi, nâng cao NLCT và PTBV cho DNNVV trong bối cảnh hội nhập. Hai yếu tố về 

tuổi và quy mô lao động của DNNVV được đưa vào mô hình để kiểm soát đặc điểm 

của loại hình doanh nghiệp này đối với PTBV của doanh nghiệp. 

2.2.4.3. Bộ thang đo các biến nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập 

Trên cơ sở các lý thuyết nền gồm lý thuyết thất bại thị trường, lý thuyết thể chế, 

lý thuyết thực thi chính sách, lý thuyết dựa trên nguồn lực và lý thuyết chi phí giao 

dịch, đồng thời kế thừa các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước về chính 

sách hỗ trợ DNNVV, luận án xây dựng bộ thang đo cho sáu nhóm chính sách hỗ trợ 

và biến phụ thuộc phát triển DNNVV. Quá trình xây dựng thang đo được thực hiện 

theo ba bước: (i) tổng hợp các biến quan sát từ các nghiên cứu trước; (ii) đối chiếu 

với đặc điểm hệ thống chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam và bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế; (iii) tham vấn chuyên gia và hiệu chỉnh thông qua nghiên cứu định 

tính trước khi triển khai khảo sát chính thức. 

Các biến quan sát được thiết kế nhằm phản ánh đồng thời nội dung của chính sách 

và quá trình tổ chức thực thi chính sách. Đối với nội dung chính sách, các biến quan sát 

tập trung phản ánh mức độ phù hợp của từng nhóm chính sách hỗ trợ đối với nhu cầu 

của DNNVV và yêu cầu của bối cảnh hội nhập quốc tế. Đối với quá trình tổ chức thực 

thi, các biến quan sát phản ánh khả năng tiếp cận chính sách, hiệu quả triển khai, chi phí 

tiếp cận, tính ổn định trong thực hiện và kết quả doanh nghiệp nhận được từ chính sách. 

Cách tiếp cận này phù hợp với phạm vi nghiên cứu của luận án là nghiên cứu đồng thời 

nội dung chính sách và quá trình tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà 

nước, đồng thời kế thừa hướng tiếp cận của Lý thuyết thực thi chính sách và các nghiên 

cứu thực nghiệm về đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ DNNVV. 

Bảng 2.2: Phát triển bộ thang đo các biến nghiên cứu 

Biến độc 
lập 

Biến 
quan sát 

Nội dung Nguồn 
(kế thừ từ) 

Chính sách 
hỗ trợ tài 
chính cho 
DNNVV 
(CSTC) 

CSTC1 Chính sách được triển khai hiệu quả và 
đến đúng đối tượng doanh nghiệp. 

Jayeola và cộng 
sự (2022), Ngô 
Xuân Thanh 
(2021), 
Razumovskaia 
và cộng sự 
(2020) 

CSTC2 Chính sách giúp doanh nghiệp đạt mục 
tiêu về vốn và duy trì hoạt động kinh 
doanh hiệu quả. 

CSTC3 Chi phí và thủ tục tiếp cận tài chính hỗ trợ 
là hợp lý so với lợi ích doanh nghiệp nhận 
được 

CSTC4 Chính sách được duy trì ổn định, phù hợp 
với chu kỳ phát triển của doanh nghiệp. 

CSTC5 Chính sách đáp ứng nhu cầu vốn và phù 
hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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Chính sách 
hỗ trợ thông 
tin, tư vấn 
và pháp lý 
cho 
DNNVV 
(CSTV) 

CSTV1 Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch 
vụ thông tin, tư vấn và pháp lý theo chính 
sách hỗ trợ. 

Bennett (2008), 
Osei và cộng sự 
(2016), Cao 
Trang Thu 
(2021), Noya và 
cộng sự (2025), 
Malesky và 
cộng sự (2024), 

CSTV2 Chính sách được duy trì ổn định và phù 
hợp với nhu cầu dài hạn. 

CSTV3 Chi phí tiếp cận chính sách hợp lý so với 
giá trị nhận được. 

CSTV4 Chính sách giúp cải thiện hiệu quả quản 
lý và vận hành doanh nghiệp 

CSTV5 Nội dung tư vấn và pháp lý phù hợp với 
yêu cầu, cam kết và thông lệ quốc tế. 

Chính sách 
hỗ trợ phát 
triển nguồn 
nhân lực 
cho 
DNNVV 
(CSNL) 

CSNL1 Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực 
phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 

Chașovschi và 
cộng sự (2021), 
Trần Đắc Hiến 
và cộng sự 
(2022), Malesky 
và cộng sự 
(2024), 

CSNL2 Chương trình đào tạo giúp nâng cao kỹ 
năng và hiệu suất làm việc cho người lao 
động. 

CSNL3 Chi phí tham gia chương trình đào tạo là 
hợp lý so với lợi ích mang lại. 

CSNL4 Chính sách được triển khai thường xuyên 
và gắn với sự phát triển lâu dài của doanh 
nghiệp. 

CSNL5 Nội dung đào tạo phù hợp với xu thế hội 
nhập và yêu cầu của thị trường lao động 
toàn cầu. 

Chính sách 
hỗ trợ đất 
đai, mặt 
bằng sản 
xuất kinh 
doanh cho 
DNNVV 
(CSDD) 

CSDD1 Doanh nghiệp có thể tiếp cận đất đai hoặc 
mặt bằng sản xuất kinh doanh theo chính 
sách hỗ trợ. 

Bennett (2008), 
Osei và cộng sự 
(2016), Malesky 
và cộng sự 
(2024), 

CSDD2 Chính sách giúp doanh nghiệp tiết kiệm 
chi phí và ổn định sản xuất. 

CSDD3 Chi phí thuê/mua mặt bằng hỗ trợ là hợp 
lý với hiệu quả sử dụng thực tế. 

CSDD4 Chính sách được duy trì ổn định và không 
gián đoạn trong quá trình sản xuất. 

CSDD5 Chính sách hỗ trợ mặt bằng phù hợp với 
chiến lược phát triển và xu thế hội nhập 
kinh tế. 

Chính sách 
hỗ trợ phát 
triển KHCN 
cho 
DNNVV 
(CSKH) 

CSKH1 Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các 
chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ. 

Zou và cộng sự 
(2023), Doh và 
Kim (2014), 
Dao Mong Diep 
và Phan Thanh 
Hai (2024) 

CSKH2 Áp dụng công nghệ mới giúp nâng cao 
năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh 
cho doanh nghiệp. 

CSKH3 Chi phí đổi mới công nghệ là hợp lý và 
mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. 

CSKH4 Chính sách được duy trì và cập nhật 
thường xuyên theo nhu cầu thực tiễn. 
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CSKH5 Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và 
phù hợp với xu thế phát triển quốc tế. 

Chính sách 
hỗ trợ mở 
rộng thị 
trường cho 
DNNVV 
(CSTT) 

CSTT1 Chính sách được triển khai đúng mục tiêu 
và đến đúng đối tượng DNNVV.. 

Zonouzi và cộng 
sự (2021), Kraja 
và cộng sự 
(2014), Osei và 
cộng sự (2016), 
Malesky và 
cộng sự (2024), 

CSTT2 Hoạt động xúc tiến thị trường mang lại cơ 
hội phát triển thị trường rõ ràng cho 
doanh nghiệp. 

CSTT3 Chi phí tham gia các chương trình hỗ trợ 
thị trường là hợp lý và hiệu quả. 

CSTT4 Chính sách giúp doanh nghiệp duy trì và 
mở rộng thị trường một cách bền vững. 

CSTT5 Chính sách phù hợp với yêu cầu mở rộng 
ra thị trường khu vực và quốc tế. 

Phát triển 
của 
DNNVV 
(PTDN) 

PTDN1 DNNVV tăng trưởng ổn định về doanh 
thu trong những năm gần đây (phát triển 
về quy mô số lượng tổng thể). 

Jayeola và cộng 
sự (2022), 
Razumovskaia 
và cộng sự 
(2020), 
Prasannath và 
cộng sự (2024), 
Dao Mong Diep 
và Phan Thanh 
Hai (2024), 
Noya và cộng sự 
(2025), 

PTDN2 Quy mô lao động của DNNVV tăng lên 
ổn định qua các năm gần đây (phát triển 
về số lượng lao động). 

PTDN3 Hiệu quả hoạt động và năng suất lao động 
của DNNVV cải thiện rõ rệt (phát triển về 
chất lượng). 

PTDN4 Cơ cấu tổ chức và nguồn lực của 
DNNVV ngày càng được hoàn thiện và 
chuyên nghiệp hơn (phát triển về cơ cấu 
hay cấu trúc nội bộ).  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

2.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

2.3.1. Nhóm yếu tố thuộc chủ thể chính sách và trung gian, phối hợp hỗ trợ 

Thứ nhất, Nhà nước là chủ thể hoạch định chính sách, đóng vai trò then chốt 

trong việc định hình môi trường pháp lý và cung cấp các cơ chế hỗ trợ thiết yếu cho 

các DNNVV (Do Hai Hung, 2021). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chính phủ có 

nhiệm vụ xây dựng các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV tham gia 

vào thị trường toàn cầu đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định quốc 

tế. Bằng cách điều chỉnh các chính sách này phù hợp với yêu cầu cấp thiết của thương 

mại và đầu tư quốc tế, các chính phủ tìm cách tạo ra một môi trường thuận lợi cho 

các DNNVV phát triển và cạnh tranh quốc tế. Ngoài ra, các bộ, ban, ngành khác cũng 

tham gia trong quá trình thực hiện và tổ chức các chính sách hỗ trợ DNNVV, bao 

gồm Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 
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Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ở cấp địa phương, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, 

đề xuất các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ DNNVV lên UBND tỉnh. 

Thứ hai, các tổ chức tài chính đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển 

của DNNVV bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ tài chính và các 

công cụ quản lý rủi ro. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các tổ chức tài chính phải 

phát triển các sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt phù hợp với nhu cầu của các DNNVV 

muốn mở rộng hoạt động trên toàn cầu. Cơ cấu này có thể bao gồm vốn mạo hiểm, 

tài trợ xuất khẩu, bảo hiểm tín dụng thương mại và dịch vụ ngoại hối. Các tổ chức 

tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong tạo điều kiện thuận lợi cho các giao 

dịch quốc tế và giảm thiểu rủi ro trong thương mại quốc tế (Đỗ Minh Tuấn, 2002). 

Thứ ba, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm phòng thương mại, hiệp hội 

ngành nghề và vườn ươm doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các 

DNNVV trong nỗ lực quốc tế của họ (Nguyễn Thế Bính, 2013). Các tổ chức này cung 

cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, gồm nghiên cứu thị trường, xúc tiến xuất khẩu, các sự 

kiện kết nối mạng và các chương trình xây dựng năng lực. Hơn nữa, các tổ chức hỗ trợ 

doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kiến thức và hợp tác giữa các 

DNNVV thông qua các cụm ngành, cơ quan thương mại và nền tảng kết nối. Bằng 

cách thúc đẩy quan hệ đối tác và liên minh chiến lược, cho phép DNNVV tiếp cận thị 

trường mới, hình thành quan hệ đối tác quốc tế, tận dụng các nguồn lực chung để cùng 

có lợi. Ngoài ra, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc 

vận động các chính sách thân thiện với DNNVV và cải cách quy định. 

Ngoài ra, các tổ chức quốc tế, như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đóng vai trò quan trọng trong việc 

định hình bối cảnh kinh tế toàn cầu và hỗ trợ sự phát triển của các DNNVV. Các tổ 

chức này cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực và tư vấn chính sách cho các 

chính phủ cũng như DNNVV, giúp tạo ra môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng và 

NLCT của DNNVV trong bối cảnh hội nhập. Thông qua các sáng kiến như tạo thuận 

lợi thương mại, chương trình tiếp cận thị trường và nền tảng chia sẻ kiến thức, các tổ 

chức quốc tế góp phần giúp các DNNVV hội nhập vào thị trường toàn cầu và khả 

năng tận dụng các cơ hội quốc tế để tăng trưởng và mở rộng. 

2.3.2. Nhóm yếu tố thuộc đối tượng chính sách 

Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đối tượng bị ảnh hưởng bởi các chính 

sách hỗ trợ DNNVV vượt ra ngoài bản thân các DNNVV bao gồm cả người dân tại 

các địa phương nơi doanh nghiệp này hoạt động. Hiệu quả của các chính sách hỗ trợ 

DNNVV phụ thuộc vào sự đồng thuận và hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm 
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quan chức chính phủ, công chức, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương 

(Kraja và cộng sự, 2014). Cụ thể hơn, nếu chính sách khi triển khai nhận được sự 

đồng thuận và hợp tác cao từ các bên liên quan như cơ quan quản lý, doanh nghiệp 

và người dân, quá trình thực hiện sẽ thuận lợi, đảm bảo quyền lợi công bằng, minh 

bạch và đáp ứng nhu cầu thực tế. Sự đồng thuận còn giúp tận dụng hiệu quả nguồn 

lực, thúc đẩy các sáng kiến và nâng cao hiệu quả hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội 

nhập. Ngược lại, nếu chính sách thiếu công bằng, không thiết thực sẽ gây bất mãn, 

giảm hợp tác và ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực thi chính sách. 

Thứ hai, các hiệp định thương mại quốc tế đóng vai trò then chốt trong việc định 

hình bối cảnh cho việc mở rộng và cạnh tranh quốc tế của các DNNVV. Các hiệp 

định thương mại giúp giảm rào cản, mở rộng cơ hội cho DNNVV tiếp cận thị trường 

quốc tế, thu hút đầu tư và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, việc tuân thủ 

các quy định phức tạp như quy tắc xuất xứ hay thủ tục hải quan đòi hỏi nguồn lực và 

kiến thức chuyên môn. Do đó, Nhà nước cần hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn, nâng 

cao năng lực và cập nhật thị trường để giúp DNNVV thích ứng, đồng thời khuyến 

khích doanh nghiệp tham gia vào quá trình đàm phán và thực thi các hiệp định, qua 

đó nâng cao NLCT và tận dụng tốt các cơ hội hội nhập quốc tế. 

Thứ ba, khả năng áp dụng công nghệ cũng là một yếu tố quan trọng để các 

DNNVV nâng cao năng suất, đổi mới và NLCT trên thị trường toàn cầu. Tận dụng 

công nghệ kỹ thuật số như thương mại điện tử, IoT, blockchain, điện toán đám mây 

và phân tích dữ liệu giúp DNNVV tự động hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng 

cao hiệu quả hoạt động (Doh và Kim, 2014). Các công nghệ này còn hỗ trợ quản lý 

tài chính, nhân sự, khách hàng và chuỗi cung ứng một cách chính xác, linh hoạt. Để 

thúc đẩy ứng dụng, Chính phủ cần triển khai các chương trình hỗ trợ, đào tạo và 

khuyến khích hợp tác giữa DNNVV với tổ chức nghiên cứu, qua đó tăng cường 

chuyển giao công nghệ, đổi mới và NLCT trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Thứ tư, nghiên cứu của Do Hai Hung (2021) cho thấy trình độ nguồn nhân lực 

là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. Nguồn nhân lực chất lượng cao giúp doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, 

quy trình sản xuất và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển, đáp ứng nhu cầu thị 

trường và tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong các ngành thâm dụng tri thức. Tuy nhiên, 

DNNVV gặp khó khăn trong thu hút và giữ chân lao động có tay nghề do cạnh tranh 

với doanh nghiệp lớn và hạn chế về nguồn lực đào tạo. Do đó, Chính phủ cần đầu tư 

vào giáo dục, đào tạo nghề, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở 

đào tạo, cũng như áp dụng chính sách linh hoạt để thu hút nhân lực chất lượng cao, 

qua đó nâng cao năng lực đổi mới và phát triển của DNNVV. 
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Thứ năm, trình độ và năng lực quản lý của bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ 

công nhân viên chức, bao gồm khả năng hoạch định, thực thi, giám sát và đánh giá 

các chính sách, cũng như khả năng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ công một cách hiệu 

quả DN nói chung và DNNVV nói riêng, cũng có ảnh hưởng rất lớn đến các chính 

sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Cụ thể, đội ngũ cán bộ công 

chức có trình độ cao giúp đóng góp ý kiến, phân tích để Nhà nước hoạch định chính 

sách phù hợp với DNNVV (Nguyễn Hoa Cương và cộng sự, 2022). Đồng thời, năng 

lực quản lý của họ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả triển khai, giám sát và điều chỉnh 

chính sách, đảm bảo bám sát mục tiêu, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh 

đó, cán bộ có chuyên môn tốt còn hỗ trợ tư vấn, giúp DNNVV hiểu và tận dụng hiệu 

quả các chính sách hỗ trợ. 

Thứ sáu, khả năng nhận thức và thích ứng nhanh với những biến động của thị 

trường của các DNNVV cũng có ảnh hưởng nhất định đến các chính sách hỗ trợ nhóm 

doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập. Đó là vì trong bối cảnh tình hình kinh tế 

- chính trị - xã hội mỗi quốc gia nói riêng và trên toàn thế giới nói chung có nhiều 

biến động khó lường, DNNVV không nhạy bén và linh hoạt trước những thay đổi đó 

thì rất khó nhìn ra cơ hội cũng như rủi ro trong mỗi hoạt động kinh doanh cũng như 

khó tận dụng được những ưu đãi mà các chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ mang 

lại. Khả năng nhân thức và thích ứng nhanh với những biến động này cho phép 

DNNVV duy trì năng lực đổi mới liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 

trường cũng như đưa ra được những chiến lược kinh doanh phù hợp để giúp doanh 

nghiệp phát triển theo hướng hội nhập bền vững, đảm bảo tăng trưởng dài hạn, sẵn 

sàng cho quá trình hội nhập hiện nay. 

Thứ bảy, NLCT của các DNNVV, hay nói cách khác mà mức độ mà một 

DNNVV có thể tạo dựng, sau đó duy trì và phát triển thị phần kinh doanh của mình 

trên thị trường trong bối cảnh hội nhập. NLCT của các DNNVV có ảnh hưởng không 

thể xem nhẹ đến các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước. NLCT của nhóm doanh 

nghiệp này cho phép họ tận dụng được mọi lợi thế và cơ hội mà các chính sách hỗ 

trợ mang đến (Van der Horst và cộng sự, 2000). Từ đó, các doanh nghiệp này có thể 

đầu tư vào công nghệ, trang thiết bị hiện đại cũng như hoạt động nghiên cứu và phát 

triển để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của 

thị trường, giúp DN xây dựng dược vị thế, hình ảnh và thương hiệu của mình trước 

các doanh nghiệp quốc tế. 

2.3.3. Nhóm yếu tố thuộc bối cảnh chính sách 

Thứ nhất, toàn cầu hóa đã nổi lên như một đặc điểm nổi bật của bối cảnh kinh 

doanh hiện đại, mang lại cả cơ hội và thách thức cho các DNNVV. Trong khi toàn 
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cầu hóa mở ra cánh cửa cho các thị trường và chuỗi cung ứng mới, cho phép các 

DNNVV tiếp cận cơ sở khách hàng lớn hơn và nguồn đầu vào cạnh tranh hơn, nó 

cũng làm tăng tính cạnh tranh và biến động của thị trường, đòi hỏi phải thích ứng 

nhanh chóng và đổi mới liên tục. Chính phủ có thể hỗ trợ các DNNVV trong việc 

định hướng toàn cầu hóa bằng cách cung cấp các dịch vụ thiết yếu như thông tin thị 

trường, xúc tiến xuất khẩu và hỗ trợ xác định các đối tác chiến lược và cơ hội ở nước 

ngoài. Các yếu tố môi trường kinh tế xung quanh DNNVV là yếu tố quyết định sự 

phát triển và NLCT của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

(Kamal-Chaoui, 2020). 

Thứ hai, cuộc CMCN 4.0 với sự kết hợp các công nghệ hiện đại như Internet 

vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain) 

đã làm thay đổi đáng kể các hoạt động kinh tế xã hội, vừa mang lại nhiều cơ hội cho 

các doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cần phải vượt qua 

trong bối cảnh hội nhập. Đối với các chính sách hỗ trợ DNNVV, cuộc Cách mạng 4.0 

đặt ra nhu cầu cần phải tập trung vào các nội dung liên quan đến đổi mới sáng tạo 

theo hướng hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu, như khuyến khích các DNNVV triệt 

để áp dụng công nghệ mới vào hoạt động SXKD để nâng cao năng suất làm việc, chất 

lượng sản phẩm, cũng như tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của thị 

trường (Nguyễn Hoa Cương và cộng sự, 2022). 

Thứ ba, mức độ hội nhập kinh tế toàn cầu của mỗi quốc gia, hay cụ thể hơn là 

mức độ một quốc gia tham gia vào các hiệp định thương mại và kinh tế quốc tế cũng 

là yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng, ban hành, và thực thi các 

chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Mức độ hội nhập kinh 

tế ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị trường của DNNVV, vì vậy các chính sách 

hỗ trợ cần giúp doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do để tiếp cận đối 

tác quốc tế. Đồng thời, để hội nhập sâu rộng, DNNVV phải nâng cao chất lượng sản 

phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ và môi trường. Do đó, chính sách cần 

cung cấp thông tin, tư vấn pháp lý, quy trình sản xuất và cắt giảm thủ tục không cần 

thiết, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực và hạn chế rủi ro (Van 

der Horst và cộng sự, 2000). 

Thứ tư, nguồn lực của mỗi quốc gia, bao gồm nguồn tài nguyên, nguồn tài chính, 

và lực lượng lao động vừa là điều kiện cần vừa là điều kiện đủ quyết định đến sự phát 

triển và hội nhập của quốc gia đó. Một đất nước có nguồn lực dồi dào, nhất là nguồn 

tài chính, sẽ chủ động đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cũng như mạnh dạn ban hành các 

chính sách hỗ trợ các DN nói chung và DNNVV nói riêng. Đó là vì phần lớn các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là DNNVV của mỗi quốc gia đều sử dụng nguồn 
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ngân sách nhà nước. Do đó, quốc gia càng lớn mạnh càng có nhiều chính sách thiết 

thực hỗ trợ DNNVV về nguồn vốn, mặt bằng SXKD, đào tạo nguồn nhân lực,... 

Ngược lại, các DNNVV ở các quốc gia kém phát triển, nghèo khó sẽ ít có cơ hội nhận 

được hỗ trợ từ phía Nhà nước trong quá trình SXKD. 

Thứ năm, vị trí địa lý, địa kinh tế cũng như điều kiện tự nhiên của mỗi quốc gia 

cũng là yếu tố cần xem xét khi hoạch định các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối 

cảnh hội nhập. Cụ thể, nếu quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi, là đầu mối giao thương 

quốc tế sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trong phát triển kinh tế và xây dựng các 

chính sách bởi vị trí này cho phép khai thác tối đa các nguồn lực so với các quốc gia 

khác. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia lại có điều kiện địa lý tự nhiên khác nhau về nguồn 

tài nguyên, đất đai, dân số, thời tiết, khí dậu,... Nhận thức rõ được những đặc điểm 

này sẽ giúp quốc gia thiết lập, xây dựng, ban hành và thực thi các chính sách hiệu quả 

hơn nhằm khai thác tốt các lợi thế tự nhiên mà quốc gia đang sở hữu, đồng thời khắc 

phục những hạn chế, khó khăn mà các DNNVV đang gặp phải. 

Thứ sáu, môi trường pháp lý cũng có tác động đáng kể đến các chính sách hỗ 

trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Cao Trang Thu, 2021). Rõ ràng rằng 

hoạt động triển khai các quy định và chính sách hỗ trợ DNNVV sẽ thuận lợi và đạt 

hiệu quả cao hơn ở những quốc gia có hệ thống khung pháp luật rõ ràng, minh bạch 

và cụ thể bởi các quy định pháp lý quá phức tạp và nặng nề sẽ cản trở tính linh hoạt 

trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách. Không những thế, nhờ những 

quy định pháp lý rõ ràng và minh bạch mà vai trò, trách nhiệm của các bên, bao gồm 

cả các cơ quản lý từ trung ương đến địa phương, và chính bản thân các DNNVV sẽ 

được xác định cụ thể, tránh hiện tượng chồng chéo gây trở ngại không nhỏ khi thực 

thi chính sách. 

Thứ bảy, sự ổn định chính trị, môi trường kinh tế vĩ mô và cam kết của chính 

phủ là điều kiện cần để các chính sách hỗ trợ DNNVV đi vào thực chất, đáp ứng đúng 

nhu cầu và nguyện vọng của các doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Đó là vì môi trường chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định sẽ đảm bảo tính thống nhất 

trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương, cũng 

như tính hệ thống của các văn bản pháp luật, chính sách, và quy định của quốc gia 

(Zonouzi và cộng sự, 2021). Đây cũng là yếu tố quan trọng khiến doanh nghiệp nói 

chung và các DNNVV nói riêng thêm tin tưởng, an tâm vào hệ thống chính trị của 

nhà nước, và nghiêm chỉnh tuân thủ các chính sách, quy định pháp luật mà Nhà nước 

ban hành. Đặc biệt, những cam kết cụ thể của chính phủ trong công tác hỗ trợ các 

DNNVV sẽ là động lực để các cơ quan chức năng ban hành thêm nhiều chính sách 
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thiết thực hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng 

vào nền kinh tế toàn cầu. 

Thứ tám, môi trường công nghệ, cơ sở hạ tầng và hậu cần cũng đóng vai trò 

quan trọng, ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. Không thể phủ nhận rằng có sở hạ tầng và hậu cần đầy đủ, hiện đại sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương quốc tế. Chính vì thế, mạng lưới 

giao thông hiệu quả, hệ thống viễn thông hiện đại giúp các chính sách hỗ trợ nhóm 

doanh nghiệp này được thực hiện dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả cao như kỳ vọng. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, các vấn đề liên quan đến môi trường công nghệ 

thông tin luôn là nội dung quan trọng trong các chính sách hỗ trợ DNNVV bởi trong 

thời đại công nghệ số như hiện nay, nếu không có nền tảng công nghệ thông tin tốt, 

doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng không thể hội nhập quốc tế và tham 

gia các chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thứ chín, các yếu tố môi trường văn hóa xã hội cũng có ảnh hưởng đáng kể đến 

các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chính sự khác biệt 

về văn hóa, chuẩn mực xã hội, thị hiếu của người tiêu dùng ở các thị trường, quốc gia 

khác nhau khiến chính phủ phải đưa ra những chính sách hỗ trợ khác nhau cho phù 

hợp với nhu cầu và tình hình thực tế. Trong thế giới phẳng hiện nay, các chính sách 

hỗ trợ DNNVV không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn cho các 

doanh nghiệp về nhu cầu và đặc điểm thị trường của các quốc gia trên thế giới mà 

còn cung cấp các chương trình đào tạo đa văn hóa, hỗ trợ nghiên cứu thị trường, và 

tạo ra nhiều cơ hội kết nối cho các DNNVV ra thị trường quốc tế. 

2.4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM VỀ HOẠCH 

ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

2.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới 

2.4.1.1. Kinh nghiệm Nhật Bản 

Nhật Bản được mệnh danh là “Vương quốc của các doanh nghiệp”, trong đó 

DNNVV chiếm khoảng 99,7% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động (khoảng 4,21 

triệu doanh nghiệp), sử dụng khoảng 70% lực lượng lao động và tạo ra gần 50% giá 

trị trong các ngành sản xuất. Khu vực này giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế nhờ 

đóng góp quan trọng vào tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các 

công nghệ, sản phẩm mới. Đồng thời, DNNVV còn là mắt xích quan trọng trong 

chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn như Toyota, Sony và Panasonic, góp phần hình 

thành mạng lưới sản xuất hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thành 

công của khu vực DNNVV gắn liền với việc Chính phủ Nhật Bản duy trì hệ thống 
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chính sách hỗ trợ ổn định và toàn diện, đặc biệt là các chính sách về tài chính và tiếp 

cận vốn. Trong những năm gần đây, Nhật Bản tiếp tục là quốc gia tiên phong trong 

hội nhập quốc tế thông qua việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do và đẩy mạnh 

đầu tư ra nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực công nghệ. Mặc dù nền kinh tế ngày càng 

hội nhập và tự do hóa thương mại, Nhật Bản vẫn duy trì được năng lực sản xuất nội 

địa vững mạnh nhờ khu vực DNNVV (Nguyễn Hoa Cương và cộng sự, 2022). Quá 

trình hội nhập không chỉ mở rộng cơ hội xuất khẩu mà còn tạo động lực để các 

DNNVV nâng cao NLCT, chuẩn hóa hoạt động SXKD và thúc đẩy chuyển đổi số 

nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh toàn cầu. 

Thực tế, Nhật Bản là quốc gia có các chính sách hỗ trợ DNNVV tiên tiến và 

hiệu quả với hệ thống đa tầng từ trung ương đến địa phương. Các chính sách này có 

giá trị tham khảo cao đối với Việt Nam do có nhiều điểm tương đồng trong định 

hướng phát triển kinh tế mở, hội nhập và thúc đẩy xuất khẩu. Nhật Bản đã xây dựng 

khuôn khổ chính sách toàn diện, linh hoạt, thích ứng với xu hướng toàn cầu, thể hiện 

cam kết mạnh mẽ trong hỗ trợ DNNVV (Trần Đắc Hiến và cộng sự, 2022). Trọng 

tâm là kết hợp hỗ trợ tài chính và cải cách cơ cấu nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu 

doanh nghiệp. Kinh nghiệm này giúp Việt Nam học hỏi trong việc tổ chức hệ thống 

hỗ trợ đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể: 

- Chính sách hỗ trợ tài chính: Nhật Bản xây dựng một khung hỗ trợ toàn diện 

để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các DNNVV, đảm bảo khả năng phục hồi và tăng 

trưởng của họ. Một trong những sáng kiến quan trọng là Chương trình cho vay ròng 

an toàn, cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho các DNNVV đang gặp phải vấn đề 

thanh khoản tạm thời. Chương trình này là công cụ giúp các doanh nghiệp vượt qua 

suy thoái kinh tế. Ưu đãi thuế đóng vai trò quan trọng trong giảm gánh nặng tài chính 

cho các DNNVV. Chính phủ Nhật Bản đưa ra nhiều biện pháp giảm thuế khác nhau, 

như khấu trừ và miễn thuế DN, để khuyến khích tái đầu tư và mở rộng. Trợ cấp có 

mục tiêu cho các ngành cụ thể hoặc tiến bộ KHCN sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới và 

tăng trưởng ngành (Ngô Xuân Thành, 2021; Nguyễn Hoa Cương, 2022). 

- Chính sách thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý: Nhật Bản đặc biệt chú trọng 

đến việc cung cấp cho các DNNVV những thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cần 

thiết để phát triển. Cơ quan DNNVV trực thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công 

nghiệp (METI) cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện. Những dịch vụ này bao gồm 

từ lập kế hoạch kinh doanh và quản lý tài chính đến chiến lược tiếp thị và xuất khẩu. 

Để giảm bớt những trở ngại quan liêu, Nhật Bản đã thành lập nhiều trung tâm dịch 

vụ một cửa, nơi các DNNVV có thể nhận được tất cả thông tin và hỗ trợ cần thiết 

dưới một mái nhà. Hỗ trợ pháp lý cũng là một thành phần quan trọng, với nhiều 
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chương trình cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí hoặc được trợ cấp để giúp các DNNVV 

giải quyết được sự phức tạp của luật kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định 

thương mại quốc tế (Phạm Văn Hồng, 2007). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực là 

nền tảng trong chiến lược hỗ trợ DNNVV của Nhật Bản. Chính phủ đầu tư mạnh vào 

các chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp với nhu cầu của các DNNVV. Chúng 

bao gồm đào tạo nghề, phát triển kỹ năng quản lý và giáo dục chuyên môn liên tục. 

Chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực (HRDSP) cung cấp các khoản trợ cấp 

cho việc đào tạo nhân viên, khuyến khích các DNNVV nâng cao kỹ năng cho lực 

lượng lao động của họ và cải thiện năng suất. Nhật Bản cũng thúc đẩy văn hóa khởi 

nghiệp thông qua các sáng kiến như “Visa khởi nghiệp”, cho phép các doanh nhân 

nước ngoài thành lập DN tại Nhật Bản (Ngô Xuân Thành, 2021). 

- Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh: Trong khi các 

chi tiết cụ thể về chính sách liên quan đến đất đai và cơ sở sản xuất ít được nêu rõ, 

Nhật Bản đã có những bước tiến đáng kể trong việc đảm bảo các DNNVV có thể tiếp 

cận các nguồn lực vật chất cần thiết. Chính phủ trợ giá đất và cơ sở vật chất tại các 

khu công nghiệp và cụm đổi mới được chỉ định. Chính quyền địa phương cũng đóng 

một vai trò quan trọng bằng cách cung cấp các khoản tài trợ và cho vay lãi suất thấp 

để xây dựng và cải tạo cơ sở kinh doanh. Những chính sách này giúp giảm chi phí 

vốn ban đầu cần thiết để thành lập hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh, giúp các 

DNNVV dễ dàng mở rộng quy mô kinh doanh hơn (Ngô Xuân Thành, 2021). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển KHCN: Nhật Bản nhận thức được tầm quan 

trọng của khoa học và công nghệ trong việc duy trì NLCT và thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế. Chính phủ đã thiết lập nhiều chương trình khác nhau để hỗ trợ đổi mới công 

nghệ giữa các DNNVV. Luật Xúc tiến Hoạt động Kinh doanh Mới quy định các 

khoản giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động R&D. Ngoài ra, chương trình 

Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ (SBIR) cung cấp các khoản tài trợ cho 

DNNVV để phát triển và thương mại hóa công nghệ. Các trung tâm đổi mới và công 

viên công nghệ là một khía cạnh quan trọng khác trong chiến lược của Nhật Bản. 

Mục đích nhằm tạo dựng môi trường đổi mới, tạo điều kiện cho các DNNVV phát 

triển các sản phẩm và dịch vụ mới có thể cạnh tranh trên quy mô toàn cầu (Trần Đắc 

Hiển, 2022). 

- Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường: Mở rộng thị trường là yếu tố quan 

trọng của chính sách DNNVV của Nhật Bản Chính phủ cung cấp nhiều hình thức hỗ 

trợ khác nhau để giúp các DNNVV thâm nhập các thị trường mới, cả trong nước và 

quốc tế. Các chương trình như Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) cung cấp 
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hỗ trợ cho các DNNVV muốn xuất khẩu sản phẩm của họ. JETRO cung cấp dịch vụ 

nghiên cứu thị trường, hỗ trợ tham gia hội chợ thương mại và kết nối các DNNVV 

của Nhật Bản với các đối tác nước ngoài. Hơn nữa, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số 

đã trang bị cho các DNNVV những công cụ cần thiết để cạnh tranh trên thị trường 

toàn cầu. Nền tảng thương mại điện tử, đào tạo tiếp thị trực tuyến và các chương trình 

nâng cao kiến thức về kỹ thuật số đảm bảo rằng các DNNVV có thể tận dụng Internet 

để tiếp cận cơ sở khách hàng rộng hơn (Ngô Xuân Thành, 2021). 

- Về tổ chức thực hiện, kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy cần có sự phối hợp giữa 

cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNNVV và các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, tài 

chính, công nghệ và xúc tiến thương mại. Việc hỗ trợ cần căn cứ vào nhu cầu, quy 

mô và điều kiện của doanh nghiệp; đồng thời, nguồn lực cần được bố trí gắn với từng 

chương trình và mục tiêu hỗ trợ. 

2.4.1.2. Kinh nghiệm Thái Lan 

DNNVV cũng là lực lượng nòng cốt trong nền kinh tế Thái Lan, chiếm trên 

99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, và tập trung nhiều trong các lĩnh vực 

thương mại, công nghiệp nhẹ, nông sản, thủ công mỹ nghệ,… Chính phủ Thái Lan 

đặc biệt coi trọng vai trò của lực lượng DNNVV và từ lâu đã thành lập Cơ quan xúc 

tiến DNNVV để nghiên cứu, tham mưu, điều phối, và thực thi các chính sách hỗ trợ 

các DN này sao cho hiệu quả nhất. Đó là bởi các DNNVV Thái Lan tạo việc làm cho 

hàng triệu lao động từ thành thị tới nông thôn, giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo 

giữa các vùng miền; là động lực tăng trưởng của nền kinh tế; và đóng góp đáng kể 

trong lĩnh vực xuất khẩu, nhất là trong các ngành nông sản, chế biến thực phẩm, linh 

kiện điện tử, và dệt may. Đặc biệt trong những năm gần đây, Thái Lan, cũng như 

nhiều quốc gia khác trên thế giới, tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế quốc 

tế, thể hiện ở hàng hoạt các FTA song phương và đa phương với nhiều quốc gia khác 

như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU,… cũng như là thành viên quan trọng của 

nhiều tổ chức như ASEAN, WTO, AEC,… Điều này đã mở ra nhiều cơ hội tiếp cận 

thị trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các DN trong nước, 

trong đó có DNNVV. 

- Chính sách hỗ trợ tài chính: Thái Lan đã triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ tài 

chính để hỗ trợ các DNNVV. Quỹ Phát triển DNNVV, được hỗ trợ bởi cả nguồn tài 

trợ của chính phủ và sự đóng góp của khu vực tư nhân, cung cấp các nguồn tài chính 

thiết yếu cho các DNNVV. Quỹ này được thiết kế để tăng cường tính thanh khoản và 

tạo điều kiện tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho các DNNVV đầu tư 

vào việc mở rộng và đổi mới. Ngoài ra, các chương trình cho vay lãi suất thấp và 

giảm lãi suất là những thành phần chính trong chiến lược hỗ trợ tài chính của Thái 
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Lan (Trần Đắc Hiển, 2022). Ưu đãi thuế là một khía cạnh quan trọng khác trong chính 

sách hỗ trợ tài chính của Thái Lan. Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp giảm thuế khác 

nhau, bao gồm giảm và miễn thuế cho các DNNVV, để giảm bớt gánh nặng tài chính 

và khuyến khích tái đầu tư (Ngô Xuân Thành, 2021). 

- Chính sách thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý: Thái Lan cung cấp thông tin, 

tư vấn và hỗ trợ pháp lý sâu rộng cho các DNNVV thông qua các tổ chức chuyên 

môn như Ủy ban Xúc tiến DNNVV. Ủy ban này, hoạt động dưới sự giám sát của Thủ 

tướng, đóng vai trò then chốt trong việc hợp lý hóa việc hoạch định chính sách và 

tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan, cung cấp cho các DNNVV quyền truy 

cập vào thông tin quan trọng về xu hướng thị trường, chiến lược kinh doanh và các 

yêu cầu pháp lý. Các dịch vụ tư vấn do nhiều cơ quan chính phủ khác nhau cung cấp 

giúp các DNNVV phát triển các kế hoạch kinh doanh hiệu quả, nâng cao hiệu quả 

hoạt động và điều hướng các bối cảnh pháp lý phức tạp. Hỗ trợ pháp lý cũng sẵn có 

để hỗ trợ các DNNVV về các vấn đề liên quan đến luật kinh doanh, quyền sở hữu trí 

tuệ và quản lý hợp đồng (Phạm Văn Hồng, 2007). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Thái Lan nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc phát triển nguồn nhân lực trong việc củng cố khu vực DNNVV của 

mình. Chính phủ cung cấp nhiều chương trình đào tạo khác nhau nhằm nâng cao kỹ 

năng quản lý và kỹ thuật của nhân viên DNNVV. Các chương trình này bao gồm 

nhiều lĩnh vực, bao gồm kiến thức kỹ thuật số, quản lý tài chính và chiến lược tiếp 

thị. Ngoài ra, các sáng kiến như Quỹ phát triển kỹ năng cung cấp hỗ trợ tài chính cho 

các DNNVV để đào tạo nhân viên. Quỹ này nhằm mục đích xây dựng lực lượng lao 

động lành nghề có khả năng thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng suất trong các 

DNNVV (Ngô Xuân Thành, 2021). 

- Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh: Thái Lan đã 

thực hiện các chính sách hỗ trợ các DNNVV trong việc đảm bảo đất đai và cơ sở sản 

xuất. Chính phủ cung cấp quyền tiếp cận có trợ cấp đối với đất đai và các khu công 

nghiệp được thiết kế dành riêng cho các DNNVV. Chính quyền địa phương cũng 

cung cấp các khoản tài trợ và cho vay lãi suất thấp để xây dựng và cải tạo cơ sở kinh 

doanh. Các chính sách này nhằm mục đích giảm chi phí vốn ban đầu cho các 

DNNVV, giúp họ dễ dàng thành lập và mở rộng hoạt động hơn. Bằng cách cung cấp 

mặt bằng kinh doanh dễ tiếp cận và giá cả phải chăng, Thái Lan tạo điều kiện cho sự 

tăng trưởng và bền vững của khu vực DNNVV (Trần Đắc Hiển, 2022). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển KHCN: Nhận thức được vai trò quan trọng của 

công nghệ trong việc duy trì NLCT, Thái Lan đã đưa ra nhiều chính sách khác nhau 

để hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ cho các DNNVV. Chính phủ cung cấp 
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các khoản tài trợ và trợ cấp cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), 

khuyến khích các DNNVV đổi mới và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Thái 

Lan cũng đã thành lập các trung tâm đổi mới và khu công nghệ nhằm cung cấp cho 

các DNNVV khả năng tiếp cận các cơ sở nghiên cứu tiên tiến và cơ hội hợp tác với 

các trường đại học và tổ chức nghiên cứu (Phạm Văn Hồng, 2007). 

- Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường: Thái Lan đã phát triển các chính sách 

toàn diện để hỗ trợ mở rộng thị trường cho các DNNVV, cả trong nước và quốc tế. 

Chính phủ đưa ra nhiều chương trình khác nhau để hỗ trợ các DNNVV tiếp cận các 

thị trường mới, như Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), nơi hỗ trợ các hoạt 

động xuất khẩu. Điều này bao gồm nghiên cứu thị trường, tham gia hội chợ thương 

mại quốc tế và dịch vụ mai mối với các đối tác nước ngoài. Các sáng kiến chuyển đổi 

kỹ thuật số cũng là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường của 

Thái Lan. Chính phủ cung cấp hỗ trợ cho các DNNVV để phát triển nền tảng thương 

mại điện tử, tăng cường sự hiện diện trực tuyến của họ và sử dụng các kỹ thuật tiếp 

thị kỹ thuật số (Trần Đắc Hiển, 2022). 

- Về tổ chức thực hiện, vai trò điều phối của Cơ quan xúc tiến DNNVV góp 

phần kết nối các chương trình hỗ trợ và các tổ chức liên quan. Kinh nghiệm này 

gợi ý cần xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa cơ quan 

nhà nước và tổ chức trung gian, đồng thời công khai điều kiện tiếp cận và bố trí 

kinh phí phù hợp với mục tiêu hỗ trợ. 

2.4.1.3. Kinh nghiệm Singapore 

Singapore có khoảng 300.000 DNNVV, chiếm 99% tổng số doanh nghiệp 

đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 71% lực lượng lao động và đóng góp gần 

50% GDP quốc gia. Chính phủ Singapore luôn xem DNNVV là “xương sống” của 

nền kinh tế, do đó đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế. Nhờ đó, khu vực DNNVV của Singapore phát triển năng động, sáng tạo và đóng 

vai trò quan trọng trong việc duy trì vị thế của quốc gia này như một trung tâm tài 

chính, logistics và công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Singapore cũng là 

một trong những nền kinh tế có mức độ hội nhập quốc tế sâu rộng nhất thế giới, là 

thành viên của nhiều tổ chức và hiệp định quan trọng như ASEAN, WTO, CPTPP, 

RCEP và nhiều FTA với các đối tác lớn. Môi trường kinh doanh minh bạch, chính 

sách thương mại cởi mở cùng hệ thống pháp lý ổn định đã tạo điều kiện thuận  lợi 

để DNNVV tiếp cận thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển 

trong môi trường toàn cầu hóa. 
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Cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Singapore đối với khu vực DNNVV được 

thể hiện thông qua hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện, đa dạng và được thiết kế 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển của DNNVV. Các chính sách không chỉ tập 

trung vào hỗ trợ tài chính mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực 

quản trị, chuyển đổi số và mở rộng thị trường quốc tế. Nhờ gắn chặt với mục tiêu 

hội nhập kinh tế quốc tế, các chính sách hỗ trợ DNNVV của Singapore được đánh 

giá là hiệu quả và có giá trị tham khảo cao đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt 

Nam, trong quá trình xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao NLCT 

và thúc đẩy PTBV. 

- Chính sách hỗ trợ tài chính (Tín dụng, phí, thuế) dành cho DNNVV: 

Singapore đã phát triển một bộ chính sách hỗ trợ tài chính toàn diện nhằm tăng cường 

tính thanh khoản và ổn định tài chính của các DNNVV. Một trong những sáng kiến 

nền tảng là Chương trình tài trợ doanh nghiệp (EFS), hợp nhất các chương trình tài 

trợ khác nhau thành một nền tảng duy nhất để hợp lý hóa khả năng tiếp cận tín dụng 

cho các DNNVV. Điều này bao gồm các khoản vay vốn lưu động, các khoản vay 

thương mại và các khoản vay nợ mạo hiểm. Ngoài ra, chính phủ còn đưa ra các ưu 

đãi thuế đáng kể để giảm gánh nặng tài chính cho các DNNVV. Các chương trình 

như Tài trợ Giải pháp Năng suất (PSG) và Tài trợ Phát triển Doanh nghiệp (EDG) 

cung cấp hỗ trợ tài chính cho các DNNVV áp dụng các công nghệ nâng cao năng suất 

và mở rộng hoạt động của họ (Trần Đắc Hiển, 2022). 

- Chính sách thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý: Singapore cung cấp thông 

tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý sâu rộng để đảm bảo các DNNVV có kiến thức và nguồn 

lực cần thiết để phát triển. Cơ quan Enterprise Singapore (ESG) đóng vai trò then 

chốt trong việc cung cấp cho các DNNVV khả năng tiếp cận thông tin thị trường, 

dịch vụ tư vấn kinh doanh và hỗ trợ pháp lý. ESG cung cấp các dịch vụ tư vấn phù 

hợp để giúp các DNNVV phát triển các chiến lược kinh doanh mạnh mẽ, nâng cao 

hiệu quả hoạt động và điều hướng các yêu cầu pháp lý. Hỗ trợ pháp lý cũng được 

cung cấp thông qua các sáng kiến như Trung tâm DNNVV, nơi cung cấp các dịch vụ 

tư vấn kinh doanh miễn phí về tuân thủ, quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp 

(Phạm Văn Hồng, 2007). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Nhận thức được tầm quan 

trọng của nguồn nhân lực lành nghề, Singapore đã ban hành nhiều chính sách khác 

nhau để hỗ trợ phát triển lực lượng lao động DNNVV. Sáng kiến SkillsFuture là một 

phong trào quốc gia nhằm mang đến cho người dân Singapore cơ hội phát triển tối đa 

tiềm năng của họ trong suốt cuộc đời, bất kể xuất phát điểm của họ là gì. Ngoài ra, 

Chương trình Chuyển đổi Chuyên nghiệp (PCP) và Chương trình Hỗ trợ Nghề nghiệp 
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(CSP) giúp các DNNVV tuyển dụng và giữ chân nhân tài bằng hỗ trợ tài chính để 

đào tạo lại những người chuyển đổi nghề nghiệp giữa chừng và hỗ trợ tiền lương cho 

việc thuê người dân địa phương thất nghiệp (Trần Đắc Hiển, 2022). 

- Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh: Singapore đã 

đưa ra một số sáng kiến nhằm hỗ trợ các DNNVV trong việc đảm bảo đất đai và mặt 

bằng kinh doanh. Chính phủ cung cấp quyền truy cập có trợ cấp vào các không gian 

công nghiệp và thương mại thông qua Tập đoàn JTC, nơi quản lý nhiều khu công 

nghiệp và khu kinh doanh phù hợp cho các DNNVV. Hơn nữa, chính phủ đã thực 

hiện các chương trình như Trợ cấp năng suất đất (LPG), giúp các DNNVV tối ưu hóa 

việc sử dụng đất và nâng cao năng suất (Ngô Xuân Thành, 2021). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển KHCN: Singapore đặt trọng tâm vào việc thúc 

đẩy đổi mới và áp dụng công nghệ trong các DNNVV. Kế hoạch Nghiên cứu, Đổi 

mới và Doanh nghiệp 2025 (RIE2025) nêu rõ cam kết của quốc gia trong việc hỗ trợ 

R&D và tiến bộ công nghệ. Chính phủ cung cấp các khoản tài trợ và tài trợ đáng kể 

thông qua các sáng kiến như Phiếu đổi mới và năng lực (ICV) và Tech Depot, giúp 

các DNNVV tiếp cận với các giải pháp công nghệ và kiến thức chuyên môn để nâng 

cao năng lực đổi mới. Ngoài ra, các trung tâm đổi mới và nền tảng cộng tác như 

Mạng đổi mới mở (OIN) thành lập khuyến khích quan hệ đối tác giữa các DNNVV, 

tổ chức nghiên cứu và các tập đoàn lớn (Phạm Văn Hồng, 2007). 

- Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường: Các chính sách hỗ trợ mở rộng thị 

trường của Singapore đều hướng tới việc giúp các DNNVV mở rộng quy mô kinh 

doanh cả trong nước và quốc tế. Khoản trợ cấp Hỗ trợ Sẵn sàng Thị trường (MRA) 

cung cấp hỗ trợ tài chính cho các DNNVV để khám phá các thị trường nước ngoài 

mới, gồm hỗ trợ nghiên cứu thị trường, phát triển kinh doanh ở nước ngoài và tham 

gia các hội chợ thương mại quốc tế. Hơn nữa, sáng kiến GlobalConnect@SBF của 

Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore giúp các DNNVV điều hướng thị trường quốc tế 

bằng cách cung cấp hiểu biết sâu sắc về thị trường, kết nối với các đối tác nước ngoài 

và cung cấp các dịch vụ kết nối kinh doanh phù hợp (Trần Đắc Hiển, 2022). 

- Về tổ chức thực hiện, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước và các 

tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và 

dịch vụ hỗ trợ. Các chương trình cần công khai tiêu chí lựa chọn đối tượng thụ hưởng, 

gắn mức hỗ trợ với mục tiêu và điều kiện của từng chương trình, qua đó nâng cao 

tính minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

2.4.1.4. Kinh nghiệm Trung Quốc 

Tính đến năm 2023, Trung Quốc có hơn 52 triệu DNNVV, chiếm 97% tổng 

số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, đóng góp 60% GDP và giải quyết 
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việc làm cho hơn 80% lao động, chiếm hơn 70% thành tựu về đổi mới công nghệ 

và 68% tổng kim ngạch xuất khẩu. Do đó, vai trò của DNNVV trong nền kinh tế 

Trung Quốc là không thể phủ nhận, không chỉ tạo việc làm ổn định cho người dân 

mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và đóng góp quan trọng cho hoạt 

động xuất khẩu. Nhất là trong những năm gần đây, khi Trung Quốc tăng cường hội 

nhập quốc tế, các DNNVV trong nước có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu, 

mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi 

số để nâng cao NLCT. Trung Quốc đã thực hiện nhiều chính sách và sáng kiến khác 

nhau để giải quyết các nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp này. Cụ thể: 

- Chính sách hỗ trợ tài chính: Trung Quốc đã phát triển cơ sở hạ tầng tài chính 

mạnh mẽ để tạo điều kiện tiếp cận tín dụng và dịch vụ tài chính cho các DNNVV. 

Năm 2019, việc thành lập hơn 4.000 tổ chức tài chính được tài trợ thông qua phân bổ 

ngân sách Nhà nước và nỗ lực xã hội hóa đã đánh dấu một cột mốc quan trọng. Các 

tổ chức này cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính, bao gồm các khoản vay và vốn mạo 

hiểm, rất quan trọng để các DNNVV đổi mới, mở rộng và đóng góp đáng kể cho nền 

kinh tế (Ngô Xuân Thành, 2021). Ưu đãi thuế đóng một vai trò quan trọng trong việc 

giảm bớt gánh nặng tài chính cho các DNNVV và thúc đẩy tăng trưởng của họ. Các 

biện pháp như điều chỉnh thuế suất, miễn thuế VAT và thuế suất thuế thu nhập doanh 

nghiệp ưu đãi cho các DNNVV đủ điều kiện đã tạo ra một môi trường kinh doanh 

thuận lợi (Trần Đắc Hiển, 2022). 

- Chính sách thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý: Trung Quốc đã thiết lập nhiều 

sáng kiến nhằm cung cấp cho các DNNVV những kỹ năng, kiến thức và hỗ trợ pháp 

lý cần thiết để phát triển trong một thị trường cạnh tranh. Các tổ chức phát triển kinh 

doanh và quỹ đào tạo có dấu ấn toàn cầu đã được thành lập để cung cấp cho các 

DNNVV khả năng tiếp cận thông tin thị trường vô giá, cơ hội kết nối và hỗ trợ cho 

các dự án kinh doanh quốc tế (Ngô Xuân Thành, 2021). Chính phủ cũng tạo điều kiện 

hỗ trợ pháp lý thông qua các sáng kiến như Luật Khuyến khích DNNVV, cung cấp 

khuôn khổ pháp lý toàn diện để bảo vệ lợi ích của các DNNVV. Điều này bao gồm 

hỗ trợ tuân thủ quy định, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp, đảm 

bảo rằng các DNNVV có thể hoạt động trong một môi trường pháp lý an toàn (Phạm 

Văn Hồng, 2007). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực là 

nền tảng trong chiến lược của Trung Quốc nhằm nâng cao năng lực của các DNNVV. 

Chính phủ đã thiết lập nhiều chương trình đào tạo và quỹ phát triển khác nhau để 

trang bị cho lực lượng lao động những kỹ năng thiết yếu. Các sáng kiến như Chương 

trình phát triển kỹ năng trực tuyến cung cấp cho các DNNVV quyền truy cập miễn 
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phí vào các nền tảng đào tạo và cộng tác với các bên liên quan trong ngành để cung 

cấp hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số. Ngoài việc phát triển kỹ năng, chính phủ còn hỗ 

trợ các DNNVV trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài thông qua các ưu đãi và 

trợ cấp tài chính. Các chương trình như Kế hoạch đào tạo đặc biệt dành cho DNNVV 

tập trung vào nâng cao kỹ năng kỹ thuật và quản lý của nhân viên, từ đó nâng cao 

năng suất và NLCT (Trần Đắc Hiển, 2022). 

- Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh: Để giải quyết 

những thách thức mà các DNNVV phải đối mặt trong việc đảm bảo mặt bằng sản 

xuất và kinh doanh có giá cả phải chăng, Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp 

hỗ trợ. Chính phủ cung cấp quyền truy cập có trợ cấp vào các không gian công nghiệp 

và thương mại thông qua các doanh nghiệp Nhà nước và chính quyền địa phương. 

Ngoài ra, chính phủ đã đưa ra các chính sách nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả 

đất đai và tài nguyên. Chính sách về quyền sử dụng đất cho phép các DNNVV thuê 

đất với giá ưu đãi, khuyến khích họ đầu tư vào tăng trưởng và phát triển dài hạn (Ngô 

Xuân Thành, 2021). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển KHCN: Sự nhấn mạnh của Trung Quốc vào đổi 

mới và áp dụng công nghệ được thể hiện rõ ràng thông qua việc hỗ trợ phát triển khoa 

học và công nghệ cho các DNNVV. Chính phủ cung cấp các khoản tài trợ và tài trợ 

đáng kể thông qua các chương trình như Quỹ Đổi mới Quốc gia, hỗ trợ các DNNVV 

trong các hoạt động R&D và tiến bộ công nghệ. Hơn nữa, việc thành lập các trung tâm 

đổi mới và khu công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các DNNVV, các 

tổ chức nghiên cứu và các tập đoàn lớn hơn. Các trung tâm này đóng vai trò là nền tảng 

để chuyển giao công nghệ, chia sẻ kiến thức và liên doanh, thúc đẩy một hệ sinh thái có 

lợi cho đổi mới và tăng trưởng (Phạm Văn Hồng, 2007). 

- Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường: Các chính sách hỗ trợ mở rộng thị 

trường của Trung Quốc nhằm mục đích giúp các DNNVV mở rộng quy mô kinh 

doanh cả trong nước và quốc tế. Các sáng kiến như Sáng kiến Vành đai và Con đường 

(BRI) mang đến cho các DNNVV cơ hội khám phá các thị trường mới và tham gia 

thương mại quốc tế. Chính phủ cũng cung cấp hỗ trợ tài chính cho các DNNVV tham 

gia các hội chợ và triển lãm thương mại quốc tế, nâng cao tầm nhìn và khả năng tiếp 

cận thị trường của họ. Ngoài ra, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Exim 

Bank) cung cấp các dịch vụ tài chính và hỗ trợ cho các DNNVV tham gia hoạt 

động xuất khẩu, đảm bảo họ có các nguồn lực cần thiết để cạnh tranh trên thị 

trường toàn cầu (Trần Đắc Hiển, 2022). 

- Về tổ chức thực hiện, cần bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý 

và đơn vị triển khai chính sách, gắn việc lựa chọn doanh nghiệp thụ hưởng với 
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mục tiêu của từng chương trình. Nguồn kinh phí cần được phân bổ theo định hướng 

ưu tiên và nhu cầu hỗ trợ, đồng thời có cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.  

2.4.2. Bài học rút ra cho Việt Nam 

Việt Nam có thể thu thập những hiểu biết sâu sắc có giá trị từ kinh nghiệm của 

nhiều quốc gia khác nhau trong việc hỗ trợ các DNNVV, gồm: 

- Chính sách hỗ trợ tài chính: Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế 

trong việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ tài chính hiệu quả cho DNNVV. Từ mô hình 

bảo lãnh tín dụng của Nhật Bản và Hoa Kỳ, Việt Nam có thể phát triển các chương 

trình giảm thiểu rủi ro cho tổ chức cho vay, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận vốn 

của DNNVV. Bên cạnh đó, các ưu đãi thuế như kinh nghiệm của Singapore có thể 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và đổi mới sáng tạo. Thực tiễn quốc tế cho thấy 

hiệu quả chính sách không chỉ phụ thuộc vào quy mô hỗ trợ mà còn ở cơ chế thực thi 

minh bạch, sự tham gia của các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và hệ thống kiểm 

soát rủi ro hiệu quả. Do đó, Việt Nam cần nâng cao năng lực của các quỹ bảo lãnh tín 

dụng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu DNNVV và tăng cường phối hợp giữa Nhà nước với 

các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho DN. 

- Chính sách thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý: Việt Nam có thể tham khảo 

kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng khung pháp lý minh bạch, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính và nâng cao tính nhất quán trong thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV. 

Kinh nghiệm từ Singapore, Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy việc thành lập các cơ 

quan hỗ trợ chuyên trách, cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và kết nối chính 

sách giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ứng dụng 

nền tảng công nghệ trong cung cấp thông tin, tư vấn trực tuyến và hỗ trợ pháp lý giúp 

mở rộng khả năng tiếp cận chính sách, giảm chi phí tìm kiếm thông tin cho DNNVV. 

Mô hình “một đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp” tại các quốc gia này là bài học quan 

trọng cho Việt Nam trong việc tích hợp dịch vụ hỗ trợ trên nền tảng số, đồng thời 

tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách. 

- Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Đầu tư vào nguồn nhân lực là 

điều tối quan trọng để nâng cao năng suất và NLCT của các DNNVV. Việt Nam có 

thể noi gương Nhật Bản trong việc ưu tiên các sáng kiến xây dựng năng lực, chương 

trình đào tạo nghề và cơ hội học tập suốt đời để trang bị cho chủ sở hữu và nhân viên 

DNNVV những kỹ năng cần thiết để thành công. Hợp tác với các tổ chức giáo dục 

và hiệp hội ngành nghề để phát triển các chương trình đào tạo, học nghề và thực tập 

dành riêng cho ngành có thể thúc đẩy lực lượng lao động lành nghề phù hợp với nhu 

cầu của các DNNVV. Hơn nữa, việc khuyến khích các DNNVV đầu tư vào đào tạo 
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nhân viên và phát triển kỹ năng, giống như các chính sách ở Trung Quốc, có thể thúc 

đẩy sự đổi mới và nâng cao khả năng phục hồi của DNNVV trước những động lực 

của thị trường đang phát triển. Kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy 

các chương trình đào tạo chỉ phát huy hiệu quả khi được thiết kế dựa trên nhu cầu 

thực tế của doanh nghiệp và có sự tham gia của hiệp hội ngành nghề, cơ sở đào tạo 

và khu vực tư nhân. Do đó, Việt Nam cần chuyển từ cách tiếp cận đào tạo theo khả 

năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh 

vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

- Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh: Tạo điều kiện 

tiếp cận cơ sở sản xuất và mặt bằng kinh doanh là rất quan trọng để các DNNVV phát 

triển mạnh. Việt Nam có thể học hỏi từ việc thành lập thành công các khu công nghiệp 

chuyên biệt và vườn ươm doanh nghiệp của Trung Quốc, cung cấp hỗ trợ về cơ sở hạ 

tầng, các chương trình cố vấn và tiếp cận nguồn tài chính cho các DNNVV. Việc thực 

hiện các chương trình phân bổ đất đai và các ưu đãi pháp lý, giống như ở Nhật Bản, 

có thể tăng cường hơn nữa khả năng tiếp cận của các DNNVV với các cơ sở sản xuất 

và cơ sở kinh doanh phù hợp. Ngoài ra, thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư để phát triển 

cơ sở hạ tầng và thúc đẩy không gian làm việc chung và cơ sở vật chất dùng chung 

có thể giảm chi phí hoạt động và tăng cường hợp tác giữa các DNNVV, thúc đẩy đổi 

mới và năng suất. Kết quả tích cực tại các quốc gia này gắn liền với sự phát triển đồng 

bộ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chuyên ngành và hệ thống hạ tầng hỗ 

trợ doanh nghiệp. Vì vậy, để vận dụng kinh nghiệm này tại Việt Nam, cần đi kèm với 

quy hoạch không gian phát triển công nghiệp hợp lý, bảo đảm kết nối hạ tầng và nâng 

cao hiệu quả quản lý, khai thác các cụm công nghiệp dành cho DNNVV. 

- Chính sách hỗ trợ phát triển KHCN: Áp dụng đổi mới công nghệ là chìa khóa 

để nâng cao NLCT của DNNVV và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việt Nam có thể tận 

dụng các mô hình thành công từ Singapore trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các DNNVV, 

các tổ chức nghiên cứu và trung tâm công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

chuyển giao và áp dụng công nghệ. Cung cấp các khoản tài trợ R&D, ưu đãi thuế cho 

đổi mới và thiết lập các cụm công nghệ, như đã thấy ở Nhật Bản và Trung Quốc, có thể 

xúc tác cho sự đổi mới và thâm nhập thị trường của các DNNVV. Hơn nữa, việc hỗ trợ 

các sáng kiến số hóa, như nền tảng thương mại điện tử và chương trình đào tạo tiếp thị 

kỹ thuật số, có thể trao quyền cho các DNNVV tận dụng công nghệ mở rộng thị trường 

và quốc tế hóa, mở ra các cơ hội tăng trưởng mới trong nền kinh tế số. Kinh nghiệm của 

các nước này cho thấy thành công của chính sách công nghệ không chỉ dựa trên hỗ trợ 

tài chính mà còn phụ thuộc vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gồm doanh nghiệp, trường 

đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức trung gian. Điều này hàm ý rằng Việt Nam cần 
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phát triển các mạng lưới liên kết đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hấp thụ công 

nghệ của DNNVV bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí. 

- Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp 

cận thị trường và quốc tế hóa là điều cần thiết để các DNNVV mở rộng quy mô và 

cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Việt Nam có thể ưu tiên các sáng kiến xúc tiến 

thương mại, các chương trình tài trợ xuất khẩu và hỗ trợ thông tin thị trường để giúp 

các DNNVV định hướng thị trường nước ngoài một cách hiệu quả. Mô phỏng các 

chiến lược thành công của Trung Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư 

và các nền tảng hợp tác đa phương có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi 

kiến thức, thâm nhập thị trường và kết nối mạng lưới kinh doanh. Ngoài ra, việc thúc 

đẩy các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và tạo điều kiện tiếp cận các cơ 

sở tài chính thương mại có thể cho phép các DNNVV tận dụng các cơ hội thị trường 

toàn cầu và nâng cao NLCT của họ trên trường quốc tế. Các quốc gia thành công như 

Trung Quốc, Singapore đều triển khai chính sách hỗ trợ thị trường trong khuôn khổ 

chiến lược quốc gia về hội nhập và quốc tế hóa doanh nghiệp, với sự tham gia tích 

cực của các cơ quan xúc tiến thương mại chuyên nghiệp. Đối với Việt Nam, việc vận 

dụng kinh nghiệm này cần gắn với khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới, nâng cao 

năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường kết nối DNNVV với chuỗi giá trị 

khu vực và toàn cầu. 

- Về tổ chức thực thi chính sách: cần xác định rõ cơ quan đầu mối, tăng cường 

phối hợp giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức trung gian, công khai điều kiện thụ 

hưởng và bố trí kinh phí phù hợp với mục tiêu, đối tượng hỗ trợ. Việc triển khai cần 

gắn với nhu cầu và năng lực tiếp cận chính sách của DNNVV, đồng thời có cơ chế 

theo dõi, đánh giá để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. 
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ 

3.1. KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI 

CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

3.1.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

Quá trình hình thành và phát triển của các DNNVV tại Việt Nam diễn ra theo từng 

giai đoạn với nhiều đặc điểm khác nhau, theo đó các quy định pháp luật về khái niệm và 

phân loại DNNVV cũng dần dần được hình thành và hoàn thiện. Tại Nghị định số 

90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV, khái niệm 

về DNNVV chính thức được đề cập. Tại Điều 3 của Nghị định này quy định: “Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật 

hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm 

không quá 300 người”; đồng thời phân loại các doanh nghiệp theo tiêu chí: DN siêu nhỏ có 

dưới 10 lao động và vốn dưới 1 tỷ đồng; DN nhỏ có từ 10-50 lao động và vốn từ 1-5 tỷ đồng; 

còn DN vừa có số lao động từ 10-300 người và vốn từ 5-10 tỷ đồng. 

Tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển các 

DNNVV quy định “DNNVV là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp 

luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn 

vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) 

hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)”. Còn tại Điều 4 Luật 

Hỗ trợ DNNVV năm 2017, “DNNVV bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ 

và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 

200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: (1) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, 

và (2) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng”. 

Trong những năm qua, lực lượng DNNVV tại Việt Nam phát triển mạnh, chiếm tỷ 

trọng áp đảo (trên 98%) và đóng góp đáng kể cho kinh tế - xã hội. Theo Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (2025), cả nước có khoảng 920.000 DNNVV, chiếm 98,73% tổng số doanh nghiệp, 

tăng gần gấp đôi so với năm 2015. Trong cơ cấu, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 70-80%, nhỏ 

15-23% và vừa 3-5%. Giai đoạn 2015-2020, số lượng DNNVV tăng trưởng ổn định (trên 

9%), đạt đỉnh 14,25% năm 2017; giai đoạn 2021-2024 tăng chậm do Covid-19. Tuy nhiên, 

số doanh nghiệp thành lập mới vẫn đạt mức cao kỷ lục trong 2023-2024, phản ánh kinh tế 

phục hồi và vai trò quan trọng của DNNVV trong thu hút vốn, tạo việc làm cho hơn 5 triệu 

lao động. 
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Bảng 3.1: Số lượng và phân bổ DNNVV Việt Nam đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (2015 - 2025) 

Phân loại DN 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DN siêu nhỏ (dưới 10 người) 271.617 406.004 449.410 512.241 540.747 574.465 585.243 601.888 671.276 

tăng trưởng (%)  14,56 10,69 13,98 5,56 6,24 1,88 2,84 11,53% 

tỷ trọng DNNVV (%) 68,96 73,71 74,77 77,74 80,14 81,00 80,64 80,60 81,03% 

tỷ trọng cả nước (%) 67,51 72,45 73,60 76,63 79,03 79,93 79,58 79,57 80,03% 

DN nhỏ (10 đến dưới 50 người) 100.278 119.909 128.599 123.550 109.918 110.706 115.656 119.461 131.098 

tăng trưởng (%)  4,11 7,25 -3,93 -11,03 0,72 4,47 3,29 9,74% 

tỷ trọng DNNVV (%) 25,46 21,77 21,39 18,75 16,29 15,61 15,94 16,00 15,82% 

tỷ trọng cả nước (%) 24,92 21,40 21,06 18,48 16,06 15,40 15,73 15,79 15,63% 

DN vừa (50 đến dưới 200 người) 21.984 24.934 23.074 23.144 24.046 24.027 24.879 25.406 26.085 

tăng trưởng (%)  -3,54 -7,46 0,30 3,90 -0,08 3,55 2,12 2,67% 

tỷ trọng DNNVV (%) 5,58 4,53 3,84 3,51 3,56 3,39 3,43 3,40 3,15% 

tỷ trọng cả nước (%) 5,46 4,45 3,78 3,46 3,51 3,34 3,38 3,36 3,11% 

DNNVV dưới 200 người 393.879 550.847 601.083 658.935 674.711 709.198 725.778 746.755 828.459 

tăng trưởng (%)  11,18 9,12 9,62 2,39 5,11 2,34 2,89 10,94% 

tỷ trọng cả nước (%) 97,90 98,29 98,44 98,57 98,60 98,68 98,68 98,73 98,77% 

DN lớn 8.447 9.570 9.554 9.568 9.549 9.499 9.677 9.631 10.294 

tăng trưởng (%)  -0,57 -0,17 0,15 -0,20 -0,52 1,87 -0,48 6,88% 

tỷ trọng cả nước (%) 2,10 1,71 1,56 1,43 1,40 1,32 1,32 1,27 1,23% 

Tổng số 402.326 560.417 610.637 668.503 684.260 718.697 735.455 756.386 838.753 

tăng trưởng (%)  10,96 8,96 9,48 2,36 5,03 2,33 2,85 10,89% 

 

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2025 
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Mặc dù vậy, DNNVV vẫn chủ yếu có quy mô nhỏ (khoảng 80% siêu nhỏ), phạm 

vi hoạt động hẹp, tập trung vào thương mại dịch vụ (68,3%) và công nghiệp - xây 

dựng (30,7%), chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội. Khu vực này còn gặp nhiều khó khăn 

như hạn chế tiếp cận vốn, công nghệ và chuỗi giá trị toàn cầu. Trình độ công nghệ 

còn thấp (chỉ khoảng 2% công nghệ cao, 10% tiên tiến, trong khi 52% lạc hậu), chủ 

yếu do hạn chế nguồn lực đầu tư (chỉ 0,2-0,3% doanh thu). Những hạn chế này ảnh 

hưởng đáng kể đến NLCT và khả năng PTBV của DNNVV. 

Theo số liệu điều tra từ 308 DNNVV của luận án cho thấy sự phát triển chưa 

đồng đều giữa mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Về quy mô, tăng 

trưởng doanh thu và lao động đạt mức trung bình khá. Cụ thể, 45,78% doanh nghiệp 

đánh giá tăng trưởng doanh thu ở mức tốt và rất tốt (điểm trung bình 3,29/5), phản 

ánh sự ổn định nhất định, nhưng vẫn còn hơn 27% đánh giá kém, cho thấy tính bền 

vững chưa cao. Trong khi đó, quy mô lao động tích cực hơn với 62,98% doanh nghiệp 

đánh giá tốt và rất tốt (điểm trung bình 3,69/5), cho thấy xu hướng mở rộng hoạt 

động. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sử dụng lao động 

và hiệu quả quản trị nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. 

 

Hình 3.1: Thực trạng phát triển của DNNVV Việt Nam 

Nguồn: Khảo sát điều tra 

Về chất lượng phát triển, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động và mức độ 

hoàn thiện cơ cấu nội bộ của DNNVV chủ yếu ở mức trung bình. Chỉ 46,1% doanh 

nghiệp đánh giá hiệu quả và năng suất lao động ở mức tốt và rất tốt (điểm trung bình 

3,22/5), trong khi hơn 31% đánh giá kém, cho thấy cải thiện còn hạn chế. Tương tự, 

mức độ chuyên nghiệp hóa cơ cấu tổ chức và nguồn lực nội bộ đạt 3,26/5, phản ánh 

quá trình tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị còn chậm và chưa đồng đều. Thực 

trạng này cho thấy dù DNNVV đã mở rộng quy mô, nhưng chuyển sang tăng trưởng 

theo chiều sâu dựa trên năng suất, quản trị và hiệu quả nguồn lực vẫn là thách thức 

lớn trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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3.1.2. Quá trình hình thành phát triển của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt Nam 

Các chính sách hỗ trợ DNNVV ở Việt Nam hình thành tương đối muộn do trước 

năm 1986, nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, ưu tiên doanh 

nghiệp nhà nước và hợp tác xã. Sau Đổi mới 1986, khi chuyển sang kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp lý về doanh nghiệp bắt đầu được xây 

dựng. Năm 1990, Pháp lệnh doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty được ban hành, 

tạo nền tảng pháp lý cho khu vực tư nhân, trong đó có DNNVV, phát triển; tiếp đó, 

Nghị định 66/CP (1991) và Luật Doanh nghiệp 1999 đã mở rộng ưu đãi, đơn giản 

hóa thủ tục, thúc đẩy sự gia tăng số lượng doanh nghiệp. Từ năm 2001, chính sách 

hỗ trợ DNNVV được triển khai rõ nét với Nghị định 90/2001 (sau thay bằng Nghị 

định 56/2009), cùng nhiều chương trình, dự án hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của Nhà 

nước. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 và ký kết nhiều FTA giai 

đoạn 2001-2010, các DNNVV có thêm cơ hội hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều 

chương trình hỗ trợ tài chính thông qua các quỹ như Quỹ phát triển DNNVV, Quỹ 

bảo lãnh Tín dụng cho DNNVV cũng được thành lập để các DNNVV tiếp cận với 

nguồn tài chính dễ dàng hơn. 

Trong giai đoạn 10 năm tiếp theo, từ 2011 đến 2020, Việt Nam đẩy mạnh hoàn 

thiện khung pháp lý và chính sách hỗ trợ DNNVV, với bước ngoặt quan trọng là Luật 

Hỗ trợ DNNVV năm 2017, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ và chi tiết hơn cho khu vực 

này. Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP và nhiều văn bản hướng 

dẫn liên quan đến thuế, tài chính, công nghệ, đất đai và nguồn nhân lực, khẳng định 

vai trò trung tâm của DNNVV trong nền kinh tế. Luật tập trung vào hai nhóm chính 

sách: hỗ trợ chung (tiếp cận tín dụng, thuế, mặt bằng, công nghệ, nhân lực) và hỗ trợ 

trọng tâm (khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị). Trong 

quá trình thực thi, hệ thống chính sách tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện với nhiều 

nghị định, thông tư nhằm tăng tính hiệu quả và khả thi. Đồng thời, Nhà nước chú 

trọng thúc đẩy các chương trình hỗ trợ về công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, vốn 

và nhân lực, qua đó khuyến khích DNNVV nâng cao NLCT và tham gia sâu hơn vào 

nền kinh tế số và chuỗi giá trị toàn cầu. 

Từ năm 2021 đến nay, các chính sách hỗ trợ DN, đặc biệt là DNNVV trở thành 

trụ cột trong chiến lược phục hồi kinh tế của Việt Nam. Đó là chưa kể đây cũng là 

giai đoạn nước ta bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng và tăng cường hỗ trợ toàn 

diện nên Nhà nước càng tích cực ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do 

để tạo thêm nhiều cơ hội cho các DN này tham gia hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc 

tế. Có thể kể đến một số hiệp định thương mại tự do quan trọng như CPTPP, EVFTA, 
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RCEP,... đã giúp các DNNVV tìm kiếm và kết nối với các đối tác tại các thị trường 

trọng điểm quốc tế. 

Luật hỗ trợ DNNVV 2017 tiếp tục là khung pháp lý trung tâm, đồng thời Chính 

phủ cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn điều chỉnh, đáng chú ý nhất là Nghị 

định 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, trong đó bổ sung nhiều 

hình thức hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực, khu vực địa lý; đồng thời mở rộng các đối 

tượng thụ hưởng. Trong giai đoạn 2021–2025, chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp tục 

được cụ thể hóa thông qua các văn bản hướng dẫn và chương trình hỗ trợ về chuyển 

đổi số, đổi mới sáng tạo, tài chính và phát triển thị trường. Một số văn bản đáng chú 

ý gồm Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Thông tư số 

06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định này; 

Thông tư số 52/2023/TT-BTC về cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi 

thường xuyên hỗ trợ DNNVV; và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/3/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển DNNVV. Các văn bản này góp phần hoàn 

thiện cơ sở pháp lý và định hướng triển khai chính sách hỗ trợ, song hiệu quả thực tế 

còn phụ thuộc vào nguồn lực, cơ chế phối hợp và khả năng tiếp cận chính sách của 

doanh nghiệp. 

3.1.3. Bối cảnh hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

a. Bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam  

Hội nhập quốc tế là chủ trương quan trọng của Đảng, Chính Phủ được xây dựng 

và phát triển tại mỗi kỳ Đại hội Đảng nhằm củng cố, hoàn thiện. Quá trình hội nhập 

có thể chia làm ba giai đoạn lớn với các giai đoạn trọng tâm như: Giai đoạn hội nhập 

ban đầu ( 1986 - 1995); Hội nhập mở rộng (1995 - 2007); Hội nhập sâu rộng ( 2007 

- nay). Chủ trương này một phần được cụ thể hóa qua các văn bản chủ yếu như: Nghị 

quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế ngày 27/11/2001; 

Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế ngày 10/4/2013; Nghị 

quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “thực hiện 

có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội 

trong bối cảnh nước ta tham gia các FTA thế hệ mới ngày” 05/11/2016. Đặc biệt, 

Ngày 24/01/2025, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 59 - NQ/TW nhấn mạnh chiến 

lược trong bối cảnh mới, gắn liền với phát huy nội lực, củng cố vị thế quốc gia và chủ 

động tham gia định hình “ Luật chơi toàn cầu”  

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang tích cực tham 

gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là FTA thế hệ mới nhằm tạo điều 
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kiện cho các DN, nhất là DNNVV trên cả nước nắm bắt được những cơ hội kinh 

doanh tiềm năng, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị 

toàn cầu. Hội nhập quốc tế đã và đang có những tác động không nhỏ đến toàn bộ nền 

kinh tế - xã hội của Việt Nam, đến tất cả các lĩnh vực và thành phần kinh tế, đặc biệt 

là các DNNVV, mang đến cho các DN cả lợi thế và không ít rào cản, thử thách. Đây 

không chỉ là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong mở cửa nền kinh tế, hội nhập 

sâu rộng mà còn đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức về thể chế, chính sách kinh tế, trong 

đó có các chính sách hỗ trợ DNNVV.  

Bảng 3.2: Việt Nam với các Hiệp định thương mại tự do 

STT FTA Hiện trạng Đối tác Phân loại 

FTAs đã có hiệu lực  

1 AFTA Có hiệu lực từ 1993 ASEAN FTA truyền thống 

2 ACFTA Có hiệu lực từ 2003 ASEAN, Trung Quốc FTA truyền thống 

3 AKFTA Có hiệu lực từ 2007 ASEAN, Hàn Quốc FTA truyền thống 

4 AJCEP Có hiệu lực từ 2008 ASEAN, Nhật Bản FTA truyền thống 

5 VJEPA Có hiệu lực từ 2009 Việt Nam, Nhật Bản FTA truyền thống 

6 AIFTA Có hiệu lực từ 2010 ASEAN, Ấn Độ FTA truyền thống 

7 AANZFTA Có hiệu lực từ 2010 ASEAN, Úc, New 

Zealand 

FTA truyền thống 

8 VCFTA Có hiệu lực từ 2014 Việt Nam, Chi Lê FTA truyền thống 

9 VKFTA Có hiệu lực từ 2015 Việt Nam, Hàn Quốc FTA thế hệ mới 

có hạn chế 

10 VN - 

EAEU 

FTA 

Có hiệu lực từ 2016 Việt Nam, Nga, Belarus, 

Amenia, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan  

FTA thế hệ mới 

có hạn chế 

11 CPTPP 

(Tiền thân 

là TPP) 

Có hiệu lực từ 

30/12/2018, có hiệu 

lực tại Việt Nam từ 

14/1/2019 

Việt Nam, Canada, 

Mexico, Peru, Chi Lê, 

New Zealand, Australia, 

Nhật Bản, Singapore, 

Brunei, Malaysia, Vương 

quốc Anh (ký Nghị định 

thư gia nhập ngày 

16/07/2023) 

FTA thế hệ mới 

đầy đủ 

12 AHKFTA Có hiệu lực tại 

Hong Kong (Trung 

Quốc), Lào, 

Myanmar, Thái Lan, 

Singapore và Việt 

Nam từ 11/06/2019 

Có hiệu lực đầy đủ 

với toàn bộ các 

ASEAN, Hồng Kông 

(Trung Quốc) 

FTA truyền thống 
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nước thành viên từ 

ngày 12/02/2021. 

13 EVFTA Có hiệu lực từ 

01/08/2020 

Việt Nam, EU (27 thành 

viên)  

FTA thế hệ mới 

đầy đủ 

14 UKVFTA Có hiệu lực tạm thời 

từ 01/01/2021, có 

hiệu lực chính thức 

từ 01/05/2021 

Việt Nam, Vương Quốc 

Anh  

FTA thế hệ mới 

15 RCEP Có hiệu lực từ 

01/01/2022 

ASEAN, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Australia, New Zealand  

FTA thế hệ mới 

16 VIFTA Có hiệu lực từ 

15/10/2024 

Việt Nam, Israel  FTA thế hệ mới 

17  Việt Nam - 

UAE FTA 

Có hiệu lực từ 

03/02/2026  

Việt Nam, các Tiểu 

Vương Quốc Ả -rập 

Thống Nhất (UAE)  

FTA thế hệ mới 

FTA đang đàm phán  

18 Việt Nam - 

EFTA 

FTA 

Khởi động đàm 

phán tháng 5/2012 

Việt Nam, EFTA (Thụy 

Sĩ, Na uy, Iceland, 

Liechtenstein) 

 

19 ASEAN - 

Canada 

Tái khởi động đàm 

phán tháng 11/2021 

 ASEAN - Canada  

Nguồn: Trung tâm WTO (2026) 

Trước hết, quá trình hội nhập quốc tế có tác động sâu rộng đến DNNVV ở nhiều 

lĩnh vực và khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, hội nhập quốc tế tác động mạnh đến thị 

trường, tạo cơ hội cho DNNVV mở rộng xuất khẩu, tiếp cận đối tác và người tiêu 

dùng trong và ngoài nước. Nhờ các FTA, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan, 

đặc biệt tại các thị trường mới, đồng thời xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng giúp 

Việt Nam trở thành điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia, mở ra cơ hội liên kết cho 

DNNVV. Tuy nhiên, đi kèm là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi doanh nghiệp 

phải đối mặt với cả đối thủ trong nước, doanh nghiệp FDI và tập đoàn quốc tế có lợi 

thế vượt trội. Thị trường nội địa cũng không còn là “vùng an toàn” khi hàng hóa, dịch 

vụ nước ngoài chất lượng cao, giá cạnh tranh ngày càng chiếm lĩnh thị phần. 

Thứ hai, hội nhập quốc tế cũng tác động mạnh đến công nghệ và năng lực sản 

xuất của DNNVV khi áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc 

biệt các doanh nghiệp có lợi thế công nghệ, buộc DNNVV phải cải tiến để nâng cao 

hiệu quả và giảm chi phí. Đồng thời, hội nhập kéo theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế về 

môi trường, kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và an toàn lao động. Tuy nhiên, phần lớn 

DNNVV vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu do hạn chế tài chính và khó tiếp cận tín 

dụng, trong khi chi phí đầu tư và nhân lực vận hành công nghệ hiện đại khá lớn. Vì 
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vậy, nếu thiếu các chính sách hỗ trợ về công nghệ, DNNVV dễ bị tụt hậu, mất khả 

năng cạnh tranh và khó tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thứ ba, hội nhập quốc tế tác động đến môi trường pháp lý và thể chế chính sách, 

đặt ra yêu cầu rà soát các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để bảo đảm phù hợp với cam 

kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Các nguyên tắc như tối huệ quốc (MFN) và đối 

xử quốc gia (NT), cùng những cam kết cụ thể trong từng FTA, đòi hỏi thiết kế và 

thực hiện chính sách phải bảo đảm tính minh bạch, nhất quán và tuân thủ các nghĩa 

vụ có liên quan. Do đó, chính sách hỗ trợ DNNVV cần được thiết kế trên cơ sở mục 

tiêu phát triển, điều kiện thụ hưởng rõ ràng và các cam kết quốc tế áp dụng, đồng thời 

tạo điều kiện để DN nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn và tận dụng cơ hội từ hội 

nhập quốc tế. 

b. Những thách thức đối với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam  

Từ những phân tích về tác động của quá trình hội nhập quốc tế đến các DNNVV, 

công tác xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ nhóm DN phải đối mặt với nhiều 

thách thức, cụ thể: 

Thứ nhất, thách thức trong xây dựng và thiết kế chính sách phù hợp với các cam 

kết quốc tế. Một số chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam vẫn mang tính truyền 

thống, thiếu minh bạch, còn tồn tại cơ chế xin - cho và chủ yếu hỗ trợ theo đối tượng 

thay vì hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiều chính 

sách chưa được thiết kế đầy đủ theo các nguyên tắc và cam kết quốc tế như MFN, NT 

của WTO hoặc các FTA mà Việt Nam tham gia. Trong bối cảnh hội nhập, chính sách 

hỗ trợ cần chuyển từ các hình thức trợ cấp, ưu đãi trực tiếp sang các biện pháp hỗ trợ 

gián tiếp, tập trung vào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng 

thích ứng của DNNVV. 

Thứ hai, thách thức trong xác định đúng mục tiêu và đối tượng thụ hưởng chính 

sách. Sự gia tăng của các doanh nghiệp FDI quy mô nhỏ khiến ranh giới giữa DNNVV 

trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phức tạp, trong khi 

các cam kết quốc tế yêu cầu bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử. Do đó, 

chính sách không chỉ cần tập trung vào các ưu đãi truyền thống như thuế, đất đai hay 

lãi suất mà phải hướng đến hỗ trợ nâng cao năng lực nội tại thông qua phát triển công 

nghệ, nguồn nhân lực, quản trị và xúc tiến thương mại. Điều này đòi hỏi sự thay đổi 

trong tư duy xây dựng chính sách, từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động, có mục 

tiêu rõ ràng. 

Thứ ba, thách thức trong bảo đảm tính minh bạch, công khai và hiệu quả giám 

sát chính sách. Các cam kết quốc tế như WTO, CPTPP và các FTA yêu cầu chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện minh bạch, công bằng và có cơ chế 
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giám sát nhằm hạn chế tác động làm méo mó cạnh tranh. Tuy nhiên, hệ thống thực 

thi chính sách tại Việt Nam còn tồn tại tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan, thiếu 

đồng bộ trong triển khai, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp cận hỗ trợ. Đồng 

thời, cơ chế theo dõi, đánh giá chính sách chưa thực sự hiệu quả, còn phụ thuộc nhiều 

vào cơ quan ban hành, trong khi sự tham gia của các tổ chức độc lập, hiệp hội doanh 

nghiệp và các bên liên quan còn hạn chế.  

Có thể thấy, quá trình hội nhập quốc tế đem đến cả những cơ hội phát triển cho 

DNNVV và thách thức đối với chính sách hỗ trợ DNNVV. Để hỗ trợ các DN này 

nâng cao NLCT, tự tin và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, các chính sách cần đảm 

bảo tuân thủ các nguyên tắc thương mại quốc tế, tập trung nâng cao NLCT cho DN, 

và tăng cường cơ chế giám sát để các DNNVV nhận được hỗ trợ hiệu quả. 

3.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI 

CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

Trong những năm gần đây, việc ban hành và triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ DNNVV ở nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là khi Việt Nam kỹ 

kết các FTA thế hệ mới. Giai đoạn nghiên cứu từ 2015 đến nay, là giai đoạn chứng 

kiến nhiều thay đổi quan trọng về thể chế, chính sách, là thời kỳ Việt Nam thực hiện 

các cam kết trong nhiều FTA lớn. Vì thế, phân tích thực trạng chính sách và triển khai 

các chính sách hỗ trợ DNNVV trong giai đoạn này giúp hiểu rõ hơn mức độ tác động 

của các chính sách đến DN, làm tiền đề để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

của các chính sách này trong giai đoạn tiếp theo. Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập 

quốc tế trong tình hình mới cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập 

quốc tế. 

3.2.1. Về chính sách hỗ trợ tài chính  

Về bối cảnh ra đời 

Trong quá trình hội nhập hiện nay, các DNNVV, vốn là thành phần chính, chiếm 

tỷ lệ áp đảo trong nền kinh tế, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là 

áp lực cạnh tranh không chỉ với các DN trong nước mà còn với các DN nước ngoài 

đang hoạt động cả ở Việt Nam và quốc tế. Một trong những rào cản lớn nhất của các 

DNNVV trong bối cảnh hội nhập là khó khăn trong tiếp cận các nguồn tài chính, tín 

dụng, vốn vay để mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân sự,….giúp nâng 

cao NLCT. Ở nước ta, các DNNVV thường bị đánh giá là nhóm DN có mức độ rủi 

ro cao do thiếu tài sản đảm bảo và khả năng minh bạch tài chính chưa đạt yêu cầu. 

Chính vì thế, ngay cả khi mở cửa hội nhập mang theo rất nhiều cơ hội hợp tác thì các 

DNNVV vẫn chưa thể tận dụng hết các lợi thế này vì thiếu vốn đầu tư và năng lực tài 
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chính hạn chế. Trước thực trạng này, Nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ tài 

chính cho các DNNVV, hướng đến mục tiêu tăng khả năng tiếp cận vốn, giảm bớt 

gánh nặng chi phí, nâng cao NLCT cho nhóm DN này trong giai đoạn hội nhập. 

Về thực trạng nội dung chính sách hỗ trợ tài chính 

Cũng như các loại hình DN khác, DNNVV có nhu cầu lớn về vốn để duy trì và 

mở rộng hoạt động SXKD, tuy nhiên do hạn chế về quy mô, năng lực tài chính và tài 

sản bảo đảm nên khả năng tiếp cận vốn còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm khắc phục 

vấn đề này, Nhà nước đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ tài chính cho 

DNNVV, dựa trên nền tảng Luật Hỗ trợ DNNVV 2017 và các văn bản hướng dẫn 

liên quan, với sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng. 

Theo Điều 6 Luật Hỗ trợ DNNVV, các nguồn lực tài chính hỗ trợ DN bao gồm 

vốn tín dụng Nhà nước, ngân sách, ưu đãi thuế - phí và các nguồn hợp pháp trong, 

ngoài nước. DNNVV được hỗ trợ tiếp cận tín dụng thông qua các chính sách khuyến 

khích tổ chức tín dụng mở rộng cho vay, áp dụng xếp hạng tín nhiệm, tư vấn xây 

dựng phương án SXKD, nâng cao năng lực quản lý và minh bạch tài chính. Bên cạnh 

đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng; Thông tư 

45/2018/TT-NHNN cũng được ban hành nhằm tăng cường phối hợp giữa tổ chức tín 

dụng và quỹ bảo lãnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DNNVV vay vốn. 

Trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, Chính phủ và Ngân hàng 

Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tài chính cho DNNVV như cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi, phí theo Thông tư 01/2020/TT-

NHNN và Chỉ thị số 02/CT-NHNN. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ lãi suất cũng 

được chú trọng nhằm giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp. Theo Nghị quyết 11/NQ-

CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ ban hành Nghị 

định 31/2022/NĐ-CP quy định hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với các 

khoản vay của DN, hợp tác xã và hộ kinh doanh, trong đó có DNNVV. Theo đó, các 

ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong giai đoạn 2022-2023 với tổng 

quy mô 40.000 tỷ đồng, được triển khai theo hướng giảm trực tiếp số tiền lãi vay phải 

trả cho khách hàng. Thông tư 03/2022/TT-NHNN cũng hướng dẫn thực hiện chính 

sách này đối với nhiều lĩnh vực như vận tải, du lịch, dịch vụ, giáo dục, nông nghiệp 

và công nghiệp chế biến. 

Bên cạnh các chính sách tín dụng, Nhà nước còn triển khai nhiều giải pháp hỗ 

trợ tài chính khác cho DNNVV thông qua các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế và 

tiền thuê đất như Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Nghị định 34/2022/NĐ-CP, Nghị định 

12/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 nhằm hỗ trợ DN chịu tác động 

của đại dịch COVID-19. Đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, Thông tư 
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06/2022/TT-BKHĐT quy định các chính sách hỗ trợ về tài chính, công nghệ, đào tạo, 

bao gồm hỗ trợ gọi vốn đầu tư, vay vốn ưu đãi và chi phí nghiên cứu - phát triển. Gần 

đây, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục 

định hướng hỗ trợ DNNVV thông qua các chính sách như bãi bỏ lệ phí môn bài và 

miễn thuế thu nhập trong 03 năm đầu thành lập. 

Nhìn chung, hệ thống chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV tại Việt Nam 

ngày càng được hoàn thiện, đa dạng hóa nguồn lực và mở rộng khả năng tiếp cận vốn. 

Các chính sách này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt mà 

còn hướng tới mục tiêu nâng cao NLCT, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường 

khả năng hội nhập của DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Về thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ tài chính 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương, trong những năm 

gần đây, các chính sách, chương trình hỗ trợ tài chính cho DNNVV đã được triển 

khai nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn, phục vụ SXKD và tăng cường NLCT 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền 

tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, trong đó duy trì mức trần lãi suất cho vay ngắn 

hạn bằng VNĐ đối với các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm DNNVV, thấp hơn 1-2%/năm 

so với các lĩnh vực khác. Đồng thời, các tổ chức tín dụng được trao quyền chủ động 

hơn trong quyết định cho vay, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý 

hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm an toàn tín dụng. Tháng 3/2023, Ngân hàng Nhà nước tiếp 

tục giảm 0,5% lãi suất cho vay tối đa xuống còn 5%/năm nhằm hỗ trợ giảm chi phí 

vốn cho doanh nghiệp. 

Kết quả điều tra khảo sát 308 DNNVV Việt Nam về thực trạng chính sách hỗ 

trợ tài chính cho thấy các chính sách này đã giúp DN đạt mục tiêu về vốn và duy trì 

hoạt động kinh doanh hiệu quả; chi phí và thủ tục hỗ trợ tiếp cận tài chính được đánh 

giá là hợp lý so với lợi ích nhu cầu đạt được với số điểm đánh giá trung bình đạt được 

lần lượt là 3,79 và 3,75 trên thang điểm 5. Bên cạnh đó, theo đánh giá của các doanh 

nghiệp, công tác triển khai chính sách đến đúng đối tượng chưa thực sự hiệu quả; tính 

ổn định, phù hợp với chu kỳ phát triển của DN chỉ ở mức độ trung bình, chưa đáp 

ứng tốt nhu cầu vốn và phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế nên số điểm đánh giá 

giao động trong khoảng 3,25 - 3,38/5 điểm. 

Qua phỏng vấn, Ông A - lãnh đạo Công ty Nam Thái Sơn và HHDN TP. HCM, 

đánh giá các chính sách hỗ trợ tài chính thời gian qua đã góp phần nâng cao khả năng 

tiếp cận vốn của DNNVV, giảm áp lực tài chính, ổn định dòng tiền, mở rộng SXKD 

và đầu tư đổi mới công nghệ. Về thủ tục và chi phí tiếp cận vốn, ông T - lãnh đạo 

Công ty TNHH Nguyễn Ngọc CTM, cho rằng các quy trình vay vốn, hỗ trợ lãi suất, 
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miễn giảm thuế đã được cải tiến theo hướng đơn giản hóa, ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến, giúp DN tiết kiệm thời gian và chi phí. 

 

Hình 3.2: Thực trạng chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV 

Nguồn: Khảo sát điều tra 

Tuy nhiên, vẫn còn 27,6% DN chưa đánh giá cao hiệu quả và khả năng tiếp cận 

đúng đối tượng của chính sách. Theo bà H - Chuyên gia thuộc Vụ Pháp Luật Văn 

Phòng Chính phủ, nguyên nhân chủ yếu là nhiều DNNVV thiếu tài sản bảo đảm, báo 

cáo tài chính chưa minh bạch hoặc chưa nắm rõ điều kiện thụ hưởng. Bà H - lãnh đạo 

Công ty Cổ phần VINENFARMA, cho rằng chính sách hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực 

nhưng quá trình triển khai còn thiếu đồng bộ, một số DN chưa biết rõ cơ quan tiếp 

nhận và thủ tục đăng ký. Theo ông V - Lãnh đạo Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh 

Quảng Ninh, việc nhiều DN đánh giá trung lập về tính ổn định và phù hợp của chính 

sách cho thấy mức độ tin tưởng vào tính nhất quán, dài hạn của chính sách còn hạn 

chế do nhiều chính sách vẫn được xây dựng theo tình huống cụ thể thay vì định hướng 

lâu dài. 

Theo ông T - lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam, qua phỏng vấn chuyên sâu, 

các tổ chức tín dụng hiện đã mở rộng cho vay đối với DNNVV; giai đoạn 2018-2022, 

dư nợ tín dụng dành cho nhóm DN này tăng bình quân trên 14%/năm, chiếm gần 19% 

tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thương mại - dịch 

vụ và công nghiệp - xây dựng. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng còn phối hợp với 

các tổ chức quốc tế như ADB, JICA, WB để triển khai các chương trình cho vay ưu 

đãi dành cho DNNVV. Các Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV tại địa phương cũng được 

thành lập nhằm hỗ trợ DN tiếp cận vốn ngân hàng thông qua bảo lãnh tín dụng, cơ 

cấu nợ và xử lý khó khăn tài chính. Tuy nhiên, theo ông T - Lãnh đạo HHDN tỉnh 

4.55% 0.97% 1.62% 1.62% 5.52%

23.05%

10.39% 12.66% 18.83%
18.83%

32.47%

27.27% 25.65%

38.96% 31.17%

22.40%

31.17% 28.90%

20.78% 29.55%

17.53%
30.19% 31.17%

19.81% 14.94%

3.25

3.79 3.75

3.38

3.30

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Triển khai hiệu quả 
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quốc tế
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Tuyên Quang, việc triển khai các quỹ này vẫn gặp khó khăn do hạn chế về nguồn lực 

tài chính và nhân sự. 

Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành các chương trình, 

kế hoạch và đề án hỗ trợ tài chính phù hợp với điều kiện thực tế. Theo ông V - lãnh 

đạo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương đã triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về hỗ trợ tài 

chính cho DN thông qua nhiều kênh như báo chí, truyền hình, cổng thông tin điện tử 

và các cơ quan chức năng. Nhờ đó, DNNVV có điều kiện tiếp cận thông tin chính 

thống, hiểu rõ mục tiêu, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia các chương trình hỗ 

trợ. 

Từ góc độ quản lý chính sách, các chương trình hỗ trợ tài chính cho DNNVV 

được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng, quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ phát triển 

DNNVV và các cơ quan QLNN có liên quan. Kết quả khảo sát cho thấy đây là nhóm 

chính sách được doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất, song kết quả phỏng vấn sâu cho 

thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và khả năng tiếp cận thực tế của doanh 

nghiệp do điều kiện vay vốn, yêu cầu hồ sơ và tài sản bảo đảm. Trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế, nhu cầu vốn cho đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao NLCT 

ngày càng lớn, đòi hỏi cơ chế thực thi chính sách tài chính phải linh hoạt hơn, đồng 

thời nâng cao hiệu quả giám sát và đánh giá kết quả hỗ trợ. 

3.2.2. Về chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý  

Về bối cảnh ra đời 

Các chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý cho các DNNVV xuất phát 

từ Luật hỗ trợ DNNVV được ban hành năm 2017. Từ mốc thời gian đó, hệ thống 

chính sách hỗ trợ nhóm DN này đã được cụ thể hoá qua các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn, kế hoạch hành động của các cơ quan chức năng. Tất cả đều hướng đến 

mục tiêu xây dựng hệ thống tư vấn pháp lý, cung cấp thông tin và nâng cao năng lực 

pháp lý cho các DNNVV.  

Về thực trạng nội dung chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý 

Để phổ biến kiến thức pháp luật và thông tin cần thiết cho doanh nghiệp, đặc 

biệt là DNNVV, cần có cơ chế riêng do đặc thù và vai trò quan trọng của khu vực 

này đối với nền kinh tế. Nghị định 66/2008/NĐ-CP đã quy định cụ thể nội dung, hình 

thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai hỗ trợ thông tin, pháp 

lý và tư vấn cho doanh nghiệp. Tiếp đó, Quyết định 585/QĐ-TTg (2010) phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN giai đoạn 2010-2014, định hướng đến 2020, với 

ba nội dung chính: nâng cao chất lượng thông tin pháp lý, hỗ trợ pháp lý trong một 

số hoạt động cụ thể và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện. Để triển khai 
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hiệu quả, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan; đồng thời, Bộ 

Tư pháp và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 157/2010/TT-BTC-BTP hướng 

dẫn quản lý kinh phí, và Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 354/QĐ-BTP (2011) về 

kế hoạch triển khai chương trình. 

Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV 2017 cũng quy định hoạt động hỗ trợ pháp lý 

nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và phát triển kinh doanh, 

thông qua xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho DNNVV. Các bộ, ngành có trách 

nhiệm xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật và tổ chức chương trình tư vấn, 

cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. DNNVV được miễn, giảm chi phí tư vấn khi 

sử dụng dịch vụ trong mạng lưới này, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn phí 

tối đa 3 triệu đồng/năm, doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm lần lượt tối đa 30% và 

10%, với mức trần 5 và 10 triệu đồng/năm. Theo Nghị định 66/2008/NĐ-CP, hoạt 

động hỗ trợ pháp lý áp dụng cho mọi doanh nghiệp nhưng ưu tiên DNNVV do hạn 

chế về nguồn lực và năng lực pháp lý. Nhà nước cũng yêu cầu công khai minh bạch 

thông tin hỗ trợ trên các cổng thông tin chính thức. 

Trong những năm gần đây, khi DNNVV trong nước hội nhập quốc tế ngày càng 

sâu rộng, nhu cầu hỗ trợ pháp lý gia tăng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

55/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 66. Theo đó, chương trình hỗ trợ pháp lý bao 

gồm cung cấp thông tin pháp luật trong và ngoài nước, cảnh báo rủi ro, cập nhật và 

bồi dưỡng kiến thức pháp lý, cũng như giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp. Hoạt 

động hỗ trợ được thiết kế phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp, với nội dung đa 

dạng như hướng dẫn thủ tục thành lập, miễn lệ phí đăng ký và lệ phí môn bài trong 3 

năm đầu. Đối với các vướng mắc pháp lý, cơ quan có thẩm quyền phải phản hồi trong 

vòng 15 ngày làm việc. Những chính sách này giúp DNNVV nâng cao hiểu biết pháp 

luật, chủ động phòng ngừa rủi ro, xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả và đúng 

quy định, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và NLCT trên thị trường. 

Từ năm 2021 tới nay, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản 

quan trọng như Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-

CP về hỗ trợ tư vấn, thông tin, pháp lý cho DNNVV; Quyết định 167/QĐ-TTg (2022) 

về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 

2022-2025. Nghị định 80/2021/NĐ-CP tiếp tục là khung chính sách chủ đạo triển 

khai hỗ trợ doanh nghiệp. Tháng 2/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 

423/QĐ-BCT về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, tập trung vào cung cấp thông 

tin, tư vấn và phổ biến pháp luật, trên cơ sở Luật Hỗ trợ DNNVV 2017 và Nghị định 

55/2019/NĐ-CP. Các chính sách này giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời thông tin 

pháp lý, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội hội nhập. Đồng thời, Nghị 
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quyết 66-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp 

luật, và Quyết định 84/QĐ-TTg (2026) tiếp tục phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp 

lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2026-2030. 

Về thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý 

Công tác triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV về thông tin, tư vấn và pháp lý 

được các bộ, ngành, địa phương thực hiện thông qua việc cập nhật văn bản pháp luật 

trên các cổng thông tin điện tử và xây dựng các nền tảng cung cấp thông tin chuyên 

ngành. Một số cơ quan như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ 

Tài chính đã phát triển cơ sở dữ liệu, trang thông tin pháp luật và chuyên mục dành 

riêng cho DNNVV nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp. 

 

Hình 3.3: Thực trạng chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV 

Nguồn: Khảo sát điều tra 

Kết quả điều tra 308 về thực trạng chính sách hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp 

lý cho DNNVV cho thấy, các dịch vụ hỗ trợ thông tin, tư vấn được duy trì ổn định và 

phù hợp với nhu cầu dài hạn của DN; chi phí tiếp cận dịch vụ tư vấn, pháp lý cũng 

được đánh giá là hợp lý so với giá trị thông tin nhận được; và nội dung tư vấn phù hợp 

với yêu cầu, cam kết và thông lệ quốc tế với số điểm trung bình đạt được trên 3,6/5. 

Bên cạnh đó, theo đánh giá của ông H - lãnh đạo Công ty TNHH Truyền thông Giải trí 

VIETKENT, vẫn có một số doanh nghiệp cho rằng các dịch vụ thông tin, tư vấn và 

pháp lý theo chính sách hỗ trợ khó tiếp cận, và dịch vụ tư vấn, pháp lý chưa thực sự 

thiết thực trong cải thiện hiệu quả quản lý và vận hành doanh nghiệp nên số điểm trung 

bình đạt được của hai tiêu chí này lần lượt là 3,37 và 3,24 trên thang điểm 5.  

Theo ông VH - lãnh đạo Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, các chương 

trình tư vấn, pháp lý do Nhà nước cung cấp mang lại nhiều thông tin hữu ích với chi 
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phí thấp, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật và tuân thủ các quy định thương mại quốc 

tế, giúp DNNVV nâng cao khả năng thích ứng và xây dựng chiến lược kinh doanh 

phù hợp. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương thường xuyên tổ chức hội thảo, 

tọa đàm, tư vấn trực tuyến, chuyên mục hỏi đáp và cập nhật thông tin pháp luật trên 

các cổng thông tin điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Một số cơ quan như Bộ Công 

thương, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã triển khai các chương trình, chuyên mục tư 

vấn, giải đáp vướng mắc pháp lý cho DNNVV. 

Tuy nhiên, theo ông S - lãnh đạo Hội doanh nhân tỉnh Phú Thọ, việc tiếp cận 

các dịch vụ tư vấn vẫn còn hạn chế do thông tin chưa được phổ biến rộng rãi, thủ tục 

đăng ký còn phức tạp và nội dung tư vấn đôi khi còn chung chung, chưa đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ thông tin, 

tư vấn và pháp lý đã đạt kết quả tích cực, nhưng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

các yêu cầu mới từ FTA, cần tiếp tục nâng cao tính tập trung, khả năng tiếp cận và 

chất lượng tư vấn, đặc biệt về tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế cho DNNVV. 

3.2.3. Về chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực  

Về bối cảnh ra đời 

Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO và ký kết nhiều Hiệp 

định Thương mại tự do, môi trường kinh doanh trong nước đã có nhiều thay đổi lớn 

lao. Quá trình hội nhập quốc tế không chỉ mang lại cơ hội lớn cho các DNNVV tiếp 

cận và mở rộng thị trường mà còn đặt ra những đòi hỏi khắt khe về năng lực quản trị, 

chất lượng sản phẩm, công nghệ hiện đại, và trách nhiệm xã hội. Đứng trước yêu cầu 

đó, các DN cần nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng những yêu 

cầu của thị trường. Trong khi phần lớn các DNNVV lại có quy mô nhỏ, hạn chế về 

vốn, năng lực quản trị yếu kém và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực tế, lực 

lượng lao động tại các DN này chưa qua đào tạo bải bản, thiếu kỹ năng mềm, kiến 

thức chuyên môn chiếm phần lớn khiến họ không chỉ bỏ lỡ các cơ hội do quá trình 

hội nhập mang đến mà còn giảm NLCT, khó tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu, dễ dàng 

bị tụt lại phía sau. Xuất phát từ thực trạng trên, Nhà nước đã ban hành một số chính 

sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho nhóm DN này, cả ở cấp độ quản lý lẫn 

người lao động. Nâng cao kiến thức và chất lượng đào tạo cho người lao động về kỹ 

năng và kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản trị, ứng dụng công nghệ, có hiểu biết 

về thị trường là giải pháp cấp thiết để DNNVV có thể tồn tại, thích nghi và phát triển 

trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Các chính sách này dựa trên những quy định cụ thể 

trong Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017, Nghị định 80/2021/NĐ-CP và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan, thể hiện cam kết đồng hành của chính phủ đối với nhóm 

DN này. 
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Về thực trạng nội dung chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

Trước khi Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 được ban hành, Chính phủ 

đã triển khai nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực nói chung và hỗ trợ DNNVV 

nói riêng, tiêu biểu như Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 về Chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 630/QĐ-

TTg về Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị số 18/CT-TTg 

về quy hoạch nhân lực Việt Nam và Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-

BTC hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV. Sau khi Luật Hỗ trợ 

DNNVV 2017 được ban hành, hoạt động này được quy định cụ thể hơn tại Điều 15, 

trong đó Nhà nước hỗ trợ DNNVV tham gia các khóa đào tạo nghề, quản trị doanh 

nghiệp và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. 

Trong giai đoạn 2017-2021, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ đào 

tạo nhân lực cho DNNVV thông qua Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, quy định hỗ trợ 

tối thiểu 50% chi phí đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; Thông tư 

số 05/2019/TT-BKHĐT, hướng dẫn mức hỗ trợ chi phí đào tạo từ 50-100% tùy từng 

chương trình và đối tượng; và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, mở rộng hỗ trợ đào tạo 

trực tiếp, trực tuyến, đào tạo tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến và đào tạo nghề với 

mức miễn, giảm học phí cao hơn. Các địa phương cũng chủ động phối hợp với sở, 

ngành và hiệp hội DNNVV tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng 

lực quản trị và chuyên môn cho doanh nghiệp. 

Từ năm 2022 đến nay, chính sách tiếp tục được cập nhật nhằm đáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế, trong đó Điều 11 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT quy định hỗ trợ 

đào tạo trực tiếp, trực tuyến về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và khởi 

nghiệp sáng tạo trong nước, quốc tế. Năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 

Hiệp hội DNNVV triển khai Dự án đào tạo trực tuyến “Nâng tầm tri thức cho DNNVV 

Việt Nam” nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng của doanh 

nghiệp. Nhìn chung, hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho 

DNNVV ngày càng được hoàn thiện theo hướng đa dạng về hình thức, rõ ràng về 

mức hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nhân lực và khả năng 

hội nhập quốc tế của DNNVV. 

Có thể thấy, các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV 

đã dần dần được cụ thể hoá từ cấp trung ương đến địa phương với những quy định rõ 

ràng về hình thức đào tạo, mức hỗ trợ, đối tượng áp dụng để các DNNVV có thêm cơ 

hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý, từ đó tăng khả năng hội 

nhập quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.  

Về thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
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Căn cứ các chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực cho DNNVV, các địa phương đã triển khai nhiều chương trình nhằm 

nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và thị trường. 

Để thực hiện hiệu quả, các tỉnh, thành phố tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, đồng 

thời chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội DNNVV, Trung tâm hỗ 

trợ DNNVV tổ chức các chương trình phù hợp. Tại các địa phương tập trung nhiều 

DNNVV như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, nhiều hoạt động đào 

tạo đã được triển khai, bao gồm đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, 

nâng cao năng lực giám đốc điều hành và đào tạo nghề cho lao động tại DNNVV, với 

nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách địa phương. 

Trong số các tiêu chí đánh giá thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển nguồn 

nhân lực cho DNNVV, chi phí tham gia hợp lý và chính sách phù hợp với xu thế hội 

nhập được đánh giá cao nhất, với số điểm trung bình lần lượt đạt 3,45 và 3,43 trên 

thang điểm 5. Các tiêu chí còn lại, về tính hiệu quả, khả năng diễn ra thường xuyên, 

đặc biệt tính phù hợp với nhu cầu của DN chưa được đánh giá cao, số điểm trung 

bình đạt được dưới 3,2 / 5 điểm. 

 

Hình 3.4: Thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV 

Nguồn: Khảo sát điều tra 

Theo ông T - lãnh đạo HHDN tỉnh Quảng Ninh, phần lớn các chương trình phát 

triển nguồn nhân lực được Nhà nước hoặc tổ chức quốc tế tài trợ toàn phần, một phần 

nên DNNVV dễ dàng tham gia. Nội dung đào tạo tập trung vào các vấn đề cấp thiết 

trong bối cảnh hội nhập như chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, quản lý chuỗi cung ứng 

toàn cầu,… giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng. Bên cạnh đào tạo trực 

tiếp, các địa phương cũng tích cực triển khai đào tạo trực tuyến thông qua hệ thống 

đào tạo online của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp tỉnh, thành, cho phép 
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nâng cao kỹ năng và 

hiệu suất làm việc 

cho người lao động

Chi phí tham gia 
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DNNVV miễn phí truy cập, học tập linh hoạt và tương tác với giảng viên qua các nền 

tảng như Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom. 

Ngoài ra, các trung tâm giới thiệu việc làm, công ty môi giới việc làm hỗ trợ kết 

nối lao động với DNNVV, đồng thời tư vấn kỹ năng tuyển dụng và đào tạo nhân sự. 

Các Hiệp hội DNNVV cũng liên kết với trường đại học, cơ sở đào tạo nghề để xây 

dựng chương trình phù hợp nhu cầu doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông H - lãnh đạo 

Công ty CP Du lịch và Sự kiện VN Experess Tour, một số chương trình đào tạo chưa 

sát với đặc thù ngành nghề, quy mô doanh nghiệp, còn thiếu tính liên tục nên hiệu 

quả chưa đạt kỳ vọng. 

Nhìn chung, chính sách phát triển nguồn nhân lực được triển khai với sự phối 

hợp giữa cơ quan QLNN, cơ sở đào tạo, hiệp hội doanh nghiệp và DNNVV, nhận 

được đánh giá tích cực từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần tiếp tục nâng cao tính thực 

tiễn của nội dung đào tạo, đặc biệt về chuyển đổi số, quản trị hiện đại và hội nhập 

quốc tế, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cạnh tranh trong môi trường toàn cầu. 

3.2.4. Về chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh  

Về bối cảnh ra đời 

Trong những năm gần đây, môi trường kinh doanh Việt Nam ngày càng tiệm 

cận các tiêu chuẩn quốc tế nhưng mức độ cạnh tranh cũng gia tăng, trong khi DNNVV 

vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các yếu tố đầu vào, đặc biệt là đất đai và mặt 

bằng SXKD. Nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện tài chính, thủ tục để thuê đất tại 

các khu công nghiệp, phải lựa chọn mặt bằng trên thị trường với chi phí cao, gây khó 

khăn cho việc mở rộng quy mô và duy trì hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, việc ưu 

tiên thu hút DN lớn và DN FDI tại một số khu công nghiệp, khu kinh tế khiến 

DNNVV gặp bất lợi trong tiếp cận nguồn lực sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng phát 

triển của khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Trước thực trạng này, việc hoàn thiện 

chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận đất đai, mặt bằng SXKD là yêu cầu cấp thiết 

nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, 

nâng cao NLCT và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế.  

Về thực trạng nội dung chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

Các chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng SXKD nhằm tạo điều kiện để DNNVV 

tiếp cận nguồn lực sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao NLCT. Theo Điều 11 Luật 

Hỗ trợ DNNVV 2017, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân cùng 

cấp quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến 

nông - lâm - thủy sản tập trung cho DNNVV; đồng thời hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn với thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày 

ký hợp đồng thuê. Trước đó, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2016/NQ-
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CP đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 

cứu cơ chế hỗ trợ DNNVV tiếp cận đất sản xuất, công khai quỹ đất chưa sử dụng, 

chưa cho thuê và hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, 

Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 cũng quy định các ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất và thuế sử dụng đất đối với doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ. 

Trong giai đoạn gần đây, nhằm hỗ trợ DNNVV duy trì sản xuất, phục hồi sau 

đại dịch COVID-19 và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, Chính phủ tiếp tục ban 

hành nhiều chính sách giảm chi phí đất đai. Cụ thể, Quyết định số 25/QĐ-CP năm 

2023 quy định giảm tiền thuê đất lên tới 30% cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia 

đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, trong đó có DNNVV. Đồng thời, 

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 17/7/2023 đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 

SXKD, bao gồm hỗ trợ giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp. Theo Quyết định số 

25/2023/QĐ-TTg, DNNVV được hưởng chính sách này khi gửi hồ sơ đề nghị giảm 

tiền thuê đất cùng các giấy tờ liên quan đến cơ quan thuế; Công điện số 08/CĐ-TCT 

của Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế địa phương triển khai giải quyết trong 

thời hạn dưới 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Mới đây, Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt 

phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục bổ sung các giải pháp hỗ trợ DNNVV tiếp cận đất 

đai, mặt bằng SXKD. Theo Điều 7 Nghị quyết, các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp thành lập mới phải dành 5% diện tích cho doanh nghiệp công nghệ cao, 

DNNVV và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuộc khu vực kinh tế tư nhân thuê 

hoặc thuê lại; đồng thời các doanh nghiệp này được hỗ trợ giảm tối thiểu 30% tiền 

thuê lại đất trong 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư. Các chính 

sách trên cho thấy khung hỗ trợ đất đai cho DNNVV đang từng bước được hoàn thiện, 

hướng tới tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và nâng cao khả năng tham gia chuỗi 

giá trị toàn cầu.  

Về thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

Thực hiện chỉ đạo từ các cấp trung ương, nội dung các chính sách hỗ trợ các 

DNNVV tiếp cận đất đai và mặt bằng SXKD đã được các địa phương trên cả nước 

thực hiện tốt. DNNVV đã được tạo nhiều điều kiện thuận lợi về giá cả, lãi suất, điều 

kiện nếu muốn mua hoặc thuê lại đất sử dụng cho mục đích kinh doanh. 

Đối với chính sách tài chính hỗ trợ DNNVV thuê đất nông nghiệp và chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, Nhà nước đã tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động sử 

dụng đất phục vụ SXKD với thời hạn và phương thức thanh toán linh hoạt. Theo Ông 

H - lãnh đạo Viện phát triển DN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), chính sách này giúp DNNVV có quỹ đất ổn định, giảm rủi ro thông qua các 
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hình thức trả tiền thuê theo vụ, năm hoặc toàn bộ thời gian thuê tùy thỏa thuận. Đối 

với chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước xem xét hỗ trợ tài 

chính dựa trên nhu cầu sản xuất, điều kiện từng địa phương và khả năng tập trung đất 

của DNNVV. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực được khuyến 

khích còn có thể tiếp cận các chính sách miễn, giảm, giãn tiền thuê đất hoặc kéo dài 

thời gian thuê với mức giá phù hợp. Điều này đã được thể hiện rõ ràng qua kết quả 

điều tra khảo sát về thực trạng chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng SXKD từ 308 

DNNVV đang hoạt động trên cả nước. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, các chính 

sách này đã giúp DN tiết kiệm chi phí và ổn định sản xuất với 65,91% đồng ý, đạt số 

điểm trung bình 3,93/5 điểm. Bên cạnh đó, chi phí thuê/ mua mặt bằng hỗ trợ được 

53,57% đánh giá là hợp lý với hiệu quả sử dụng thực tế, đạt 3,6/5 điểm. 

 

Hình 3.5: Thực trạng chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

cho DNNVV 

Nguồn: Khảo sát điều tra 

Tuy nhiên, do tính ổn định về mặt bằng SXKD của DNNVV còn thấp, cùng với 

hạn chế về năng lực tài chính, khả năng tiếp cận đất đai của nhóm DN này vẫn gặp 

nhiều khó khăn. Kết quả khảo sát cho thấy gần 33% DN lựa chọn mức đánh giá trung 

lập về tính ổn định, khả năng duy trì chính sách và tiếp cận đất đai/mặt bằng SXKD. 

Theo ông H - lãnh đạo Viện phát triển DN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI), nguyên nhân xuất phát từ việc một số chính sách được xây dựng 

theo từng giai đoạn, bối cảnh cụ thể nên thường xuyên điều chỉnh; đồng thời quá trình 

triển khai giữa các cơ quan còn thiếu đồng bộ, khiến DN gặp trở ngại về thủ tục hành 

chính và thông tin. 

Để khắc phục, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu 

sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản liên quan nhằm tạo thuận lợi hơn cho DNNVV 

tiếp cận đất đai; đồng thời ưu tiên phát triển quỹ đất tại các cụm công nghiệp, khu chế 
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trợ
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sử dụng thực tế

Chính sách được 
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biến nông, thủy, hải sản với giá thuê phù hợp, hạ tầng đồng bộ để hỗ trợ DN mở rộng 

SXKD. Hiện nay, tỷ lệ DNNVV có mặt bằng trong các khu/cụm công nghiệp còn 

thấp do gặp nhiều hạn chế trong cạnh tranh tiếp cận đất đai so với DN lớn. Vì vậy, 

Chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện chính sách về quy 

hoạch, giá thuê đất, hạ tầng và các điều kiện liên quan nhằm nâng cao khả năng tiếp 

cận đất đai của DNNVV. 

Về thực thi chính sách, các chủ thể ban hành gồm Quốc hội, Chính phủ và các 

bộ, ngành; trong khi UBND địa phương, cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan thuế 

và ban quản lý khu công nghiệp là các đơn vị triển khai. Kết quả khảo sát và phỏng 

vấn cho thấy chính sách đã góp phần giảm chi phí, ổn định SXKD cho DN, nhưng 

vẫn tồn tại các rào cản về thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch và sự khác biệt 

trong tổ chức thực hiện giữa các địa phương. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc 

tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi và nâng cao khả năng tiếp cận đất đai là yêu cầu 

quan trọng nhằm giúp DNNVV mở rộng quy mô, nâng cao NLCT và tham gia sâu 

hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

3.2.5. Về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ  

Về bối cảnh ra đời 

Thực tế cho thấy, phần lớn DNNVV Việt Nam vẫn gặp nhiều hạn chế trong phát 

triển KHCN do thiếu nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao và năng lực nghiên 

cứu, đổi mới sáng tạo. Nhiều DN chưa có bộ phận R&D chuyên trách, khó đầu tư các 

công nghệ hiện đại như CRM, ERP, tự động hóa, AI, IoT,… đồng thời còn hạn chế 

trong nhận thức và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến chậm đổi mới công nghệ, 

phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài và giảm NLCT trong nước cũng như quốc tế. 

Trong bối cảnh CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những hạn chế 

này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và sự phát 

triển bền vững của DNNVV. Nhận thức được vai trò chiến lược của KHCN, Chính 

phủ đã chú trọng xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV nhằm nâng 

cao năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, tự 

động hóa và phát triển sản xuất thông minh. Thông qua các chính sách này, DNNVV 

có điều kiện cải thiện năng lực công nghệ, nâng cao NLCT, từng bước chủ động tham 

gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

trong bối cảnh hội nhập. 

Về thực trạng nội dung chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ 
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Do hạn chế về nguồn lực, nhiều DNNVV Việt Nam vẫn sử dụng công nghệ cũ, 

lạc hậu, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và NLCT, trong khi bối cảnh hội nhập quốc 

tế đòi hỏi DN phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN và chuyển đổi số. 

Nhằm hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực công nghệ, Nhà nước cùng các bộ, ngành 

và hiệp hội đã triển khai nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ về ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ, nghiên cứu phát triển và khai thác Quỹ phát triển KHCN. Bộ Khoa 

học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội DNNVV Việt Nam triển khai chương trình 

hỗ trợ DNNVV ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm và thúc đẩy đổi mới công nghệ. 

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 

các DN, trong đó có DNNVV hoạt động trong lĩnh vực KHCN, được hưởng nhiều ưu 

đãi như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp 

trong 9 năm tiếp theo; được hỗ trợ tín dụng đầu tư của Nhà nước, hỗ trợ lãi suất vay, 

khai thác Quỹ phát triển KHCN, sử dụng cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm và hỗ 

trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ. 

Năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 

hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, trong đó hỗ trợ chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, 

trang thiết bị, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, đào tạo nhân lực, phát triển sản phẩm 

mới, xúc tiến thương mại và cung cấp thông tin. Trên cơ sở đó, Thông tư số 

06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP tiếp tục quy 

định các nội dung hỗ trợ DNNVV như đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong và ngoài 

nước, duy trì tài khoản trên sàn thương mại điện tử và tham gia các cuộc thi quốc tế 

về khởi nghiệp sáng tạo. 

Bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung chính sách phát triển KHCN 

thông qua Thông tư 15/2022 về quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Nghị định 

109/2022/NĐ-CP về hoạt động KHCN trong giáo dục đại học, tạo điều kiện cho 

DNNVV hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, xây dựng phòng thí nghiệm và phát triển 

công nghệ. Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tiếp tục khẳng 

định vai trò của KHCN trong nâng cao NLCT của DN. Nhìn chung, hệ thống chính 

sách này đã từng bước tạo nền tảng để DNNVV đổi mới công nghệ, nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc 

biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế 
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tư nhân tiếp tục xác định doanh nghiệp tư nhân, trong đó DNNVV là lực lượng quan 

trọng của nền kinh tế; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ 

trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng 

lực quản trị và khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Đây là định hướng 

quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển KHCN đối với 

DNNVV trong giai đoạn tới. 

Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho các DNNVV đã được 

cụ thể hoá, công khai minh bạch, tập trung vào cơ chế tài chính hỗ trợ nghiên cứu và 

phát triển, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo,… ngày càng tương thích với các yêu cầu 

hội nhập quốc tế, công nghệ số hiện nay. 

Về thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ 

Đảng và Nhà nước xác định KHCN giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

NLCT của DN, đặc biệt là DNNVV, giúp các DN thích ứng với yêu cầu hội nhập 

quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, nhiều chương trình, 

chiến lược hỗ trợ phát triển KHCN đã được triển khai ở cả cấp trung ương và địa 

phương, như chương trình đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao, phát triển thị 

trường KHCN và sản phẩm KHCN. Kết quả khảo sát 308 DNNVV cho thấy các chính 

sách này đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo và phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế, với mức đánh giá trung bình lần 

lượt đạt 3,7 và 3,65/5 điểm. Theo Q - lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp 

công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), các chính sách hỗ trợ KHCN đã tạo điều 

kiện cho DNNVV cải thiện năng suất, chất lượng, khuyến khích đổi mới sáng tạo và 

nâng cao NLCT trong bối cảnh hội nhập. 

 

Hình 3.6: Thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ cho DNNVV 
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Giúp nâng cao năng 

suất, chất lượng và 
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Nguồn: Khảo sát điều tra 

Cùng với các chính sách hỗ trợ, Nhà nước và các bộ, ngành đã thành lập nhiều 

quỹ phục vụ phát triển KHCN như Quỹ phát triển KHCN quốc gia (NAFOSTED), 

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF). Các quỹ này đã góp phần thúc đẩy đổi 

mới công nghệ, bổ sung nguồn vốn cho các dự án nghiên cứu, cải tiến dây chuyền, 

thiết bị sản xuất. Tuy nhiên, hoạt động của các quỹ vẫn gặp khó khăn do nguồn vốn 

chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, chưa đáp ứng đủ vốn điều lệ. Cụ thể, 

NAFOSTED chỉ được cấp bổ sung khoảng 300 tỷ đồng/năm (khoảng 60% vốn điều 

lệ), trong khi NATIF từ mức vốn điều lệ 4,1 tỷ đồng năm 2014 tăng lên hơn 800 tỷ 

đồng năm 2021. Theo GS.TS H - lãnh đạo Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát 

triển, các quỹ này còn gặp vướng mắc trong quá trình giải ngân, ảnh hưởng đến tiến 

độ triển khai các dự án phát triển KHCN của DN. 

Bên cạnh đó, các ngân hàng và tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều chương trình 

hỗ trợ vốn cho DNNVV đổi mới sáng tạo, nhưng khả năng tiếp cận vẫn còn hạn chế 

do cơ chế cho vay truyền thống yêu cầu DN có tài sản đảm bảo hoặc dòng tiền ổn 

định. Theo ông H - lãnh đạo Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, nhiều 

DNNVV, đặc biệt là DN khởi nghiệp sáng tạo mới thành lập, có năng lực tài chính 

hạn chế, hồ sơ tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu và gặp khó khăn với thủ tục vay vốn. 

Kết quả khảo sát cho thấy 32,47% DN đánh giá các chương trình hỗ trợ đổi mới công 

nghệ còn khó tiếp cận, với mức điểm trung bình chỉ đạt 3,2/5 điểm. 

Ngoài hỗ trợ tài chính, Nhà nước còn thúc đẩy phát triển KHCN thông qua chính 

sách mua sắm công đối với các sản phẩm, dịch vụ hình thành từ hoạt động KHCN và 

đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, theo ông VA - lãnh đạo Công ty Nam Thái Sơn kiêm 

lãnh đạo HHDN Tp. HCM, các quy định về mua sắm công còn khá chặt chẽ, chưa 

thực sự phù hợp với đặc điểm của DNNVV, đồng thời một số nội dung về mua sắm 

sản phẩm công nghệ do DN tư nhân phát triển vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. 

Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ DNNVV phát triển KHCN đã được triển khai 

tương đối toàn diện thông qua vai trò của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và 

các cơ quan liên quan. Kết quả khảo sát cho thấy DN đánh giá tích cực về tác động 

của chính sách trong nâng cao năng lực đổi mới công nghệ và NLCT. Tuy nhiên, 

nhiều DNNVV vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận chính sách do hạn chế về thông tin, 

nguồn lực đối ứng và khả năng hấp thụ công nghệ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

và chuyển đổi số, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi, mở rộng khả năng tiếp cận 

và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển 

KHCN cho DNNVV. 

3.2.6. Về chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường  
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Về bối cảnh ra đời 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam tham gia nhiều FTA thế 

hệ mới và các tổ chức quốc tế, khiến các hàng rào thuế quan dần được cắt giảm, trong 

khi các yêu cầu phi thuế quan như tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, quy tắc 

xuất xứ, sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng. Điều này đòi hỏi DN nói chung và DNNVV 

nói riêng phải nâng cao NLCT, chất lượng sản phẩm và khả năng xây dựng thương 

hiệu để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhiều DNNVV Việt Nam vẫn gặp hạn 

chế trong mở rộng thị trường do thiếu năng lực tiếp cận khách hàng quốc tế, chưa đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường, an toàn sản phẩm; chưa xây 

dựng thương hiệu mạnh, ít tham gia xúc tiến thương mại và còn hạn chế trong ứng 

dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số. Vì vậy, yêu cầu xây dựng và thực thi các 

chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường cho các DNNVV trở nên cấp thiết nhằm tăng 

NLCT của các DNNVV trên thị trường quốc tế, giúp các DN tận dụng tối đa những 

cơ hội mà các FTA mang lại, tạo môi trường để các DN này vươn ra thị trường quốc 

tế một cách chủ động và bền vững hơn. 

Về thực trạng nội dung chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường 

Trong những năm gần đây, Việt Nam từng bước trở thành trung tâm sản xuất 

toàn cầu, tạo điều kiện để DN nói chung và DNNVV nói riêng tham gia sâu hơn vào 

chuỗi cung ứng quốc tế. Nhằm hỗ trợ mở rộng thị trường, thúc đẩy xúc tiến thương 

mại và nâng cao NLCT trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Nhà nước đã ban hành nhiều 

chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia thị trường trong nước và quốc tế. 

Cụ thể, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Hỗ trợ 

DNNVV đã đưa ra các chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 

giá trị. Theo đó, DN được hỗ trợ 50% kinh phí (không quá 30 triệu đồng/khóa) khi 

tham gia đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ; được miễn phí tư vấn thúc 

đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; đồng thời được hỗ trợ chi phí 

tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại, tư vấn thương hiệu, tìm kiếm thông 

tin và quảng bá sản phẩm. 

Tiếp đó, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 tiếp tục mở rộng các 

hình thức hỗ trợ như miễn phí tra cứu thông tin về sự kiện kết nối với DN đầu chuỗi, 

tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế; hỗ trợ tối đa 50% chi phí tư vấn, duy trì 

tài khoản trên các sàn thương mại điện tử, thiết kế gian hàng và tham gia các hoạt 

động xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, Quyết định số 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề 

án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương 

mại giai đoạn 2021-2030” nhằm hỗ trợ DN, trong đó có DNNVV, ứng dụng công 

nghệ số, mở rộng thị trường và phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 
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Ngoài ra, Thông tư 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến 

thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến 

thương mại quy định DNNVV được hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ, triển lãm quốc 

tế, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương với đối tác nước ngoài, phát triển và nâng 

cao chất lượng hàng hóa. Đối với thị trường trong nước, Quyết định số 1163/QĐ-TTg 

phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 cũng nhấn mạnh hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi phân phối, xây 

dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đặc sản vùng miền. 

Nhìn chung, hệ thống chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường cho DNNVV ngày 

càng được hoàn thiện, tập trung vào xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, xây dựng 

thương hiệu và kết nối chuỗi giá trị, qua đó giúp DNNVV nâng cao NLCT và tận 

dụng tốt hơn các cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 

68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định chủ 

trương hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, phát 

triển thương hiệu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy 

mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử và nâng cao năng lực hội nhập. Những định 

hướng này tiếp tục tạo cơ sở để hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ mở rộng thị 

trường đối với DNNVV trong thời gian tới. 

Về thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường 

Bên cạnh đó, xác định được nhu cầu tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cũng 

như mở rộng và phát triển thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng cao của các 

DNNVV, các bộ, ban, ngành phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều 

hoạt động thiết thực hỗ trợ các DNNVV tiếp cận với thị trường mới. Mới đây, Vụ thị 

trường châu Âu - châu Mỹ thuộc Bộ Công thương đã phối hợp với UBND thành phố 

Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi sự kiện mang tên “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa 

quốc tế - Vietnam International Sourcing 2023” để hỗ trợ các DN, trong đó có 

DNNVV tham gia sâu và hiệu quả hơn và chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, đáp 

ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay. Chuỗi sự kiện trên 

nhằm thúc đẩy các hoạt động triển khai đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham 

gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 1415/QĐ-TTg. Theo đó, các DNNVV sẽ được tham gia nhiều hoạt 

động xúc tiến thương mại hướng tới các thị trường trọng điểm, thị trường mới nổi có 

nhiều tiềm năng phù hợp với nhu cầu và lợi thế của các doanh nghiệp. Ngoài ra, các 

doanh nghiệp sẽ được tham gia các sản giao dịch thương mại điện tử trong nước và 

quốc tế, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn cho DN nâng cao chất lượng nguồn nhân 
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lực, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế, và tăng khả năng tận dụng hiệu quả các hiệp 

định thương mại tự do để mở rộng thị trường. 

Kết quả điều tra khảo sát thực trạng chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường cho 

DNNVV từ 308 doanh nghiệp cho thấy các chính sách này đang phát huy tốt tác dụng 

của mình, nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của đa số DN. 

 

Hình 3.7: Thực trạng chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường cho DNNVV 

Nguồn: Khảo sát điều tra 

Trong những năm gần đây, ông H - lãnh đạo Công ty CP Du lịch và Sự kiện VN 
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tế quốc tế, chính phủ cùng các bộ, ban, ngành và các địa phương càng nỗ lực triển 

khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiềm năng cho các 

DNNVV để nâng cao năng lực xuất khẩu của các DN trong nước. Theo đó, Cơ chế 

một cửa quốc gia và Cổng thông tin Thương mại Việt Nam đã được xây dựng và đi 

vào hoạt động nhằm giảm bớt gánh nặng về thời gian và chi phí cho các DN. Ngoài 

ra, nhiều chương trình xúc tiến thương mại ở quy mô quốc gia đã thu hút nhiều địa 

phương, tổ chức, hiệp hội tham gia tích cực. Trung bình mỗi năm, ngân sách Nhà 

nước đã chi gần 100 tỷ đồng cho hơn 100 đề án liên quan đến mở rộng, phát triển thị 

trường cho hàng ngàn doanh nghiệp, trong đó hơn 90% là DNNVV. Điều này đã được 

thể hiện rõ ràng qua kết quả điều tra khảo sát 308 DNNVV đang hoạt động trên cả 

nước. Cụ thể, đa số DNNVV được hỏi đánh giá các chính sách này được triển khai 

đúng mục tiêu, đúng đối tượng, mang lại cơ hội phát triển thị trường rõ ràng cho DN, 

phù hợp với yêu cầu mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế, giúp các DNNVV duy 

trì và mở rộng thị trường một cách bền vững, với số điểm trung bình đạt được trên 

3,6/5 điểm. 
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tiêu và đến đúng đối 
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Nhờ thế, các doanh nghiệp này có cơ hội gặp gỡ nhiều khách hàng tiềm năng 

trong nước cũng như các đối tác nước ngoài có trụ sở văn phòng tại Việt Nam. Theo 

số liệu từ Bộ Tài chính, số lượng và giá trị các hợp đồng được ký kết cũng như doanh 

số bán hàng thông qua các hoạt động xúc tiến này đạt trung bình hơn 1 tỷ USD và thu 

về gần 500 tỷ đồng mỗi năm. Các sự kiện xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

mang tầm quốc gia này đã lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước, nhiều tỉnh thành 

đã bố trí khoản ngân sách nhất định để hỗ trợ, tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt 

động xúc tiến thương mại cho các DN nói chung và DNNVV tại địa phương, thậm 

chí có các sự kiện mang tầm quốc tế. 

Nhờ các hoạt động này, các DNNVV trong nước đã tham gia sôi động, mạnh 

mẽ vào mạng lưới tổ chức phân phối hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc, gắn kết sản 

xuất - chế biến với thị trường và người tiêu dùng cả ở thành thị, nông thôn, và miền 

núi. Không những thế, tham gia vào các hoạt động xúc tiến thị trường trong nước và 

quốc tế giúp các DNNVV đa dạng hóa mô hình, phương thức kinh doanh, đặc biệt 

ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động của mình. Các tiêu chuẩn về an toàn, vệ 

sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy,... 

cũng được các DN quan tâm chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 

và thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các 

Hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam ký kết và tham gia 

đã mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường mới cho các DNNVV trong nước. Theo số liệu 

thống kê, tính đến đầu năm 2024, Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác với hơn 60 

nền kinh tế trên toàn cầu, và độ mở thương mại của nước ta hiện nay đã đạt trên 200% 

GDP. Chính vì thế, các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường càng 

cần thiết hơn bao giờ hết, không chỉ đem lại cơ hội kinh doanh mà còn có cơ hội giao 

lưu học hỏi, tiếp thu các kiến thức và công nghệ mới, phương thức quản lý mới để áp 

dụng linh hoạt vào trong hoạt động sản xuất của đơn vị mình. 

Tuy nhiên, vẫn có 28,57% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng chi phí tham 

gia các chương trình hỗ trợ thị trường chưa hợp lý và hiệu quả. Ông C - lãnh đạo 

Công ty TNHH Truyền thông giải trí VIETKENT, cho biết, đối với nhiều DNNVV, 

đặc biệt là các DN siêu nhỏ, chi phí tham gia các chương trình hỗ trợ như hội chợ, 

triển lãm, hay chi phí vận hành các chiến lược marketing có thể vượt quá ngân sách 

của DN. Vì thế, mặc dù các chương trình này có thể mang lại cơ hội lớn, nhưng với 

chi phí bỏ ra ban đầu quá cao nên nhiều DN chưa sẵn sàng tham gia. Ông T - lãnh 

đạo Công ty CP Ao Vua, cho biết thêm, một số DN vẫn còn hoài nghi về lợi ích mà 

họ sẽ nhận được khi tham gia, một số khác đã tham gia nhưng hiệu quả mang lại 
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không tương xứng với kỳ vọng nên họ chưa đánh giá cao tính hiệu quả của các 

chương trình này. 

Có thể thấy, các chính sách và hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng 

thị trường, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của Nhà nước cùng các bộ, ban, ngành 

đã thu hút được hàng trăm DNNVV tham gia, giúp các DN này quảng bá sản phẩm, 

phát triển thị trường một cách hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng 

cao NLCT của DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Bên cạnh đó vẫn 

còn một số hạn chế, nhất là chi phí và điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ 

khiến một số DNNVV chưa tận dụng được đầy đủ lợi ích mà các chương trình này 

mang lại. 

Xét dưới góc độ QLNN, chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường được triển khai 

thông qua sự phối hợp giữa Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI, các 

hiệp hội ngành nghề và chính quyền địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy nhiều 

DNNVV ghi nhận những lợi ích nhất định từ các hoạt động xúc tiến thương mại, kết 

nối cung cầu và hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn sâu 

cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các chương trình hỗ trợ còn chưa cao, 

đặc biệt đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ và ở địa phương ngoài các trung tâm 

kinh tế lớn. Trong bối cảnh thực thi các FTA thế hệ mới và cạnh tranh quốc tế ngày 

càng gia tăng, việc nâng cao chất lượng thông tin thị trường, hỗ trợ kết nối chuỗi giá 

trị và giảm chi phí tiếp cận thị trường trở thành yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao 

hiệu quả của nhóm chính sách này. 

Trong thời gian gần đây, hệ thống chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp tục được hoàn 

thiện theo định hướng phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, 

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư 

nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, đồng thời đề ra nhiều 

chủ trương đổi mới cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực và 

tăng cường NLCT của doanh nghiệp. Đây là những định hướng quan trọng để tiếp 

tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 

đến năm 2030 và các năm tiếp theo. 

3.3. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẾN SỰ 

PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI CẢNH HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ 

3.3.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo của các biến nghiên cứu 

3.3.1.1. Phân tích thành tố khám phá EFA 
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Phân tích thành tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA) được sử dụng 

nhằm mục đích kiểm định tính hội tụ và phân biệt của các biến quan sát liên quan đến 

chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập. Thông qua EFA, các biến có mối 

tương quan chặt chẽ sẽ được nhóm lại thành các thành tố (factor) có ý nghĩa, góp 

phần làm rõ cấu trúc lý thuyết ban đầu và hỗ trợ xây dựng thang đo phù hợp cho các 

phân tích định lượng tiếp theo. Phương pháp xoay Varimax được áp dụng nhằm tối 

đa hóa phương sai giữa các nhân tố, giúp tăng tính phân biệt giữa các nhóm biến và 

nâng cao độ rõ ràng trong cách giải thích kết quả. 

➢ Đối với các biến độc lập là 06 chính sách hỗ trợ DNNVV 

Kết quả phân tích EFA ở Bảng 3.3 cho thấy mô hình có tính thích hợp cao với 

dữ liệu khảo sát. Cụ thể, chỉ số KMO đạt 0,799 cho thấy độ phù hợp tốt để tiến hành 

phân tích nhân tố, và kiểm định Bartlett's Test of Sphericity có giá trị ý nghĩa Sig. = 

0,000, khẳng định các biến quan sát có tương quan với nhau một cách có ý nghĩa 

thống kê. Dựa trên tiêu chí giá trị riêng (Eigenvalue) lớn hơn 1 và tổng phương sai 

được giải thích, sáu thành tố chính đã được trích xuất, với tổng cộng 70,704% phương 

sai được giải thích. Kết quả này phù hợp với sáu nhóm chính sách hỗ trợ và độ thang 

đo tương ứng (gồm: chính sách hỗ trợ tài chính; thông tin, tư vấn và pháp lý; phát 

triển nguồn nhân lực; đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh; phát triển khoa học và 

công nghệ; và hỗ trợ mở rộng thị trường), phản ánh đúng sự đa dạng và phức tạp của 

các chính sách tác động đến DNNVV trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Bảng 3.3: Kết quả phân tích thành tố khám phá EFA với các biến độc lập 

Kiểm định KMO và Bartlett 

Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) về độ thích hợp của mẫu 0,799 

Kiểm định Bartlett về 

tính cầu phương 

Giá trị xấp xỉ Chi-square 7557,317 

df (bậc tự do) 435 

Sig. (mức ý nghĩa) 0,000 

Tổng phương sai được giải thích 

Thành 

tố 

Giá trị Eigen khởi tạo Tổng bình phương tải trọng sau xoay 

Tổng 

%  

Phương sai 

%  

Tích lũy Tổng 

%  

Phương sai 

%  

Tích lũy 

1 7,280 24,267 24,267 3,895 12,982 12,982 

2 4,592 15,305 39,572 3,689 12,297 25,279 

3 2,935 9,783 49,355 3,531 11,769 37,048 

4 2,404 8,014 57,370 3,457 11,524 48,572 

5 2,204 7,348 64,717 3,381 11,270 59,842 

6 1,796 5,986 70,704 3,259 10,862 70,704 

Mã trận thành tố xoay 

 

Thành tố 

1 2 3 4 5 6 
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CSKH1 0,876 
     

CSKH3 0,862 
     

CSKH4 0,862 
     

CSKH5 0,816 
     

CSKH2 0,803 
     

CSNL2 
 

0,846 
    

CSNL3 
 

0,828 
    

CSNL5 
 

0,754 
    

CSNL4 
 

0,735 
    

CSNL1 
 

0,725 
    

CSTV1 
  

0,835 
   

CSTV5 
  

0,829 
   

CSTV4 
  

0,814 
   

CSTV2 
  

0,774 
   

CSTV3 
  

0,734 
   

CSDD3 
   

0,880 
  

CSDD2 
   

0,850 
  

CSDD4 
   

0,779 
  

CSDD1 
   

0,778 
  

CSDD5 
   

0,777 
  

CSTC4 
    

0,822 
 

CSTC5 
    

0,803 
 

CSTC2 
    

0,792 
 

CSTC1 
    

0,779 
 

CSTC3 
    

0,768 
 

CSTT3 
     

0,903 

CSTT5 
     

0,880 

CSTT4 
     

0,841 

CSTT2 
     

0,621 

CSTT1 
     

0,475 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

 

➢ Đối với biến phụ thuộc sự phát triển của DNNVV Việt Nam 

Bảng 3.4: Kết quả phân tích EFA với biến phụ thuộc 

Kiểm định KMO và Bartlett 

Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) về độ thích hợp của mẫu 0,729 

Kiểm định Bartlett về 

tính cầu phương 

Giá trị xấp xỉ Chi-square 307,073 

df (bậc tự do) 6 

Sig. (mức ý nghĩa) 0,000 

Tổng phương sai được giải thích 

Thành tố Giá trị Eigen khởi tạo Tổng bình phương tải trọng sau xoay 
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Tổng 

%  

Phương sai 

%  

Tích lũy Tổng 

%  

Phương sai 

%  

Tích lũy 

1 2.322 58.054 58.054 2.322 58.054 58.054 

2 0.736 18.393 76.448 
   

3 0.561 14.031 90.479 
   

4 0.381 9.521 100.000 
   

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

Đối với biến phụ thuộc, kết quả phân tích EFA ở Bảng 3.4 thu được giá trị KMO 

= 0,729 (> 0,7), cho thấy mức độ thích hợp của dữ liệu để tiến hành phân tích EFA. 

Kiểm định Bartlett’s Test of Sphericity có ý nghĩa với Sig = 0,000 (< 0,05), khẳng 

định rằng các biến quan sát có mối tương quan tuyến tính với nhau. Phân tích thành 

tố chính cho thấy chỉ có một thành tố duy nhất được trích xuất, với giá trị Eigenvalue 

= 2,322 (> 1) và tổng phương sai lũy kế đạt 58,054% (> 50%). Điều này cho thấy 

thành tố này, chính là biến phụ thuộc phát triển doanh nghiệp (PTDN), giải thích 

58,054% tổng thông tin của 4 biến quan sát, đảm bảo mức độ giải thích phù hợp cho 

biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu. 

3.3.1.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Sau khi thực hiện phân tích thành tố khám phá (EFA) nhằm xác định cấu trúc 

nhân tố tiềm ẩn và kiểm tra mức độ hội tụ, phân biệt giữa các biến quan sát, nghiên 

cứu tiếp tục tiến hành phân tích độ tin cậy của bộ thang đo với dữ liệu thực tế, đánh 

giá tính đơn nguyên của từng thang đo, cũng như kiểm tra lại độ tin cậy và giá trị của 

các nhân tố. Phân tích cho phép xác nhận sự hợp lệ về mặt lý thuyết của các khái 

niệm nghiên cứu trước khi tiến hành các bước phân tích tiếp theo. 
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Bảng 3.5: Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha và kiểm 

định KMO 

Biến quan 

sát 

Trung bình 

thang đo 

nếu loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 

biến tổng 

Alpha 

nếu loại biến 

1. Chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV (CSTC): 

Cronbach's Alpha = 0,873; KMO = 0,752 & Sig. = 0,000; Tổng phương sai = 

66,623% 

CSTC1 14,22 12,689 0,658 0,857 

CSTC2 13,69 12,998 0,712 0,844 

CSTC3 13,72 12,943 0,665 0,855 

CSTC4 14,09 12,411 0,774 0,829 

CSTC5 14,18 12,566 0,700 0,846 

2. Chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV (CSTV): 

Cronbach's Alpha = 0,884; KMO = 0,735 & Sig. = 0,000; Tổng phương sai = 

68,534% 

CSTV1 14,37 10,977 0,772 0,847 

CSTV2 14,45 11,180 0,693 0,867 

CSTV3 14,13 12,211 0,648 0,876 

CSTV4 13,98 11,306 0,723 0,859 

CSTV5 14,03 11,159 0,777 0,847 

3. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV (CSNL): 

Cronbach's Alpha = 0,872; KMO = 0,802 & Sig. = 0,000; Tổng phương sai = 

66,363% 

CSNL1 13,21 16,269 0,681 0,849 

CSNL2 12,84 15,650 0,772 0,827 

CSNL3 12,60 15,824 0,722 0,839 

CSNL4 12,93 16,321 0,700 0,845 

CSNL5 12,62 16,654 0,622 0,864 

4. Chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV (CSDD): 

Cronbach's Alpha = 0,884; KMO = 0,709 & Sig. = 0,000; Tổng phương sai = 

68,408% 

CSDD1 14,61 13,366 0,670 0,870 

CSDD2 13,82 13,109 0,755 0,851 

CSDD3 14,15 12,408 0,800 0,839 

CSDD4 14,38 13,162 0,688 0,866 

CSDD5 14,04 13,298 0,690 0,866 

5. Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ cho DNNVV (CSKH): 

Cronbach's Alpha = 0,918; KMO = 0,762 & Sig. = 0,000; Tổng phương sai = 

75,505% 

CSKH1 14,22 15,102 0,824 0,893 

CSKH2 13,71 15,781 0,752 0,908 

CSKH3 14,05 14,890 0,839 0,890 
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CSKH4 13,93 15,878 0,800 0,898 

CSKH5 13,77 15,937 0,736 0,911 

6. Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường cho DNNVV (CSTT): 

Cronbach's Alpha = 0,882; KMO = 0,794 & Sig. = 0,000; Tổng phương sai = 

68,421% 

CSTT1 14,10 17,176 0,521 0,897 

CSTT2 14,06 15,462 0,649 0,872 

CSTT3 14,50 13,945 0,853 0,822 

CSTT4 14,17 14,147 0,776 0,841 

CSTT5 14,10 14,873 0,794 0,839 

7. Phát triển của DNNVV (PTDN): 

Cronbach's Alpha = 0,755; KMO = 0,729 & Sig. = 0,000; Tổng phương sai = 

58,054% 

PTDN1 10,18 8,518 0,568 0,688 

PTDN2 9,77 8,222 0,635 0,651 

PTDN3 10,25 8,818 0,457 0,751 

PTDN4 10,20 8,509 0,553 0,696 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của các thang đo cho thấy tất cả các nhóm biến 

nghiên cứu đều đạt giá trị Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,7, cụ thể dao động từ 0,755 

đến 0,918. Điều này khẳng định rằng các thang đo đều đạt mức độ tin cậy tốt, đảm 

bảo tính nhất quán nội tại giữa các biến quan sát trong cùng một thang đo. Đồng thời, 

kiểm định KMO và Bartlett’s Test of Sphericity đối với từng nhóm biến cũng cho kết 

quả phù hợp: hệ số KMO đều lớn hơn 0,7 và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê 

ở ngưỡng tin cậy 95% (Sig. = 0,000), cho thấy dữ liệu đủ điều kiện để tiến hành phân 

tích thành tố khám phá, đồng thời xác nhận sự phù hợp trong cấu trúc mối quan hệ 

giữa các biến. 

Bên cạnh đó, giá trị tổng phương sai trích xuất của thành tố thứ nhất trong mỗi 

nhóm biến đều lớn hơn 50%, với mức dao động từ 58,054% đến 75,505%. Điều này 

chứng tỏ mỗi nhân tố đã giải thích được trên 50% thông tin của các biến quan sát 

tạo nên nó, đảm bảo được mức độ đại diện lý thuyết cho từng khái niệm nghiên cứu. 

Từ những kết quả này, có thể khẳng định rằng các thang đo sử dụng trong nghiên 

cứu đều đạt độ tin cậy cao và hoàn toàn phù hợp để đưa vào các phân tích định 

lượng tiếp theo. 

3.3.1.3. Phân tích tương quan 

Kết quả phân tích ma trận tương quan Pearson trong Bảng 3.6 giữa các biến 

nghiên cứu được trình bày trong Bảng 3.6 cho thấy rằng tất cả các hệ số tương quan 

giữa các biến độc lập đều có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 0,7. Cụ thể, hệ số tương quan 



 

 

106 

giữa CSTC và CSTV đạt 0,252**, giữa CSTV và CSNL là 0,325**, giữa CSTV và 

CSTT là 0,308**, và giữa CSNL và CSTT là 0,473**, trong đó các mối quan hệ có 

ý nghĩa thống kê ở mức 1% hoặc 5%. Ngoài ra, các hệ số tương quan còn lại như giữa 

CSTC và CSKH (0,367**), CSTT và CSDD (0,300**), hay CSNL và CSDD 

(0,215**) cũng đều ở mức thấp đến trung bình. Đáng chú ý, một số cặp biến như 

TDN với các biến còn lại, hoặc QMLD với các biến khác, có hệ số tương quan rất 

thấp, thậm chí gần bằng không, cho thấy mối quan hệ gần như không đáng kể giữa 

các biến này. Toàn bộ các giá trị hệ số đều không vượt ngưỡng 0,7 - mức cảnh báo 

thường được sử dụng để phát hiện đa cộng tuyến trong các nghiên cứu định lượng. 

Bảng 3.6: Ma trận tương quan hệ số Pearson giữa các biến nghiên cứu 

 CSTC CSTV CSNL CSDD CSKH CSTT TDN QMLD 

CSTC 1 
       

CSTV 0,252** 1 
      

CSNL 0,077 0,325** 1 
     

CSDD -0,048 0,135* 0,215** 1 
    

CSKH 0,367** 0,260** 0,088 0,033 1 
   

CSTT 0,114* 0,308** 0,473** 0,300** 0,219** 1 
  

TDN 0,077 0,034 -0,053 -0,072 0,151** 0,012 1 
 

QMLD 0,043 -0,021 -0,015 0,015 0,020 0,016 -0,057 1 

Ghi chú: * mức ý nghĩa thống kê p = 0,05; 

** mức ý nghĩa thống kê p = 0,01. 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

Từ các kết quả trên, có thể khẳng định rằng giữa các biến độc lập trong mô 

hình không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến. Điều này đảm bảo tính độc lập tương 

đối giữa các biến và tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện phân tích hồi quy tiếp 

theo, giúp tăng độ tin cậy và tính chính xác của các ước lượng trong mô hình 

nghiên cứu. 

3.3.2. Kiểm định hồi quy bội mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Kết quả kiểm định hồi quy ở Bảng dưới cho thấy mô hình có độ phù hợp tốt với 

dữ liệu khảo sát, thể hiện qua giá trị R bình phương hiệu chỉnh đạt 0,496, tức khoảng 

49,6% sự biến thiên trong biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong 

mô hình. Giá trị F = 38,816 với p-value (Sig.) = 0,000 cho thấy mô hình hồi quy tổng 

thể có ý nghĩa thống kê cao, tức các biến độc lập được đưa vào mô hình góp phần 

giải thích có ý nghĩa cho biến phụ thuộc. Hệ số Durbin-Watson đạt 2,256, xấp xỉ giá 

trị lý tưởng 2, cho thấy không có hiện tượng tự tương quan trong phần dư của mô 

hình. Đồng thời, tất cả các chỉ số VIF đều dưới ngưỡng 2, cho thấy không tồn tại hiện 
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tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập, đảm bảo độ tin cậy của các 

ước lượng trong mô hình. 

Bảng 3.7: Kết quả phân tích hồi quy bội tác động của chính sách hỗ trợ đến sự 

phát triển của DNNVV Việt Nam 

Biến Hệ số chưa 

chuẩn hóa 

Độ lệch 

chuẩn 

t Sig. VIF 

Hệ số 0,135 0,149 0,903 0,367  

CSTC 0,143** 0,044 3,212 0,001 1,205 

CSTV 0,078 0,045 1,712 0,088 1,255 

CSNL 0,360*** 0,047 7,600 0,000 1,370 

CSDD 0,119** 0,043 2,774 0,006 1,125 

CSKH 0,153** 0,045 3,377 0,001 1,249 

CSTT 0,275*** 0,049 5,648 0,000 1,447 

TDN -0,046 0,034 -1,360 0,175 1,038 

QMLD 0,001 0,062 0,023 0,982 1,008 

R = 0,714; R2 = 0,509; R2 hiệu chỉnh = 0,496; Sai số chuẩn = 

0,710; Hệ số Durbin-Watson = 2,256; F = 38,816 & Sig. = 0,000 

Ghi chú: * mức ý nghĩa thống kê p < 0,05; 

** mức ý nghĩa thống kê p < 0,01; 

*** mức ý nghĩa thống kê p < 0,001 

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS 

Phương trình hồi quy bội được xác lập cụ thể như sau: 

PTDN =  0,135 + 0,143*CSTC + 0,078*CSTV + 0,360*CSNL + 

0,119*CSDD + 0,153*CSKH + 0,275*CSTT - 0,046*TDN + 0,001*QMLD 

Từ kết quả hồi quy tìm ra, các giả thuyết nghiên cứu về tác động của các chính 

sách hỗ trợ đến hiệu quả DNNVV được kiểm định như sau: 

Tác động của chính sách hỗ trợ tài chính (CSTC): Kết quả hồi quy cho thấy 

biến CSTC có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê cao đến sự phát triển của các 

DNNVV Việt Nam ở ngưỡng tin cậy 95%, với hệ số hồi quy β = 0,143 và Sig. = 

0,001 < 0,05. Giả thuyết H1 được ủng hộ, khẳng định rằng các hỗ trợ tài chính như 

ưu đãi tín dụng, bảo lãnh vay vốn hoặc trợ giá lãi suất có tác động thực chất đến khả 

năng nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của DNNVV. Khả năng tiếp cận vốn 

tốt giúp doanh nghiệp tăng khả năng đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao NLCT trên 

thị trường. Điều này cũng tương đồng với các nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng 

tiếp cận vốn của DNNVV tại Việt Nam đang là một trong những rào cản lớn nhất đối 

với tăng trưởng và nâng cao NLCT. Theo World Bank (2022), 70% DNNVV Việt 

Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng chính thức, dẫn đến sự phụ thuộc vào 

vốn tự có hoặc tín dụng phi chính thức. Cũng theo nghiên cứu của VCCI (2023), 

DNNVV có khả năng tiếp cận tín dụng thường có xu hướng mở rộng quy mô nhanh 

hơn, nhờ khả năng mở rộng sản xuất, tăng trưởng lao động và gia nhập thị trường 
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xuất khẩu. Báo cáo của OECD (2021) cũng nhấn mạnh rằng các DNNVV Việt Nam 

có hạn chế chính là tài chính khi tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu.Nghiên cứu 

của ADB (2020) cũng nêu bật khả năng tiếp cận tài chính của DNNVV tại Việt Nam 

sẽ giúp DN hưởng lợi khi đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất 

lượng sản phẩm từ đó dễ dàng đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng 

suất lao động và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu trong bối 

cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng.  

Tác động của chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý: Biến CSTV có hệ 

số β = 0,078 với Sig. = 0,088 > 0,05, cho thấy chưa đạt mức tin cậy 95% cần thiết, 

mặc dù có dấu hiệu tác động tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp. Như vậy, 

giả thuyết H2 không được ủng hộ. Kết quả này gợi ý rằng các chính sách hỗ trợ về 

cung cấp thông tin, tư vấn quản trị hay hỗ trợ pháp lý có tiềm năng cải thiện hiệu quả 

doanh nghiệp, song có thể đang gặp hạn chế trong cách thức triển khai hoặc mức độ 

tiếp cận của doanh nghiệp còn thấp. Do đó, cần tăng cường hiệu quả thực thi và khả 

năng tiếp cận nhóm chính sách này. Theo Báo cáo hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023), các chương trình hỗ trợ DNNVV về thông tin, tư vấn 

và pháp lý đã được ban hành ở cả cấp trung ương và địa phương vẫn tồn tại khoảng 

cách đáng kể giữa chính sách trên giấy và khả năng triển khai thực tế, nhiều chương 

trình chưa đạt được phạm vi bao phủ rộng do hạn chế về nguồn lực và cơ chế phối 

hợp. Bên cạnh đó, khảo sát từ VCCI (2022) cũng ghi nhận một bộ phận lớn DNNVV 

chưa từng tiếp cận hoặc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chính thức từ Nhà nước. Nghiên 

cứ của WB (2020) và OECD (2021), nhấn mạnh khả năng tiếp cận chính sách 

DNNVV Việt Nam còn thấp do DN thiếu thông tin về các chương trình hỗ trợ hiện 

có, thủ tục hành chính còn phức tạp, điều kiện tiếp cận còn chưa phù hợp với đặc 

điểm nội tại của DNNVV, nội dung chính sách còn chưa sát và phù hợp với bối cảnh 

hiện tại của DN, thiếu nhân sự, chuyên gia chất lượng cao để triển khai. Tuy nhiên, 

Báo cáo VCCI (2022) cũng nhấn mạnh dư địa tác động của chính sách này giúp DN 

giảm chi phí tìm kiếm thông tin, nâng cao khả năng ra quyết định và tăng mức độ 

tham gia thị trường quốc tế. Ngoài ra, tác động chính sách cũng giúp DNNVV giảm 

rủi ro pháp lý và tranh chấp, tăng mức độ tuân thủ quy định và nâng cao niềm tin khi 

tham gia hội nhập quốc tế.  

Tác động của chính sách phát triển nguồn nhân lực: Biến CSNL có hệ số hồi 

quy cao nhất trong mô hình (β = 0,360; Sig. = 0,000 < 0,05), khẳng định vai trò quan 

trọng hàng đầu của các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với sự 

phát triển của DNNVV. Như vậy giử thuyết H3 được ủng hộ ở ngưỡng tin cậy 95%. 

Các chương trình đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng chuyên môn 

không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn cải thiện khả năng thích ứng và 

đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Phát hiện này cho thấy đầu tư vào nguồn nhân 

lực chính là nền tảng bền vững để nâng cao sự phát triển của DNNVV Việt Nam. Các 
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nghiên cứu gần đây đều ghi nhận đào tạo nguồn nhân lực có tác động tích cực đến 

năng suất lao động của DNNVV. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Thảo, Phan 

Thanh Tâm và Hoàng Thị Thành Chung (2024) cũng nhấn mạnh tác động của phát triển 

nguồn nhân lực có kỹ năng cao sẽ giúp DNNVV thích ứng với tiêu chuẩn quốc tế, 

tiếp cận được công nghệ mới, tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu, giảm chi phí 

vận hành chính là yếu tố quyết định sự tồn tại và tăng trưởng bền vững trong môi 

trường cạnh tranh toàn cầu.  

Tác động của chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh: Với hệ 

số β = 0,119 và Sig. = 0,006 < 0,05, CSDD có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống 

kê đến sự phát triển của DNNVV ở ngưỡng tin cậy 95%. Kết quả này ủng hộ giả 

thuyết H4, phản ánh rằng việc tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất, hạ tầng 

kỹ thuật, chi phí thuê đất hoặc ưu đãi về địa điểm kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm chi phí cố định, ổn định vận hành và tập trung nguồn lực cho hoạt động cốt 

lõi. Đây là chính sách đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và 

khả năng tài chính hạn chế. Điều này cũng được khẳng định thông qua các nghiên 

cứu gần đây, Luật Đất đai (2024) đã giúp DN linh hoạt hơn trong hình thức trả tiền 

thuê đất hàng năm. Theo Trần Toàn Thắng (2025), việc không phải nộp  một khoản 

tiền thuế đất khổng lồ ngay từ giai đoạn đầu tư giúp DNNVV tiết kiệm chi phí, giảm 

thiểu rui ro trong chu kỳ kinh doanh 3 năm đầu của DN. Nghiên cứu của CIEM (2025) 

cũng chỉ ra rằng, việc tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất kinh doanh như 

quy hoạch quỹ đất dành riêng cho DNNVV tại các cụm công nghiệp đã giúp DNNVV 

tiết kiệm được trung bình 15% - 20% chi phí cố định liên quan đến đầu tư hệ thống 

phụ trợ như trạm biến áp, hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy. Thay vì 

các DNNVV phải đầu tư  riêng lẻ, các chi phí này được phân bổ cho toàn bộ cộng 

đồng doanh nghiệp trong khu vực, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trên mỗi mét 

vuông mặt bằng sản xuất.  

Tác động của chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ: Biến CSKH có 

hệ số β = 0,153 với Sig. = 0,001 < 0,05, khẳng định giả thuyết H5, chỉ ra rằng tầm 

quan trọng của việc hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ trong doanh 

nghiệp. Những hỗ trợ này không chỉ giúp cải tiến quy trình sản xuất mà còn tạo ra 

các sản phẩm/dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao. Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo là 

động lực chủ đạo của tăng trưởng kinh tế, kết quả này củng cố vai trò trung tâm của 

KHCN trong nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của DNNVV. Kết quả 

này khá tương đồng với nhiều nghiên cứu. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công 

nghệ (2024), chính sách hỗ trợ phát triển KHCN đã giúp DNNVV rút ngắn thời gian 

làm chủ công nghệ từ 2 - 3 năm xuống còn 6 đến 8 tháng, giúp DNNVV có lợi thế 

hơn khi tham gia vào chuỗi gia trị toàn cầu. Nghiên cứu của Lê Mai Lan (2025) cũng 
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lập luận rằng các chương trình hỗ trợ 50% chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi 

số theo Nghị định số 80/2021/NĐ - CP ngày 26/8/2021, quy đinh chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV, đã giúp DNNVV tiếp cận được 

các công nghệ hiện đại mà trước đây vốn là đặc quyền của các DN lớn. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, chính sách đã giúp DNNVV giảm trung bình 25% chi phí quản 

lý cố định, nâng cao NLCT, tăng khả năng thích ứng với quá trình hội nhập. Theo 

Nguyễn Quân (2025), việc thực thi ưu đãi thuế cho hoạt động nghiên cứu và phát 

triển như trích lập quỹ phát triển KHCN lên tới 10% thu nhập tính thuế giúp giảm bớt 

rủi ro tài chính cho các dự án thử nghiệm, tạo điều kiện cho DNNVV chuyển dịch từ 

mô hình gia công giá trị thấp sang sản xuất dựa trên sở hữu trị tuệ, từ đó tạo ra lợi thế 

cạnh tranh bền vững. 

Tác động của chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường: Biến CSTT có hệ số β = 

0,275 và Sig. = 0,000 < 0,05, cho thấy đây là một trong những chính sách có tác động 

mạnh và rõ rệt đến sự phát triển của DNNVV. Như vậy, giả thuyết H6 được ủng hộ: 

Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, tham gia hội chợ, kết nối chuỗi 

cung ứng và xúc tiến thương mại quốc tế giúp tăng doanh thu, giảm rủi ro và đa dạng 

hóa đầu ra cho sản phẩm. Kết quả này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hội nhập 

sâu rộng, khi các DNNVV thường gặp nhiều hạn chế trong việc tự mở rộng thị trường. 

Nghiên cứu của Nguyễn Bình Minh (2025) xác nhận rằng chính sách hỗ trợ mở rộng 

thị trường theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về chương trình hợp tác giữa Bộ Công thương và các sàn Thương mại Điện tử lớn 

(Amazon, Alibaba) đã giúp giảm chi phí thâm nhập thị trường lên tới 40% cho 

DNNVV. Thay vì phải thiết lập hệ thống phân phối vật lý tốn kém, DNNVV có thể 

trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu, giúp tối ưu hóa chi phí và tăng tốc độ 

xoay vòng vốn. Nghiên cứu Phạm Thị Hồng Hạnh (2025) nêu rõ việc thực thi các gói 

hỗ trợ tư vấn chứng chỉ quốc tế như chứng chỉ xanh, chứng chỉ Carbon đã giúp 

DNNVV vượt qua các hàng rào kỹ thuật tại các thị trường như Liên minh Châu Âu 

và Hoa Kỳ. Điều này đã giúp DNNVV có định hướng sản xuất tốt hơn, mở rộng thị 

trường tiêu thụ, tăng doanh thu và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.  

Tác động của các biến kiểm soát: Hai biến kiểm soát trong mô hình là tuổi doanh 

nghiệp (TDN) và quy mô lao động (QMLĐ) đều không có ý nghĩa thống kê, với p = 

0,175 và 0,982 tương ứng. Điều này cho thấy trong mẫu khảo sát, sự phát triển của 

doanh nghiệp không phụ thuộc rõ ràng vào thời gian hoạt động hay số lượng lao động. 

Kết quả này cho thấy các chính sách hỗ trợ cụ thể mới là yếu tố có ý nghĩa hơn trong 

việc thúc đẩy phát triển, hơn là các đặc điểm nội tại của doanh nghiệp. 
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3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG NỘI DUNG VÀ TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT 

NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI GIAN QUA 

3.4.1. Thành công và nguyên nhân 

Thứ nhất, các chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng là các chính sách 

được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu nhất. Theo đó, Ngân hàng Nhà 

nước phối hợp và chỉ đạo các ngân hàng thương mại cải thiện các thủ tục hành chính 

theo hướng đơn giản hoá, hiện đại hóa, nhất là các thủ tục liên quan đến vay vốn, 

thanh toán nợ. Kết quả là, chỉ số tiếp cận tín dụng của nước ta đã tăng 5 điểm và 7 

bậc vào năm 2020, theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 do nhóm Ngân hàng 

thế giới công bố, đứng thứ 2 trong các nước ASEAN và thứ 25/190 nền kinh tế. Kết 

quả này đạt được là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ từ cấp trung ương đến địa phương, 

đặc biệt là giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tài chính đã triển khai tốt công 

tác hỗ trợ DNNVV thông qua giảm lãi vay, các gói vay ưu đãi, giảm bớt thủ tục hành 

chính,… giúp nhóm DN này tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn.  

Trong đó, sự tham gia của các tổ chức tín dụng đã tạo thêm lựa chọn cho 

DNNVV trong tiếp cận vốn vay phù hợp với điều kiện và năng lực tài chính. Các quỹ 

hỗ trợ, trong đó có Quỹ bảo lãnh tín dụng và Quỹ Phát triển DNNVV, cũng góp phần 

đa dạng hóa kênh hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động phổ biến 

thông tin và hướng dẫn tiếp cận chính sách tại các địa phương góp phần giúp doanh 

nghiệp nắm bắt các chương trình hỗ trợ. 

Thứ hai, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin, tư vấn và pháp lý cho 

các DNNVV được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể kể đến như trang 

tin điện tử, tạp chí, ấn phẩm, các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm,... Đặc biệt, 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thiết kế các gói hỗ trợ 

về thông tin, tư vấn và pháp lý cho các DNNVV liên quan đến các vấn đề như phòng 

vệ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế,... Hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước cũng 

đã có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực hỗ trợ cho các DNNVV trên địa bàn 

tiếp cận các thông tin về pháp lý để đảm bảo các hoạt động kinh doanh thuộc phạm 

vi trong nước và cả quốc tế diễn ra theo đúng luật định. Chẳng hạn, tại tỉnh Hà Nam, 

trong giai đoạn từ 2019 đến 2023, đã có 32 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật được 

tổ chức, thu hút 3000 học viên tham gia; 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho 

khoảng 400 học viên; và 13 hội nghị, lớp tập huấn thu hút 500 doanh nghiệp tham 

gia. Các hoạt động tương tự cũng được các địa phương khác trên cả nước tổ chức, 

giúp các DNNVV trên địa bàn nắm vững các vấn đề pháp luật cơ bản liên quan đến 

hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

Đặc biệt, trong giai đoạn 2024-2025, cùng với việc triển khai các FTA thế hệ 

mới và các chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, các 

hoạt động cung cấp thông tin thị trường, phổ biến pháp luật, tư vấn về chuyển đổi số, 
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chuyển đổi xanh, phòng vệ thương mại và tiêu chuẩn quốc tế tiếp tục được các bộ, 

ngành và VCCI tăng cường triển khai, góp phần nâng cao năng lực thích ứng của 

DNNVV trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. 

Kết quả này đạt được là nhờ trình độ và năng lực quản lý của bộ máy Nhà nước 

và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến thông tin, tư vấn và pháp lý là những vấn đề quan trọng, 

cần thiết nên nhận được sự đồng thuận, tích cực tham gia từ các DNNVV. Nhờ thế, 

các kiến thức, thông tin được truyền tải rộng rãi một cách chính thống, hiệu quả, giúp 

các DN có thêm hiểu biết pháp luật để hoạt động SXKD, hợp tác với các đối tác trong 

và ngoài nước tránh được nhiều rủi ro pháp lý. Bên cạnh đó, các thông tin, tư vấn và 

pháp lý cho các DNNVV cũng được liên tục cập nhật, bổ sung, chọn lọc và đăng tải 

trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng để các DN có nguồn thông tin chính 

thống, đáng tin cậy để khai thác và tận dụng. Nhìn chung, các hoạt động cung cấp 

thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức của DNNVV về 

quy định pháp luật, thị trường và yêu cầu hội nhập. Việc triển khai qua nhiều kênh 

giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận thông tin chính thống. 

Thứ ba, để hỗ trợ các DNNVV phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được những 

yêu cầu mới về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong thời kỳ Việt Nam đang hội 

nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) đã huy động sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong nước và 

quốc tế, bao gồm BIDV, USAID, Oxfarm,... để tổ chức thực hiện các hoạt động như 

đào tạo, huấn luyện cho các doanh nhân, đội ngũ nhân sự của DNNVV các kỹ năng 

cần thiết, đặc biệt là kỹ năng số, kỹ năng quản trị kinh doanh để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc và thị trường. Ngoài ra, từ năm 2024 đến 

năm 2025, các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp, đổi mới 

sáng tạo, kinh doanh trên nền tảng số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

tiếp tục được mở rộng theo định hướng của Chính phủ và Nghị quyết số 68-NQ/TW, 

góp phần nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh của DNNVV trong bối 

cảnh mới. 

Các chương trình đào tạo đã tạo cơ hội để DNNVV nâng cao kiến thức, kỹ năng 

quản trị, kỹ năng số và khả năng thích ứng với yêu cầu hội nhập. Việc khảo sát nhu 

cầu doanh nghiệp và hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo góp phần tăng khả 

năng tham gia của doanh nghiệp. Dù vậy, kết quả đào tạo cần được xem xét không 

chỉ qua số lượng chương trình và người tham gia mà còn qua mức độ phù hợp của 

nội dung, khả năng áp dụng kiến thức vào hoạt động SXKD và tác động đối với năng 

lực của doanh nghiệp. 

Thứ tư, trong giai đoạn 2023 - 2025, chính sách giảm tiền thuê đất của Chính phủ 

đã có nhiều tác động tích cực đến các DNNVV, thể hiện Chính phủ luôn đồng hành, 

chia sẻ khó khăn với các DN nói chung và các DNNVV nói riêng. Giảm 30% tiền thuê 
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đất trong năm 2023 giúp DNNVV giảm bớt được gánh nặng tài chính để tập trung vào 

các giá trị kinh doanh cốt lõi, sớm phục hồi SXKD, góp phần tăng trưởng kinh tế quốc 

gia. Nghị quyết số 68-NQ/TW tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ 

tầng sản xuất và phát triển các khu, cụm công nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo cơ sở để tiếp tục 

hoàn thiện chính sách hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất trong thời gian tới. Theo số 

liệu từ Tổng cục Thuế, trong vòng 4 năm, từ 2020 đến tháng 5.2023, Chính phủ đã 

giảm hơn 8.000 tỷ đồng tiền thuê đất, thuê mặt nước. Riêng trong năm 2023, Bộ Tài 

chính ước tính số tiền thuê đất đã giảm cho doanh nghiệp theo nội dung các chính sách 

đã đạt khoảng 3.500 tỷ đồng.  

Các biện pháp giảm tiền thuê đất và hỗ trợ tiếp cận thông tin về mặt bằng SXKD 

đã góp phần giảm một phần chi phí cho doanh nghiệp. Định hướng ưu tiên quỹ đất, hạ 

tầng sản xuất dành cho DNNVV tại Nghị quyết 68-NQ/TW cũng đặt ra cơ sở để tiếp 

tục hoàn thiện chính sách trong thời gian tới. Tuy nhiên, tác động thực tế cần được 

đánh giá thêm trên phương diện khả năng tiếp cận mặt bằng, mức độ thụ hưởng giữa 

các nhóm doanh nghiệp và tính ổn định của địa điểm SXKD. 

Thứ năm, các quỹ được thành lập để hỗ trợ phát triển KHCN cho các DNNVV 

tuy được thành lập cách đây chưa lâu nhưng đã mang lại nhiều kết quả khả quan trong 

quá trình hoạt động. Chẳng hạn, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) đã nhận 

trên 1000 ý tưởng đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ đến từ các DN; tổng 

vốn huy động từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn lực khác lên đến gần 800 

tỷ đồng cho các dự án đổi mới sáng tạo KHCN đang triển khai. Không những thế, số 

lượng các giải pháp, công nghệ, dây chuyền hiện đại được phát triển và hoàn thiện 

thông qua quỹ này đã lên đến con số 50 và hiện nay chúng đang được ứng dụng thực 

tế tại các DNNVV và đã đạt được hiệu quả kinh tế cao khi vừa tiết kiệm được nguồn 

nhân lực và vật lực, mà vẫn đảm bảo, thậm chí nâng cao hiệu suất và chất lượng công 

việc (NATIF, 2022).  

Ngoài ra, Quỹ phát triển DNNVV cũng tập trung hỗ trợ về mặt tài chính cho 

hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển KHCN tại cũng đã hợp tác với sáu ngân 

hàng thương mại để triển khai chương trình cho vay tại các tỉnh thành trên cả nước. 

Nhờ thế, các DNNVV đã tiếp cận được nguồn vốn vay với mức lãi suất ưu đãi là 

2,16%/ năm đối với khoản vay ngắn hạn và 4,0%/năm đối với khoản vay trung và dài 

hạn (Lê Vân, 2021). Quá trình triển khai các nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV 

phát triển KHCN cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đặc biệt, tại các thành 

phố lớn nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và cũng có cơ sở hạ tầng tốt hơn, các chính 

sách này đã giúp các doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả KHCN vào thực trạng hoạt 

động SXKD của doanh nghiệp. Chẳng hạn, chương trình đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 200 sáng kiến, dự án khởi nghiệp 

sáng tạo tại các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp. 
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Trong giai đoạn 2024-2025, Nhà nước tiếp tục thúc đẩy các chương trình hỗ trợ 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển giao công nghệ cho DNNVV thông qua 

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), Quỹ Phát triển DNNVV và Chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đồng thời Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để 

nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 

của khu vực kinh tế tư nhân. 

Các chương trình hỗ trợ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã mở thêm 

cơ hội cho DNNVV tiếp cận nguồn lực phục vụ đổi mới công nghệ và nâng cao 

NLCT. Các định hướng được xác lập trong giai đoạn 2024–2025 tiếp tục nhấn mạnh 

vai trò của KHCN và đổi mới sáng tạo đối với phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, số 

lượng đề xuất, dự án hoặc chương trình được triển khai chưa đủ để phản ánh đầy đủ 

hiệu quả chính sách; cần xem xét thêm mức độ tiếp cận của DNNVV, khả năng ứng 

dụng kết quả và tác động thực tế đối với năng suất, chi phí và chất lượng sản phẩm. 

Thứ sáu, trong những năm gần đây, các chính sách hỗ trợ DNNVV mở rộng thị 

trường đã phát huy tốt tác dụng của mình khi được triển khai đúng mục tiêu, đúng 

đối tượng, phù hợp với nhu cầu của DN và yêu cầu của bối cảnh hội nhập. Thực tế 

cho thấy các chính sách này đã và đang nhận được sự hưởng ứng, đồng tình từ đa số 

DN khi mang lại cho họ nhiều cơ hội phát triển thị trường một cách bền vững trong 

bối cảnh hội nhập. Kết quả này có được trước hết là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ chính 

phủ, Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương đã triển khai đa dạng các giải 

pháp giúp các DNNVV kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu. Vì thế, dù chịu ảnh 

hưởng không nhỏ từ Đại dịch Covid nhưng trong năm 2022, tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt 732,5 tỷ USD, trong đó hoạt động xuất khẩu đạt 

gần 372 tỷ USD, và nhập khẩu đạt khoảng 360 tỷ USD. Rất nhiều hoạt động xúc tiến 

thương mại đã được tổ chức với quy mô lớn để đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu cho các 

DNNVV, như Hội chợ thương mại quốc tế (Vietnam Expo) được tổ chức hàng năm, 

Triển lãm quốc tế công nghệ thực phẩm,...  

Các DNNVV cũng được tạo mọi điều kiện, đặc biệt là về chi phí để tham gia 

các chương trình, hội chợ triển lãm có quy mô lớn tại nước ngoài như Triển lãm Thế 

giới World Expo Dubai, Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc - CIIE, Hội chợ 

Quốc tế Công nghiệp thực phẩm SIAL Paris, Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul, 

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN, Hội chợ Thương mại Việt - Lào,... Bên cạnh đó, 

trong năm 2023 vừa qua, chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia đã phê duyệt 

113 đề án xúc tiến thương mại được Nhà nước hỗ trợ kinh phí lên đến 136 tỷ đồng, 

hỗ trợ trên 8000 doanh nghiệp tham gia với giá trị hợp đồng được ký kết tại các hội 

chợ, triển lãm quốc tế lên tới gần 120 triệu USD. Nhờ thế, cáC DN nói chung và các 

DNNVV nói riêng có thêm nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ các đối tác tiềm năng mới, 

tận dụng được những ưu đãi từ các FTA, và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn 
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cầu. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2024-2025, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai 

Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng 

hiệu quả các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP; đồng thời 

Nghị quyết số 68-NQ/TW tiếp tục khẳng định định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tư 

nhân mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung 

ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo thêm cơ hội phát triển cho DNNVV trong 

bối cảnh hội nhập. 

3.4.2. Những hạn chế, bất cập 

Thứ nhất, đối với chính sách hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng. Về chính sách 

tài khóa, các công cụ ưu đãi thuế, miễn giảm phí và hỗ trợ từ ngân sách cần tiếp tục 

được xem xét về mức độ phù hợp với nhu cầu và điều kiện hoạt động của từng nhóm 

DNNVV. Về chính sách tiền tệ, tín dụng, khả năng tiếp cận vốn vay, lãi suất, yêu cầu 

về tài sản bảo đảm và cơ chế bảo lãnh tín dụng vẫn là những vấn đề đáng chú ý. Mặc 

dù các công cụ hỗ trợ đã được triển khai, khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính giữa 

các nhóm doanh nghiệp chưa đồng đều; một bộ phận DNNVV vẫn gặp khó khăn 

trong việc đáp ứng điều kiện vay và tiếp cận các chương trình hỗ trợ. 

Kết quả cho thấy, trong số các DNNVV có nhu cầu vay vốn từ tổ chức tín dụng, 

tỷ lệ tiếp cận được nguồn vốn còn hạn chế. Kết quả này phản ánh khoảng cách giữa 

nhu cầu vốn của doanh nghiệp và khả năng thụ hưởng hỗ trợ trên thực tế. Bên cạnh 

đó, mức độ phù hợp của một số chương trình hỗ trợ lãi suất và hỗ trợ thông qua các 

quỹ tài chính nhà nước đối với nhu cầu đa dạng của DNNVV vẫn cần được cải thiện, 

đặc biệt đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo. 

Thứ hai, đối với chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý. Nội dung hỗ trợ 

chưa bao quát đầy đủ các nhu cầu ngày càng đa dạng của DNNVV trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. Bên cạnh những vấn đề pháp lý thông thường, doanh nghiệp cần được 

hỗ trợ nhiều hơn về hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, sở 

hữu trí tuệ, phòng vệ thương mại và các yêu cầu liên quan đến thị trường xuất khẩu. 

Mức độ đáp ứng của các hoạt động cung cấp thông tin và tư vấn đối với nhu cầu cụ 

thể của từng nhóm doanh nghiệp chưa đồng đều. 

Trên phương diện kết quả thực hiện, khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ thông 

tin, tư vấn, hỗ trợ pháp lý của DNNVV còn hạn chế. Việc doanh nghiệp tiếp nhận 

được thông tin chưa đồng nghĩa với việc thông tin đó giải quyết được vướng mắc cụ 

thể hoặc giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cơ hội hội nhập. Mức độ tương 

tác, phản hồi và kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp cũng là những khía cạnh 

cần tiếp tục cải thiện. 
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Thứ ba, đối với chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. Nội dung đào tạo 

chưa đáp ứng đầy đủ sự khác biệt về ngành nghề, quy mô, trình độ quản trị và nhu 

cầu nhân lực của các nhóm DNNVV. Các chương trình đào tạo kỹ năng cơ bản chưa 

thay thế được nhu cầu bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài 

chính, kỹ năng số, đổi mới sáng tạo và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. 

Việc phát triển kỹ năng cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp cũng 

cần được quan tâm tương xứng với đào tạo nghề cho lực lượng lao động mới tham 

gia thị trường. 

Về kết quả, mức độ tham gia của DNNVV và khả năng áp dụng kiến thức sau 

đào tạo chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiệu quả 

của các chương trình không chỉ phụ thuộc vào số lớp hoặc số người tham gia mà còn 

cần được xem xét thông qua sự cải thiện về năng lực quản trị, năng suất lao động và 

khả năng đáp ứng yêu cầu SXKD của doanh nghiệp. 

Thứ tư, đối với chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng SXKD. Các chính sách hiện 

hành chưa bảo đảm khả năng tiếp cận mặt bằng phù hợp cho mọi nhóm DNNVV. 

Khả năng tiếp cận đất đai, nhà xưởng và mặt bằng trong các khu, cụm công nghiệp 

còn khác biệt giữa doanh nghiệp theo địa bàn, quy mô và lĩnh vực hoạt động. Các 

biện pháp giảm tiền thuê đất có thể giúp giảm chi phí trong thời gian được áp dụng, 

nhưng chưa tự thân giải quyết được nhu cầu dài hạn về mặt bằng ổn định, phù hợp 

với quy mô và khả năng tài chính của DNNVV. 

Kết quả thực hiện chính sách cần được đánh giá không chỉ qua tổng số tiền thuê 

đất được giảm mà còn qua số lượng, cơ cấu doanh nghiệp thực tế được thụ hưởng, 

khả năng tiếp cận mặt bằng mới và mức độ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

Trên phương diện này, khả năng tiếp cận thông tin về quy hoạch, mặt bằng sẵn có và 

các phương án phù hợp với DNNVV vẫn là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm. 

Thứ năm, đối với chính sách hỗ trợ phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo. Một 

số chương trình hỗ trợ đặt ra yêu cầu về hồ sơ, năng lực chuyên môn hoặc điều kiện 

tham gia mà không phải DNNVV nào cũng đáp ứng được. Các chính sách hỗ trợ 

nghiên cứu, đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ cũng cần gắn kết chặt chẽ 

hơn với khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong thực tế 

SXKD. 

Về kết quả triển khai, mức độ tiếp cận các chương trình hỗ trợ và khả năng ứng 

dụng công nghệ giữa các nhóm DNNVV chưa đồng đều. Số lượng ý tưởng, đề xuất 

hoặc dự án được tiếp nhận chưa phản ánh đầy đủ mức độ đổi mới công nghệ thành 

công tại doanh nghiệp. Vì vậy, cần xem xét thêm kết quả ứng dụng, mức cải thiện 
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năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và khả năng tham gia chuỗi giá trị 

của các doanh nghiệp được hỗ trợ. 

Thứ sáu, đối với chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường. Nội dung hỗ trợ vẫn cần 

chú trọng hơn đến các nhu cầu vượt ra ngoài hoạt động quảng bá và xúc tiến thương 

mại đơn thuần, như nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, phát triển kênh 

phân phối, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và duy trì quan hệ với đối tác. Điều này đặc 

biệt quan trọng đối với DNNVV có nguồn lực hạn chế và đang tìm cách tham gia sâu 

hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. 

Về kết quả thực hiện, các hoạt động hội chợ, triển lãm và kết nối giao thương 

tạo cơ hội tiếp cận thị trường nhưng không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp tham gia 

đều đạt được hợp đồng hoặc duy trì được hoạt động xuất khẩu. Hiệu quả hỗ trợ cần 

được xem xét qua kết quả kết nối đối tác, hợp đồng phát sinh, khả năng duy trì thị 

trường và mức độ tận dụng các FTA. Đồng thời, cần phân biệt kết quả xúc tiến thương 

mại chung của cả nước với tác động cụ thể của các chương trình dành cho DNNVV. 

Nhìn chung, những hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV thể hiện 

ở khoảng cách giữa nội dung hỗ trợ và nhu cầu thực tế, mức độ tiếp cận chưa đồng 

đều giữa các nhóm doanh nghiệp, cũng như kết quả thụ hưởng chưa được phản ánh 

đầy đủ qua các chỉ tiêu đầu ra và tác động. Các vấn đề về thiết kế chính sách, thủ tục, 

phối hợp, nguồn lực và giám sát là những nguyên nhân cần được phân tích riêng để 

làm rõ vì sao các hạn chế này tồn tại. 

3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập 

Thứ nhất, nguyên nhân từ thiết kế chính sách: Một số chính sách hỗ trợ DNNVV 

còn được quy định theo hướng khung, trong khi việc cụ thể hóa đối tượng thụ hưởng, 

điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về quy mô, ngành 

nghề, giai đoạn phát triển và năng lực hội nhập quốc tế của doanh nghiệp. Thiết kế 

chính sách chưa luôn gắn chặt với nhu cầu và khả năng tiếp nhận của từng nhóm 

DNNVV có thể làm giảm mức độ phù hợp giữa công cụ hỗ trợ và vấn đề doanh 

nghiệp cần giải quyết. 

Bên cạnh đó, một số chương trình chú trọng cung cấp nguồn lực đầu vào nhưng 

chưa xác định đầy đủ các chỉ tiêu đầu ra và kết quả cần đạt, cũng như cơ chế theo dõi 

sau hỗ trợ. Đối với KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu tham gia 

chương trình cần được thiết kế phù hợp với năng lực thực tế của doanh nghiệp, đồng 

thời bảo đảm nguồn lực hỗ trợ hướng đến các kết quả có thể đánh giá được. 

Thứ hai, nguyên nhân từ tổ chức thực hiện chính sách: Quá trình đưa chính sách 

vào thực tế đòi hỏi các cơ quan triển khai phải cụ thể hóa quy định thành kế hoạch, 

quy trình và hướng dẫn có thể tiếp cận được đối với DNNVV. Tuy nhiên, năng lực 
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tổ chức thực hiện và mức độ cụ thể hóa chính sách giữa các cơ quan, địa phương có 

thể khác nhau, ảnh hưởng đến tính thống nhất trong triển khai. 

Ngoài ra, các yêu cầu về hồ sơ, chứng minh điều kiện thụ hưởng và thực hiện 

quy trình hỗ trợ cần được thiết kế tương xứng với quy mô của doanh nghiệp. Khi quy 

trình chưa phù hợp với năng lực hành chính của DNNVV, chi phí tuân thủ có thể tăng 

lên và làm giảm khả năng tham gia chương trình. Đây là một trong những nguyên 

nhân cần xem xét khi phân tích khoảng cách giữa chính sách được ban hành và mức 

độ tiếp cận trên thực tế. 

Thứ ba, nguyên nhân từ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan: 

Chính sách hỗ trợ DNNVV có tính liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực như tài 

chính, đất đai, đào tạo, KHCN và xúc tiến thương mại. Vì vậy, hiệu quả thực hiện 

phụ thuộc vào việc xác định rõ trách nhiệm, đầu mối điều phối và cơ chế trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan có liên quan. Khi việc phân công trách nhiệm hoặc chia sẻ 

thông tin chưa rõ ràng, quá trình hướng dẫn doanh nghiệp, kết nối dịch vụ và xử lý 

các vấn đề phát sinh có thể thiếu liên tục. 

Bên cạnh đó, sự tham gia của VCCI, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, tổ 

chức tư vấn và các tổ chức hỗ trợ khác có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối chính 

sách với nhu cầu doanh nghiệp. Cơ chế phối hợp chưa chặt chẽ giữa các chủ thể này 

có thể hạn chế khả năng huy động nguồn lực xã hội và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù 

hợp. 

Thứ tư, nguyên nhân từ nguồn lực thực hiện chính sách: Quy mô nguồn lực tài 

chính, nhân lực và hạ tầng phục vụ hỗ trợ DNNVV cần tương xứng với số lượng 

doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, việc phân bổ kinh 

phí giữa các chương trình và địa phương, cũng như xác định thứ tự ưu tiên cho từng 

nhóm doanh nghiệp, ảnh hưởng đến phạm vi và mức độ hỗ trợ có thể cung cấp. 

Ngoài nguồn lực tài chính, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ trực tiếp 

thực hiện cũng là yếu tố quan trọng. Việc triển khai các chương trình liên quan đến 

KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đòi hỏi cán bộ thực thi 

có kiến thức chuyên ngành, khả năng tư vấn và năng lực phối hợp với các tổ chức 

cung cấp dịch vụ. Hạn chế về nguồn lực hoặc chuyên môn có thể ảnh hưởng đến chất 

lượng hỗ trợ mà doanh nghiệp nhận được. 

Thứ năm, nguyên nhân từ hệ thống dữ liệu, giám sát và đánh giá chính sách: Dữ 

liệu về DNNVV, nhu cầu hỗ trợ, tình hình tiếp cận và kết quả thụ hưởng là cơ sở 

quan trọng để lựa chọn đối tượng, thiết kế chương trình và điều chỉnh chính sách. Khi 

dữ liệu được quản lý phân tán, chưa cập nhật hoặc chưa liên thông, cơ quan quản lý 

sẽ gặp khó khăn trong việc xác định chính xác nhu cầu và theo dõi quá trình hỗ trợ. 



 

 

119 

Bên cạnh đó, nếu hệ thống giám sát chủ yếu ghi nhận số lượng hoạt động, hồ sơ 

hoặc doanh nghiệp tham gia mà chưa theo dõi đầy đủ kết quả đầu ra và tác động, việc 

đánh giá hiệu quả chính sách sẽ chưa toàn diện. Cơ chế thu thập phản hồi của DN và 

sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh chính sách vì vậy cần được tăng cường. 

Thứ sáu, nguyên nhân từ phía DNNVV: Khả năng tiếp cận và phát huy tác dụng 

của chính sách còn phụ thuộc vào năng lực nội tại của doanh nghiệp. Nhiều DNNVV 

có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, hệ thống quản trị và năng lực lập kế 

hoạch chưa hoàn thiện. Những đặc điểm này có thể ảnh hưởng đến khả năng chuẩn 

bị hồ sơ, chứng minh điều kiện thụ hưởng, xây dựng phương án kinh doanh và tiếp 

nhận các nguồn lực hỗ trợ. 

Ngoài ra, mức độ chủ động tìm hiểu chính sách, xác định nhu cầu hỗ trợ và áp 

dụng kết quả được hỗ trợ vào hoạt động SXKD giữa các doanh nghiệp không giống 

nhau. Năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và đáp ứng các tiêu 

chuẩn thị trường cũng ảnh hưởng đến khả năng tận dụng cơ hội do chính sách mang 

lại. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, cần quan tâm nâng cao năng lực tiếp 

nhận và sử dụng hỗ trợ của DNNVV. 

Thứ bảy, nguyên nhân từ bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Quá trình hội nhập 

quốc tế làm gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường, công nghệ và đối tác, đồng thời đặt ra 

yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, lao động 

và năng lực quản trị. Những thay đổi của thị trường quốc tế, chuỗi cung ứng, công 

nghệ và chính sách thương mại cũng có thể làm thay đổi nhu cầu hỗ trợ của DNNVV 

trong từng giai đoạn. 

Trong khi đó, năng lực thích ứng và mức độ tham gia thị trường quốc tế của 

DNNVV còn khác biệt theo quy mô, ngành nghề và địa bàn. Bối cảnh này làm gia 

tăng yêu cầu đối với tính linh hoạt của chính sách, khả năng cập nhật thông tin và 

việc phối hợp giữa các cơ quan hỗ trợ. Do đó, hiệu quả chính sách không chỉ phụ 

thuộc vào thiết kế và tổ chức thực hiện trong nước mà còn chịu ảnh hưởng của điều 

kiện thị trường và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. 

Tóm lại, các hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV xuất phát từ sự 

kết hợp của nhiều nguyên nhân: mức độ phù hợp của thiết kế chính sách, năng lực tổ 

chức thực hiện, cơ chế phối hợp, nguồn lực, hệ thống dữ liệu và đánh giá, năng lực 

nội tại của doanh nghiệp và bối cảnh hội nhập quốc tế. Việc phân tích các nguyên 

nhân này giúp làm rõ cơ sở hình thành những hạn chế đã nhận diện, đồng thời tạo căn 

cứ cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách và nâng cao hiệu quả tổ 

chức thực hiện. 
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CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN 

THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG 

BỐI CẢNH HỘI NHẬP ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

4.1. MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2030 VÀ 

NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

4.1.1. Dự báo về bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam 

Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập quốc tế theo hướng toàn diện 

và sâu rộng với những đặc điểm nổi bật: 

Thứ nhất, mở rộng không gian kinh tế quốc tế: Tính đến tháng 2/2026, Việt 

Nam đã tham gia tổng cộng 19 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), trong đó có 17 

Hiệp định đã có hiệu lực và đang được thực thi, và nước ta đang trên đà hội nhập kinh 

tế quốc tế sâu rộng, tích cực tham gia các FTA thế hệ mới để mở rộng thị trường, thu 

hút đầu tư từ nước ngoài (WTO, 2026). Không chỉ dừng lại ở tầm mức hội nhập, Việt 

Nam đã đạt đến mức liên kết với một tâm thế chủ động để bắt kịp với xu hướng hiện 

nay khi Việt Nam đang dần trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn cho nhiều cường quốc 

trên thế giới. Những Hiệp định này vừa tạo ra áp lực cải cách thể chế theo hướng tiệm 

cận dần với quy định, yêu cầu quốc tế, vừa mở ra nhiều cơ hội lớn cho hoạt động xuất 

khẩu, thu hút các nhà đầu tư từ các tập đoàn lớn trên thế giới, và hợp tác chuyển giao 

công nghệ. 

Thứ hai, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh những cơ hội từ mở rộng thị trường và dịch chuyển chuỗi cung ứng, Việt 

Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực và thế giới, 

đồng thời đáp ứng các cam kết, tiêu chuẩn quốc tế về lao động, môi trường, chuyển 

đổi số, phát triển bền vững và phát thải carbon. Điều này đặt ra yêu cầu các DN, đặc 

biệt là DNNVV, phải nhanh chóng thích ứng với các quy định mới về quy tắc xuất 

xứ, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận bền vững. Trong bối cảnh kinh 

tế thế giới nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gia tăng và xu 

hướng bảo hộ thương mại ngày càng rõ nét, Việt Nam dù được đánh giá là điểm đến 

hấp dẫn trong dịch chuyển chuỗi cung ứng khu vực, nhất là các ngành điện tử, dệt 

may, vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, quá trình chuyển đổi số, xanh 

hóa nền kinh tế và nâng cao NLCT đòi hỏi DN và cơ quan quản lý phải chủ động 

thích ứng để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, trong bối cảnh 

kinh tế thế giới ngày càng chịu tác động của các xung đột địa chính trị, cạnh tranh 

chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương 

mại và điều chỉnh chính sách thuế quan, môi trường hội nhập quốc tế được dự báo sẽ 

có tính bất định và khó lường hơn. Điều này làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động 

xuất nhập khẩu, đầu tư và chuỗi cung ứng của DNNVV, đòi hỏi doanh nghiệp phải 
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nâng cao năng lực dự báo, quản trị rủi ro và khả năng thích ứng với những thay đổi 

của môi trường kinh doanh quốc tế. 

Thứ ba, phát triển bền vững, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và chuyển dịch sang 

năng lượng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo trên toàn cầu. Cùng với đó, khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CMCN 4.0 ngày càng giữ vai trò quyết định đối 

với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Trong xu thế này, Việt Nam tiếp tục hoàn 

thiện thể chế, thực hiện các cam kết phát triển bền vững, đồng thời tận dụng cơ hội 

từ CMCN 4.0 để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất 

và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đánh giá của Ban Thư ký ASEAN năm 

2018, Việt Nam vẫn thuộc nhóm quốc gia ở giai đoạn sơ khởi về mức độ sẵn sàng 

cho CMCN 4.0, nhưng có nhiều lợi thế như dân số trẻ, lao động dồi dào, nền tảng 

công nghệ ngày càng được cải thiện, môi trường chính trị ổn định và nỗ lực cải cách 

hành chính nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Bên cạnh đó, 

sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám 

mây và tự động hóa đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất, quản trị và 

thương mại quốc tế. Do đó, khả năng ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo sẽ 

trở thành một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của DNNVV trong 

giai đoạn tới. 

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của 

Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động 

lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, trong đó 

DNNVV là lực lượng trọng tâm. Theo đó, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo 

môi trường cạnh tranh bình đẳng và triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV về khoa 

học công nghệ, quản trị, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và phát triển xanh nhằm 

giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn 

gốc, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, việc sát nhập đơn vị hành chính từ 63 xuống 

34 tỉnh, thành trong năm 2025 được kỳ vọng tạo ra các vùng kinh tế có quy mô lớn 

hơn, hạ tầng đồng bộ, quy hoạch bài bản, tăng khả năng thu hút đầu tư và mở rộng 

cơ hội để DNNVV tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Thứ tư, trong giai đoạn tới, hội nhập quốc tế sẽ chuyển trọng tâm từ cắt giảm 

thuế quan sang thực thi các cam kết phi thuế quan và tiêu chuẩn phát triển bền vững. 

Các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP không chỉ mở rộng 

cơ hội thị trường mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về lao động, môi trường, sở hữu trí 

tuệ, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng bền vững. Đặc biệt, 

các yêu cầu về ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp), cơ chế điều chỉnh 

biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu và các tiêu chuẩn phát triển xanh 

đang từng bước trở thành các rào cản kỹ thuật mới trong thương mại quốc tế. Điều 

này vừa tạo áp lực, vừa mở ra cơ hội để DNNVV chuyển đổi mô hình sản xuất theo 

hướng xanh, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. Vì vậy, năng lực đáp ứng các tiêu 
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chuẩn quốc tế sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định NLCT của doanh nghiệp Việt 

Nam, đặc biệt là DNNVV. 

Bên cạnh đó, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, chiến lược “Trung 

Quốc + 1” và sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư và 

mở rộng thị trường. Tuy nhiên, lợi thế về chi phí lao động thấp sẽ dần giảm, thay vào 

đó các nhà đầu tư và đối tác quốc tế ngày càng chú trọng đến chất lượng thể chế, hạ 

tầng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Điều 

này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị 

dữ liệu, thích ứng với thương mại số và các yêu cầu mới của thị trường quốc tế trong tiến 

trình hội nhập quốc tế đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Đồng thời, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thương mại điện tử 

xuyên biên giới và trí tuệ nhân tạo, các phương thức tham gia thị trường quốc tế của 

doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi. Trong bối cảnh đó, năng lực đổi mới sáng tạo, 

quản trị dữ liệu, chuyển đổi số và thích ứng với các quy định mới về thương mại số 

sẽ trở thành những yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập quốc tế đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

4.1.2. Dự báo về sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế 

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định 

vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó DNNVV là lực lượng chủ lực, 

đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, DNNVV chiếm khoảng 97% trong 

tổng số khoảng 900.000 doanh nghiệp, sử dụng trên 50% lao động, đóng góp hơn 40% 

GDP, thu hút khoảng 32% vốn và tạo ra khoảng 26% doanh thu của nền kinh tế (Niên 

giám thống kê Việt Nam, 2024). Trong giai đoạn tới, khu vực DNNVV được dự báo 

tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước nâng cao năng lực cạnh 

tranh với doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập 

sâu rộng, DNNVV không thể phát triển theo mô hình độc lập mà cần tăng cường liên 

kết theo ngành, chuỗi giá trị và vùng kinh tế; đồng thời chuẩn hóa quy trình sản xuất, 

quản trị, nhân lực và chủ động tham gia các cụm công nghiệp, cụm liên kết ngành để 

nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Xu hướng phát triển của DNNVV Việt Nam đến năm 2030 sẽ gắn với sự chuyển 

dịch từ mô hình cạnh tranh dựa trên chi phí thấp sang cạnh tranh dựa trên đổi mới sáng 

tạo, công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Việc 

tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và tập đoàn đa quốc gia sẽ mở 

ra cơ hội mở rộng quy mô, nâng cao năng suất và gia tăng giá trị sản phẩm. Đồng thời, 

yêu cầu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững sẽ ngày càng tác động 

mạnh đến hoạt động của DNNVV thông qua các tiêu chuẩn về giảm phát thải carbon, 

sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất sạch hơn và trách nhiệm xã hội. Đây không chỉ 

là yêu cầu bắt buộc để tiếp cận các thị trường lớn mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh 

mới của doanh nghiệp. 
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Bên cạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sẽ là yếu tố quyết 

định khả năng thích ứng của DNNVV trong giai đoạn tới. Theo OECD (2021), hội 

nhập quốc tế mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị trường, đặc biệt thông qua xuất khẩu 

gián tiếp trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn, nhưng đồng 

thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, công nghệ 

và nguồn nhân lực. Do đó, DNNVV cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, trí 

tuệ nhân tạo, các hệ thống quản trị như CRM, thương mại điện tử và các nền tảng số 

nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng thị trường và đáp ứng các yêu cầu mới của 

nền kinh tế số. 

Tuy nhiên, quá trình phát triển của DNNVV cũng đối mặt với nhiều thách thức. 

Phần lớn doanh nghiệp hiện nay vẫn hạn chế về vốn, nhân lực chất lượng cao, năng lực 

quản trị và khả năng tiếp cận công nghệ, khiến việc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và 

đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các yêu cầu từ 

các FTA thế hệ mới về lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và 

phát triển bền vững ngày càng khắt khe, tạo áp lực lớn đối với nhóm doanh nghiệp có 

nguồn lực hạn chế, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngoài ra, những biến động khó 

dự báo của môi trường kinh tế và chính trị quốc tế, xu hướng điều chỉnh chính sách 

thương mại của các nền kinh tế lớn, cùng với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ 

mới sẽ tiếp tục tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với DNNVV. Do đó, năng lực thích 

ứng, đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro sẽ trở thành những yếu tố quan trọng quyết 

định khả năng PTBV của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Trong thời gian tới, sự phát triển của DNNVV sẽ có sự phân hóa rõ nét. Những 

doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, 

thực hiện sản xuất xanh và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ có nhiều cơ 

hội tăng trưởng. Ngược lại, các doanh nghiệp chậm thích ứng với xu hướng hội nhập 

sẽ gặp khó khăn trong duy trì năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Vì vậy, để 

DNNVV phát huy vai trò là động lực của nền kinh tế, cần tiếp tục hoàn thiện các 

chương trình hỗ trợ của Nhà nước theo hướng đồng bộ, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh 

vực then chốt như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, tiếp 

cận thị trường và nâng cao năng lực quản trị, qua đó giúp doanh nghiệp tận dụng tốt 

hơn các cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, hệ thống chính sách cần được 

thiết kế theo hướng linh hoạt, có khả năng thích ứng nhanh với những biến động của 

môi trường kinh tế quốc tế, xu hướng phát triển công nghệ, chuyển đổi xanh và các yêu 

cầu mới của chuỗi giá trị toàn cầu. 
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4.2. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ 

TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH 

HỘI NHẬP ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

4.2.1. Quan điểm hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Nam 

Xuất phát từ định hướng của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 68-NQ/TW 

ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó DNNVV là lực lượng nòng cốt, 

việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV có ý nghĩa chiến lược nhằm cơ cấu lại nền 

kinh tế, nâng cao NLCT quốc gia và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Các chính sách này 

không chỉ hướng tới phát triển doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế và PTBV, mà còn cần khắc phục những hạn chế, 

bất cập trong quá trình triển khai thực tế. Quan điểm hoàn thiện chính sách không chỉ 

tập trung vào nội dung chính sách mà còn phải chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức 

thực thi, bảo đảm doanh nghiệp có thể tiếp cận chính sách thuận lợi, minh bạch, kịp 

thời và hiệu quả. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng 

chính sách hỗ trợ DNNVV cần đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, ổn định và phù hợp 

với yêu cầu phát triển mới, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng và khai 

thác hiệu quả các cơ hội từ thị trường trong nước và quốc tế. 

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV cần bảo đảm phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tuân thủ quy luật thị 

trường, thúc đẩy PTBV và đáp ứng các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chính 

sách cần bám sát chủ trương của Đảng và hệ thống pháp luật về phát triển doanh 

nghiệp, kinh tế tư nhân, tiêu biểu như Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, 

Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư 

nhân. Theo đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và hỗ trợ, trong khi doanh 

nghiệp là trung tâm của quá trình phát triển. Chính sách cần xuất phát từ nhu cầu, đặc 

điểm và năng lực của từng nhóm DNNVV, ưu tiên các doanh nghiệp có tiềm năng 

tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khả năng tham gia 

chuỗi giá trị trong nước, quốc tế. Việc hỗ trợ cần gắn với tiêu chí rõ ràng, điều kiện 

thụ hưởng cụ thể và mục tiêu đầu ra có thể đo lường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

nguồn lực công. 

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ DNNVV phải phù hợp với định hướng chủ động 

hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện 

Đại hội Đảng từ Đại hội VIII (1996), Đại hội IX (2001), Nghị quyết số 07-NQ/TW 

ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị khóa IX “Về hội nhập kinh tế quốc tế”, đến Đại 

hội XIII và Đại hội XIV của Đảng. Do đó, chính sách trong giai đoạn tới không chỉ 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước mà còn phải hỗ trợ doanh nghiệp đáp 

ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. 
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Thứ hai, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV cần bảo đảm xây dựng môi 

trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh 

giữa các thành phần kinh tế. Đây là quan điểm xuyên suốt trong quá trình phát triển 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Theo tinh thần 

Nghị quyết số 68-NQ/TW, chính sách cần gắn với cải cách hành chính, đơn giản hóa 

thủ tục, minh bạch hóa quy trình hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi doanh nghiệp tiếp cận 

bình đẳng các nguồn lực của Nhà nước. Đồng thời, cần chuẩn hóa quy trình tổ chức 

thực hiện chính sách từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đến theo 

dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chính sách 

hỗ trợ. 

Thứ ba, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV cần được thực hiện theo hướng 

đồng bộ, toàn diện nhưng có trọng tâm, gắn với việc hoàn thiện tổng thể hệ thống 

pháp luật kinh tế như pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, tín dụng, thuế, thương mại, 

giao dịch điện tử, bảo vệ người tiêu dùng và các lĩnh vực liên quan. Chính sách cần 

được thiết kế theo vòng đời phát triển của doanh nghiệp, từ khởi nghiệp, thành lập, 

mở rộng quy mô, đổi mới sáng tạo đến quốc tế hóa hoạt động kinh doanh. Đồng thời, 

cần chuyển từ phương thức hỗ trợ dựa chủ yếu vào đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, 

gắn với các chỉ tiêu đánh giá, cơ chế giám sát và đánh giá tác động sau hỗ trợ. Các 

quy định như Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hỗ trợ DNNVV cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với 

thực tiễn phát triển doanh nghiệp. 

Thứ tư, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV cần tăng cường liên kết doanh 

nghiệp và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân 

sách Nhà nước. Trong bối cảnh nguồn lực công còn hạn chế, Nhà nước cần khuyến 

khích sự tham gia của các tổ chức tín dụng, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế 

và khu vực tư nhân trong hỗ trợ DNNVV phát triển. Theo Luật Hỗ trợ DNNVV năm 

2017, nguồn lực hỗ trợ có thể bao gồm ngân sách Nhà nước, các khoản miễn giảm 

thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác trong 

và ngoài nước. Việc đa dạng hóa nguồn lực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ, 

thúc đẩy DNNVV tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết ngành và chuỗi giá trị. 

Thứ năm, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV cần gắn với thúc đẩy tinh thần 

kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và PTBV. Chính sách không chỉ tập 

trung vào hỗ trợ tài chính hay các yếu tố đầu vào truyền thống mà cần khuyến khích 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh, chuyển đổi xanh và 

tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Quan điểm này phù hợp với Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, trong đó nhấn mạnh việc 

thúc đẩy DNNVV tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và áp dụng các tiêu chuẩn quốc 

tế trong hoạt động SXKD. 
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Thứ sáu, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV cần dựa trên kết quả đánh giá 

tác động và kết quả đánh giá quá trình thực thi của từng nhóm chính sách. Điều chỉnh 

chính sách cần căn cứ cả vào mức độ phù hợp của nội dung chính sách và những hạn 

chế trong quá trình triển khai như khả năng tiếp cận, chi phí thực hiện, tính ổn định 

và mức độ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính 

sách hỗ trợ tài chính có tác động tích cực đến sự phát triển của DNNVV, trong khi 

chính sách phát triển nguồn nhân lực giữ vai trò nền tảng lâu dài, đặc biệt trong bối 

cảnh hội nhập, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, Nhà nước cần ưu tiên 

nguồn lực cho các chính sách có tác động thực chứng, đồng thời điều chỉnh hoặc thu 

hẹp các chương trình hiệu quả thấp. Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu quản lý 

hiện đại, trong đó hỗ trợ doanh nghiệp cần bảo đảm tính mục tiêu, điều kiện, khả năng 

đo lường kết quả và trách nhiệm giải trình. 

4.2.2. Định hướng hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam 

Trên cơ sở các quan điểm hoàn thiện chính sách đã xác định, kết quả phân tích 

thực trạng và kết quả nghiên cứu định lượng, việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế đến năm 2030 và những năm tiếp theo cần 

tập trung vào các định hướng chủ yếu sau: 

- Thứ nhất, hoàn thiện đồng bộ nội dung chính sách gắn với nâng cao chất lượng 

tổ chức thực thi chính sách. Bên cạnh việc rà soát, bổ sung các chính sách hỗ trợ phù 

hợp với bối cảnh mới, cần chuẩn hóa quy trình tổ chức thực hiện từ khâu hướng dẫn, 

tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, giải ngân đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực 

hiện. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý và cung cấp dịch 

vụ công nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm thời gian, chi phí tiếp cận chính sách 

cho DNNVV. 

- Thứ hai, nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ 

trợ tài chính. Cần đa dạng hóa các kênh hỗ trợ vốn thông qua quỹ phát triển DNNVV, 

quỹ bảo lãnh tín dụng, các tổ chức tín dụng và nguồn lực xã hội; đồng thời đơn giản 

hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và mở rộng khả năng tiếp cận đối với 

các doanh nghiệp có tiềm năng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh. 

- Thứ ba, đổi mới phương thức triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn 

nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Nội dung hỗ trợ cần bám sát nhu cầu 

thực tế của doanh nghiệp, tăng cường sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên 

cứu, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn trong hoạt động đào 

tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

- Thứ tư, tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường 

và hội nhập quốc tế. Cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện 

tử xuyên biên giới, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ DNNVV tận dụng hiệu quả 

các FTA thế hệ mới, đồng thời nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về 

chất lượng, môi trường, truy xuất nguồn gốc và PTBV. 
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- Thứ năm, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường phối hợp và huy động các nguồn 

lực trong quá trình thực hiện chính sách. Cần phát huy vai trò của chính quyền địa 

phương, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học và công nghệ 

cùng khu vực tư nhân trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ; đồng thời tăng 

cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ và hạn chế chồng chéo trong quá trình thực hiện. 

- Thứ sáu, hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chính sách trên cơ 

sở kết quả thực hiện. Cần xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá thường xuyên đối với 

cả nội dung chính sách và quá trình tổ chức thực hiện; lấy mức độ tiếp cận, mức độ 

hài lòng và hiệu quả thụ hưởng của DNNVV làm căn cứ quan trọng để điều chỉnh, 

hoàn thiện chính sách, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, minh bạch 

và phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. 

4.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ĐẾN NĂM 

2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

Trên cơ sở quan điểm, định hướng hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV, đồng 

thời xuất phát từ kết quả phân tích thực trạng, kết quả nghiên cứu định lượng và những 

hạn chế, nguyên nhân đã được xác định tại Chương 3, một số giải pháp hoàn thiện 

chính sách hỗ trợ DNNVV được xây dựng nhằm phát triển DNNVV; giúp doanh 

nghiệp vượt qua những khó khăn, hạn chế; chủ động thích ứng và ổn định SXKD 

trong tình hình mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh và NLCT, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu trong 

bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; tăng giá trị đóng góp vào nền kinh tế quốc 

gia. Hai nhóm giải pháp được xây dựng gồm nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung 

chính sách hỗ trợ DNNVV, nhóm giải pháp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Trong luận án này, các giải pháp được phân thành hai nhóm có quan hệ bổ trợ 

lẫn nhau. Nhóm thứ nhất tập trung hoàn thiện nội dung chính sách, bao gồm đối 

tượng, điều kiện, phạm vi và công cụ hỗ trợ đối với từng lĩnh vực. Nhóm thứ hai tập 

trung nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, bao gồm xây dựng kế hoạch, phân công 

trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức liên quan, phổ biến chính sách, 

cải thiện quy trình tiếp cận, bố trí nguồn lực và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. 

Việc phân biệt hai nhóm giải pháp nhằm xác định rõ vấn đề cần điều chỉnh trong thiết 

kế chính sách và vấn đề cần khắc phục trong quá trình thực thi, đồng thời bảo đảm sự 

liên kết giữa các giải pháp với những hạn chế đã nhận diện tại Chương 3. 

4.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tại Chương 3 cho thấy còn tồn tại những hạn chế 

về nội dung chính sách và mức độ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ở từng lĩnh 

vực, nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV bao gồm sáu 
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lĩnh vực trọng tâm là: hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ tài chính; chính sách hỗ 

trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý; chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; chính 

sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng SXKD; chính sách hỗ trợ phát triển KHCN; chính 

sách hỗ trợ mở rộng thị trường. 

4.3.1.1. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV ngày càng 

được Chính phủ quan tâm và từng bước hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển 

DNNVV trong tình hình mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều DNNVV gặp không 

ít khó khăn khi tiếp cận chính sách hỗ trợ tài chính, tiếp cận và huy động vốn; nhiều 

DNNVV đang phải đương đầu với khó khăn về tiếp cận tín dụng (Kết quả PCI, 2023). 

Vì thế, một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV 

như sau. 

Thứ nhất, cần hoàn thiện chính sách huy động và phân phối tài chính cho 

DNNVV. Cụ thể: 

- Hoàn thiện chính sách huy động tài chính cho DNNVV: đối với huy động 

vốn tín dụng thông thường thông qua kênh tài chính tín dụng, Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) cần quy định rõ ràng và cụ thể hơn nữa về lãi suất; về quy mô DNNVV 

(siêu nhỏ, nhỏ và vừa); quy định rõ và cụ thể hóa điều kiện vay vốn, đặc biệt là 

phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính trả nợ, … theo hướng tạo điều 

kiện thuận lợi và công bằng cho DNNVV có quy mô nhỏ, siêu nhỏ với tiềm lực tài 

chính, tài sản đảm bảo rất hạn chế. Ngoài ra, cần có chính sách linh hoạt giảm lãi 

suất theo lộ trình, ưu tiên với DNNVV, quy định chi tiết hơn về đối tượng DNNVV 

được hỗ trợ lãi suất trong Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của NHNN hướng dẫn 

ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 5 năm 2022 của chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước 

đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Đối với huy động vốn tín dụng trong lĩnh vực ưu tiên, tiếp tục hoàn thiện chính 

sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DNNVV lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy 

sản theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP tiếp cận tín dụng lãi suất ưu đãi. NHNN cần 

hướng dẫn cụ thể mức lãi suất và quy định chính sách tín dụng cho DNNVV hoạt 

động lĩnh vực ưu tiên này theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, cần quy 

định rõ các tiêu chí vay riêng và tiêu chí thẩm định giá trị dự án, phương án SXKD 

làm căn cứ duyệt cho vay trong trường hợp không có tài sản đảm bảo; chấp nhận tài 

sản trong hình thành; được phép sử dụng hợp đồng thuê đất nông nghiệp để vay ngân 

hàng; nới rộng quy định về hạn điền; khuyến khích DNNVV hoạt động lĩnh vực nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông qua mức lãi suất đặc biệt ưu đãi. 
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- Hoàn thiện chính sách phân phối và sử dụng nguồn tài chính cho DNNVV: 

Chính phủ cần tiếp tục cụ thể hóa Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017, Chỉ thị số 09/CT-

TTG năm 2020, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp thúc đẩy phân phối và sử 

dụng nguồn tài chính hiệu quả cho DNNVV. Trong điều kiện sáp nhập các tỉnh thành 

mới như hiện nay, các tổ chức tín dụng cần tích hợp tất cả các thông tin dữ liệu liên 

quan đến tài chính doanh nghiệp, thông tin tín dụng,… vào hệ thống thông tin của 

tỉnh/ thành mới. Điều này không chỉ giúp các tổ chức tín dụng theo dõi, đánh giá tình 

hình hoạt động của doanh nghiệp mà còn giúp các nhà hoạch định chính sách nắm 

bắt được nhu cầu, điều kiện thực tế để kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách 

hiện có phù hợp với thực tiễn. 

Thứ hai, cần hoàn thiện chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV. Cụ thể: 

- Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV ngành nông nghiệp: Chính phủ cần tiếp tục 

cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, chú trọng 

đối tượng DNNVV đang hoạt động lĩnh vực nông nghiệp có thể thụ hưởng ngay các 

chính sách ưu đãi, DNNVV đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nghiên cứu, sửa đổi và 

bổ sung chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn cho phù hợp và đồng 

bộ với Nghị định 57/2018/NĐ-CP, đặc biệt cần quy định rõ đặc thù theo hướng tạo 

thuận lợi nhất về điều kiện cho vay, tài sản đảm bảo, phương án sản xuất, tiêu chí dự 

án nông nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, lãi suất ưu đãi 

áp dụng cụ thể, … Bên cạnh đó, cần điều chỉnh Luật Đất đai phù hợp và đồng bộ, 

nhất là nới lỏng quy định về hạn điền. 

- Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV ngành công nghiệp hỗ trợ: Chính phủ cần cụ 

thể hóa chính sách hỗ trợ tài chính đối với DNNVV ngành công nghiệp hỗ trợ, ưu đãi 

về vốn và thuế; chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn tới cần tập 

trung khuyến khích DNNVV phát triển ngành điện tử thông minh, cơ khí tự động 

hóa, ô tô… và hoàn thiện chính sách thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công 

nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần bổ sung sửa đổi Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

nhằm có cơ chế ràng buộc các doanh nghiệp FDI phải liên kết với các DNNVV phụ 

trợ trong nước thay vì chỉ khuyến khích như hiện nay.  

- Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV trong đào tạo nguồn nhân lực: Tiếp tục cụ 

thể hóa Điều 14 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, Hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 

06/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ 

trợ DNNVV. Trong đó cần xây dựng giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các nội 

dung: hỗ trợ đào tạo trực tiếp và trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh 

nghiệp, hỗ trợ đào tạo trực tiếp DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; hỗ trợ đào 

tạo nghề để DNNVV dễ dàng tiếp cận và hưởng chính sách ưu đãi. Ngoài ra, Nhà 

nước cần có biện pháp hỗ trợ tài chính cho các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về 

pháp luật, bồi dưỡng kiến thức kinh tế và quản trị doanh nghiệp, cập nhật kiến thức 

về thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển đổi số cho DNNVV. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-57-2018-ND-CP-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-351740.aspx
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- Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV trong xuất nhập khẩu: tiếp tục cụ thể hóa và 

thực hiện Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định Chi 

tiết Luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại; rà soát bổ sung 

Điều 15 về các hoạt động được hỗ trợ từ Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến 

thương mại, bổ sung các hoạt động thực tiễn của DNNVV nhưng chưa được đề cập, 

loại bỏ một số hoạt động không còn phù hợp. Bên cạnh đó, xây dựng giải pháp cụ thể 

hóa Quyết định số 1415/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh 

nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”, 

cần bổ sung nội dung hỗ trợ tài chính với từng ngành hàng, đối tượng doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu cụ thể vào phần nhiệm vụ, giải pháp. 

- Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV thông qua các chính sách về thuế: Tiếp tục 

cụ thể hóa nội dung “DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp” của Luật hỗ trợ DNNVV năm 

2017; chính sách hỗ trợ thuế đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể 

“Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về 

thuế thu nhập doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh Luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp, trong đó quy định cụ thể mức thuế TNDN ưu đãi đối với DNNVV như: áp 

dụng mức thuế suất 15% với doanh nghiệp siêu nhỏ, 17% với doanh nghiệp nhỏ hoặc 

áp dụng mức thuế suất theo quy mô doanh thu. Đồng thời, Chính phủ cần tiếp tục rà 

soát và xây dựng chính sách giảm thuế phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, 

phát triển SXKD trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều rủi ro, thách thức, đặc biệt là 

với DNNVV. 

Thứ ba, cần hoàn thiện chính sách hỗ trợ tín dụng cho DNNVV. Điều 6 Luật hỗ 

trợ DNNVV năm 2017 quy định về các nguồn vốn hỗ trợ DNNVV bao gồm: nguồn 

vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước; nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước; nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 

và các khoản khác phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; nguồn 

vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Trong bối cảnh Việt 

Nam vừa thực hiện sáp nhập tỉnh thành, các chính sách hỗ trợ tín dụng cho các DN này 

cần được điều chỉnh theo hướng tiếp cận vùng kinh tế trọng điểm, các cụm liên kết 

ngành thay vì phân bổ theo các đơn vị hành chính như trước đây. Việc sáp nhập tỉnh 

thành sẽ hình thành các không gian kinh tế rộng lớn hơn, phù hợp cho các gói hỗ trợ 

tài chính tập trung với hiệu ứng lan tỏa rộng rãi hơn. 

- Hỗ trợ tín dụng cho DNNVV qua quỹ phát triển DNNVV: Cụ thể hóa giải pháp 

thực của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV. Xây dựng 

cơ chế chính sách thu hút và huy động nguồn lực tài chính ngoài Nhà nước tham gia 

quỹ phát triển DNNVV, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, các tổ chức cá nhân 

trong và ngoài nước. Quỹ phát triển DNNVV cần quy định chi tiết mức hỗ trợ đối với 

doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và theo từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể; linh hoạt sửa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-1415-QD-TTg-2022-Thuc-day-Doanh-nghiep-tham-gia-truc-tiep-mang-phan-phoi-nuoc-ngoai-538751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-1415-QD-TTg-2022-Thuc-day-Doanh-nghiep-tham-gia-truc-tiep-mang-phan-phoi-nuoc-ngoai-538751.aspx
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đổi, bổ sung các điều kiện hỗ trợ tín dụng phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, 

tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch thông tin quỹ phát triển DNNVV qua 

các kênh thông tin để doanh nghiệp bình đẳng trong tiếp cận thông tin, thuận lợi và 

dễ dàng tiếp cận hỗ trợ tài chính từ quỹ phát triển DNNVV. 

- Hỗ trợ tín dụng cho DNNVV qua quỹ bảo lãnh tín dụng: Tiếp tục cụ thể hóa, 

hoàn thiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ 

bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Trong đó, cần xây dựng cơ chế bảo lãnh tương trợ, 

hoạt động dưới hình thức hiệp hội, nhằm khắc phục tình trạng bất đối xứng thông tin 

giữa ngân hàng và DNNVV khi đánh giá rủi ro khách hàng. Bên cạnh đó, cần xem 

xét cơ chế và cho phép tổ chức, hiệp hội thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng để đáp ứng 

nhu cầu vay vốn rất lớn của DNNVV. Điều 16 Nghị định 34/2018/NĐ-CP quy định 

về điều kiện để được cấp bảo lãnh tín dụng, cần xem xét và mở rộng đối với phương 

án SXKD (tùy vào mô hình để phân trách nhiệm cụ thể) được Quỹ bảo lãnh tín dụng 

thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định. 

4.3.1.2. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ về thông tin, tư vấn và 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

DNNVV ngày càng phát triển nhanh và đóng góp quan trọng vào nền kinh tế 

quốc gia, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, sự phát triển 

mạnh mẽ của kinh tế và ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0, thu hút vốn đầu tư 

FDI cùng với sự chia sẻ, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm với doanh nghiệp trong 

nước, phần lớn là DNNVV. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa cho thấy hiệu quả đáng kể, 

chưa đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của một số DNNVV trong bối cảnh kinh 

tế phát triển nhanh và nhiều biến động. Vì thế, một số giải pháp được đề xuất nhằm 

tiếp tục hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý cho 

DNNVV như sau: 

Thứ nhất, cần hoàn thiện quy định pháp luật về các hình thức hỗ trợ về thông 

tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV. Trên cơ sở Luật DNNVV năm 2017, các chương 

trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được triển khai thực hiện như: Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, 

Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021 - 2025 (Chương 

trình 81); Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 phê duyệt Đề án “Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” 

(Đề án 345). Mặc dù các chương trình hỗ trợ này đã thực hiện mục tiêu triển khai 

đồng bộ, hiệu quả, công khai và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác hỗ trợ về pháp lý cho DNNVV,… nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ 

nhu cầu như kỳ vọng của DNNVV; nhất là các hình thức hỗ trợ về thông tin, tư vấn 

và pháp lý là một trong những vấn đề được DNNVV rất quan tâm. 

Theo đó, Nhà nước cần tiếp tục bổ sung chi tiết và hoàn chỉnh quy định về hỗ 

trợ pháp lý cho DNNVV. Trong đó, cần quy định chi tiết hơn về các hình thức hỗ trợ 
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thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV như: xây dựng Trang thông tin điện tử 

chính thống và phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ quản, làm đầu mối chính quản 

lý và chia sẻ thông tin, hỗ trợ DNNVV; liên kết đến các Trang thông tin điện tử của 

các cơ quan chức năng (Thuế, Tài nguyên môi trường, Hải quan, …) để DNNVV 

được cung cấp một cách hệ thống các văn bản. Thông tin phải được cập nhật thường 

xuyên, kịp thời tương tác với DNNVV cần hỗ trợ; cung cấp rõ các hình thức liên hệ 

hỗ trợ khác như địa chỉ email, số điện thoại đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến, địa 

chỉ cơ quan hỗ trợ,…  

Bên cạnh đó, cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện nội dung của Điều 8, Nghị định 

số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. 

Trong đó, cần tiếp tục cập nhật và hoàn thiện nội dung cơ quan Nhà nước phải giải 

đáp pháp lý cho DNNVV trong áp dụng pháp luật (theo ngành và lĩnh vực như Thuế, 

Hải Quan, Tài nguyên Môi trường, Đầu tư, …). Đặc biệt cần chú trọng xây dựng cơ 

chế và thực hiện tốt hơn nữa mạng lưới hỗ trợ DNNVV, nhất là các trường hợp phát 

sinh thực tiễn trong hoạt động SXKD. 

Thứ hai, cần hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề đảm bảo nguồn lực cần 

thiết cho hoạt động hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV. Về kinh phí, 

xây dựng giải pháp đảm bảo kinh phí hoạt động cần thiết và vận hành hiệu quả mạng 

lưới hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV. Điều 15 Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ cần được tiếp tục bổ sung và hoàn 

thiện theo hướng Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho tư vấn viên mạng lưới hỗ trợ pháp lý 

cho DNNVV (luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, …). Theo 

Khoản 2 Điều 15 quy định kinh phí đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

DNNVV do ngân sách Nhà nước đảm bảo, nhưng các văn bản hướng dẫn chi còn 

nhiều bất cập, chưa phù hợp và thấp hơn thực tiễn triển khai hoạt động; vì thế cần 

tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Thông tư số 64/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo hướng nâng định mức chi cho các 

hoạt động hỗ trợ pháp lý rõ ràng hơn, phù hợp với thực tiễn; đồng thời đơn giản hóa 

hơn nữa các thủ tục lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí. 

Về Nguồn nhân lực: cần có cơ chế thu hút, tăng cường nguồn nhân lực chất 

lượng cho mạng lưới hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV. Sớm hình 

thành các mạng lưới chuyên gia tư vấn DNNVV cấp vùng sau sáp nhập, phối hợp với 

các hiệp hội, cơ sở đào tạo, tổ chức xúc tiến thương mại để cung cấp cho DNNVV 

những thông tin mang tính thời sự nhất. Tiếp tục bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho tư vấn viên, hướng đến lộ trình xây dựng mạng lưới tư 

vấn chuyên nghiệp, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của DNNVV. 

Thứ ba, cần hoàn thiện quy định pháp luật về vai trò, trách nhiệm của các cơ 

quan chuyên môn, các tổ chức có liên quan trong hoạt động hỗ trợ về thông tin, tư 
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vấn và pháp lý cho DNNVV. Cụ thể, cần hoàn thiện và quy định chi tiết hơn về trách 

nhiệm của cơ quan Nhà nước trong hoạt động hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý cho 

DNNVV theo hướng phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn 

của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý cho 

DNNVV; quy chế phối hợp các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. 

4.3.1.3. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân 

lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Nguồn nhân lực chất lượng là một trong những yếu tố then chốt và đột phá trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, phát triển SXKD và nâng 

cao NLCT của khu vực doanh nghiệp nói riêng (DNNVV chiếm hơn 97%). Vì thế, cần 

tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV 

theo hướng nâng cao chất lượng nguồn lao động, chất lượng quản trị doanh nghiệp, 

nâng cao trình độ công nghệ cho người lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế 

giới sâu rộng và ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc CMCN 4.0. 

Thứ nhất, cần hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn 

lao động cho DNNVV. Điều 15 Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, Điều 14 Nghị định 

80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ 

DNNVV như sau: Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh 

nghiệp; hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; hỗ 

trợ đào tạo nghề; hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua nội dung thực thi chính sách vẫn chưa phát huy hiệu 

quả thực sự, hơn 75% số lao động đang làm việc trong các DNNVV chưa qua đào tạo 

chuyên môn kỹ thuật; chất lượng lao động chưa đáp ứng nhu cầu lao động nói chung 

và nhu cầu lao động của DNNVV nói riêng, khoảng 38,3 triệu người lao động chưa 

qua đào tạo từ sơ cấp trở lên (Tổng cục Thống kê, 2023). Vì thế, cần tiếp tục hoàn thiện 

chính sách nâng cao chất lượng nguồn lao động cho DNNVV theo hướng xây dựng 

chính sách đào tạo phù hợp, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu về chất lượng lao động 

trong thị trường lao động hiện đại, năng động, bền vững và hội nhập. 

Một là, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và quy định chi tiết Điều 15 Luật hỗ trợ 

DNNVV, Điều 14 Nghị định 80/2021/NĐ/CP về hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn 

lao động cho DNNVV. Theo đó cần xây dựng kế hoạch chi tiết về hỗ trợ đào tạo nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực cho DNNVV theo hướng quy định cụ thể về khóa đào 

tạo tối thiểu bắt buộc trong năm theo đặc thù số DNNVV địa phương; số học 

viên/người lao động của DNNVV trên mỗi khóa học; chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng 

được cấp theo quy định; cơ quan chủ trì tổ chức đào tạo bồi dưỡng; mức kinh phí hỗ 

trợ cụ thể tính theo số lao động, số buổi đào tạo bồi dưỡng; … 

Hai là, cần xây dựng thông tư hướng dẫn và kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện 

Khoản 4, Điều 14 Nghị định 80/2021/NĐ-CP và hoàn thiện bổ sung và quy định chi 

tiết Điều 11 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT về Hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển nguồn 

nhân lực theo hướng quy định chi tiết hơn về Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo cho 
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người lao động của DNNVV khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc 

chương trình đào tạo dưới 3 tháng; phần chi phí còn lại thỏa thuận giữa DNNVV và 

người lao động cần được quy định cụ thể mức chi phí DNNVV bắt buộc phải hỗ trợ 

người lao động nhằm ràng buộc trách nhiệm của DNNVV trong đào tạo nhân lực, 

đồng thời có thể khuyến khích người lao động tham gia các khóa đào tạo nghề. 

Bên cạnh đó, hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn 

lao động cần được thống nhất, đồng bộ và cụ thể, chi tiết theo Điều 61 Bộ luật Lao 

động 2019 quy định về việc học nghề, đào tạo nghề cho người lao động để làm việc 

cho doanh nghiệp; và Điều 39 Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định hợp 

đồng đào tạo là sự giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản về quyền và nghĩa vụ giữa 

doanh nghiệp với người học nghề, tập nghề khi doanh nghiệp tuyển người vào đào 

tạo để làm việc cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương cần xây 

dựng cơ chế khuyến khích các trường nghề phối hợp chặt chẽ với DNNVV trong đào 

tạo và tạo việc làm sau tốt nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng nguồn lao động và 

giảm chi phí đào tạo cho doanh nghiệp. Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực cần gắn 

với thực tiễn, tránh hình thức, đồng thời tăng cường giám sát, đánh giá để kịp thời 

điều chỉnh. Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, cần định hướng đào tạo theo các ngành thế 

mạnh của từng địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của DNNVV. 

Thứ hai, cần hoàn thiện chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị doanh 

nghiệp, đào tạo lĩnh vực SXKD cho DNNVV. Khoản 1 Điều 14 Luật hỗ trợ 

DNNVV năm 2017; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy 

định về hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh nhằm nâng cao 

chất lượng quản trị doanh nghiệp và đội ngũ quản lý SXKD của DNNVV; Điều 

12 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT về đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và 

quản trị doanh nghiệp; Điều 13 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT về đào tạo trực 

tuyến khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; nhưng chưa thực sự phát huy 

hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của DNNVV. Theo khảo sát của Tổng cục 

Thống kê (2023), số lượng chủ doanh nghiệp có trình độ từ trung cấp trở xuống 

chiếm đến 55,63% (trong đó 43,3% sơ cấp và phổ thông). Cụ thể như sau: trình 

độ tiến sĩ chiếm 0,66%, trình độ thạc sĩ chiếm 2,33%, trình  độ đại học chiếm 

37,82%, trình độ cao đẳng chiếm 3,56%, trình độ trung học chiếm 12,33% và trình 

độ thấp hơn trung học chiếm đến 43,3%. 

Vì thế, cần quy định chi tiết và hoàn thiện Điều 14 Luật hỗ trợ DNNVV năm 

2017; Điều 14 Nghị định 80/2021/NĐ/CP theo hướng quy định rõ về thang đánh giá 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của đội ngũ quản trị, lãnh đạo DNNVV; mức 

hỗ trợ kinh phí chi tiết, số buổi đào tạo về kiến thức kinh tế, quản trị doanh nghiệp, 

đào tạo về pháp luật trong kinh doanh, cập nhật kiến thức kinh tế quốc tế, quản trị rủi 

ro tài chính… . Đồng thời, cần quy định rõ về tiêu chí đánh giá chất lượng sau đào 

tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 
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Thứ ba, cần hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ nâng cao trình độ công nghệ 

và kỹ năng số cho người lao động của DNNVV. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế 

giới sâu rộng, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc CMCN 4.0 và sự phát triển 

nhanh chóng của kinh tế số, nguồn nhân lực có trình độ công nghệ và kỹ năng số là 

rất quan trọng và cần thiết đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp nói chung và 

DNNVV nói riêng. Điều 11 Nghị định 80/2021/NĐ/CP về hỗ trợ công nghệ cho 

DNNVV, Điều 7 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT về hướng dẫn về hỗ trợ công nghệ 

cho DNNVV, Mục 1 Chương II Thông tư 52/2023/TT-BTC về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừ, Thông tư 07/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

về việc thành lập cơ sở ươm tạo DNNVV, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV, khu làm việc 

chung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả 

nhưng còn nhiều DNNVV gặp khó khăn trong hoạt động nghiên cứu khoa học và 

chuyển đổi số vì một số nguyên nhân, trong đó nguyên nhân thiếu nguồn nhân lực có 

trình độ công nghệ và kỹ năng số chiếm phần lớn. Vì thế, công tác hoàn thiện chính 

sách hỗ trợ nâng cao trình độ công nghệ và kỹ năng số cho người lao động của 

DNNVV là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, Bộ Khoa học và 

Công nghệ cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng cụ thể lộ trình và chỉ tiêu 

nâng cao trình độ cho người lao động của DNNVV như trình độ sử dụng công nghệ 

tiên tiến, sử dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số, trình độ và 

kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số hướng đến nhà máy thông minh, 

chuyển đổi số song song với chuyển đổi xanh, … 

4.3.1.4. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng 

sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Đất đai, mặt bằng cho SXKD là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với 

DNNVV. Trong thời gian qua, Nhà nước đã rất quan tâm công tác xây dựng, hoàn 

thiện chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng SXKD cho DNNVV. Điển hình như Điều 

11 Luật Hỗ trợ DNNVV 2017 quy định về chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất đối 

với DNNVV được thực hiện dựa trên những điều kiện như điều kiện quỹ đất thực tế 

tại địa phương; về bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt 

bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp 

trên địa bàn, …  

DNNVV vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, mặt bằng SXKD, 

tỷ lệ DNNVV tiếp cận đất đai rất hạn chế, chưa bình đẳng giữa doanh nghiệp lớn và 

DNNVV. Khi Việt Nam tiến hành sáp nhập các tỉnh thành, cần sớm xây dựng lại biểu 

giá thuê đất, thuê mặt bằng ưu đãi riêng cho các DNNVV tại các địa Phương sau khi 

sáp nhập. Từ đó, các chính sách hỗ trợ mặt bằng, giá thuê cũng cần quy định rõ mức 

độ hỗ trợ cụ thể theo hình thức linh hoạt (ngắn hạn - trung hạn - theo nhu cầu), theo 

lĩnh vực hoạt động,… để tăng thêm cơ hội, giảm bớt gánh nặng chi phí thuê đất cho 

các DN này. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để công khai minh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-07-2020-TT-BKHCN-thanh-lap-co-so-uom-tao-doanh-nghiep-nho-va-vua-khoi-nghiep-sang-tao-460313.aspx
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bạch các thông tin đất đai, mặt bằng sau sáp nhập để cả các DN và các cơ quan chức 

năng có cơ sở phân bổ quỹ đất công bằng cho các DN có nhu cầu. Nhà nước cần tiếp 

tục hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng SXKD cho DNNVV 

theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DNNVV tiếp cận đất đai, mặt bằng kinh 

doanh. 

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách hỗ trợ mặt bằng SXKD cho DNNVV. Cần tiếp 

tục rà soát, hoàn thiện quy định về hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại khu công nghiệp, khu 

công nghệ cao và cụm công nghiệp theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của 

từng địa phương, khả năng cân đối nguồn lực và nhu cầu của DNNVV. Việc xác định 

mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và điều kiện thụ hưởng cần dựa trên các tiêu chí minh 

bạch, có thể kiểm chứng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu giảm chi phí cho doanh 

nghiệp, hiệu quả sử dụng đất và yêu cầu phát triển hạ tầng sản xuất. Đồng thời, cần 

nghiên cứu cơ chế khuyến khích chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp dành quỹ mặt bằng phù hợp cho DNNVV; công khai thông tin về diện tích, 

giá thuê, điều kiện tiếp cận và quy trình xét duyệt để doanh nghiệp có nhu cầu có thể 

tiếp cận bình đẳng. Các phương án quy định tỷ lệ quỹ đất hoặc giới hạn mức tăng tiền 

thuê đất cần được đánh giá thêm về căn cứ pháp lý, tác động ngân sách, khả năng 

thực hiện và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trước khi đề xuất áp dụng cụ thể. 

Sau khi nước ta tiến hành sáp nhập các tỉnh thành, cần rà soát và quy hoạch lại 

quỹ đất công, mặt bằng bỏ trống để đề xuất các chính sách hỗ trợ ưu tiên cho các 

DNNVVphục vụ sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế quản lý 

tập trung, công khai, minh bạch đối với quỹ đất công này, cập nhật thông tin lên cổng 

thông tin quốc gia để các DN có thể tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng. Ngoài ra, địa 

phương cần hoàn thiện chính sách hỗ trợ mặt bằng theo hướng quy định rõ việc cập 

nhật tình hình biến động đất đai của cơ quan Tài nguyên và Môi trường địa phương, 

theo hướng phù hợp với quy hoạch địa phương và đảm bảo tính hiệu quả trong công 

tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt cần ưu tiên tạo điều kiện tiếp cận cho các dự án của 

DNNVV; cần chú trọng các quy định về công tác giải pháp mặt bằng và giao đất cho 

nhà đầu tư theo cam kết, không chỉ đối với các dự án trọng điểm mà cần ưu tiên với 

các dự án của DNNVV có vai trò hỗ trợ và liên kết trong phát triển kinh tế địa phương. 

Mặt khác, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 

thông tin hướng dẫn quy định rõ Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền 

thuê đất năm 2023 cần bổ sung và quy định rõ mức giảm ưu tiên áp dụng với đối 

tượng DNNVV. Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia 

hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 quy định một trong bốn nhóm đối tượng được 

ưu tiên là DNNVV, theo đó cần quy định rõ thời gian gia hạn ưu tiên cho nhóm 

DNNVV; đơn giản hóa hơn nữa trình tự, thủ tục gia hạn theo quy định tại Điều 5 

Nghị định 64. Hoàn thiện và bổ sung thêm các quy định về hỗ trợ mặt bằng SXKD 

tại các khu công nghiệp cho DNNVV về giá thuê, chi phí dịch vụ để các DN này có 
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thể tiếp cận quỹ đất. Ngoài ra, cần nghiên cứu áp dụng mô hình khu công nghiệp dành 

riêng cho các DN có quy mô vừa và nhỏ với chi phí hợp lý, hạ tầng đồng bộ, phù hợp 

với đặc thù sản xuất và quy mô của DNNVV. Khi đó,các DN này có thể tiếp cận mặt 

bằng SXKD, nhanh chóng triển khai hoạt động của mình. 

Thứ hai, cần hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ về đất đai cho DNNVV. 

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai 2024 cùng với việc ban hành các văn bản 

hướng dẫn liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, theo hướng 

giúp DNNVV thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận đất đai, mặt bằng SXKD, thúc 

đẩy sự thành lập và phát triển của DNNVV. Theo đó, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung 

Luật đất đai theo hướng ưu tiên quỹ đất để phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến 

nông sản, thủy hải sản, ưu tiên cho DNNVV; tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV 

tiếp cận, thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy sự đa dạng 

và phát triển của DNNVV trong sản xuất công nghiệp. 

Một là, sửa đổi Luật đất đai 2024 theo hướng tạo cơ sở pháp lý linh hoạt, thuận 

lợi cho DNNVV, giúp DNNVV dễ dàng thực hiện giao dịch đất đai và phát triển quỹ 

đất hiệu quả. Hai là, Ưu tiên quỹ đất dành riêng cho DNNVV; thúc đẩy sự phát triển 

công nghiệp. Ba là, xây dựng các quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV 

tiếp cận và thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giảm bớt những rào cản 

và khó khăn trong quá trình thành lập mới và phát triển SXKD của DNNVV. Bốn là, 

sửa đổi Luật đất đai theo hướng xây dựng các giải pháp phù hợp nhất với điều kiện 

phát triển kinh tế hiện tại nhằm hỗ trợ giá thuê mặt bằng, giảm chi phí cho DNNVV, 

nâng cao hiệu quả SXKD. Năm là, sửa đổi Luật đất đai chú trọng tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho DNNVV thuê đất trong khu/cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy DNNVV 

đầu tư và phát triển công nghiệp tại các cụm/khu công nghiệp; khuyến khích sự phát 

triển và tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao NLCT và PTBV. 

Cụ thể một số nội dung chính sách hỗ trợ về đất đai cho DNNVV cần được tiếp 

tục bổ sung, hoàn thiện cụ thể như sau: 

- Sửa đổi Luật đất đai 2024 cần xem xét bổ sung nội dung quy định về giới hạn 

tăng tiền thuê đất hằng năm, trong đó ưu tiên với đối tượng DNNVV. Quy định này 

cần giới hạn rõ địa phương được phép quyết định tiền thuê đất với tốc độ tăng không 

lớn hơn 1,2 lần tốc độ lạm phát. Điều này vừa đảm bảo việc tránh thất thu ngân sách 

Nhà nước đồng thời không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh hằng năm của 

doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng thuê đất trả tiền hằng năm. 

- Sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2024 nội dung hỗ trợ DNNVV tiếp cận đất đai, 

quy định hiện hành có thể giúp DNNVV tiếp cận đất đai đã có hạ tầng, nhưng điều 

này chưa ràng buộc và quy định trách nhiệm đơn vị vận hành, cung cấp dịch vụ phù 

hợp nên chủ đầu tư khu/cụm công nghiệp chỉ có trách nhiệm bàn giao quỹ đất đã có 
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hạ tầng. Vì thế, nội dung này cần được bổ sung theo hướng quy định rõ trách nhiệm 

của chủ đầu tư hạ tầng khu/cụm công nghiệp phải dành tỷ lệ đất nhất định cho 

DNNVV; và cho phép nhà đầu tư hạ tầng khu/cụm công nghiệp mua bán với nhau để 

đảm bảo tỷ lệ đất cho DNNVV tối thiểu theo quy định. 

- Luật đất đai cần sửa đổi theo hướng quy định trường hợp thu hồi đất chỉ được 

thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết, để thực hiện các dự án nhà ở thương 

mại, chỉ áp dụng cho các dự án quy mô lớn, những dự án điểm nhấn, tạo động lực 

phát triển kinh tế, ... nhằm lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực thực sự. Nhưng 

cần quy định rõ cơ chế khuyến khích sự liên kết giữa các DNNVV để tăng quy mô, 

đủ năng lực và tính cạnh tranh thực hiện các dự án lớn. 

4.3.1.5. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ phát triển khoa học 

công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Nâng cao năng lực phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, 

đặc biệt là DNNVV, được xác định là một đột phá chiến lược trong bối cảnh CMCN 

4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách 

và khung pháp lý nhằm hỗ trợ như Luật Hỗ trợ DNNVV, Luật Khoa học và Công 

nghệ, các nghị định và chiến lược phát triển đến năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế, DNNVV vẫn gặp nhiều khó 

khăn trong đầu tư và ứng dụng KHCN; mức chi cho R&D còn thấp, trình độ công 

nghệ còn hạn chế và chưa bắt kịp khu vực. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng 

gay gắt, các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần 

hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn, đặc biệt thông qua việc xây dựng 

các điểm kết nối công nghệ tại địa phương để hỗ trợ tư vấn, đào tạo và chuyển giao 

công nghệ cho DNNVV. 

Thứ nhất, cần hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV đẩy mạnh ứng 

dụng KHCN. Một là, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nội dung Khoản 3 Điều 24 Luật 

hỗ trợ DNNVV năm 2017 theo hướng là Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm 

hướng dẫn việc thành lập, quy định thủ tục và có thẩm quyền chứng nhận cơ sở ươm 

tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho 

DNNVV. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn về việc thành lập cơ sở ươm tạo 

DNNVV, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV, khu làm việc chung hỗ trợ DNNVV khởi 

nghiệp sáng tạo bổ sung thêm quy định về thủ tục, thẩm quyền chứng nhận cơ sở ươm 

tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, … theo tinh thần phát huy hiệu quả thực tiễn, 

chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, giúp DNNVV phát triển công nghệ, 

sản phẩm và góp phần vào sự phát triển kinh tế. Ngoài ra, cần có hướng dẫn cụ thể 

và giao trách nhiệm chi tiết đối với các cơ quan. Bên cạnh đó, nội dung sửa đổi và bổ 

sung này cần được đưa vào Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 
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dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV nhằm đảm bảo tính đồng bộ, nhất 

quán, rút ngắn thời gian triển khai chính sách vào thực tiễn hoạt động của DNNVV. 

Hai là, cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định 

chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo hướng tạo điều kiện thuận 

lợi và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phát triển KHCN của DNNVV, đẩy mạnh các mô 

hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực 

sản xuất và sức cạnh tranh của DNNVV. Trong đó, cần tập trung sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện nội dung về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo vì bản chất pháp lý của quỹ 

theo quy định này là chưa rõ ràng và vận hành hoạt động còn nhiều vướng mắc; đồng 

thời, cần quy định chi tiết, cụ thể hơn về các chính sách ưu đãi. Bên cạnh đó, Nghị 

định 38/2018/NĐ-CP chưa đầy đủ và phù hợp theo xu hướng tiếp cận thị trường toàn 

cầu, trong đó có việc hạn chế quỹ đầu tư nội địa đầu tư ra nước ngoài cùng khởi 

nghiệp (start-up); đồng thời chưa có quy định rõ ràng về start-up nên khó cho 

DNNVV trong việc hưởng các chính sách ưu đãi, … vì thế cần được khẩn trương bổ 

sung và hoàn thiện. 

Ba là, Khoản 2, Điều 1 Nghị định 210/2025/NĐ-CP quy định quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân sẽ gây khó khăn và không thuận lợi cho 

việc kê khai, nộp thuế hoặc đăng ký đầu tư nước ngoài vì chưa có quy định cụ thế; vì 

thế, cần bổ sung và hoàn thiện nội dung này. Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 4 Nghị định 

38/2018/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bổ sung ngành, 

nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật … nội dung này có thể 

trùng lặp với ngành nghề đăng ký kinh doanh ban đầu của DNNVV và gây mất thời 

gian cho doanh nghiệp; vì thế cần được lượt bỏ hoặc quy định chỉ bắt buộc thực hiện 

trong trường hợp cụ thể như ngành nghề đổi mới sáng tạo khác với ngành nghề đăng 

ký kinh doanh của DNNVV ban đầu. 

Thứ hai, cần hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV đẩy mạnh chuyển 

đổi số. Công nghệ số là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hoạt động SXKD của doanh 

nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng (chiếm hơn 97%) trước bối cảnh ứng dụng mạnh 

mẽ thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trên toàn thế giới. Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017, 

Nghị định 80/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của luật hỗ trợ DNNVV, DNNVV sẽ được hỗ trợ 50% nếu thuê, mua các nền tảng, 

giải pháp chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận, công bố; 

Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 về phê duyệt 

Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

số 377/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26/3/2021 về việc phê 

duyệt Chương trình Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 

31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phát triển kinh 

tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, … là hành lang pháp lý 

quan trọng để DNNVV được hưởng các chính hỗ trợ chuyển đổi số. Tuy nhiên, trong 

thời gian qua, quá trình chuyển đổi số của DNNVV vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, 
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vì thế cần tiếp tục hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV đẩy mạnh chuyển 

đổi số. 

Một là, tiếp tục hoàn thiện chính hỗ trợ toàn diện DNNVV đẩy mạnh chuyển 

đổi số từ cấp trung ương đến địa phương; theo hướng xây dựng chương trình cụ thể 

triển khai hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Trong đó, cần bổ 

sung quy định các nội dung như đẩy mạnh phổ biến nâng cao kiến thức về chuyển 

đổi số trong DNNVV; xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các khóa tập huấn nâng cao 

kiến thức, đào tạo, tư vấn, hỗ trợ về chuyển đổi số cho DNNVV phù hợp với từng 

ngành và đặc điểm DNNVV của từng địa phương. Ngoài ra, có thể khuyến khích các 

DNNVV xây dựng hồ sơ công nghệ trực tuyến, đăng ký lên các cổng thông tin để 

chính phủ và các cơ quan chức năng có thể phân tích năng lực, điều kiện, nhu cầu, từ 

đó thiết kế các chính sách hỗ trợ phù hợp, nhất là các DN có sự thay đổi sau sáp nhập 

tỉnh thành ở nước ta. 

Hai là, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số 

theo hướng tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xây 

dựng các nền tảng dùng chung nhằm hỗ trợ và giảm chi phí cho DNNVV như điện 

toán đám mây, nền tảng kế toán dịch vụ, nền tảng sàn thương mại điện tử, … Đặc 

biệt ưu tiên dùng nền tảng được sản xuất tại Việt nam để giảm gánh nặng chi phí 

chuyển đổi số cho DNNVV, bố trí nguồn lực phù hợp hỗ trợ DNNVV đẩy mạnh hoạt 

động chuyển đổi số, … 

Kết quả khảo sát ở Chương 3 cho thấy một trong những nguyên nhân khiến 

DNNVV khó tiếp cận các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ là điều kiện tham 

gia còn phức tạp và thiếu thông tin tại địa phương. Vì vậy, cần ưu tiên xây dựng cơ 

chế “hỗ trợ theo kết quả đầu ra”, trong đó doanh nghiệp được hỗ trợ một phần chi phí 

sau khi hoàn thành hoạt động chuyển đổi số, đổi mới công nghệ hoặc thương mại hóa 

kết quả nghiên cứu. Đây là giải pháp hiện còn ít được áp dụng nhưng phù hợp với 

điều kiện nguồn lực ngân sách của Việt Nam và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn hỗ trợ. 

4.3.1.6. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Mở rộng thị trường, mở rộng kênh bán hàng và phân phối sản phẩm là yếu tố 

quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển SXKD của doanh nghiệp (chiếm hơn 

97% là DNNVV). Trong thời gian qua, Nhà nước đã rất quan tâm và tạo điều kiện hỗ 

trợ mở rộng thị trường nội địa, thị trường nước ngoài cho DNNVV thông qua các 

chính sách hỗ trợ như: quy định tại Điều 13 Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 về hỗ 

trợ mở rộng thị trường; Điều 19 về hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị; Mục 3 Nghị định 80/2021/NĐ-CP về hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị; Quyết định số 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân 

phối nước ngoài đến năm 2030”. Tuy nhiên, trong thời gian qua DNNVV còn gặp 
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rất nhiều khó khăn về mở rộng thị trường trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng 

biến động phức tạp, khó lường. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong các 

tháng đầu năm 2024 cao hơn so với số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 12,2% so 

với cùng kỳ; nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động SXKD không hiệu quả, khó khăn 

trong tìm kiếm đơn hàng và mở rộng thị trường. Ngoài ra, Việt Nam sáp nhập các 

tỉnh thành cũng tác động ít nhiều đến cơ hội mở rộng thị trường của các DNNVV. Vì 

thế,cần xây dựng lại bản đồ phân vùng thị trường tiêu thụ theo đơn vị hành chính mới 

để có thể xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại phù hợp với bối cảnh mới. 

Nhìn chung, Nhà nước cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

mở rộng thị trường đối với DNNVV theo hướng tạo điệu kiện thuận lợi nhất cho 

DNNVV tiếp cận, mở rộng thị trường và gia tăng đơn hàng. 

Thứ nhất, cần hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường nội 

địa. Cần tiếp tục có giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV mở 

rộng thị trường nội địa theo hướng kích cầu mạnh mẽ tiêu dùng nội địa. Cụ thể: 

- Một là, hoàn thiện nội dung chính sách giảm thuế để kích cầu tiêu dùng trong 

nước. Tiếp tục xây dựng chính sách, Nghị quyết miễn/giảm thuế, phí giúp DNNVV 

giảm gánh nặng tài chính, đồng thời kích cầu tiêu dùng nội địa và mở rộng thị trường 

nội địa cho DNNVV, góp phần giúp DNNVV phục hồi và phát triển SXKD. Trong 

đó, cần chú trọng xây dựng chính sách phù hợp giảm thuế giá trị gia tăng, với mức 

giảm thuế suất cụ thể áp dụng với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ phù hợp với thực 

trạng phát triển kinh tế hiện tại và theo từng giai đoạn. Có thể xem xét chính sách 

giảm thuế giá trị gia tăng sâu hơn, giảm mạnh từ mức 8% như hiện nay xuống còn 

5%, điều này sẽ tác động mạnh mẽ đến mục tiêu kích cầu tiêu dùng. 

Đồng thời, cần xem xét điều chỉnh Luật thuế Thu nhập cá nhân, về cách tính 

thuế thu nhập cá nhân, quy định mức giảm trừ cá nhân và giảm trừ gia cảnh, không 

nên dựa trên chỉ số CPI để quy định mà cần phải đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khách 

quan khác, vì một số hàng hóa trong rổ hàng hóa tính CPI người dân không tiêu xài. 

Ngoài ra, cần xem xét chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng gia hạn nộp 

thuế, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước; giảm lệ phí trước 

bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước,… Điều này sẽ góp phần khuyến khích người dân 

tăng chi tiêu, giúp doanh nghiệp tăng khách hàng và mở rộng thị trường mạnh mẽ. 

- Hai là, hoàn thiện chính sách hỗ trợ người tiêu dùng mua hàng nội địa sản 

xuất. Cần tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng 

kế hoạch, chính sách thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 386/QĐ-TTg, ngày 17-3-2021 của Thủ 

tướng Chính phủ, “Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Từng cấp từ trung ương 

đến địa phương, cơ quan chuyên môn phải hoàn thiện chính sách, kế hoạch triển khai 
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Cuộc vận động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và theo từng giai đoạn cụ thể. 

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh/huyện phải xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu; đẩy mạnh phối hợp tổ chức hội 

chợ, triển lãm, đưa hàng Việt về nông thôn; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình 

“Điểm bán hàng Việt”, “Nhận diện hàng Việt”, ‘Tự hào hàng Việt”, “Hàng Việt 

bình ổn giá”, … để kích cầu tiêu dùng. 

Ngoài ra, các cấp từ trung ương đến địa phương phải xây dựng kế hoạch triển 

khai hiệu quả Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về “Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương 

mại điện tử”; ... Điều này giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các 

cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp; tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người 

tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử, mua bán trực tuyến; đảm bảo hoạt 

động lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của DNNVV và người tiêu dùng, 

thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển thương mại điện tử an toàn, bền vững. 

- Ba là, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện, xây dựng các Nghị định, Thông tư, 

quy định hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017, Nghị 

định 80/2021/NĐ-CP về nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị theo hướng cụ thể hóa các giải pháp hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi giá 

trị; hiện đại hóa hệ thống phân phối nông thôn, phát triển hạ tầng thương mại; có sự 

tham gia và điều tiết của Nhà nước trong hoạt động liên kết ngành, chuỗi giá trị sản 

phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ; tạo thêm nhiều chuỗi liên kết mới với quy mô lớn 

hơn, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất và DNNVV. Đặc biệt là DNNVV ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm thiểu thấp nhất tình trạng “được mùa, mất giá” 

nhờ vào mối liên kết chặt chẽ hơn giữa người sản xuất, nhà phân phối và người tiêu 

dùng cuối cùng. 

Thứ hai, cần hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường nước 

ngoài. Cụ thể: 

- Một là, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường nước ngoài 

thông qua thương mại điện tử. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa Quyết định 

số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng 

thể phát triển thương mại điện tử quốc gia về mục tiêu Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng 

dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng … mở rộng thị 

trường tiêu thụ cho hàng hoá Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng 

thương mại điện tử; đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới, ... Chỉ 

thị 18/CT-TTg ngày 18/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ác nhiệm vụ, 

giải pháp xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động thương 

mại năm 2025. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách 

tạo thuận lợi cho DNNVV kinh doanh trực tiếp xuyên biên giới, hỗ trợ đào tạo kỹ 

năng cho DNNVV về kinh doanh trực tiếp, xuất khẩu, mã số, mã vạch, truy xuất 



 

 

143 

nguồn gốc, chuẩn hóa nội dung, hình thức, nắm vững thông tin quốc gia nhập khẩu, 

... góp phần tăng cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm và 

mở rộng thị trường. 

- Hai là, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận các hiệp định thương 

mại tự do và mở rộng thị trường xuất khẩu đặc biệt là các Hiệp định Đối tác toàn diện 

và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

này theo hướng hỗ trợ khai thác tối đa cơ hội từ CPTPP cho DNNVV. Trong đó, cần 

chú trọng xây dựng chính sách, giải pháp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn 

về tiếp cận thị trường quốc tế, thông tin về thực hiện FTA; đồng thời cải thiện mạnh 

mẽ các rào cản về thủ tục hành chính sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu để tạo điều kiện 

thông suốt, thuận lợi cho DNNVV tiếp cận thị trường CPTPP. Ngoài ra, Bộ Công 

thương cần có chính sách, kế hoạch giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền quyết liệt hơn 

về sản phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới và kết nối thị trường chặt chẽ hơn. 

- Ba là, hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV đẩy mạnh kết nối với 

doanh nghiệp FDI. Cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện chính sách đẩy mạnh kết nối 

giữa doanh nghiệp FDI và DNNVV trong nước theo hướng quy định bắt buộc đối với 

một số ngành và lĩnh vực; hoặc xây dựng chính sách ưu đãi đặc thù về thuế, tín dụng, 

đất đai, … với doanh nghiệp FDI thực hiện hoạt động kết nối với DNNVV trong 

nước, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Điều này góp phần đẩy mạnh sự liên 

kết chặt giữa DNNVV với doanh nghiệp FDI, là cơ hội giúp DNNVV tham gia sâu 

vào chuỗi giá trị toàn cầu và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, cần ưu tiên hỗ trợ 

DNNVV tham gia các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, nền tảng kết nối 

chuỗi cung ứng và các hệ sinh thái thương mại số quốc tế. Đây là xu hướng mới trong 

hội nhập kinh tế quốc tế nhưng hiện vẫn chưa được quan tâm tương xứng trong các 

chương trình hỗ trợ DNNVV ở Việt Nam. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị 

trường thông qua nền tảng số có chi phí thấp hơn, khả năng mở rộng cao hơn và phù 

hợp với điều kiện nguồn lực của các DNNVV. 

4.3.2. Nhóm giải pháp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  

Kết quả khảo sát và phân tích ở Chương 3 cho thấy nhiều hạn chế không chỉ 

nằm ở nội dung chính sách mà còn ở quá trình tổ chức thực hiện như phổ biến thông 

tin, phối hợp giữa các cơ quan, thủ tục tiếp cận và theo dõi, đánh giá chính sách. Vì 

vậy, để nâng cao hiệu quả triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV tiếp cận 

ưu đãi, Nhà nước và các cấp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng kế 

hoạch, tuyên truyền, phân công phối hợp và tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện chính sách. Cụ thể như sau: 

4.3.2.1. Giải pháp trong xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách 

Các cơ quan, ban ngành cần tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng triển khai thực 

thi các chính sách hỗ trợ DNNVV, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp 
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để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực 

và giúp DNNVV dễ dàng tiếp cận, hưởng các chính sách hỗ trợ. 

- Thứ nhất, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV 

bổ sung, sửa đổi và Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 

24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ 

trợ DNNVV, … Trong đó, cần tập trung vào kế hoạch triển khai chi tiết 9 nội dung 

các vấn đề cần hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 80/2021/NĐ-CP như: (1) 

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; (2) Hỗ trợ thuế, kế toán; (3) hỗ trợ mặt bằng sản xuất; (4) 

Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; (5) Hỗ 

trợ mở rộng thị trường; (6) Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; (7) Hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực; (8) Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp, sáng 

tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; (9) Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số. 

- Thứ hai, Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực trạng phát triển của 

DNNVV trên địa bàn, các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, ban ngành, đơn vị chủ động xây 

dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí của đơn vị để triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ DNNVV. Sau khi Việt Nam tiến hành sáp nhập, cần rà soát thực trạng 

hoạt động, quy mô, mức độ tiếp cận các nguồn lực,… của các DNNVV tại các tỉnh/ 

thành mới để điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tiễn mới. 

Đồng thời cần tái phân bổ các nguồn lực hỗ trợ về vốn, xúc tiến thương mại để đảm 

bảo sự cân đối, công bằng giữa các tỉnh/ thành, vùng miền. Các kế hoạch triển khai 

thực hiện chính sách cần được xây dựng cụ thể, khắc phục triệt để tình trạng chồng 

chéo trong thực thi; kế hoạch triển khai theo hướng đơn giản, nhanh gọn, hiệu quả 

thực sự; đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và minh bạch. Kế hoạch triển khai chính 

sách hỗ trợ DNNVV phải thực chất, tác động lan tỏa đến sự phát triển của DNNVV, 

nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo niềm tin thực 

sự cho DNNVV vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giúp DNNVV thích ứng, vượt 

qua khó khăn chủ động xây dựng chiến lược phát triển, ngày càng mở rộng quy mô, nâng 

cao NLCT, lớn mạnh cả thị trường nội địa và quốc tế. 

- Thứ ba, chú trọng khuyến khích khu vực ngoài Nhà nước tham gia hỗ trợ 

DNNVV trong xây dựng kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV; chú trọng 

huy động nguồn lực ngoài ngân sách như khu vực tư nhân, các tổ chức cá nhân trong 

và ngoài nước trong các hoạt động hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là hỗ trợ về vốn SXKD 

thực hiện theo Khoản 3, Điều 18, Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017. Theo đó, xây dựng 

kế hoạch thu hút các hình thức huy động vốn hỗ trợ DNNVV từ cộng đồng, nhà đầu 

tư tư nhân; các giải pháp thúc đẩy vai trò của các loại quỹ đầu tư; xây dựng kế hoạch 

thúc đẩy hoạt động trao đổi, giao lưu giữa DNNVV, các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, 

… 

4.3.2.2. Giải pháp trong phổ biến, tuyên truyền chính sách 
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Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ 

DNNVV, công tác truyền thông của Chính phủ có vai trò rất quan trọng trong triển khai 

và thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV đồng bộ, hiệu quả, củng cố, xây dựng niềm tin 

của doanh nghiệp vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Công tác phổ biến, tuyên 

tuyền cần được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, phải đặc biệt chú trọng cả về nội dung 

và hình thức tuyên truyền. Cụ thể về một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ DNNVV như sau: 

- Thứ nhất, xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ 

DNNVV phù hợp, linh hoạt: các cơ quan thông tin truyền thông phải phối hợp chặt 

chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản trong truyền thông chính sách hỗ trợ 

DNNVV. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, các tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội nghề nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và kế hoạch 

truyền thông các chính sách hỗ trợ DNNVV phù hợp theo yêu cầu. Thủ trưởng các 

đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức, triển khai phổ biến 

tuyên truyền chính sách hỗ trợ DNNVV đến người dân và doanh nghiệp. Có thể tổ 

chức tuyên truyền thông qua các tọa đàm, diễn đàn, họp báo, đối thoại, … cung cấp 

thông tin về các chính sách hỗ trợ DNNVV như Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, 

Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ DNNVV, 

Nghị định 55/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ DNNVV, 

Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật hỗ trợ DNNVV, Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho 

DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và 

hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, Thông tư 07/2020/TT-BKHCN 

hướng dẫn về việc thành lập cơ sở ươm tạo DNNVV, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV, 

khu làm việc chung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ, … 

- Thứ hai, đổi mới phương pháp truyền thông chính sách hỗ trợ DNNVV theo 

hướng đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số và nhân rộng các mô hình sáng tạo: 

các giải pháp phổ biến, tuyên truyền chính sách phải thực sự đến được với DNNVV 

và người dân; nâng cao nhận thức của DNNVV về ý nghĩa, nội dung, điều kiện, 

phương pháp, cách tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ DNNVV. Chủ động 

nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa phương pháp và hình thức tuyên truyền, phổ biến 

chính sách nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, chủ động, kịp thời, rõ ràng và 

bình đẳng cho DNNVV trong tiếp cận thông tin và dễ dàng thụ hưởng chính sách. 

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp thì cần đẩy mạnh các hình thức tuyên 

truyền mới, trên các kênh thông tin trực tuyến, đa phương tiện, ứng dụng công nghệ 

số như báo điện tử, trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, …Cần tiếp tục xây 

dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sáng tạo, đặc biệt về phổ biến, tuyên truyền 

chính sách hiệu quả như: cà phê doanh nhân, cà phê doanh nghiệp, bác sĩ doanh 
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nghiệp,… nhằm phát huy hơn nữa tính hiệu quả, phù hợp của hình thức tuyên truyền 

chính sách hỗ trợ DNNVV. 

- Thứ ba, Nhà nước cần quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

và kinh phí cho hoạt động phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ DNNVV. Cơ 

quan chuyên môn cần nâng cao hơn nữa vai trò và tầm quan trọng của công tác 

tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ DNNVV; nâng cao nhận thức, năng lực và 

trình độ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong công tác truyền 

thông chính sách hỗ trợ DNNVV, để hoạt động tuyên truyền sâu rộng và thực sự 

phát huy hiệu quả đến đối tượng thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, Nhà nước cần 

tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách trên 

nền tảng số, đặc biệt là đầu tư cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền của cơ quan 

chuyên môn, cơ quan phối hợp tuyên truyền; đầu tư ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 

thông tin trong hoạt động QLNN, phổ biến chính sách, tiếp nhận, phản hồi, giải 

pháp thắc mắc cho DNNVV. 

- Thứ tư, chú trọng công tác quản trị thông tin thông qua ứng dụng công nghệ 

hiện đại: Cần đặc biệt quan tâm theo dõi để đánh giá các xu hướng thông tin tích cực, 

tiêu cực, thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyên truyền, triển khai và thực hiện 

chính sách hỗ trợ DNNVV. Từ đó, chủ động và kịp thời ngăn chặn, xử lý những tin 

giả, tin xấu, tin xuyên tạc chủ trương, chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà nước. 

4.3.2.3. Giải pháp trong phân công, phối hợp thực hiện chính sách 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó đoán định, thị trường 

biến động khó lường; công tác phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan 

Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ Ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức 

đại diện cho DNNVV trong hoạt động thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV có vai 

trò rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả và tính toàn diện trong thực thi chính 

sách, giúp DNNVV dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, vượt qua 

khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Một số giải pháp trong phân công, 

phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV được đề xuất cụ thể như sau: 

- Thứ nhất, Nhà nước cần phân công rõ trách nhiệm trong thực hiện chính sách 

hỗ trợ DNNVV. Chính phủ cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ DNNVV theo 

Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017, Nghị định 39/2018/NĐ-CP, Nghị định 80/2021/NĐ-

CP và các chính sách hỗ trợ DNNVV có liên quan,… phù hợp với đặc thù và yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn, từng thời kỳ. Dựa trên nhiệm vụ trọng 

tâm đã được xác định, cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan chuyên môn, 

tránh trường hợp chồng chéo, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm. Bộ Tài chính tiếp tục 

đẩy mạnh triển khai Luật hỗ trợ DNNVV, trọng tâm một số nội dung là hỗ trợ 

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tham gia cụm liên kết chuỗi giá trị, mở rộng 

thị trường kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng 

dụng mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến PTBV. Trên cơ sở đó, Bộ Tài Chính cần 

ưu tiên cân đối kinh phí để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV theo Luật 
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định; Bộ Công thương đẩy mạnh triển khai và đa dạng hóa hình thức chương trình 

xúc tiến thương mại, hệ thống thông tin thương mại quốc tế, các hiệp định thương 

mại tự do (CPTPP); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh hỗ trợ 

DNNVV theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương 

đẩy nhanh xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển chuỗi liên kết sản xuất. 

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng hỗ trợ vốn và 

chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ DNNVV, … UBND các tỉnh/thành phố xây dựng 

kế hoạch triển khai hỗ trợ DNNVV, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng 

tâm, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, sở ngành địa phương. 

- Thứ hai, các cơ quan cần thống nhất nội dung, hình thức phối hợp thực hiện 

chính sách hỗ trợ DNNVV. Các cơ quan chuyên môn cần thống nhất trong việc phối 

hợp thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV như thống nhất trong công tác phối hợp hỗ 

trợ về thông tin, tư vấn pháp lý cho DNNVV; hỗ trợ tài chính; hỗ trợ phát triển nguồn 

nhân lực; hỗ trợ phát triển KHCN; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ DNNVV chuyển 

đổi số; hỗ trợ DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị, DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo … 

- Thứ ba, các cơ quan cần nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp thực hiện 

chính sách hỗ trợ DNNVV phù hợp với nhiệm vụ. Trong bối cảnh các tỉnh thành mới 

được sáp nhập hiện nay, cần xây dựng cơ chế điều phối thống nhất bằng cách thành 

lập Ban chỉ đạo hoặc Tổ công tác liên ngành, bao gồm đại diện các sở, ngành… để 

hỗ trợ DNNVV, tham mưu chính sách cho các cơ quan chức năng cấp trung ương, và 

đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện chính sách. Cơ quan chuyên môn cần dựa trên 

nhiệm vụ cụ thể được phân công, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp trong thực 

hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV giữa các bộ, ngành, các tổ chức xã hội, hiệp hội 

đại diện cho DNNVV, tăng cường phối hợp giữa cơ quan Trung ương và địa phương 

trong thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV. 

4.3.2.4. Giải pháp trong đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách 

Các chính sách hỗ trợ DNNVV thời gian qua đã phần nào phát huy hiệu quả, 

mang đến những kết quả tích cực, giúp DNNVV tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường 

kinh doanh thuận lợi, tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng 

NLCT và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, còn không ít DNNVV gặp nhiều khó khăn 

trong quá trình tiếp cận chính sách hỗ trợ, vì thế cơ quan chuyên môn cần quan tâm 

hơn nữa công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ DNNVV nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi chính sách. 

- Thứ nhất, theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổng kết công tác thực hiện chính 

sách hỗ trợ DNNVV. Các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch theo dõi, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV. Trong đó, cần tập trung 

theo dõi, kiểm tra tại một số đơn vị, bộ ngành, địa phương và DNNVV. Một số nội 

dung cần tập trung theo dõi, kiểm tra, giám sát như công tác ban hành các văn bản 
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chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV; tình hình đảm 

bảo các điều kiện cho công tác triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV; kiểm tra, 

giám sát việc chấp hành, thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV của cơ quan nhà 

nước, hiệp hội, tổ chức, đơn vị có liên quan; theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác 

triển khai và trình tự thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hỗ trợ DNNVV. 

- Thứ hai, đánh giá tác động và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ DNNVV. 

Các cơ quan ban ngành cần chú trọng công tác tổng kết, đánh giá hiệu quả và tác 

động của các chính sách hỗ trợ DNNVV tại các địa phương. Trong đó, cần đặc biệt 

quan tâm việc tiếp nhận các ý kiến và thông tin thực tiễn của công tác hỗ trợ DNNVV 

trực tiếp từ cơ quan triển khai chính sách và đối tượng thụ hưởng chính sách là 

DNNVV. Qua đó, đánh giá khách quan về công tác thực thi chính sách, kết quả đạt 

được, những mặt tích cực, những hạn chế và khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị 

đề xuất,… để kịp thời xử lý, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt nhất 

nhu cầu hỗ trợ của DNNVV. Công tác tổng kết được tổ chức định kỳ, hoặc theo 

chuyên đề, đồng thời xây dựng thành báo cáo kinh nghiệm, tài liệu hướng dẫn trong 

công tác thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV để rút kinh nghiệm và thực hiện thống 

nhất, thông suốt. 

- Thứ ba, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; linh hoạt điều chỉnh, sửa đổi 

bổ sung phương pháp triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV phù hợp với thực tiễn 

từng đơn vị và địa phương. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá hiệu quả và tác động 

của chính sách hỗ trợ DNNVV thường xuyên, các bộ ngành, địa phương cần linh hoạt 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và phương pháp triển khai thực thi 

chính sách; nhằm đảm đảo tính thống nhất chung của các chính sách hỗ trợ DNNVV, 

đồng thời đảm bảo sự phù hợp và phát huy hiệu quả tối ưu theo đặc thù của từng địa 

phương; tránh sự chồng chéo, trùng lắp gây lãng phí nguồn lực và thời gian. Trong 

đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm việc kiểm tra chuyên 

ngành, giảm chi phí cho DNNVV tiếp cận các chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV. 

4.3.2.5. Giải pháp trong tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc thực 

hiện chính sách 

Công tác tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong thực hiện chính sách hỗ 

trợ DNNVV có vai trò quan trọng nhằm xem xét hiệu quả ban hành và triển khai 

chính sách. Việc đánh giá cần được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, với tiêu chí rõ 

ràng và cách tiếp cận đa chiều, bao gồm cơ quan quản lý, xã hội và đối tượng thụ 

hưởng. Đánh giá không chỉ dừng lại ở số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ mà cần 

chuyển sang đánh giá kết quả đầu ra và tác động thực chất của chính sách như mức 

tăng doanh thu, năng suất lao động, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, đổi mới 

công nghệ và mức độ tham gia chuỗi giá trị. Kết quả đánh giá phải được công khai 

định kỳ và trở thành căn cứ để tiếp tục, điều chỉnh hoặc chấm dứt các chương trình 

hỗ trợ có hiệu quả thấp. Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, các địa phương cần xây dựng 
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kế hoạch đánh giá theo từng giai đoạn ngắn, trung và dài hạn, đồng thời có thể huy 

động chuyên gia và tổ chức độc lập để đảm bảo khách quan. Kết quả đánh giá là cơ 

sở để điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, phân bổ nguồn lực hợp lý và đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu thực tế của DNNVV. Một số giải pháp được đề xuất cụ thể như sau: 

- Thứ nhất, các bộ ngành từ trung ương đến địa phương, các cơ quan chuyên 

môn cần đẩy mạnh công tác thu thập, tiếp thu ý kiến phản hồi của DNNVV trong việc 

tiếp cận chính sách hỗ trợ DNNVV. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá công tác thực thi 

chính sách hỗ trợ DNNVV định kỳ, thường xuyên thì các bộ ngành từ trung ương đến 

địa phương cần quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác thu thập, tiếp nhận ý kiến, 

phản ánh, kiến nghị của DNNVV kịp thời. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn kiểm tra rà soát, đánh giá lại chính sách; đặc biệt đánh giá lại nội dung chính 

sách về hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ 

mở rộng thị trường, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, ...; 

hoặc hiệu quả của các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách; tính thuận lợi, 

công bằng và minh bạch trong quá trình DNNVV tiếp cận chính sách, ...  

- Thứ hai, các bộ ngành, cơ quan chuyên môn, các tổ chức, hiệp hội cần chủ 

động nắm bắt tình hình hoạt động, hiệu quả SXKD của DNNVV để đánh giá và rút 

kinh nghiệm trong thực hiện chính sách. Cơ quan chuyên môn cần chủ động quan sát, 

thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích và đánh giá kịp thời tình hình hoạt động SXKD 

của DNNVV khi thụ hưởng các chính sách hỗ trợ. 

- Thứ ba, các cơ quan chức năng cần chú trọng việc khen thưởng và xử lý vi 

phạm kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ DNNVV. Các cơ quan cần ban hành quy chế khen thưởng đối với các tổ 

chức, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác triển khai thực hiện chính sách nói 

chung, chính sách hỗ trợ DNNVV nói riêng; nhằm động viên và thúc đẩy tinh thần 

phấn đấu của tổ chức, cá nhân trong công tác triển khai chính sách; đồng thời nâng 

cao hơn nữa hiệu quả công tác thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV. 

4.4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 

Các điều kiện thực hiện giải pháp được xác định trên cơ sở kết quả nghiên cứu 

thực trạng chính sách hỗ trợ DNNVV tại Chương 3, kết quả phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu thực 

tiễn của quá trình hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Do đó, các điều kiện này 

không chỉ nhằm bảo đảm tính khả thi của giải pháp mà còn hướng tới khắc phục trực 

tiếp các nguyên nhân hạn chế đã được luận án xác định, bao gồm các điểm nghẽn về 

thể chế, nguồn lực, phối hợp thực thi, dữ liệu quản lý và năng lực hấp thụ chính sách 

của DNNVV. 

Để bảo đảm tính khả thi, việc thực hiện các giải pháp cần gắn với trách nhiệm 

cụ thể của từng chủ thể. Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện thể chế, xác 

định ưu tiên chính sách và bảo đảm cơ chế phối hợp, phân bổ nguồn lực. Các bộ, 

ngành và chính quyền địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng 
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kế hoạch triển khai, công khai điều kiện thụ hưởng, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện 

và theo dõi kết quả. VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp có trách nhiệm truyền thông 

chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tổng hợp nhu cầu và phản ánh 

vướng mắc trong thực tiễn. Các tổ chức tín dụng cần cải thiện khả năng tiếp cận vốn 

trên cơ sở đánh giá phù hợp rủi ro và năng lực trả nợ của doanh nghiệp. Các tổ chức 

hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần tăng cường tư vấn, đào tạo, 

kết nối công nghệ và thị trường theo nhu cầu của DNNVV. Việc phối hợp giữa các 

chủ thể cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch, đầu mối chịu trách nhiệm, cơ chế chia sẻ 

thông tin và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện. 

4.4.1. Điều kiện đặt ra đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước 

4.4.1.1 Đối với Chính phủ 

- Một là, hoàn thiện thể chế pháp lý: các nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV 

cần được Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện theo hướng phù hợp với bối cảnh thị trường thế giới phát triển nhanh chóng, 

nhiều biến động và khó lường, giúp DNNVV dễ dàng tiếp cận chính sách hỗ trợ, vượt 

qua khó khăn và ổn định SXKD, nâng cao hiệu quả sản xuất và NLCT. Trong đó, tập 

trung vào các nội dung như: hỗ trợ tài chính; hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý; 

hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ về đất đai, mặt bằng SXKD; hỗ trợ phát triển 

KHCN; hỗ trợ mở rộng thị trường theo Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017 cùng với các 

Nghị định hướng dẫn có liên quan. Đặc biệt, cần chú trọng nội dung chính sách hỗ trợ 

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ DNNVV 

chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và bền 

vững; hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi giá trị liên kết, mở rộng thị trường xuất khẩu và 

tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

- Hai là, nâng cao năng lực hoạch định và điều hành chính sách: Chính phủ cần 

tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV theo hướng có trọng tâm, 

trọng điểm, phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và ứng dụng mạnh mẽ 

thành tựu của cuộc CMCN 4.0: cần xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả triển 

khai thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV. Trong đó cần chú trọng các giải pháp 

xây dựng kế hoạch triển khai chính sách chi tiết và đồng bộ; phổ biến, tuyên truyền 

chính sách đa dạng, đổi mới về hình thức và chất lượng về nội dung; phân công nhiệm 

vụ các cơ quan, ban ngành, các tổ chức thực hiện chính sách rõ ràng, cụ thể, tránh 

chồng chéo và đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp đồng bộ và nhất quán; đôn đốc, theo 

dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách một cách chặt chẽ, bàn bản; chú 

trọng công tác tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ DNNVV.  

- Ba là, đảm bảo nguồn lực tài chính và hạ tầng hỗ trợ cho các DNNVV: cần 

triển khai chính sách hỗ trợ về vốn SXKD cho DNNVV, nhất là các doanh nghiệp có 

quy mô nhỏ, năng lực hạn chế, thiếu phương án SXKD khả thi, ... được thuận lợi 

trong tiếp cận vốn. Các cơ chế ưu tiên đối với các DNNVV trong lĩnh vực đổi mới 
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sáng tạo, chuyển đổi số,… cần được thiết lập. Đồng thời, phát triển hệ thống các quỹ 

hỗ trợ như quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,… để có thể huy 

động và tận dụng thêm các nguồn lực xã hội vào công tác hỗ trợ, nhất là hỗ trợ nguồn 

lực tài chính cho các DN này. Bên cạnh đó, chính phủ cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ 

mô, kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất ổn định và giảm mặt bằng lãi suất nói 

chung, lãi suất ưu đãi cho DNNVV nói riêng. Ngoài ra, Chính phủ cần chú trọng triển 

khai các giải pháp hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường thông qua giải pháp kích cầu 

thị trường nội địa, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua cơ hội từ hiệp 

định thương mại tự do (CPTPP). 

- Bốn là, khuyến khích tinh thần phát huy dân chủ, đảm bảo quyền tự do kinh 

doanh của người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đảm bảo quyền 

tiếp cận thông tin và phản biện xã hội của người dân và doanh nghiệp nói chung, 

DNNVV nói riêng: Chính phủ cần bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do dân chủ, tự do kinh 

doanh và phản biện xã hội của người dân, doanh nghiệp; đảm bảo sự công bằng trong 

tiếp cận thông tin và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của DNNVV. Nhà nước đảm 

bảo quyền sở hữu tài sản, sở hữu trí tuệ hợp pháp, quyền tự do kinh doanh của người 

dân và doanh nghiệp; quyền bình đẳng của doanh nghiệp theo luật định, không phân 

biệt ngành nghề, quy mô DNNVV, loại hình kinh doanh và thành phần kinh tế. Thực 

tế cho thấy nhiều DNNVV vẫn còn rất thụ động trong tiếp cận thông tin và đóng góp 

ý kiến phản biện liên quan đến các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước. Để khắc phục 

tình trạng này, Chính phủ cần chỉ đạo các cấp bộ, ngành, địa phương tổ chức các buổi 

gặp gỡ lãnh đạo các DNNVV để khuyến khích DN tham gia đóng góp ý kiến. 

- Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cổng thông tin dữ liệu và tăng 

cường phối hợp liên ngành, liên cấp trong thực thi các chính sách hỗ trợ DNNVV: 

chính phủ cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về DNNVV, trong đó cập nhật đầy đủ 

các thông tin liên quan về các hiệp hội, ngành nghề, văn bản pháp luật, quy định/ tiêu 

chuẩn thị trường trong và ngoài nước, dự báo thị trường,… kết nối đồng bộ từ trung 

ương đến địa phương để làm nền tảng cung cấp các dịch vụ công, đánh giá chính sách 

trong vận hành thực tiễn, cũng như hỗ trợ tư vấn các thông tin cho DNNVV có nhu 

cầu. Bên cạnh đó, cần tiến tới chuyển đổi số trong công tác quản lý, để tiết kiệm thời 

gian và chi phí tuân thủ cho các DNNVV, tăng khả năng tiếp cận chính sách cho các 

DN này, nhất là ở vùng sâu vùng xa. 

4.4.1.2 Các cơ quan quản lý Nhà nước 

- Một là, đổi mới tư duy và phương thức quản lý: các cơ quan quản lý cần thay 

đổi tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành, hỗ trợ các DNNVV, lấy các 

DNNVV làm trung tâm. Ngoài ra, cần tập trung xây dựng cơ chế phối hợp giữa các 

cơ quan liên quan trong thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV: Các cơ quan QLNN cần 

tập trung xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được phân công và đảm bảo quá trình triển khai chính sách 

thông suốt, phát huy tối đa tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ DNNVV như Luật hỗ 
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trợ DNNVV năm 2017, Nghị định 39/2018/NĐ-CP, Nghị định 80/2021/NĐ-CP và 

các chính sách hỗ trợ DNNVV khác,... theo mục tiêu của Chính phủ đã đề ra. 

- Hai là, nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách bằng cách tăng cường 

bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện tác phong, đạo đức; nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thi hành công 

vụ nói chung, thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV nói riêng. Chú trọng công tác nâng 

cao trình độ chuyên môn của cán bộ công chức, rèn luyện kỹ năng nhất là kỹ năng 

công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc trong môi trường số hóa, đáp ứng được yêu 

cầu công việc trong giai đoạn ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc CMCN lần thứ 

tư. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động nhằm tạo sự thống nhất trong tư duy và nhận thức; rèn 

luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, chí công vô tư, trung thực, 

khách quan trong quá trình thực thi công vụ. 

- Ba là, chú trọng công tác xây dựng kênh thu thập thông tin, tiếp thu và phản 

hồi của người dân, doanh nghiệp một cách thường xuyên và nghiêm túc trong công 

tác thực thi chính sách: Các cơ quan chuyên môn cần chú trọng việc xây dựng, phát 

triển và duy trì hiệu quả, thường xuyên kênh thông tin/cổng thông tin tiếp nhận phản 

hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp về việc triển khai thực hiện các chính sách 

hỗ trợ DNNVV theo phạm vi, thẩm quyền được phân công. 

- Bốn là, các bộ ngành cần có những giải pháp đột phá hơn nữa phù hợp với 

chức năng nhiệm vụ được giao trong thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV: Các cơ 

quan, đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cải tiến, đột phá hơn nữa trong 

triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV trong từng lĩnh vực theo hướng trọng 

tâm, trọng điểm, giải quyết các vấn đề cấp bách và mang lại hiệu quả tối ưu. Trong 

đó, cần giải pháp đột phá và cải tiến trong triển khai các nội dung hỗ trợ như. 

Về triển khai chính sách hỗ trợ mặt bằng SXKD thuận lợi, hiệu quả thì cần nhất 

quán và đồng bộ trong các chính sách thuế, chính sách ưu đãi hỗ trợ cho nhà đầu tư 

hạ tầng khu/cụm công nghiệp; chính sách thu hút và kêu gọi, thu hút vốn đầu tư khu 

vực ngoài Nhà nước tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng. Về triển khai chính sách hỗ trợ 

DNNVV chuyển đổi số, bên cạnh giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng công nghệ số thì 

cần phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thương mại điện tử, cập nhật và bổ sung 

quy định về các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, mô hình kinh doanh mới. 

Về việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian, chi phí cho DNNVV trong 

tiếp cận chính sách hỗ trợ, các cơ quan và đơn vị phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, 

thuận tiện, nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt 

động của cơ quan Nhà nước trong thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV; đẩy nhanh quá 

trình hiện đại hóa hành chính hướng đến xây dựng chính phủ số. 

4.4.2. Điều kiện đặt ra đối với các tổ chức liên quan 

4.4.2.1. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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Bên cạnh Chính phủ và các cơ quan QLNN thì Hiệp hội DNNVV ngày càng có 

vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện và thực thi các chính sách hỗ trợ DNNVV, 

thúc đẩy DNNVV phát triển SXKD, mở rộng thị trường, quy mô doanh nghiệp, tham 

gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng NLCT và hướng đến sự PTBV. Theo đó, Hiệp hội 

DNNVV cần đáp ứng được các điều kiện sau: 

- Một là, Hiệp hội DNNVV cần đa dạng hoá nguồn lực và phương thức hỗ trợ 

DNNVV. Cụ thể, cần đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn; tư vấn pháp luật, truyền 

thông hỗ trợ DNNVV tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Hiệp hội 

DNNVV cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tập huấn, phổ biến kiến thức, tư vấn pháp 

luật về các chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển DNNVV; phổ biến về các yêu 

cầu, điều kiện và kỹ năng cần thiết để tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ. 

Đặc biệt cần phổ biến và hướng dẫn chi tiết đến DNNVV về cách tiếp cận các 

chính sách hỗ trợ mặt bằng SXKD, nhất là chính sách ưu đãi trong tiếp cận đất công 

nghiệp ở các khu/cụm công nghiệp. Cách tiếp cận chính sách hỗ trợ vốn, nhất là giảm 

lãi suất tín dụng; tiếp cận chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường nhất là hỗ trợ tìm kiếm 

thị trường đầu ra; hỗ trợ chuỗi liên kết giá trị; hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhất là đối với 

các sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực; hỗ trợ chuyển đổi số; tiếp cận các chính sách 

về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNNVV, các thủ tục về thuế cho 

DNNVV;... nhằm giúp DNNVV nắm bắt thông tin kịp thời, có cái nhìn toàn diện và 

bao quát về các chính sách hỗ trợ, hiểu rõ về nội dung chính sách; dễ dàng, thuận lợi 

hơn trong quá trình tiếp cận và thụ hưởng chính sách. 

- Hai là, Hiệp hội DNNVV cần định vị lại vai trò của mình trong bối cảnh hội 

nhập. Theo đó, cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò đại diện, kết nối, gắn kết, tập hợp, hỗ 

trợ DNNVV vượt khó khăn, đẩy mạnh SXKD, nâng cao NLCT: Cần đẩy mạnh hơn 

nữa các hoạt động hỗ trợ DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu bao gồm hỗ trợ 

DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị; đẩy mạnh 

hoạt động hỗ trợ công nghệ triển khai chuyển đổi số trong DNNVV. 

Về hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi sản phẩm và chuỗi giá 

trị, Hiệp hội DNNVV cần phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ DNNVV tích 

cực hơn; kết nối và chia sẻ thông tin kịp thời, xúc tiến thương mại và đầu tư, hỗ trợ 

DNNVV tham gia chuỗi liên kết giá trị, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, ứng 

dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Về hỗ trợ DNNVV đẩy mạnh chuyển đối số, Hiệp hội cần hỗ trợ DNNVV chuyển 

đổi số phù hợp theo ngành nghề và quy mô của doanh nghiệp. Cần tập trung hỗ trợ 

vào ba nhóm vấn đề là: phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của DNNVV về tầm quan 

trọng của chuyển đổi số; cung cấp thông tin kịp thời đến DNNVV về các giải pháp 

chuyển đổi số, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ ...; nghiên cứu xây dựng các giải 

pháp, các gói hỗ trợ phù hợp về hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng, 
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phần mềm kế toán, phần mềm quản lý khách hàng,...; chủ động kết nối để vận động 

và thu hút các nguồn lực khác hỗ trợ DNNVV đẩy nhanh hoạt động chuyển đổi số. 

- Ba là, Hiệp hội DNNVV cần phát huy vai trò cầu nối chính sách của mình 

bằng cách chủ động nắm bắt thực trạng hoạt động của DNNVV; giám sát, phản biện 

xã hội và các chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV: Hiệp hội DNNVV cần đẩy mạnh 

hơn nữa vai trò phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các Luật, 

Nghị quyết, Nghị định và các chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV. Đặc biệt là đóng 

góp ý kiến; đề xuất các giải pháp, sáng kiến có ý nghĩa khoa học và mang giá trị thực 

tiễn quan trọng cho sự phát triển của DNNVV nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nói 

chung, giúp nâng cao hiệu quả SXKD, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và NLCT quốc 

gia. Ngoài ra, Hiệp hội DNNVV cần thường xuyên tiếp xúc với các thành viên, tổ 

chức các cuộc khảo sát nhằm đánh giá nhu cầu, năng lực, hạn chế của hội viên, nhất 

là trong các vấn đề quan trọng như vốn, nguồn nhân lực, chuyển đổi số,... từ đó đại 

diện cho DN đưa ra kiến nghị với các cấp cao hơn. 

- Bốn là, Hiệp hội DNNVV cần mở rộng mạng lưới hợp tác trong và ngoài 

nước, chủ động truyền thông, nâng cao nhận thức hội viên. Cụ thể, Hiệp hội cần chủ 

động, tích cực thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành 

nghề của các quốc gia đối tác để cập nhật thông tin, xu hướng, tiêu chuẩn,…giúp các 

thành viên của mình nắm bắt được cơ hội thị trường. Trong nước, Hiệp hội cần thiết 

lập mạng lưới liên kết giữa các hiệp hội ở cấp địa phương và trung ương để tạo một 

khối đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp khi tham gia xây dựng, phổ biến, 

thực thi chính sách. Muốn vậy, cần củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực tổ 

chức và chuyên môn, thường xuyên tập huấn cho các cán bộ làm công tác hỗ trợ 

DNNVV trong hiệp hội có thêm kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về các vấn đề 

cấp thiết hiện nay như hội nhập quốc tế, thương mại quốc tế, chuyển đổi số,... Đồng 

thời, Hiệp hội cần có chiến lược hoạt động rõ rãng, hướng tới mục tiêu nâng cao NLCT 

của các DN thành viên trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

4.4.2.2. Các tổ chức tín dụng 

Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng trong triển khai và 

thực thi các chính sách hỗ trợ DNNVV. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả các chính sách 

hỗ trợ phát triển DNNVV, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục tiêu, các tổ chức tín 

dụng cần đáp ứng được các điều kiện sau: 

- Một là, cải thiện quy trình và tiêu chí tín dụng phù hợp với đặc thù DNNVV: 

ngân hàng thương mại cần điều chỉnh giảm các mức lãi suất linh hoạt, phù hợp, đưa 

ra các gói lãi suất ưu đãi dành cho DNNVV. Thực hiện tốt cam kết điều chỉnh giảm 

lãi suất đối với khoản vay hiện hữu và khoản vay mới cho DNNVV. Bên cạnh đó, 
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ngân hàng thương mại cần đổi mới phương thức thẩm định tín dụng đối với DNNVV 

theo hướng giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, tăng cường sử dụng dữ liệu số, lịch 

sử giao dịch, dòng tiền, hóa đơn điện tử, dữ liệu thuế và kết quả chấm điểm tín dụng 

doanh nghiệp để đánh giá khả năng trả nợ. Đồng thời, cần đẩy mạnh cơ chế phối hợp 

giữa ngân hàng thương mại, Quỹ Phát triển DNNVV và Quỹ Bảo lãnh tín dụng nhằm 

chia sẻ rủi ro có điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp có dự án khả thi nhưng thiếu tài 

sản bảo đảm tiếp cận vốn tín dụng chính thức mà vẫn bảo đảm an toàn hệ thống tài 

chính - ngân hàng. 

- Hai là, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tài chính - tín dụng đa dạng, 

linh hoạt, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của DNNVV. Chẳng hạn, các ngân hàng 

có thể tung ra các sản phẩm tài chính vi mô, tín dụng xanh, bảo lãnh tín dụng, cho 

thuê tài chính,… được thiết kế phù hợp với quy mô, điều kiện, và nhu cầu của các 

DNNVV. Ngoài ra, ngân hàng cần xem xét việc thành lập kênh tài chính riêng cho 

các DNNVV và tăng dư nợ cho đối tượng khách hàng này. Đồng thời, chủ động tăng 

cường công tác phối hợp với quỹ bảo lãnh tín dụng xây dựng chính sách tín dụng ưu 

đãi cho DNNVV, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhất là doanh 

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận tín dụng với lãi suất ưu đãi.  

Đồng thời, ngân hàng thương mại cần đẩy mạnh công tác thực hiện cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ DNNVV gặp khó khăn trong hoạt 

động SXKD theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc 

NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn và 

Thông tư số 06/2024/TT-NHNN ngày 18/6/2024 của Thống đốc NNHH sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN . Bên cạnh đó, ngân hàng cần 

đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn cho DNNVV; hướng tín 

dụng ưu đãi vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của DNNVV như nông nghiệp 

công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ... 

- Ba là, các tổ chức tín dụng cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, chẳng hạn 

như Big Data, AI,… để chấm điểm tín dụng và phân tích rủi ro các DNNVV một cách 

nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, công nghệ số cũng sẽ giúp các ngân hàng kết 

nối nhanh chóng với các cơ quan chức năng như thuế, bảo hiểm,… để đánh giá năng 

lực DNNVV thuận tiện mà không phải thông qua nhiều loại giấy tờ. Ngoài ra, các 

cán bộ tín dụng của các ngân hàng chuyên trách về DNNVV cũng cần được thường 

xuyên đào tạo, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết về đặc thù của các DN này 

để thay đổi tư duy từ kiểm soát rủi ro sang hỗ trợ, đồng hành. Nếu làm tốt, các 
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DNNVV sẽ từ đối tượng rủi ro cao trở thành đối tác chiến lược dài hạn của các ngân 

hàng, cùng phát triển nền kinh tế. 

4.4.2.3. Các tổ chức đơn vị khác 

Bên cạnh Chính phủ, các cơ quan QLNN, Hiệp hội DNNVV, thì các tổ chức Hiệp 

hội doanh nghiệp - ngành hàng khác góp phần quan trọng hoàn thiện nội dung và thực 

thi hiệu quả chính sách hỗ trợ DNNVV. Để các chính sách này phát huy tối đa hiệu quả 

trong thực tiễn, các tổ chức đơn vị này cần đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Một là, đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Cần 

phát huy vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia phản biện, đóng góp 

ý kiến vào các văn bản, chính sách phát triển doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói 

riêng; các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính 

phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, VCCI cần tăng cường thực hiện hoạt động hỗ trợ DNNVV hội nhập 

kinh tế quốc tế; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế nhằm mở rộng thị 

trường và thu hút đầu tư, ... Tổ chức mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ 

DNNVV tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm 

liên kết ngành, chuỗi giá trị trong và ngoài nước; ... 

- Hai là, đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (NSSC): Đẩy mạnh hoạt 

động hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp và 

đối mới sáng tạo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật hỗ trợ DNNVV 2017; hỗ trợ 

DNNVV ứng dụng tiến bộ KHCN, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Là 

một trong những kênh phản ánh tiếng nói của DN khởi nghiệp, trung tâm cần nghiên 

cứu và đề xuất các chính sách đặc thù dành riêng cho DNNVV khởi nghiệp liên quan 

đến vốn, thuê đất, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ,... để góp phần hoàn thiện 

chính sách hỗ trợ cho nhóm DN này. 

- Ba là, đối với Hiệp hội thương mại điện tử (VECOM): Xây dựng kế hoạch 

linh hoạt và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường thông qua 

thương mại điện tử theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia 2021-

2025. Hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường trong và ngoài nước thông qua ứng dụng 

thương mại điện tử, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử quốc tế. 

- Bốn là, các tổ chức khác như Hiệp hội DNNVV ngành nghề nông thôn, Hội 

doanh nhân trẻ, Hiệp hội các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông 

nghiệp, Hiệp hội Internet, Hội kế toán kiểm toán, Hội tư vấn thuế, Hiệp hội Dệt may, 

Hiệp hội Ngân hàng, ... tiếp tục đẩy mạnh vai trò tập hợp, gắn kết, thúc đẩy liên kết 

kinh doanh, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường; tham gia hoàn thiện nội dung 
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và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV, đồng hành cùng DNNVV 

vượt qua khó khăn, phát triển SXKD, nâng cao chất lượng sản phẩm và NLCT trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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KẾT LUẬN 

Luận án tập trung phân tích thực trạng chính sách và thực trạng triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo sáu nội dung đã 

đề cập phía trên. Luận án ghi nhận các kết quả chính sau: Các chính sách hỗ trợ 

DNNVV tại Việt Nam đã được triển khai tương đối toàn diện và đạt nhiều kết quả 

tích cực trên nhiều phương diện. Trước hết, khả năng tiếp cận tín dụng của doanh 

nghiệp đã được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua sự gia tăng thứ hạng của Việt Nam trong 

khu vực ASEAN và trên thế giới. Tuy nhiên, một bộ phận doanh nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp siêu nhỏ, vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn do chưa đáp ứng 

được các điều kiện vay vốn, trong khi thủ tục liên quan đến hỗ trợ tài chính còn phức 

tạp. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin, tư vấn và hỗ trợ 

pháp lý đã được triển khai dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao khả năng tiếp 

cận thông tin của doanh nghiệp. Dù vậy, vẫn tồn tại tình trạng một số doanh nghiệp 

còn thụ động trong việc tìm hiểu chính sách, đồng thời một bộ phận cán bộ thực thi 

chưa thực sự hiệu quả trong tiếp nhận và xử lý thông tin. 

Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhiều chính sách đã thu hút sự tham 

gia tích cực của doanh nghiệp và bước đầu đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tuy nhiên, các 

chương trình đào tạo vẫn còn thiếu tính hệ thống, chưa chú trọng đầy đủ đến nâng 

cao tay nghề và chủ yếu mang tính đơn lẻ theo nhu cầu ngắn hạn. Đối với hỗ trợ đất 

đai và mặt bằng SXKD, các chính sách đã góp phần giảm chi phí và tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp, song thực tế cho thấy việc tiếp cận vẫn còn khó khăn, 

đặc biệt tại các khu công nghiệp do nguồn cung hạn chế và giá thuê cao. Các chính 

sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ, tiêu biểu là thông qua các quỹ như Quỹ 

đổi mới công nghệ quốc gia, đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, 

thông tin về chính sách còn thiếu rõ ràng và không đồng đều giữa các địa phương, 

trong khi quy trình xin hỗ trợ còn phức tạp, gây trở ngại cho doanh nghiệp. Cuối 

cùng, các chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, nhưng chi phí tham gia ban đầu 

vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, khiến 

hiệu quả chính sách chưa đạt như kỳ vọng. 

Từ các kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất hoàn thiện nội dung và nâng cao 

hiệu quả triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV theo hướng đồng bộ và thực chất hơn, 

đồng thời kiến nghị đối với Chính phủ, các cơ quan nhà nước và các tổ chức liên 

quan. Cụ thể, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi cho 

doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ, đồng 

thời cụ thể hóa các quy định, đặc biệt là chính sách tài chính, để DNNVV dễ tiếp cận 

và thụ hưởng. Song song, cần tăng cường khảo sát, lắng nghe nhu cầu doanh nghiệp 

để điều chỉnh chính sách phù hợp. Về triển khai, cần xây dựng kế hoạch thực hiện rõ 
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ràng, đẩy mạnh truyền thông chính sách, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan để 

tránh chồng chéo, đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát và đánh giá tác động. Các 

bộ, ngành và tổ chức như hiệp hội DNNVV, tổ chức tín dụng và các đơn vị liên quan 

cũng cần phát huy vai trò hỗ trợ và tham mưu, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Từ những kết quả nghiên cứu, luận án có những đóng góp quan trọng. Về lý 

luận, luận án đã trình bày rõ khái niệm, đặc điểm và vai trò của DNNVV trong nền 

kinh tế hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với nền 

kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, khái niệm, mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, nội dung 

và quy trình triển khai thực hiện của các chính sách này cũng được đề cập và phân 

loại thành các nhóm khác nhau để dễ dàng phân tích và đánh giá. Các tiêu chí đánh 

giá cùng mô hình và giả thuyết nghiên cứu cũng được thiết kế gắn với các đặc điểm 

chuyên biệt của các DNNVV trong bối cảnh hội nhập để làm cơ sở cho phân tích thực 

trạng và đề xuất giải pháp. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách này cũng được liệt 

kê trong 3 nhóm thuộc chủ thể, đối tượng và bối cảnh chính sách, giúp làm rõ cơ chế 

tác động và các điều kiện cần thiết để các chính sách này phát huy tốt hiệu quả thực 

chất trong quá trình triển khai. Đặc biệt, luận án còn phân tích kinh nghiệm xây dựng 

và thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập của năm quốc gia trên 

thế giới, từ đó rút ra bài học thực tiễn có giá trị cho Việt Nam, giúp tăng cường tính 

khả thi và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. 

Về thực tiễn, luận án đã phân tích và khảo sát thực tiễn tại 308 DNNVV tại Việt 

Nam về nội dung và thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ tài chính; thông tin, tư 

vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ về đất đai, mặt bằng SXKD; 

hỗ trợ phát triển KHCN; và hỗ trợ mở rộng thị trường. Dựa vào các số liệu thực tế 

thu thập được, luận án chỉ ra những thành công, hạn chế trong nội dung và cách thức 

triển khai các chính sách này, giúp xác định mức độ phù hợp của chính sách với nhu 

cầu, đặc điểm phát triển của các DNNVV trong quá trình hội nhập. Từ đó, luận án 

đưa ra những giải pháp và kiến nghị thiết thực dành cho chính phủ, các cơ quan hữu 

quan, cùng các tổ chức, đơn vị khác nhằm nâng cao tính hiệu quả của chính sách, 

đảm bảo hỗ trợ các DNNVV nước nhà PTBV, nâng cao NLCT cũng như vị thế của 

mình trên thương trường, tự tin cùng đất nước hội nhập quốc tế. 

Về chính sách, luận án đã có những đóng góp quan trọng giúp nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hỗ trợ DNNVV trong điều kiện hội nhập quốc tế khi đã chỉ ra 

những thành công, hạn chế của các chính sách hỗ trợ hiện có, từ đó đưa ra những giải 

pháp giúp chỉnh sửa, bổ sung các nội dung chính sách cho phù hợp với điều kiện của 

đất nước nói chung và các DNNVV nói riêng. Bên cạnh đó, cơ chế giám sát, đánh 

giá chính sách cũng được đề xuất theo hướng đa chiều, lấy DNNVV làm trung tâm. 



 

 

160 

Điều này giúp các nhà hoạch định chính sách có thể bổ sung, điều chỉnh nội dung 

cũng như cách thức triển khai chính sách phù hợp, để hiệu quả hỗ trợ được tốt nhất. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, luận án còn một số hạn chế. Thứ nhất, dữ 

liệu khảo sát được thu thập tại một thời điểm nên kết quả định lượng phản ánh mối 

liên hệ giữa các nhóm chính sách hỗ trợ và sự phát triển của DNNVV trong phạm vi 

mẫu khảo sát, chưa cho phép đánh giá đầy đủ sự thay đổi của các mối liên hệ này 

theo thời gian. Thứ hai, phân tích chưa đi sâu so sánh sự khác biệt về khả năng tiếp 

cận và thụ hưởng chính sách giữa các nhóm doanh nghiệp theo quy mô, địa bàn và 

lĩnh vực SXKD. Thứ ba, luận án chưa kiểm định đầy đủ các cơ chế trung gian, điều 

tiết và vai trò của năng lực hấp thụ chính sách của doanh nghiệp. Vì vậy, các kết quả 

định lượng cần được diễn giải trong giới hạn dữ liệu và thiết kế nghiên cứu đã sử 

dụng; việc mở rộng phạm vi khái quát cần có thêm dữ liệu và kiểm định phù hợp. 

Các định hướng nghiên cứu được xác định trong thời gian tới như sau: Các 

nghiên cứu trong tương lai về chủ đề này có thể khắc phục những hạn chế nêu trên 

bằng cách chọn một vài DNNVV điển hình với các quy mô, hoạt động tại các vùng 

miền khác nhau để phân tích ảnh hưởng, tác động của các chính sách hỗ trợ DNNVV. 

Hoặc cũng có thể phân loại các DNNVV nghiên cứu theo các nhóm, ngành, lĩnh vực, 

vùng miền khác nhau, đặc biệt phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian, để xác định đặc 

thù và nhu cầu chính sách riêng, giúp các giải pháp đề xuất được phù hợp và đầy đủ 

hơn nữa. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện 

nay, việc hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cho DNNVV là nhu cầu cấp thiết, giúp 

DNNVV PTBV, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao NLCT cho đất nước. 

Những đóng góp của luận án được kỳ vọng sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn để các 

nhà hoạch định chính sách, các cơ quan QLNN, các tổ chức,… tham khảo để có thể 

xây dựng điều chỉnh và bổ sung các chính sách này trong tương lai, góp phần tạo lập 

môi trường thuận lợi để DNNVV PTBV và hội nhập thành công. 
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19. Chính phủ (2023), Nghị quyết số 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.  
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21. Chính phủ. (2026), Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ 

kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 
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33. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2025), Khảo sát mức độ 

sẵn sàng công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công 

nghiệp 4.0. NXB Thanh Niên, Hà Nội. 

34. Phùng Thanh Loan (2019), Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển DNNVV 

ở Việt Nam, LATS, Học viện Tài chính. 

35. Nguyễn Thị Hoàng Lý (2018), Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh 

Hòa Bình, LATS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Khung câu hỏi phỏng vấn các chuyên gia 

Đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian qua 

1. Ông/Bà có thể mô tả khái quát tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của 

doanh nghiệp trong 3-5 năm gần đây không? 

2. Doanh nghiệp đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong giai đoạn vừa 

qua? 

3. Những khó khăn, thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp phải đối mặt là gì? 

4. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, yếu tố nào tác động tích cực nhất và yếu tố 

nào gây trở ngại lớn nhất đến hoạt động của doanh nghiệp? 

Đánh giá thực trạng các chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà nước 

• Chính sách hỗ trợ tài chính 

1. Ông/Bà đánh giá thế nào về khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu 

đãi, hỗ trợ lãi suất hoặc các quỹ bảo lãnh tín dụng của Nhà nước? 

2. Các chính sách hỗ trợ tài chính hiện nay đã đáp ứng nhu cầu thực tế của 

doanh nghiệp chưa? 

• Chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý 

1. Doanh nghiệp có thường xuyên tiếp cận thông tin thị trường, chính sách pháp 

luật từ các cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức hỗ trợ không? 

2. Chất lượng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý dành cho DNNVV hiện nay 

được Ông/Bà đánh giá ra sao? 

• Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

1. Doanh nghiệp đã từng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực do Nhà nước hoặc tổ chức hỗ trợ triển khai chưa? 

2. Các chương trình này có thực sự nâng cao năng lực đội ngũ của doanh 

nghiệp không? 

• Chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất - kinh doanh 

1. Việc tiếp cận đất đai hoặc mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

có gặp vướng mắc gì không? 

2. Chính sách hiện tại có giúp giải quyết khó khăn về mặt bằng của doanh 

nghiệp hiệu quả không? 

• Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ 

1. Ông/Bà đánh giá thế nào về mức độ hỗ trợ của Nhà nước trong việc đổi mới 

công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật? 

2. Doanh nghiệp có nhận được ưu đãi hoặc hỗ trợ khi thực hiện các dự án R&D 

không? 



 

 

• Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường 

1. Các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, kết nối cung - cầu hiện nay 

có hiệu quả đối với doanh nghiệp không? 

2. Nhà nước đã hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường quốc 

tế chưa? 

Đề xuất, kiến nghị 

1. Ông/Bà có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ DNNVV trong 

thời gian tới? 

2. Theo Ông/Bà, cần ưu tiên cải thiện chính sách ở lĩnh vực nào để phù hợp hơn 

với bối cảnh hội nhập quốc tế? 

3. Có những kinh nghiệm quốc tế hoặc mô hình hỗ trợ nào mà Việt Nam có thể 

tham khảo, áp dụng? 

 



 

 

Phụ lục 2: Danh sách các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia phỏng vấn 

STT Họ tên Học 

hàm / 

học vị 

Chức vụ hiện tại Đơn vị Công tác 

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu về DNNVV 

1.  Ông A TS Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Thành phố 

Hà Nội 

2.  Ông H GS.TS Lãnh đạo Trung tâm Trọng tài 

Quốc tế Việt Nam 

(VIAC) 

Tạp chí Pháp luật và 

Phát triển 

3.  Ông H TS Lãnh đạo Viện Phát triển Doanh 

nghiệp - Liên Đoàn 

Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam 

(VCCI) 

4.  Ông T TS Lãnh đạo HHDN nhỏ và vừa Việt 

Nam 

5.  Ông H TS Lãnh đạo Hiệp hội Khởi nghiệp 

Quốc gia Việt Nam 

Cán bộ quản lý nhà nước 

6.  Ông Q TS Lãnh đạo Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp 

Khoa học Công nghệ - 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

7.  Ông H Thạc sĩ Ủy viên Ủy Ban Kinh tế của 

Quốc hội khóa XV, Đại 

biểu Quốc hội 

8.  Ông A PGS.TS Thành Ủy viên 

Lãnh đạo 

Thành phố Hà Nội 

Huyện Hoài Đức 

Đại biểu Quốc hội 

9.  Bà H Thạc sĩ Lãnh đạo Vụ Pháp Luật - Văn 

Phòng Chính phủ 

10.  Ông H Thạc sĩ Lãnh đạo Vụ Các định chế Tài 

chính, Bộ Tài Chính 

11.  Ông V Thạc sĩ Lãnh đạo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ 

Đầu tư tỉnh Quảng Ninh 



 

 

Lãnh đạo quản lý các DNNVV 

12.  Ông T Cử nhân Lãnh đạo HHDN tỉnh Tuyên Quang 

13.  Ông S Thạc sĩ Đại biểu Quốc 

hội; 

 

 

 

 

Lãnh đạo 

Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân 

sách của Quốc hội khóa XV 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh 

Phú Thọ 

Công ty cổ phần Đầu tư Năng 

lượng Xây dựng Thương mại 

Hoàng Sơn, Hòa Bình 

14.  Ông T Cử nhân  

Lãnh đạo 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng 

Hà 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Quảng Ninh 

15.  Ông T Cử nhân Lãnh đạo Công ty Cổ phần Ao Vua 

 

16.  Ông A Cử nhân Lãnh đạo Công ty Nam Thái Sơn 

Phó Chủ tịch HHDN Thành phố 

Hồ Chí Minh 

17.  Ông T Kỹ sư Lãnh đạo Công ty TNHH Nguyễn Ngọc 

CTM 

18.  Ông Đ Luật sư Lãnh đạo Công ty Luật ANVI 

19.  Bà H Thạc sĩ Lãnh đạo Công ty Cổ phần 

VINENPHARMA 

20.  Ông H Thạc sĩ Lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch và Sự 

kiện VN Express Tour 

Hiệp hội Du lịch Thành phố Hà 

Nội 

21.  Ông Cử nhân Lãnh đạo Công ty TNHH Truyền Thông 

Giải trí VIETKENT 

 

 



 

 

Phụ lục 3: Bảng hỏi khảo sát điều tra DNNVV Việt Nam 

BẢNG HỎI ĐIỀU TRA 

(đến các lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) 

Kính chào Quý vị, 

Tôi hiện đang thực hiện một cuộc khảo sát phục vụ cho luận án tiến sĩ với đề tài 

“Nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế” tại Trường Đại học Thương mại. 

Khảo sát này nhằm thu thập ý kiến từ Quý vị về thực trạng các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Chính phủ và Nhà nước trong thời gian qua 

đã tác động như thế nào đến doanh nghiệp của quý vị trong giai đoạn hội nhập quốc 

tế ngày càng sâu rộng hiện nay. 

Tôi xin cam kết rằng mọi thông tin Quý vị cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ 

phục vụ cho mục đích nghiên cứu học thuật. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác quý báu từ Quý vị. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

A. Thông tin chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1. Họ và tên Quý vị: 

   

  

2. Đơn vị công tác hiện tại của Quý vị là: 

   

  

Địa chỉ : ...................................................................................  ............................ Tel:

  

3. Kinh nghiệm của Quý vị tại đơn vị hiện tại hoặc trong lĩnh vực nghiên cứu về 

DNNVV? 

☐ < 3 năm ☐ 3 - < 5 năm ☐ 5 - < 10 năm ☐ 10 - < 20 năm  ☐ ≥ 20 năm 

4. Vị trí công tác của Quý vị tại đơn vị hiện tại? 

☐ Quản lý cấp cao (Ban lãnh đạo, HĐQT) 

☐ Quản lý cấp trung (trưởng phó phòng, ban trực thuộc cấp cao nhất) 

☐ Quản lý cấp cơ sở (trưởng phó phòng, đơn vị trực thuộc cấp trung) 

☐ Khác: .................. 

5. Năm thành lập của doanh nghiệp Quý vị: 

☐ < 3 năm ☐ 3 - < 5 năm ☐ 5 - < 10 năm ☐ 10 - < 20 năm  ☐ ≥ 20 năm 



 

 

6. Loại hình đơn vị của doanh nghiệp Quý vị: 

 DNNN (Nhà nước chiếm trên 50% vốn)   Công ty Cổ phẩn 

 Cty Tư nhân, TNHH     Công ty FDI  Khác: .... 

7. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp Quý vị: 

 Nông lâm ngư nghiệp   Thương mại dịch vụ  Công nghiệp - 

Điện tử 

 Xây dựng    Khác: ..... 

8. Quy mô của doanh nghiệp Quý vị: 

a) Về lao động:  Dưới 10 LĐ   10 - 49 LĐ    50-199 LĐ 

      ≥ 200 LĐ 

b) Về doanh thu:  Dưới 3 tỷ    3 đến dưới 50 tỷ   50 đến dưới 100 tỷ  

 100 đến dưới 200 tỷ   ≥ 200 tỷ 

B. Đánh giá của Quý vị về thực trạng phát triển của quý doanh nghiệp trong 

thời gian qua? 

Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của Quý vị với các phát biểu dưới bằng cách 

khoanh tròn vào vị trí số điểm về các chỉ tiêu sau: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 

5 

(1. Rất kém - 2. Kém - 3. Trung 

bình - 4. Tốt - 5. Rất tốt) 

9. DNNVV tăng trưởng ổn định về doanh 

thu trong những năm gần đây. 
1 2 3 4 5 

10. Quy mô lao động của DNNVV tăng lên 

ổn định qua các năm gần đây. 
1 2 3 4 5 

11. Hiệu quả hoạt động và năng suất lao động 

của DNNVV đã được cải thiện rõ rệt. 
1 2 3 4 5 

12. Cơ cấu tổ chức và nguồn lực của 

DNNVV ngày càng được hoàn thiện và 

chuyên nghiệp hơn.  

1 2 3 4 5 

C. Đánh giá của Quý vị về thực trạng các chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà 

nước trong thời gian qua, trên cơ sở tác động hay ảnh hưởng đến doanh nghiệp 

của quý vị? 

• Thực trạng chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV 



 

 

Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của Quý vị với các phát biểu dưới bằng cách 

khoanh tròn vào vị trí số điểm về các chỉ tiêu sau: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 

5 

(1. Hoàn toàn không đồng ý - 2. 

Không đồng ý - 3. Trung lập - 4. 

Đồng ý -  

5. Hoàn toàn đồng ý) 

13. Chính sách tài chính được triển khai hiệu 

quả và đến đúng đối tượng doanh nghiệp. 
1 2 3 4 5 

14. Chính sách tài chính giúp doanh nghiệp 

đạt mục tiêu về vốn và duy trì hoạt động kinh 

doanh hiệu quả. 

1 2 3 4 5 

15. Chi phí và thủ tục tiếp cận tài chính hỗ 

trợ là hợp lý so với lợi ích doanh nghiệp nhận 

được. 

1 2 3 4 5 

16. Chính sách tài chính được duy trì ổn 

định, phù hợp với chu kỳ phát triển của doanh 

nghiệp. 

1 2 3 4 5 

17. Chính sách tài chính đáp ứng nhu cầu vốn 

và phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. 
1 2 3 4 5 

• Thực trạng chính sách hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV 

Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của Quý vị với các phát biểu dưới bằng cách 

khoanh tròn vào vị trí số điểm về các chỉ tiêu sau: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 

5 

(1. Hoàn toàn không đồng ý - 2. 

Không đồng ý - 3. Trung lập - 4. 

Đồng ý -  

5. Hoàn toàn đồng ý) 

18. Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch 

vụ thông tin, tư vấn và pháp lý theo chính 

sách hỗ trợ. 

1 2 3 4 5 

19. Các dịch vụ tư vấn và pháp lý giúp cải 

thiện hiệu quả quản lý và vận hành doanh 

nghiệp. 

1 2 3 4 5 



 

 

20. Chi phí tiếp cận dịch vụ tư vấn, pháp lý 

là hợp lý so với giá trị thông tin nhận được. 
1 2 3 4 5 

21. Các dịch vụ hỗ trợ thông tin, tư vấn được 

duy trì ổn định và phù hợp với nhu cầu dài 

hạn. 

1 2 3 4 5 

22. Nội dung tư vấn và pháp lý phù hợp với 

yêu cầu, cam kết và thông lệ quốc tế. 
1 2 3 4 5 

• Thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV 

Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của Quý vị với các phát biểu dưới bằng cách 

khoanh tròn vào vị trí số điểm về các chỉ tiêu sau: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 

5 

(1. Hoàn toàn không đồng ý - 2. 

Không đồng ý - 3. Trung lập - 4. 

Đồng ý -  

5. Hoàn toàn đồng ý) 

23. Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực 

phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 
1 2 3 4 5 

24. Chương trình đào tạo giúp nâng cao kỹ 

năng và hiệu suất làm việc cho người lao 

động. 

1 2 3 4 5 

25. Chi phí tham gia chương trình đào tạo là 

hợp lý so với lợi ích mang lại. 
1 2 3 4 5 

26. Chính sách đào tạo được triển khai 

thường xuyên và gắn với sự phát triển lâu dài 

của doanh nghiệp. 

1 2 3 4 5 

27. Nội dung đào tạo phù hợp với xu thế hội 

nhập và yêu cầu của thị trường lao động toàn 

cầu. 

1 2 3 4 5 

 

 



 

 

• Thực trạng chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh cho 

DNNVV 

Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của Quý vị với các phát biểu dưới bằng cách 

khoanh tròn vào vị trí số điểm về các chỉ tiêu sau: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 

5 

(1. Hoàn toàn không đồng ý - 2. 

Không đồng ý - 3. Trung lập - 4. 

Đồng ý -  

5. Hoàn toàn đồng ý) 

28. Doanh nghiệp có thể tiếp cận đất đai hoặc 

mặt bằng sản xuất kinh doanh theo chính sách 

hỗ trợ. 

1 2 3 4 5 

29. Chính sách hỗ trợ mặt bằng giúp doanh 

nghiệp tiết kiệm chi phí và ổn định sản xuất. 
1 2 3 4 5 

30. Chi phí thuê/mua mặt bằng hỗ trợ là hợp 

lý với hiệu quả sử dụng thực tế. 
1 2 3 4 5 

31. Chính sách hỗ trợ mặt bằng được duy trì 

ổn định và không gián đoạn trong quá trình 

sản xuất. 

1 2 3 4 5 

32. Chính sách hỗ trợ mặt bằng phù hợp với 

chiến lược phát triển và xu thế hội nhập kinh 

tế. 

1 2 3 4 5 

• Thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ cho DNNVV 

Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của Quý vị với các phát biểu dưới bằng cách 

khoanh tròn vào vị trí số điểm về các chỉ tiêu sau: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 

5 

(1. Hoàn toàn không đồng ý - 2. 

Không đồng ý - 3. Trung lập - 4. 

Đồng ý -  

5. Hoàn toàn đồng ý) 

33. Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các 

chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ. 
1 2 3 4 5 



 

 

34. Việc áp dụng công nghệ mới giúp nâng 

cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh 

cho doanh nghiệp. 

1 2 3 4 5 

35. Chi phí đổi mới công nghệ là hợp lý và 

mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. 
1 2 3 4 5 

36. Chính sách hỗ trợ công nghệ được duy trì 

và cập nhật thường xuyên theo nhu cầu thực 

tiễn. 

1 2 3 4 5 

37. Chính sách công nghệ thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo và phù hợp với xu thế phát triển quốc 

tế. 

1 2 3 4 5 

• Thực trạng chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường cho DNNVV 

Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của Quý vị với các phát biểu dưới bằng cách 

khoanh tròn vào vị trí số điểm về các chỉ tiêu sau: 

Chỉ tiêu Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 

5 

(1. Hoàn toàn không đồng ý - 2. 

Không đồng ý - 3. Trung lập - 4. 

Đồng ý -  

5. Hoàn toàn đồng ý) 

38. Chính sách hỗ trợ thị trường được triển 

khai đúng mục tiêu và đến đúng đối tượng 

DNNVV. 

1 2 3 4 5 

39. Các hoạt động xúc tiến thị trường mang 

lại cơ hội phát triển thị trường rõ ràng cho 

doanh nghiệp. 

1 2 3 4 5 

40. Chi phí tham gia các chương trình hỗ trợ 

thị trường là hợp lý và hiệu quả. 
1 2 3 4 5 

41. Chính sách hỗ trợ thị trường giúp doanh 

nghiệp duy trì và mở rộng thị trường một 

cách bền vững. 

1 2 3 4 5 

42. Chính sách thị trường phù hợp với yêu 

cầu mở rộng ra thị trường khu vực và quốc 

tế. 

1 2 3 4 5 

 

D. Một số đề xuất góp ý đối với chính sách hỗ trợ DNNVV trong thời gian tới 



 

 

43. Theo anh/chị, chính sách hỗ trợ DNNVV cần có những thay đổi gì để hỗ trợ thiết 

thực hơn cho các DNNVV Việt Nam trong thời gian tới? 

Cảm ơn sự hợp tác của Quý vị ! 

Phụ lục 4: Kết quả SPSS phân tích miêu tả số liệu khả sát điều tra 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q3 308 1 5 2.49 1.163 

Q4 308 1 4 2.07 0.901 

TDN 308 1 5 2.95 1.210 

Q6 308 1 5 2.89 1.297 

Q7 308 1 4 2.22 0.950 

QMLD 308 1 3 1.56 0.660 

QMDT 308 1 4 2.56 1.083 

CSTC1 308 1 5 3.25 1.130 

CSTC2 308 1 5 3.79 1.019 

CSTC3 308 1 5 3.75 1.079 

CSTC4 308 1 5 3.38 1.054 

CSTC5 308 1 5 3.30 1.104 

CSTV1 308 1 5 3.37 1.024 

CSTV2 308 1 5 3.29 1.067 

CSTV3 308 1 5 3.61 0.926 

CSTV4 308 1 5 3.76 1.014 

CSTV5 308 1 5 3.71 0.988 

CSNL1 308 1 5 2.84 1.218 

CSNL2 308 1 5 3.20 1.203 

CSNL3 308 1 5 3.45 1.235 

CSNL4 308 1 5 3.12 1.187 

CSNL5 308 1 5 3.43 1.234 

CSDD1 308 1 5 3.14 1.082 

CSDD2 308 1 5 3.93 1.036 

CSDD3 308 1 5 3.60 1.104 

CSDD4 308 1 5 3.37 1.097 

CSDD5 308 1 5 3.71 1.072 

CSKH1 308 1 5 3.20 1.146 

CSKH2 308 1 5 3.70 1.124 



 

 

CSKH3 308 1 5 3.37 1.161 

CSKH4 308 1 5 3.49 1.060 

CSKH5 308 1 5 3.65 1.119 

CSTT1 308 1 5 3.63 1.070 

CSTT2 308 1 5 3.67 1.189 

CSTT3 308 1 5 3.23 1.191 

CSTT4 308 1 5 3.56 1.242 

CSTT5 308 1 5 3.63 1.115 

PTDN1 308 1 5 3.29 1.210 

PTDN2 308 1 5 3.69 1.194 

PTDN3 308 1 5 3.22 1.293 

PTDN4 308 1 5 3.26 1.232 

Valid N 

(listwise) 

308 
    

 

Q2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid An Giang 3 1.0 1.0 1.0 

Bắc Ninh 10 3.2 3.2 4.2 

Cần Thơ 5 1.6 1.6 5.8 

Đà Nẵng 17 5.5 5.5 11.4 

Đắk Lắk 3 1.0 1.0 12.3 

Đồng Nai 14 4.5 4.5 16.9 

Đồng Tháp 3 1.0 1.0 17.9 

Gia Lai 4 1.3 1.3 19.2 

Hà Nội 56 18.2 18.2 37.3 

Hà Tĩnh 3 1.0 1.0 38.3 

Hải Phòng 23 7.5 7.5 45.8 

Hồ Chí Minh 102 33.1 33.1 78.9 

Hưng Yên 6 1.9 1.9 80.8 

Khánh Hòa 4 1.3 1.3 82.1 

Lâm Đồng 6 1.9 1.9 84.1 

Nghệ An 9 2.9 2.9 87.0 

Ninh Bình 4 1.3 1.3 88.3 



 

 

Phú Thọ 13 4.2 4.2 92.5 

Quảng Ngãi 3 1.0 1.0 93.5 

Quảng Ninh 3 1.0 1.0 94.5 

Tây Ninh 5 1.6 1.6 96.1 

Thái Nguyên 3 1.0 1.0 97.1 

Thanh Hóa 9 2.9 2.9 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

 

Q3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 64 20.8 20.8 20.8 

2 113 36.7 36.7 57.5 

3 68 22.1 22.1 79.5 

4 42 13.6 13.6 93.2 

5 21 6.8 6.8 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

Q4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 94 30.5 30.5 30.5 

2 117 38.0 38.0 68.5 

3 77 25.0 25.0 93.5 

4 20 6.5 6.5 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

TDN 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 12.7 12.7 12.7 

2 76 24.7 24.7 37.3 

3 95 30.8 30.8 68.2 

4 58 18.8 18.8 87.0 

5 40 13.0 13.0 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

Q6 



 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 38 12.3 12.3 12.3 

2 106 34.4 34.4 46.8 

3 73 23.7 23.7 70.5 

4 34 11.0 11.0 81.5 

5 57 18.5 18.5 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

Q7 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 74 24.0 24.0 24.0 

2 130 42.2 42.2 66.2 

3 66 21.4 21.4 87.7 

4 38 12.3 12.3 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

QMLD 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 164 53.2 53.2 53.2 

2 115 37.3 37.3 90.6 

3 29 9.4 9.4 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

QMDT 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 65 21.1 21.1 21.1 

2 83 26.9 26.9 48.1 

3 83 26.9 26.9 75.0 

4 77 25.0 25.0 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTC1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 4.5 4.5 4.5 



 

 

2 71 23.1 23.1 27.6 

3 100 32.5 32.5 60.1 

4 69 22.4 22.4 82.5 

5 54 17.5 17.5 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTC2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1.0 1.0 1.0 

2 32 10.4 10.4 11.4 

3 84 27.3 27.3 38.6 

4 96 31.2 31.2 69.8 

5 93 30.2 30.2 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTC3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 1.6 1.6 1.6 

2 39 12.7 12.7 14.3 

3 79 25.6 25.6 39.9 

4 89 28.9 28.9 68.8 

5 96 31.2 31.2 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTC4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 1.6 1.6 1.6 

2 58 18.8 18.8 20.5 

3 120 39.0 39.0 59.4 

4 64 20.8 20.8 80.2 

5 61 19.8 19.8 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTC5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 



 

 

Valid 1 17 5.5 5.5 5.5 

2 58 18.8 18.8 24.4 

3 96 31.2 31.2 55.5 

4 91 29.5 29.5 85.1 

5 46 14.9 14.9 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTV1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 2.9 2.9 2.9 

2 51 16.6 16.6 19.5 

3 112 36.4 36.4 55.8 

4 89 28.9 28.9 84.7 

5 47 15.3 15.3 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTV2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 5.2 5.2 5.2 

2 54 17.5 17.5 22.7 

3 104 33.8 33.8 56.5 

4 93 30.2 30.2 86.7 

5 41 13.3 13.3 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTV3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 0.6 0.6 0.6 

2 40 13.0 13.0 13.6 

3 83 26.9 26.9 40.6 

4 134 43.5 43.5 84.1 

5 49 15.9 15.9 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTV4 



 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 0.6 0.6 0.6 

2 37 12.0 12.0 12.7 

3 80 26.0 26.0 38.6 

4 102 33.1 33.1 71.8 

5 87 28.2 28.2 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTV5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 1.3 1.3 1.3 

2 32 10.4 10.4 11.7 

3 88 28.6 28.6 40.3 

4 110 35.7 35.7 76.0 

5 74 24.0 24.0 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSNL1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 45 14.6 14.6 14.6 

2 83 26.9 26.9 41.6 

3 94 30.5 30.5 72.1 

4 48 15.6 15.6 87.7 

5 38 12.3 12.3 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSNL2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 23 7.5 7.5 7.5 

2 70 22.7 22.7 30.2 

3 94 30.5 30.5 60.7 

4 63 20.5 20.5 81.2 

5 58 18.8 18.8 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 



 

 

CSNL3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 23 7.5 7.5 7.5 

2 47 15.3 15.3 22.7 

3 86 27.9 27.9 50.6 

4 72 23.4 23.4 74.0 

5 80 26.0 26.0 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSNL4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 31 10.1 10.1 10.1 

2 59 19.2 19.2 29.2 

3 108 35.1 35.1 64.3 

4 62 20.1 20.1 84.4 

5 48 15.6 15.6 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSNL5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 6.5 6.5 6.5 

2 52 16.9 16.9 23.4 

3 95 30.8 30.8 54.2 

4 57 18.5 18.5 72.7 

5 84 27.3 27.3 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSDD1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 2.6 2.6 2.6 

2 92 29.9 29.9 32.5 

3 101 32.8 32.8 65.3 

4 62 20.1 20.1 85.4 

5 45 14.6 14.6 100.0 



 

 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSDD2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 1.3 1.3 1.3 

2 26 8.4 8.4 9.7 

3 75 24.4 24.4 34.1 

4 87 28.2 28.2 62.3 

5 116 37.7 37.7 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSDD3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 1.9 1.9 1.9 

2 50 16.2 16.2 18.2 

3 87 28.2 28.2 46.4 

4 83 26.9 26.9 73.4 

5 82 26.6 26.6 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSDD4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 6.5 6.5 6.5 

2 41 13.3 13.3 19.8 

3 101 32.8 32.8 52.6 

4 98 31.8 31.8 84.4 

5 48 15.6 15.6 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSDD5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 2.6 2.6 2.6 

2 33 10.7 10.7 13.3 

3 86 27.9 27.9 41.2 

4 93 30.2 30.2 71.4 



 

 

5 88 28.6 28.6 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSKH1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 4.9 4.9 4.9 

2 85 27.6 27.6 32.5 

3 78 25.3 25.3 57.8 

4 83 26.9 26.9 84.7 

5 47 15.3 15.3 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSKH2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 2.3 2.3 2.3 

2 40 13.0 13.0 15.3 

3 91 29.5 29.5 44.8 

4 69 22.4 22.4 67.2 

5 101 32.8 32.8 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSKH3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 3.2 3.2 3.2 

2 68 22.1 22.1 25.3 

3 100 32.5 32.5 57.8 

4 57 18.5 18.5 76.3 

5 73 23.7 23.7 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSKH4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1.0 1.0 1.0 

2 56 18.2 18.2 19.2 

3 105 34.1 34.1 53.2 



 

 

4 75 24.4 24.4 77.6 

5 69 22.4 22.4 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

 

CSKH5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 1.6 1.6 1.6 

2 54 17.5 17.5 19.2 

3 73 23.7 23.7 42.9 

4 88 28.6 28.6 71.4 

5 88 28.6 28.6 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTT1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1.0 1.0 1.0 

2 49 15.9 15.9 16.9 

3 88 28.6 28.6 45.5 

4 86 27.9 27.9 73.4 

5 82 26.6 26.6 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTT2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 3.9 3.9 3.9 

2 45 14.6 14.6 18.5 

3 77 25.0 25.0 43.5 

4 72 23.4 23.4 66.9 

5 102 33.1 33.1 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTT3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 23 7.5 7.5 7.5 



 

 

2 65 21.1 21.1 28.6 

3 93 30.2 30.2 58.8 

4 71 23.1 23.1 81.8 

5 56 18.2 18.2 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTT4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 4.5 4.5 4.5 

2 61 19.8 19.8 24.4 

3 67 21.8 21.8 46.1 

4 70 22.7 22.7 68.8 

5 96 31.2 31.2 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

CSTT5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 2.9 2.9 2.9 

2 42 13.6 13.6 16.6 

3 89 28.9 28.9 45.5 

4 82 26.6 26.6 72.1 

5 86 27.9 27.9 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

PTDN1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 25 8.1 8.1 8.1 

2 60 19.5 19.5 27.6 

3 82 26.6 26.6 54.2 

4 83 26.9 26.9 81.2 

5 58 18.8 18.8 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

PTDN2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 



 

 

Valid 1 20 6.5 6.5 6.5 

2 33 10.7 10.7 17.2 

3 61 19.8 19.8 37.0 

4 101 32.8 32.8 69.8 

5 93 30.2 30.2 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

PTDN3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 36 11.7 11.7 11.7 

2 62 20.1 20.1 31.8 

3 68 22.1 22.1 53.9 

4 82 26.6 26.6 80.5 

5 60 19.5 19.5 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

PTDN4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34 11.0 11.0 11.0 

2 50 16.2 16.2 27.3 

3 76 24.7 24.7 51.9 

4 97 31.5 31.5 83.4 

5 51 16.6 16.6 100.0 

Total 308 100.0 100.0 
 

 

 



 

 

Phụ lục 5: Kết quả SPSS phân tích thành tố khám phá EFA 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.799 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 7557.317 

df 435 

Sig. 0.000 

 

Total Variance Explained 

Comp 

onent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumu 

lative % Total 

% of 

Variance 

Cumu 

lative % Total 

% of 

Variance 

Cumu 

lative 

% 

1 7.280 24.267 24.267 7.280 24.267 24.267 3.895 12.982 12.982 

2 4.592 15.305 39.572 4.592 15.305 39.572 3.689 12.297 25.279 

3 2.935 9.783 49.355 2.935 9.783 49.355 3.531 11.769 37.048 

4 2.404 8.014 57.370 2.404 8.014 57.370 3.457 11.524 48.572 

5 2.204 7.348 64.717 2.204 7.348 64.717 3.381 11.270 59.842 

6 1.796 5.986 70.704 1.796 5.986 70.704 3.259 10.862 70.704 

7 0.990 3.300 74.004 
      

8 0.851 2.836 76.840 
      

9 0.824 2.746 79.586 
      

10 0.785 2.617 82.203 
      

11 0.636 2.121 84.324 
      

12 0.561 1.870 86.194 
      

13 0.543 1.810 88.004 
      

14 0.449 1.495 89.499 
      

15 0.430 1.434 90.933 
      

16 0.374 1.246 92.179 
      

17 0.368 1.227 93.406 
      

18 0.305 1.017 94.423 
      

19 0.286 0.953 95.375 
      

20 0.249 0.829 96.204 
      

21 0.236 0.786 96.990 
      



 

 

22 0.158 0.526 97.516 
      

23 0.147 0.490 98.005 
      

24 0.119 0.397 98.403 
      

25 0.110 0.367 98.770 
      

26 0.091 0.302 99.072 
      

27 0.086 0.285 99.357 
      

28 0.073 0.243 99.600 
      

29 0.061 0.203 99.803 
      

30 0.059 0.197 100.000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

CSKH1 0.876 
     

CSKH3 0.862 
     

CSKH4 0.862 
     

CSKH5 0.816 
     

CSKH2 0.803 
     

CSNL2 
 

0.846 
    

CSNL3 
 

0.828 
    

CSNL5 
 

0.754 
    

CSNL4 
 

0.735 
    

CSNL1 
 

0.725 
    

CSTV1 
  

0.835 
   

CSTV5 
  

0.829 
   

CSTV4 
  

0.814 
   

CSTV2 
  

0.774 
   

CSTV3 
  

0.734 
   

CSDD3 
   

0.880 
  

CSDD2 
   

0.850 
  

CSDD4 
   

0.779 
  

CSDD1 
   

0.778 
  

CSDD5 
   

0.777 
  



 

 

CSTC4 
    

0.822 
 

CSTC5 
    

0.803 
 

CSTC2 
    

0.792 
 

CSTC1 
    

0.779 
 

CSTC3 
    

0.768 
 

CSTT3 
     

0.903 

CSTT5 
     

0.880 

CSTT4 
     

0.841 

CSTT2 
     

0.621 

CSTT1 
     

0.475 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 

1 0.409 0.476 0.479 0.277 0.305 0.456 

2 0.548 -0.370 0.061 -0.458 0.536 -0.250 

3 0.440 -0.431 -0.390 0.672 -0.078 0.109 

4 -0.338 -0.270 0.543 0.472 0.285 -0.463 

5 -0.365 0.193 -0.523 0.125 0.726 0.114 

6 0.303 0.584 -0.215 0.157 -0.075 -0.700 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 



 

 

Phụ lục 6: Kết quả SPSS phân tích thành tố khẳng định CFA 

• Chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.873 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CSTC1 14.22 12.689 0.658 0.857 

CSTC2 13.69 12.998 0.712 0.844 

CSTC3 13.72 12.943 0.665 0.855 

CSTC4 14.09 12.411 0.774 0.829 

CSTC5 14.18 12.566 0.700 0.846 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.752 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1006.857 

df 10 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.331 66.623 66.623 3.331 66.623 66.623 

2 0.820 16.399 83.022 
   

3 0.481 9.615 92.637 
   

4 0.261 5.228 97.865 
   

5 0.107 2.135 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 



 

 

• Chính sách hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.884 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach'

s Alpha if 

Item 

Deleted 

CSTV1 14.37 10.977 0.772 0.847 

CSTV2 14.45 11.180 0.693 0.867 

CSTV3 14.13 12.211 0.648 0.876 

CSTV4 13.98 11.306 0.723 0.859 

CSTV5 14.03 11.159 0.777 0.847 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.735 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1185.457 

df 10 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.427 68.534 68.534 3.427 68.534 68.534 

2 0.839 16.780 85.314 
   

3 0.493 9.858 95.172 
   

4 0.134 2.686 97.858 
   

5 0.107 2.142 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 



 

 

• Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

N of 

Items 

0.872 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CSNL1 13.21 16.269 0.681 0.849 

CSNL2 12.84 15.650 0.772 0.827 

CSNL3 12.60 15.824 0.722 0.839 

CSNL4 12.93 16.321 0.700 0.845 

CSNL5 12.62 16.654 0.622 0.864 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.802 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 830.021 

df 10 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.318 66.363 66.363 3.318 66.363 66.363 

2 0.661 13.224 79.588 
   

3 0.516 10.317 89.905 
   

4 0.329 6.575 96.480 
   

5 0.176 3.520 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



 

 

• Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

N of 

Items 

0.884 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CSDD1 14.61 13.366 0.670 0.870 

CSDD2 13.82 13.109 0.755 0.851 

CSDD3 14.15 12.408 0.800 0.839 

CSDD4 14.38 13.162 0.688 0.866 

CSDD5 14.04 13.298 0.690 0.866 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.709 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1218.194 

df 10 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.420 68.408 68.408 3.420 68.408 68.408 

2 0.914 18.276 86.684 
   

3 0.418 8.353 95.037 
   

4 0.161 3.223 98.260 
   

5 0.087 1.740 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 



 

 

• Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ cho DNNVV 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

N of 

Items 

0.918 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CSKH1 14.22 15.102 0.824 0.893 

CSKH2 13.71 15.781 0.752 0.908 

CSKH3 14.05 14.890 0.839 0.890 

CSKH4 13.93 15.878 0.800 0.898 

CSKH5 13.77 15.937 0.736 0.911 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.762 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1584.029 

df 10 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.775 75.505 75.505 3.775 75.505 75.505 

2 0.768 15.367 90.872 
   

3 0.296 5.915 96.788 
   

4 0.086 1.720 98.508 
   

5 0.075 1.492 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 



 

 

• Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

N of 

Items 

0.882 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CSTT1 14.10 17.176 0.521 0.897 

CSTT2 14.06 15.462 0.649 0.872 

CSTT3 14.50 13.945 0.853 0.822 

CSTT4 14.17 14.147 0.776 0.841 

CSTT5 14.10 14.873 0.794 0.839 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.794 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1099.357 

df 10 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.421 68.421 68.421 3.421 68.421 68.421 

2 0.736 14.728 83.149 
   

3 0.474 9.470 92.620 
   

4 0.291 5.823 98.443 
   

5 0.078 1.557 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 



 

 

• Phát triển của DNNVV 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.755 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PTDN1 10.18 8.518 0.568 0.688 

PTDN2 9.77 8.222 0.635 0.651 

PTDN3 10.25 8.818 0.457 0.751 

PTDN4 10.20 8.509 0.553 0.696 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.729 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 307.073 

df 6 

Sig. 0.000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.322 58.054 58.054 2.322 58.054 58.054 

2 0.736 18.393 76.448 
   

3 0.561 14.031 90.479 
   

4 0.381 9.521 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



 

 

Phụ lục 7: Kết quả SPSS phân tích ma trận tương quan Pearson 

Correlations 

 CSTC CSTV CSNL CSDD CSKH CSTT TDN QMLD 

CSTC  1        

CSTV  .252** 1       

CSNL  0.077 .325** 1      

CSDD  -

0.048 

.135* .215** 1     

CSKH  .367** .260** 0.088 0.033 1    

CSTT  .114* .308** .473** .300** .219** 1   

TDN  0.077 0.034 -0.053 -0.072 .151** 0.012 1  

QMLD  0.043 -0.021 -0.015 0.015 0.020 0.016 -0.057 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 



 

 

Phụ lục 8: Kết quả SPSS phân tích hồi quy bội 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .714a 0.509 0.496 0.710 2.256 

a. Predictors: (Constant), QMLD, CSNL, TDN, CSTC, CSDD, CSKH, 

CSTV, CSTT 

b. Dependent Variable: PTDN 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 156.404 8 19.550 38.816 .000b 

Residual 150.596 299 0.504 
  

Total 307.000 307 
   

a. Dependent Variable: PTDN 

b. Predictors: (Constant), QMLD, CSNL, TDN, CSTC, CSDD, CSKH, 

CSTV, CSTT 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.135 0.149 
 

0.903 0.367 
  

CSTC 0.143 0.044 0.143 3.212 0.001 0.830 1.205 

CSTV 0.078 0.045 0.078 1.712 0.088 0.797 1.255 

CSNL 0.360 0.047 0.360 7.600 0.000 0.730 1.370 

CSDD 0.119 0.043 0.119 2.774 0.006 0.889 1.125 

CSKH 0.153 0.045 0.153 3.377 0.001 0.801 1.249 

CSTT 0.275 0.049 0.275 5.648 0.000 0.691 1.447 

TDN -0.046 0.034 -0.056 -1.360 0.175 0.963 1.038 

QMLD 0.001 0.062 0.001 0.023 0.982 0.992 1.008 

a. Dependent Variable: PTDN 
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